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LỜI GIỚI THIỆU 


Năm 1998, Phó Tiến sỹ Sử học Bùi Xuân Đính đưa tôi 
bản thảo 101 truyện pháp luật thời xưa và ngỏ ý muốn tôi 
viết lời giới thiệu. 

Càng đọc, tôi càng thích thú và thực sự bị cuốn hút bởi 
nội dưng sách. Tác giả đã công phu chắt lọc trong các sử 
sách cũ những chuyện tiêu biểu về đời sống pháp luật thời 
phong kiến. Có chuyện trước đây đã khá phổ biến, được 
nhiều người biết đến; nhưng phần lớn các chuyện mới được 
giới thiệu lần đầu. Tất cả đều được tác giả thể hiện một cách 
ngắn gọn, với những tình tiết cụ thể, thông qua lời văn 
trong sáng, giúp người đọc dễ theo dõi. Qua các chuyện được 
sắp xếp theo thời gian, từ chuyện đầu tiên vào đời Lý (thế 
kỷ XD đến chuyện cuối cùng vào đời Nguyễn (thế kỷ XIX); 
từ thời phong kiến “£;ÿn»b” đến thời phong kiến “suy”, lần 
lượt từ vua và các quan công hầu khanh tướng, đến các lại 
viên, kể cả những người dân cũng “có mặt” - tuy không 
nhiều, nối tiếp nhau xuất hiện. Người tốt có, người xấu 
nhiều hơn, với những mức độ vi phạm pháp luật gắn với các 
tội đanh cùng những hình phạt phải chịu khác nhau. 

Tác giả không dừng lại ở việc giới thiệu một cách khách 
quan các chuyện, mà cuối các câu chuyện còn đưa ra đôi lời 
bàn theo nhận thức chủ quan của mình; cũng như đã dành 
phần cuối sách để rút ra một số nhận xét có tính tổng kết 
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về pháp luật của Nhà nước phong kiến Việt Nam qua các 
câu chuyện được giới thiệu. 


Một ưu điểm khác không thể không nhắc tới của cuốn 
sách và cũng là của tác giả. Đó là, trong khi giới thiệu thực 
trạng đời sống pháp luật thời phong kiến, không chỉ nêu lên 
mặt tiêu cực, mặt xấu, mà còn chú ý nêu lên những mặt tích 
cực, mặt tốt và những gương tốt để chúng ta cùng nhau suy 
ngắm. Đó là thái độ nghiêm khắc của Nhà nước phong kiến 
đối với các hành vi vi phạm pháp luật của quan lại các cấp; 
là thủ tục xử lý tố tụng kịp thời, không để nỗi oan ức của 
người bị hại kéo đài. Đó còn là tính sâu sát, cụ thể trong 
điều tra, tính kiên quyết nghiêm minh trong xét xử, và trên 
hết là tính nêu gương, răn đe, giáo dục của pháp luật. 


Trong tình hình hiện nay, khi tham nhũng trở thành 
"quốc nạn”, khi sự xuống cấp về đạo đức, tình trạng vi phạm 
pháp luật trong đội ngũ cán bộ các cấp có hướng gia tăng, 
Đảng cùng Nhà nước đang quan tâm điệt trừ tận gốc và đã 
thu được những kết quả đáng mừng trong sự đồng tình, ủng 
hộ của nhân dân cả nước, với mục tiêu “xây dựng xã hội 
công bằng, dân chủ uà uăn, mĩnh”, theo khẩu hiệu “sống uà 
làm uiệc theo pháp luật" thì một công trình về những câu 
chuyện pháp luật thời phong kiến quả là có ý nghĩa thực 
tiễn lớn, đã cung cấp những bài học lịch sử quý giá. 


Sau khi được xuất bản (Nhã xuất bản Thanh niên, 
1999), sách 101 truyện pháp luột thời xưa đã chiếm được 
cảm tình của đông đảo bạn đọc xa gần, từ những cụ già cao 
tuổi, những cán bộ về hưu đến những học sinh cuối cấp 
trung học phổ thông, từ những giáo viên, công nhân bình 
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thường đến các nhà nghiên cứu, cả một số nhà quản lý, nhà 
soạn thảo luật. Một số phương tiện thông tin đại chúng đã 
khai thác các câu chuyện này để phục vụ cho việc phổ biến 
kiến thức lịch sử pháp luật. 


Đến nay, qua hơn ð năm, trên cơ sở nhìn nhận lại những 
ưu, khuyết điểm của cuốn sách, kết hợp với những ý kiến 
góp ý, phê bình của bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo bạn 
đọc xa gần, tác giả có điều kiện bổ sung một số chuyện mới 
sưu tầm, sắp xếp các câu chuyện thành năm chuyên mục, 
theo trình tự các triểu vua; đồng thời chỉnh lý những chỗ sai 
sót hoặc chưa hợp lý trong nội dung các câu chuyện đã công 
bố. Ở cuối sách, tác giả còn lập bảng kê các cụm từ về các 
đơn vị hành chính, các cơ quan nhà nước và các chức quan, 
các hình thức xử phạt của pháp luật có liên quan đến các vị 
quan trong từng câu chuyện với lời giải thích ngắn gọn. Nhờ 
đó mà tập sách dày dặn, đầy đủ và hấp dẫn hơn. Đây là một 
cố gắng lớn của tác giả trong việc tra cứu để bổ sung tài liệu; 
trong suy ngẫm để đưa ra những nhận xét về lịch sử nhà 
nước và pháp luật thời kỳ phong kiến ở Việt Nam. 

Tôi vui mừng giới thiệu cuốn Những câu chuyện phúp 
luật thời phong biến của Tiến sỹ Sử học Bùi Xuân Đính tới 
bạn đọc đông đảo trên mọi miền đất nước, 


Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2005 
Giáo sư Đinh Xuân Lâm 
Nhà giáo Nhân dân, 
Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam 
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LỜI TÁC GIẢ 


Năm 1999, sau khi cuốn 7107 truyện pháp luật thời xưa 
(Nxb. Thanh niên ấn hành) ra mắt bạn đọc, tôi nhận được 
nhiều ý kiến trao đối trực tiếp, bằng thư, điện thoại từ 
nhiều đồng nghiệp và cả những người chưa quen biết, khen 
nhiều, nhưng chê cũng không ít. Chính từ những lời khen 
- chê này, tôi có dịp nhìn lại những khiếm khuyết của cuốn 
sách để xúc tiến việc điều chỉnh, bổ sung, chuẩn bị tái bản 
khi có điều kiện. 

Nay, được Nhà xuất bản Tư pháp ủng hộ, tôi chỉnh sửa 
những chỗ sai sót hoặc chưa hợp lý trong nội dung của các 
câu chuyện đã công bố, bổ sung một số chuyện mới sưu 
tầm; đồng thời sắp xếp lại các câu chuyện pháp luật thành 
các chuyên mục để in thành tập sách Những câu chuyện 
pháp luật thời phong biến. Các câu chuyện trong từng 
chuyên mục được xếp theo trình tự các triều vua. 


Cũng như lần trước, cuốn sách này tập hợp-các câu 
chuyện, các vụ án pháp luật liên quan đến hình sự và dân 
sự thời phong kiến, không bao gồm các câu chuyện, các vụ 
án về quân pháp và về tranh giành ngôi vua. Với mỗi 
chuyện trong tập sách này, nhất là những chuyện có các 
tình tiết của một vụ án, tôi cố gắng trình bày trung thực, 
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khách quan, trên cơ sở tóm tắt những diễn biến chính, cả 
những đoạn đối thoại. những lời nhận xét của các nhân vật 
có liên quan. Một số lời văn cổ cũng được chỉnh lại cho phù 
hợp với văn phong hiện nay, để bạn đọc dễ hiểu hơn. Một 
số câu chuyện có những tình tiết liên quan đến các mặt 
chính trị - xã hội thời phong kiến, nếu dẫn ra đầy đủ nội 
dung và văn phong sẽ không phù hợp với tình hình chính 
trị - xã hội hiện nay, tôi có lược bớt hoặc thay đổi cách diễn 
đạt (sự lược bớt và thay đối cách điễn đạt này không làm 
thay đổi nội dung hoặc bản chất câu chuyện hay vụ án 
pháp luật được nêu). Lời bàn cho các câu chuyện cũng được 
bổ sung, điều chỉnh cho đầy đủ và sinh động hơn. 


Một bổ sung đáng kể trong lần tái bản này là. để bạn 
đọc hiểu rõ thêm nội dung của các câu chuyện pháp luật. ở 
phần cuối sách, tôi lập một bảng giải thích ngắn gọn các 
cụm từ về các đơn vị hành chính, các cơ quan nhà nước 
phong kiến và các chức quan, các hình phạt của pháp luật 
có liên quan đến các vị quan trong từng câu chuyện. Các 
chú giải này được đánh số thứ tự và in đậm. Các chức quan 
nếu nhắc lại ở các câu chuyện sau thì số chú giải cũng được - 
nhắc lại để bạn đọc tiện theo dõi. Ngoài ra, còn có các chú 
thích ở chân trang nhằm làm rõ thêm các tình tiết khác 
liên quan đến từng câu chuyện. 

Cuốn sách được hoàn thành với sự ủng hộ to lón của 
Tổng biên tập Nhà xuất bản Tư pháp, các biên tập viên của 
Nhà xuất bản; các nhà khoa học: Giáo sự Định Xuân Lâm, 
Giáo sự Phan Đại Doãn, Phó Giáo sư - Tiên sỹ Đồ Văn 
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Xinh, Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Minh Tường, Tiến sỹ 
Vũ Duy Mên, Tiến sỹ Đình Khắc Thuân đã dành cho tôi 
nhiều cuộc trao đổi về một số nội dung có liên quan của 
nhiều câu chuyện pháp luật cũng như giúp đỡ trong việc 
tìm tài liệu. Nhân dịp sách ra mắt bạn đọc, tôi xin chân 
thành cảm ơn sự ủng hộ và sự giúp đỡ to lớn đó. 


Vì những nguyên nhân chủ quan và khách quan, cuốn 
sách này chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Kính 
mong đông đảo bạn đọc gần xa góp ý, phê bình để tôi bổ 
sung, chỉnh sửa cho lần tái bản sau, 


Hà Nội, những ngày đầu xuân Ất Đậu - 2005 


Tác giả 
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Phần thứ nhất 


CÁC CÂU CHUYỆN. 
VỀ CÁC VỊ VUA CHÚA, TRIỀU ĐÌNH 
VỚI PHÁP LUẬT 


Phần thứ nhất - Các câu chuyện về các vị vua chúa... 


Lời dẫn: 

Ở bất *ỳ quốc gia nào, c¡ng như dưới bất 
kỳ thể chế xã hội có rthà nưỚc nào, muốn quản 
ký được xã hội, người đứng đầu chính thể phải 
đưa ra được những đạo luật phù hợp với đặc 
điểm kinh tế - xã bội uờ uăn hóa của đất nước, 
Uớt lòng dân ouà bản thân họ phải gương mẫu 
sống theo các quy định đó, để mọi người còng 
làm theo. 


Dưới thời phong biến ở Việt Ngm, ouua rà 
người ban định pháp luột để qu@? lại cùng 
thân dân sống theo phúp luật mò mình đột ra, 
bản thân các bậc uua (hay chúa) đó phối nêu 
Sương sống theo pháp luột, răn bảo người 
thân, hoàng tộc cùng làm theo mới có thể bảo 
ban được thiên, hạ. 

21 câu chuyện dưới đây nói 0u các 0ị 0ua 
chúa nêu Sương tuân thủ pháp luật, trong 


gần 900 năm tổn tại của xã hội phong biến 
Việt Nam. 
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Những câu chuyện pháp luật thời phong kiến (T1) 1 


1, THƯƠNG NGƯỜI KHÔNG HIỂU BIẾT 
MÀ MẶC VÀO HÌNH PHÁP 


FC Ỹ ua Lý Thánh Tông (1023 - 1072) trị vì ngôi báu 17 
năm, từ cuối năm Giáp Ngọ (1054) đến đầu năm 
E2 Nhâm Tý (1072). Sử cũ ghi lại, ông “thật lòng thương 


dân, thương kẻ bị hừuh”. Có lẽ vì thế mà trong 17 năm làm 
vua, ông đã hai lần đặc ân với tù phạm. 


Lân thứ nhất, vào tháng Mười? năm Ất Mùi, niên hiệu 
Long Thụy Thái Bình (1053), trời rất rét. Vua bảo các 
quan tả, hữu rằng: “Trẩm ở trong cung, nào lò sưởi ngụ, 
nào áo rét dày mà còn rét như thế này, nghĩ đến người tù 
trong ngục, khổ sở uì gông cùm, chưa biết rõ ngay gian rũ 

_ sao, mà bụng ăn không no, thân mặc không bí, khốn khổ 
UÈ gió rét, có bẻ chết không đáng tội, Trâm rất thương xót, 
Uuậy lệnh cho Hữu ty (10) phát chăn chiếu uùà cấp cơm ăn 
ngày hươi bữa". : 


°? Các tháng trong sách được viết hoa là tháng theo lịch âm, để 
phân biệt với tháng theo lịch dương, viết bằng con số. Tháng 12 là 
tháng Chạp, tháng 11 là tháng Một. 
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Phần thứ nhất - Các câu chuyện về các vị vua chúa... 1 


Lần thứ hai, tháng Tư năm Giáp Thìn (1064), Vua ngự 
ở điện Thiên Khánh xử kiện. Khi ấy, Công chúa Động 
Thiên đứng hầu bên cạnh. Vua chỉ vào Công chúa mà bảo 
ngục lại (96) rằng: “7a yêu con ta cũng như lòng ta làm chư 
mẹ đân. Dân không hiểu biết mà mắc uào hình pháp. Trẫm 
rất thương xót. TỪ nay uê sau, không cứ tội nặng hay nhẹ 
đều nhất luật khoan giảm”. 


(Theo Đại Việt sử bý Toờn thư, Tập D 


Lời bàn: 

Không cần phải bàn thêm uê tấm lòng bao dung 
của Vua ý Thánh Tông đối uới tù phạm qua hơi 
chuyện trên đây. Chắc chắn, tấm lòng bao dung ấy xuất 
phát từ chỗ, Lý Thánh Tông thấy được hậu quả của uiệc 
"dân không hiểu biết mà mắc uào hình pháp”, có 
nguyên nhân sâu xe từ điều kiện của một đất nước mà 
pháp luật khó đến được uới dân do thiếu đồng bộ, uăn 
bản in ra ứ, lại được uiết bằng chữ Hán, không được 
tuyên truyện đây đủ uà thiếu hệ thống ui phương tiện 


truyền tải thô sơ. 


Những câu chuyện pháp luật thời phong kiến (77) 2 


2. GIỮA ĐƯỜNG „, 
THÂY CHUYỆN OÁN SẦU CHẲNG THA 


của nhà Trần, trị vì ngôi báu 14 năm, từ năm Kỷ 

Mão (1279) đến năm Quý Ty (1293); ở ngôi Thượng 
hoàng (159) 6 năm, đến năm Kỷ Hợi (1299), ông xuất gia, 
lên núi Yên Tử (nay thuộc tỉnh Quảng Ninh) tu hạnh, lập 
ra Thiền phái Trúc Lâm. Ông có nhiều công lao lãnh đạo 
hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông 
cuối thế kỷ XIII đần thứ hai, năm Ất Dậu - 1285 và lần thứ 
ba, năm Định Hợi - 1287). Sử cũ ghi lại, ông là người “+hân 
từ, hòa nhã, cố kết lòng dân”, cũng rất nghiêm khắc với 
quan lại. Điều ấy được thể hiện qua câu chuyện dưới đây: 


E rần Nhân Tông (1258 1508) là bậc vua tài và hiền 


Vào cuối năm Canh Thìn, niên hiệu Thiệu Bảo (1280), 
Đỗ Thiên Thư là em ruột Chỉ hậu cục hảo (20) Đỗ Khác 
Chung đã cậy thế anh trai mình tranh kiện với người khác. 
Cả tình và lý, Đỗ Thiên Thư đều trái, nên các quan đều xử 
đúng cho người kia. Tuy nhiên, án xử đã lâu mà không thi 
hành được. 


BỊ thiệt quyền lợi và bị oan ức, người dân kia tìm cách 
đón xa giá của Vua Trần Nhân Tông ở giữa đường để kêu 
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Phần thứ nhất - Các câu chuyện về các vị vua chúa... 2 


oan. Nhân Tông thấy người chặn xa giá liền hỏi quan xử 
kiện đi cùng. Vị quan đó trả lời : “Án đã xử rồi, nhưng Hình 
quan (64) không chịu chuẩn định”. Vua Nhân Tông nghe 
vậy liền bảo: “Đó chẳng quo là do các ngươi sợ Khắc Chung 
mò né tránh thôi". Rồi Vua sai ngay Trần Hùng Thao là 
Chánh chưởng Nội thư hỏa (17), kiêm luôn chức Kiểm 
pháp quan (73) thẩm định lại, thì thấy Đỗ Thiên Thư trái 
thật, bèn cho người đó thắng kiện. 


(Theo Đại Việt sử bý Toàn thư, Tập D 


Lời bàn: 

Một 0 oua giữa đường thấy dân bị oan ức chặn xa 
giá để kêu oan, đã lập tức xem xét, tìm cách "giải oan” 
cho đân. Nhà Sử học Ngô Sÿ Liên cho rằng, uới uiệc làm. 
này, Trân Nhân Tông thể hiện được lòng trung hêu của 
mình, nhờ đó mà “dân tình được thấu lên trên, án biện 


đọng lại được xử ngay”. 
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8. ĐÁNH TRƯỢNG ĐỂ CHO THANH LIÊM 


an ăm Nhâm Thìn niên hiệu Trùng Hưng (1299), Vua 
Ạ li l Trần Nhân Tông lấy Phí Mạnh làm An phủ sứ (1) 
0X Diễn Châu”, Được một thời gian, Vua nghe tin Phí 
Mạnh trong thời gian nhậm trị đã phạm tội hà lạm, bèn 
triệu Phí Mạnh về Kinh đô Thăng Long và đánh trượng 
trước triều thần. Sau đó, ông vẫn cho Phí Mạnh về nhậm 
trị, giữ chức cũ tại Diễn Châu. Một thời gian sau, Vua nhận 
được tin dân địa phương hết lời ca ngợi Phí Mạnh là vị quan 
thanh liêm, chính trực; người vùng ấy vì thế có câu rằng 
“Diện Châu An phủ thanh như thủy" (An phủ sứ Diễn Châu 
lòng trong như nước). Vua Trần Nhân Tông rất vui vì đắc 
sách “đứnh trượng để Phí Mạnh thanh liêm” của mình. 


(Theo Đại Việt sử ký Toàn thư, Tập D 


Lời bàn: 


Nghiêm khắc xử lý quan phạm tội bằng oiệc đánh 


{D 


Điễn Châu: tên một lộ thời Trần, gồm địa phận hai tỉnh Nghệ An, 
Hà Tĩnh hiện nay. 
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trượng nguy giữa triểu, sau đó lại cho giữ chức cũ, ở nơi 
đang làm quan, để 0ì quan đó “đòn đau nhớ đời" mà sửa 
lỗi tham tạng, để rồi sau đó trở thành uị quan nổi tiếng 
thanh liêm, được nhân dân ca ngợi. Đây có lẽ là một cách 
xử phạt rất độc đáo nhưng có hiệu quả 0à cũng xảy ra hy 
hữu trong lịch sử nhà nước uà pháp luột phong biến Việt 
Nam. Đương nhiên, ở đây cũng cần nêu gương tính cầu 
thị, cầu tiến của quan An phủ sứ Phí Mạnh. 


Thiết nghĩ, uiệc xử lý các cán bộ sai phạm trong xã 
hội ta ngày nay nếu cương quyết uà mêm dẻo, “có lý có 
tình” như cách làm của Vua Trần Nhân Tông; uè những 
người sai phạm khi bị xử lý ai cũng cầu thị sửa lỗi như 
Phí Mạnh thì chắc chắn, những sai phạm trong đội ngũ 


cán bộ của chúng ta sẽ giảm ởi rất nhiều. 
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_D_ 4KHÔNGTHỂ  _ 
LÂY NGÔI THỨ MÀ CÂT NHẮC 


vua nổi tiếng của thời Trần, ở ngôi Hoàng đế 21 năm, 

từ năm Quý Ty (1293) đến năm Giáp Dân (1814), 
nhường ngôi để làm Thượng hoàng (159) 6 năm, đến năm 
Canh Thân (1320) thì từ trần. Tính ông khiêm tốn, hòa 
nhã, mọi việc trong triều đều tự quyết. Tuy vậy, ông cũng 
chịu nghe ý kiến của người khác. Hồi còn trẻ, ông hay uống 
rượu, nhưng chỉ một lần được vua cha là Trần Nhân Tông 
khuyên bảo, từ sau đó ông không bao giờ uống nữa. Khi lên 
làm vua, có lần ông ban tước hơi nhiều cho các quan trong 
triều, Thượng hoàng Trần Nhân Tông sai lấy sổ ra xem rồi 
ghi vào trong đó rằng: “Sao lại có một nước bé bằng bàn tay 
mò phong quan tước nhiều như thế?". Từ đó, Anh Tông 
thận trọng hơn khi ban tước cho các quan. 


lý rần Anh Tông (1276 - 1320) là một trong những ông 


Đối với pháp luật, Trần Anh Tông cũng tổ ra rất cứng 
rắn, nhưng cũng rất sáng suốt và thận trọng. Một. lần, 
có hai người quan nô” là Hoàng Hộc và Thiên Kiện 


#' Nô bộc của nhà quan. 
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dùng kế xảo trá để đánh lừa Hình quan (64), làm cho một 
người phải chịu tội. Trần Anh Tông biết chuyện đó, bèn bảo 
với Hình quan rằng: “Tên Hộc gian ngoan, giảo quyệt đến thế 
mà Ngục quơn không biết suy xét tùnh lý. Tình ngay, lý gian 
thì không được lấy lý bỏ tình, phải suy xét có tình lân lý, tình 
lý không xung đột thì mới là giỏi xử án. Nếu biết tình không 
gian thì theo lý mà làm là phối, nếu biết tình quả là gian rồi, 
thì lại phúi xem xét lý ngay hay không, như uậy thì điều gian 
dối sẽ tự khắc hiện ra ngay; càng không nên tách rời tình, lý 
làm hai mà xét". Với lời Dụ ấy của Trần Anh Tông, bọn 
Hoàng Hộc và Thiên Kiện sau đó đều bị xử tội. 

Đối với việc thuyên bổ quan lại, Trần Anh Tông cũng 
rất thận trọng. Khi còn là Thái tử, ông có hai người cận 
thần là Nguyễn Sỹ Cố và Chu Bộ theo hầu ông rất tận tụy, 
khó nhọc lâu ngày. Song, vì cả hai tỏ ra không có đức hạnh, 
kém tài, nên khi lên ngôi vua, Anh Tông đều không cất 
nhắc họ, chỉ đặt vào chức nhàn tản, cho bổng lộc, tước trật 
ưu hậu, chứ không trao cho các chức vụ quan trọng 

_ Nguyễn Sỹ Cố chỉ làm đến Thiên chương các học sỹ (147), 
là chức chỉ có danh, không có thực quyền; còn Chu Bộ chỉ 
col giữ một số đội cấm binh). 

Một lần khác, vào khoảng niên hiệu Hưng Long (1293 
- 1814), trong triều khuyết chức Hành khiển (57). Một 
hôm, Anh Tông đến yết kiến Thượng hoàng Trần Nhân 
Tông ở chùa Sùng Nghiêm"“', Thượng hoàng gợi ý đưa Nội 


° Chùa Sùng Nghiêm: chưa rõ ở đầu. 
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thư Chánh chưởng (17) Nguyễn Quốc Phụ - từng là cận 
thần của Nhân Tông. Nhưng, Anh Tông không nghe lời 
cha. Ông thưa rằng: “Nếu lấy ngôi thứ mà ban thì có thể 
cốt nhắc được, nhưng Phụ lại nghiện rượu nên bhông 
thể". Thượng hoàng Trần Nhân Tông im lặng, không gặng 
hỏi thêm. Nguyễn Quốc Phụ về sau chỉ giữ chức cũ đến 
khi chết. 


(Theo Đại Việt sử hý Toàn thư, Tập 


Lời bàn: 

Chọn, bổ người có tài, có đức uào các chức uụ xứng 
đáng uì chất lượng công uiệc, ut hiệu quả hoạt động của 
bộ máy nhà nước, không uì từnh nghĩa mà cất bổ những 
quan lại kém đức, bất tòi, Trần Anh Tông là điển hình 
cho "mẫu uua”" không để tình riêng xen uèo lợi chung, 


trong một công uiệc rất hệ trọng. 


°' Sự kiện này chắc chắn xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 
Quý Ty (1293) đến giữa năm Mậu Thân (1308) vì ngày mồng 3 
tháng Một năm Mậu Thân (1308), Thượng hoàng Trần Nhân Tông 
từ trần. 
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.__5. VUA LÊ THÁI TÔNG 
CHÔNG THAM NHŨNG, BUÔN LẬU 


ua Lê Thái Tông (1423 - 1442) là con thứ của Lê Thái 
Ñ) Tổ. Ông trị vì ngôi báu 9 năm, từ năm Giáp Dân 
N đi (1434) đến tháng Tâm năm Nhâm Tuất (1442). Sử cũ 
ghi lại: “Vuøœ thiên từ sáng suốt, nối uận thái bình, bên 
trong ức chế quyên thần, xử tù, xét án phân nhiều tha thứ 
khoøn hông”. Tuy vậy, đối với tội tham nhũng và buôn lậu, 
ông lại rất nghiêm khắc. Ngay trong năm đầu tiên trị vì 
đất nước, ông đã xử nghiêm hai vụ buôn lậu kết hợp tham 
nhũng của một số quan lại. 


Vụ thứ nhất, vào tháng Chín năm Giáp Dần (1434), 
mặc dù đã có lệnh của triểu đình cấm quan lại và dân 
chúng mua bán vụng trộm hàng hóa với nước ngoài, nhưng 
vẫn có một số người vi phạm. Bấy giờ, nhiều thuyền buôn 
của nước Trảo Oa° đến Vân Đồn” trấn Án Bang” bán 


®' Tức Gia Va, nước In-đô-nê-xi-a ngày nay. 
® Nay là huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 
'° An Bang: vùng đất thuộc tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Sau khi Lê 
Duy Bang lên ngôi, tức Vua Lê Anh Tông (năm Đinh Ty, 1557), 
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lậu hàng hóa cho người Việt ở đây. Lúc đó, Tổng quản 
(124) là Nguyễn Tông Từ và đồng Tổng quản (134) Lê Dao 
làm nhiệm vụ giữ và ghi số hàng lậu, nhưng họ đã gian lận 
bằng cách thay giấy báo (tức hoá đơn thu nhận hàng hóa) 
khác để thu lợi hơn 900 quan tiền. Việc bị phát giác. Thái 
Tông ra lệnh biếm (4) ba tư (127) bãi chức cả hai người. 

Vụ thứ hai, vào tháng Chạp cùng năm. Bấy giờ có nhiều 
quan lại sai người nhà ra khỏi biên giới để buôn bán vụng 
trộm với người nước ngoài, lại bắt cả quân lính về làm nhà 
cao cửa rộng cho mình. Thái Tông nghe vậy liển phái Phan 
Thiên Tước là Ngôn quan (31) đi khắp nhà các đại thần để 
xem rõ thực hư. Người đầu tiên bị Phan Thiên Tước hặc tội 
là Tiên quân Tổng quản (124) Lê Thụ. Thụ là quan tọ, 
không những mắc các tội như các quan mà còn đang lúc có 
quốc tang” cưới cả vợ lẽ. 


Vua Lê Thái Tông nghe lời hặc tội của Phan Thiên Tước 
bèn hỏi lại: “Các quan đại thân không có chuyện đó hay sao 
mà hhanh lại chỉ hặc tâu có một mình Lê Thụ?". Thiên Tước 
trả lời: “Đô độc Tự khấu (199), Tự mã (128) đều là bậc đại 

thân cố mệnh (34) cả, phải giữ mình cho ngay thẳng để còn 
dân dắt trăm quan, có làm uiệc gì cũng phải theo lễ phếp, 
nếu không thì phải tâu cáo trước sau rồi mới làm”. 


Vua nghe vậy liền bảo Phan Thiên Tước y lệnh khám 


(iiếp theo tr. 23) vì ky húy nên đổi là An Quảng. 
° Chỉ việc Vua Lê Thái Tổ mới mất (tháng Tám nhuận năm Quý 
Sửu - 1433), 
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xét tiếp nhà của các quan đại thần mắc lỗi, tới hơn 20 
người. Thái Tông thấy cần phải xử nghiêm, song ông lại ra 
lệnh khám nhà Lê Thụ trước. Một số quan đại thần cho 
rằng, Lê Thụ là bậc thân huân^', nên cố “giđi cứu” hộ. Thái 
Tông nghĩ lại, bèn tha tội cho Lê Thụ, nhưng vẫn tịch thu 
1B lạng vàng, 100 lạng bạc mà Thụ thu được do mua bán 
vụng trộm; đồng thời đuổi ra khỏi nhà một người thiếp của 
Lê Thụ là kẻ trực tiếp tổ chức việc buôn lậu theo lệnh của 
Lê Thụ, bắt về làm dân thường. 


(Theo Đại Việt sử ký Toàn thư, Tập II) 


Lời bàn: 

Vụ buôn lậu có tiếng uòo đầu thời Lê Sơ được phút 
giác ngoài sự can đảm của Ngôn quan Phan Thiên 
Tước, còn do sự mình xét của Vua Lê Thái Tông - ông 
uua còn Ủ tuổi thiếu niên nhưng đã có thái độ rất biên 
quyết đối uới một tệ ngn đã trở thành "quốc nạn” do 
một u‡ công thân chủ mưu uà được nhiều quan đại 


thần bạo che. 


° Thân huận: bậc công thần thân thích của vua. 
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6. CẨN THẬN KHI CẤT NHẮC QUAN LẠI 


Nho học, giỏi việc hành chính, rất thận trọng trong 
các công việc, đặc biệt trong cất nhắc quan lại. Câu 
chuyện dưới đây cho thấy điều đó. 


lấi ê Thánh Tông (1442 - 1497) nổi tiếng là vị vua sùng 


Tháng Chạp năm Quang Thuận thứ tám (1467), Vua Lê 
Thánh Tông sai các quan tiến cử (115), những người Cương 
trực, biết trị kẻ gian tà để cho giữ chức tri huyện (16ã). 


Bấy giờ Thượng thư bộ Lại (87) Nguyễn Như Đổ đưa 
danh sách tám người thế gia thân quen là bọn Nguyễn Thế 
Mỹ trình lên để Vua chọn. Vua cho rằng, bọn Thế Mỹ mới 
làm việc, tài năng bình thường nên không dùng họ. Vua lại 
sai cử 10 người đang giữ các chức trong triều để Vua trực 
tiếp duyệt. Thái bảo (139) Lê Niệm cử Lương Thế Vinh, Đô 
đốc (39) Trịnh Văn Sái cử Hộ khoa Cấp sự trung (88) Đặng 
Thục Giáo, Thượng thư Trần Phong cử Thượng bảo Tự 
Khanh (89) Dương Tông Hải, tất cả đều là người thân quen 
của họ. Vua xem tờ Tâu, thấy phần nhiều trong số những 
người được tiến cử này tuy có chức vụ nhưng không có thực 
tài, không xứng chức, nên loại bỏ gần hết, chỉ để lại hai người 
là Giáo thụ (49) Nguyên Nhân Tùy và Huyện quan (71) 
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Định Bô Cương trong diện xét chọn. Nhân đó, Vua dụ rằng: 
“hục bộ (87), Lục khoa (88) mò tiến cử bậy thì chịu tội 
giáng chức hay bãi chức (11). Nếu tiến cử được người giỏi 
thì nhất định sẽ được trọng thưởng”. 

Các quan trong triều nghe vậy đều kinh ngạc vì sự cẩn 
thận trong việc cất nhắc quan lại của Vua. 


(Theo Đại Việt sử ký Toàn thư, Tập II) 


+ời bàn: 

Chọn cứ quan để có người thay mặt uua uà triểu 
định “chăn đốt" dân ở một huyện là uiệc hệ trong, liên 
quan đến sự ổn định uà phát triển của cấp gần sát dân 
nhất, nên cẩn thận như Vua Lê Thánh Tông qua câu 


chuyện này là điều mãi mãi cần thiết. 
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7. GIÀU CÓ VÀ QUYỀN THẾ 
KHÔNG CHUỘC ĐƯỢC TỘI 


trong hình luật. Bản thân ông đã trực tiếp xét xử 

nhiều vụ án các vị quan đại thần có công, nhưng lại vi 
phạm pháp luật. Việc xin chuộc tội (28) hay giảm tội của họ, 
ông đều xem xét rất cẩn thận, căn cứ vào mức độ sai phạm, 
chứ không căn cứ vào thành phần xuất thân, gia thế, hay địa 
vị kinh tế - xã hội của từng người. Câu chuyện dưới đây là 
một điển hình về tính nguyên tấc và nghiêm khắc của ông. 


Tháng Mười năm Quang Thuận thứ chín (1468), Lê Bô 
- một trong những viên quan có công đưa Lê Thánh Tông 
lên ngôi báu vào năm Canh Thìn (1460) là Kiểm điểm quan 
(72), cùng một số vị quan khác mắc tội bắt quân lính về làm 
việc riêng cho mình, rồi lại tự tiện cho binh lính về nhà, sau 
khi đã thu của họ một khoản tiền. Lê Bô và các đồng sự bị 
khép vào tội Xinh, với hình phạt là thích chữ vào trán, 


li] ê Thánh Tông còn nổi tiếng là vị vua rất nghiêm khắc 


Cậy thế là quan “công thần trung hưng” và cậy có tiền, 
Lê Bô đã nhờ Trần Phong là Thượng thư bộ Hình (87)5. 


'° Trần Phong (7 - 1485): người huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, đỗ 
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đồng thời là thầy dạy của Vua Lê Thánh Tông, xin cho Bô 
được dùng tiền chuộc tội. Các quan trong triều không quyết 
được, bèn trình bản án lên Vua. 


Lê Thánh Tông xem kỹ mức độ phạm tội của Lê Bô rồi 
dụ các quan: “7œ xem Trần Phong xin cho Lê Bô phạm 
phúáp bị tội Kinh được chuộc tội, như thế là người giàu có, 
nhiều củœ hối lộ thì được miễn tội, còn người nghèo thì uô 
cớ mò bị trị tội. Làm như thế là cả gan uì phạm phép tắc 
của tổ tông lập ra để trừng trị bẻ ngoan cố không biết răn 
chừa. Vả lại, cho chuộc tội Kình là ơn riêng của triệu đình 
đối uới người có tài. Thế mò Trên Phong lại dám làm uợy, 
làm phúc để hại nước. Đại lý tự (89) các ngươi phải biết 
chiếu theo luật để trị tột”. 


Lời Dụ của Lê Thánh Tông lập tức được thi hành. Lê Bô 
phải chịu hình phạt “để đời”. 


(Theo Đại Việt sử ký Toàn thư, Tập ID 


Lời bàn: 

Giữ đúng nguyên tắc pháp luật, không để tình cảm 
uua - công thân, thầy - trò xen lấn, Lê Thánh Tông nêu 
một tấm. gương uê uiệc xử đúng người, đúng tội, dù 
người đó có ở địa u‡ cao trong xã hội. 


(Hếp tr.28) khoa Hoành từ (80) năm Tân Mão đời Vua Lê Thánh Tông 
(1471), làm quan đến Thượng thư bộ Hộ, Thái bảo, Đô Ngự sử (31), là 
thầy dạy các Hoàng tử, trong đó có Vua Lê Thánh Tông sau này. 
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8. CHÚA RẤT THƯƠNG XÓI,.. 


(158), tức năm mức hình phạt đối với tội phạm. Mỗi 

hình phạt đó lại chia thành nhiều mức cụ thể. 
Khoảng từ đời Lê Trung Hưng (năm Quý Ty - 1598 trở đi)° 
lại có thêm hình phạt chặt chân tay. Các hình phạt đó rõ 
ràng xâm phạm dã man thân thể tội nhân, để lại cho họ 
thương tích, nỗi đau suốt đời cả về thể xác và tỉnh thần. 
Điều hà khắc hơn là, nhiều khi hình phạt này còn được kết 
hợp với việc đày phạm nhân đi các châu xa. 


E rong luật Hình thời Lê có quy định năm thường hình 


Chúa Trịnh Cương khi cầm quyền đã cảm thấy xót 
thương cho những tội nhân phải chịu các hình phạt đó. Vì 
thế, năm Tân Sửu, niên hiệu Bảo Thái, đời Vua Lê Dụ 
Tông (1721), ông đã ra lệnh bãi bỏ các hình phạt này; đồng 
thời điều chỉnh lại các mức hình phạt có liên quan. Theo 
đó, từ thời điểm này, các phạm nhân bị tội „goợi (chặt chân 


°* Nhiều nhà nghiên cứu thường lấy năm Quý Ty (1533) làm mốc 
cho nhà Lê Trung Hưng. Song theo tôi, trong trường hợp đang bàn 
này, cần lấy năm Quý Ty một “hội” sau đó (1593) sẽ chính xác hơn, 
vì năm này, nhà Lê mới đánh bật nhà Mạc ra khỏi vùng châu thổ 
Bắc Bộ, chính thức tiếp qưản Thăng Long. 
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tay) và đôi lưu (đày đi xa) được giảm xuống hình phạt đồ eư 
tác (bắt làm lao dịch tại chỗ theo những thời hạn khác 
nhau, tùy theo mức phạm tội nặng nhẹ). Cụ thể như sau: 

- Tội bị chặt hai tay và tội đày đi châu xa (như châu Bố 
Chính"' được đối xuống làm đồ cư tác chung thân (158). 

- Tội bị chặt một tay và đày đi châu gần đổi xuống làm 
đồ cư tác 12 năm. 

- Tội chặt hai ngón tay và đày đi châu gần đổi xuống 
làm đồ cư tác 6 năm. 

- Các tội trộm cướp phạm vào hình phạt chặt chân tay 
và bị đi đày thì không được hưởng quy định này. 

(Theo Lịch triều tạp bỷ, Tập ID 


Lời bàn: 

Từ hình phạt chặt chân tay xâm phạm dã man 
thân thể phạm nhân, để lại cho họ thương tích nặng nề 
cỏ uê thể xác uà tỉnh thân, được thay thế bằng hình 
phạt nhẹ hơn là bắt làm lao địch uới mức cao nhất là 
chung thân, thấp nhất là sáu năm. Điều ấy thể hiện 
tính nhân đạo của pháp luật thời Lê - Trịnh mà người 
khỏi xuống là Chúa Trịnh Cương. Riêng đổi uới người 


®' Nay thuộc tỉnh Quảng Bình, 
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phạm tội trộm cướn, phối chịu hừnh phạt chặt chân tay 
thị không được hưởng sự khoan giảm này. Điều ấy 
chứng tỏ, Chúa Trịnh Cương 0ò triều đỉnh Lê - Trình 
coi trộm cướp là tội gây nguy hiểm cho xã hội thời đó, 
nên đã giữ một himli phạt nặng nề để răn đe uà trừng 


trị bọn tội phạm này. 


Trịnh Cương (1686-1729) là vị chúa khá nổi tiếng 
trên trường chính trị thời Lê - Trịnh đầu thế ky XVHI 
Ông là nhà chính trị, nhà quản lý hành chính giỏi, nhà 
thơ có tài. Trong 20 năm ở ngôi chúa (1709 -1729), ông 
đã thị hành nhiều chính sách quan trọng trên tất cả cúc 
lĩnh uực, nhất là uê pháp luật.. Người đời sau coi ông lò 
một trong những 0í chúa trọng pháp luật của Nhà nước 
phong hiển Việt Nam. Tò Khỏdi của hai Uăn 0õ triểu 
đình uào tháng Một năm Nhâm Dần (17289) có đoạn ca 
ngợi ông: 


“Chúa thượng là bậc thông mình thánh đúc, uăn 0õ 
gồm tài, nổi cơ nghiệp nhà chúa. Đối uới hơi ban uăn 
uõ, uiệc khảo sát thành tích trong nhiều năm được thi 
hành rõ ràng, phân biệt rạch ròi bẻ hay người dỏ. Trật 
tự quan liêu do đó được phân mình. Ban bố giáo điều 
để cho phong tục dân gian được thuân hậu. Tỏ lòng 
thương xót đối uới uiệc hình phạt uà tù ngục, nhiều lần 
ban lệnh ân xa, chốn lao tù tiêu hết khí âm u; pháp luật 
được định lại một cách rõ rùng, uiệc kiện tụng được 


chỉnh lý lại; oiệc xét xử được công bằng, nạn biện cáo 


Phân thứ nhất - Các câu chuyện về các vị vua chúa... 8 


NCCPL _T3 


đều ừưn bặt. Cấm uống rượu uò đánh bạc, cắt bỏ được sự 
ấn chơi rông đài. Cấm sự bon chen chạy Ugy, ngăn ngừa 
được thói cầu cạnh ưa may. Đặt ước lệnh, trừ bỏ chính 
sự hà khác... chính sự tốt đổi mới hẳn ra... ”, 
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9. KHẢO CÔNG ĐỂ CHỌN QUAN GIỎI 


SN hép hhảo bhóa (hay khảo công) quan lại là một chế 
độ làm việc của Nhà nước phong kiến Trung Quốc. 
_Ì>€ Hàng năm tổ chức khảo xét hành trạng tốt xấu, 
những việc làm được hay không làm được của các quan lại 
để phân loại họ thành các hạng tốt, thường, xấu. Sau ba 
năm, căn cứ vào hạng bậc được phân loại của các quan, 
Nhà nước xét việc thăng, giáng chức với họ, hoặc thuyên 
chuyển họ đi các nơi khác, việc khác cho thích hợp, 


Ở Việt Nam, sử cũ ghỉ lại, việc khảo khóa được bắt đầu 
vào năm Tân Mão dưới thời Vua Lý Thái Tông (1051). 


Thời Vua Lê Thánh Tông (1460-1497), việc khảo khóa 
được quy định tỷ mỷ hơn. Năm đầu niên hiệu Hồng Đức 
(1470, Vua định lệ: “Trưởng quan" các như môn trong 
ngoài khi khảo khóa các quan uiên trong phạm 0ì cai quản 
thì phổi xét kỹ thành tích trong công UiỆC mà uiên guan 
đó đã làm; nếu quả là có lòng chăm nom, thương yêu, được 
nhân dân yêu mến uà trong nơi cơi quản ít NGười trốn 


t®® Trưởng quan: vị quan đứng đầu một cơ quan hay một tập thể 
quan lại. bx 
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tránh thì mới là xứng chức. Nếu uởơ uét, quấy nhiễu, gây tệ 
riêng tử uà trong nơi cai quản có nhiều người trốn tránh thì 
xi xứng chức”. Năm sau (Tân Mão, 1471), Vua lại định lệ 
“cấm để chậm kỳ khảo khóa” và dụ: “Phép khỏo khóa cốt là 
để phân biệt kẻ hay người đỏ, nâng cao hiệu quả trị nước. Nay 
nha môn trong ngoài các người, người nào nhậm chức đã đủ 
ba năm phối báo ngay lên quan trên để khảo xét, bhông được 
để chậm. Nếu quá 100 ngày mà không kê danh sách gửi đi 
thì tính số người chậm, mỗi người phải phạt một quan tiên, 
hẻ nào theo tình riêng mà tử túng đêu phải chịu tội” 


Từ năm Cảnh Trị thứ ba (1665), triểu đình Lê - Trịnh 
thực hiện việc khảo xét công việc đã làm của các quan Lại 
trong triều. Đến năm đầu niên hiệu Vĩnh Trị (1676), đổi 
thành phép khảo công các quan trong Kinh đô và cả quan 
lại các trấn, tức là kiểm tra thành tích trong thời hạn tại 
chức của họ. Năm Chính Hòa thứ 14 (1693) phép khảo công 
này nhằm phân các quan lại thành ba hạng: hạng liêm 
năng (thanh liêm và tài năng), hạng bình thường và hạng 
biếng nhác, trên cd sở đó mà cân nhắc việc thăng sung 
(thăng chức), nhưng lưu (cho giữ nguyên chức) và ¿boái 
sưng (giáng chức), đối với từng hạng quan lại đó, cứ ba năm 
một lần khảo công, đặt làm lệ lâu đài. 


Đến năm Vĩnh Thịnh thứ ba (1707), triều đình quy 
định lại việc thăng bổ các quan trong Kinh ngoài trấn sau 
các kỳ khảo công. Cụ thể: 


- Người nào qua ba lần khảo công đều được hạng 


nhì 
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"thượng" và một lần hạng “ung” thì được thăng một bậc. 
cả hai loại trên đều được thưởng 50 quan tiền. 


- Người nào năm đầu được hạng “thượng”, năm thứ hai 
hạng “rung” và năm thứ ba hạng “ha” là loại quan trung 
bình, sẽ được bổ vào chỗ giản nhiệm, tức là được làm ở nơi 

_công việc nhẹ nhàng, không bận rộn, vất vả. 


- Quan nào bị hai hạng “»ø”, một hạng “rung” thì bị 
giáng chức một bậc. 


- Ai có hai hạng “rung”, một hạng “hạ” thì bị giáng 
chức một bậc. 


Trong ba năm đó, ai đủ ba lần khảo theo thể lệ “thượng 
- trung- hạ”, các quan sẽ được cân nhắc trong việc thăng 
thưởng hay truất bãi. 


Phép khảo công trên đây đã giúp cho triều đình nhận 
rõ những mặt ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, điểm yếu của 
các quan lại để chấn chỉnh họ, bố trí từng người vào những 
vị trí theo tài năng, tỉnh thần trách nhiệm với côhng việc và 
_ theo đức độ của họ, khích lệ từng người cố gắng phấn đấu 
để trở thành những viên quan tốt, đồng thời răn đe những 
viên quan có hành vi xấu. Chính nhờ các kỳ khảo công này 
mà nhiều vụ việc tiêu cực của các quan lại bị phát giác. 


Trong kỳ khảo công đầu tiên (năm Ất Ty, 1665), 
Thượng thư bộ Hộ (87) Trần Đăng Tuyển bị giáng xuống 
Tả Thị lang (87) cùng bộ; bảy vị quan khác là Thượng thư, 
Tả Thị Lang, Đô Ngự SỬ, Phó Đô Ngự sử (81), Hồng lô tự 
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Khanh (89) v.v... đều bị giáng chức vì bỏ chậm quá kỳ xét 
kiện tụng. Riêng Phan Kiêm Toàn là Thượng thư bộ Hình, 
trước đó làm ở bộ Lại đã thăng bổ vượt bậc cho Phạm Công 
Kiêm từ chức Tham nghị (156) lên Tham chính (156) nên 
bị cách xuống làm Tả Thị lang bộ Hộ. 


Kỳ khảo công năm đầu niên hiệu Vĩnh Trị (1676), Trần 
Thế Vinh là Giám sát Ngự sử (52), Bỏi tụng (139) mới được 
thăng chức Đề hình (52), được tin cha mẹ mất, đã giấu 
không cáo tang với triều thần, bị hặc là tội “bất hiếu” nên 
bị cách chức", Nguyễn Sỹ Giáo là Thiêm đô (31) bị đàn hặc 
về tội a dua, bè đảng nên bị bãi chức. Ngoài ra, còn hơn 10 
vị quan ở Kinh đô và các trấn bị giáng chức vì đứng ở hàng 
cuối trong đợt khảo công này. 

Kỳ khảo công năm Chính Hòa thứ 12 (1691), Tham 
chính sứ Sơn Nam là Nguyễn Tông Nho, Tham chính sứ 
Thái Nguyên Nguyễn Trí Trung, Phủ doãn (109) Phụng 
Thiên Nguyễn Đăng Tuân và Giám sát Ngự sử (59) Vũ 
Duy Dương bị liệt vào hạng hạ khảo, nên bị biếm chức cách 
nhiệm (11). Sử cũ ghỉ lại, sau kỳ khảo công này, các sỹ, đại 
phu do đó đều tự cổ lệ mình theo đường danh tiết, không có 
sự chạy chọt, cầu cạnh. 


Trong các kỳ khảo công, không chỉ chọn lọc ra các quan 


°° Thời xưa, quan lại khi cha mẹ chết, phải từ chức về nhà chịu tang 
đến khi mãn tang mới được trở lại triều, đợi lệnh để được làm việc 
theo chức vụ cũ hay mới. » 
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lại “w - bình - hg”, mà còn phát hiện, xử lý chính những 
người “cẩm cân, nảy mực” có sai phạm trong các kỳ xét 
duyệt quan lại. Trong kỳ khảo công năm đầu niên hiệu 
Vĩnh Trị (1676), Thân Toàn là Đô Ngự sử vì làm việc khảo 
công không đúng với sự thực nên bị giáng xuống Tả Thị 
lang bộ Hộ. Phó Đô Ngự sử Vũ Duy Hài và Thiêm Đô Ngự 
sử Nguyễn Viết Thứ cũng liên quan đến việc làm sai trái 
ấy, nhưng vì họ mới tại chức với việc khảo công, nên chỉ bị 
luận vào tội bị phạt. Còn trong đợt khảo công năm Chính 
Hòa thứ 12 (1691), Phạm Quang Trạch là Tham chính sứ 
Kinh Bắc làm việc xét duyệt không cẩn thận, nên bị giáng 
xuống Đô Cấp sự trung (88). 


(Theo Đại Việt sử ký Toàn thư, Tập IV, 
Lịch triểu tạp ký, Tập D 
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10. PHÉP NƯỚC VÀ TÌNH ANH EM 


Mười năm Nhâm Ngọ (1822), Định Viễn Công gọi 

thợ mũ đến để làm mũ cho con hát. Vì trời mưa lụt, 
người thợ mũ không đến được. Định Viễn Công giận, bắt 
đánh người thợ. Thiêm sự (146) Nội vụ (104) là Hồ Hữu 
Thẩm tâu việc đó lên. 


Ñ ¡nh Viễn Công" là em Vua Minh Mạng. Vào tháng 
2K 


Vua Minh Mạng nghe tin, liền gọi Định Viễn Công đến 
mà quở trách: 


“Em năm nay 26 tuổi, không còn bé nữa, sao không bỏ 
cái tính trẻ con để đến uới đức thánh nhân, cứ cơm tự xử 
ngu đợi hết súc như thế? Em còn nhớ năm trước, uì bắt con 
người ta làm con hút, em bị Hoàng khảo”) quở không? Ngày 
ấy, anh uan khóc hết sức để xin cho, Hoàng khảo uẫn không 
UÈ tình riêng mà bỏ phép công, rốt cuộc, em bị đúánh roi. 
Nay em có tội, trong anh em có di xin cho đâu. Ví thử, 


°' Thời Nguyễn, các hoàng tử và một số người thân thích của Vua 
được phong tước Vương hoặc tước Công, được lập phủ đệ riêng, có 
chức Trưởng sử cai quản phủ đệ. 

® Tức Vua Gia Long (1762 - 1819). 
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có người xin anh thương mà tha cho thì phép công làm sao? 
Há chẳng làm nặng thêm tội cho anh 2 Nếu theo luật mà 
trị thì tình xương thịt sẽ làm sao? Húá chẳng làm đau lòng 
cho anh ử? Ấy đêu là do anh chẳng dạy được em nên đã đắc 
lột uới Liệt thánh cùng Hoàng khảo, dưới đắc tội uới thần 
dân, lưu trong sử sách, nghìn đời uê sau sẽ cho anh là 
người thế nào? Vỏ lại, anh có được ngày nay là do Hoàng 
khỏdo để lại nghiệp rất lớn, giao cho Uiệc rất khó, cho nên sự 
lo ngơm ngớp, không dứm khinh thường chút nào, là 0ì 
nghĩ rằng, làm uua, ngôi càng cao thì thôn còng nguy uậy. 
m thử nghĩ xem, phàm hoàng thân quốc thích đã không 
khó nhọc uề chính sự, chỉ lấy thị thư làm Uui, thì càng phải 
kính giữ phép tắc, chớ để mất tiếng hay. Nếu lại biêu ngqo, 
phóng túng lấy thế lấn người thì trăm họ hỏng hết, còn phú 
quý uởi ai. Huông chỉ, làm mũ cho con hát là Uiệc Uô ích mà 
búc bách người ta giữa lúc trời mua lụt thì có nên không? 
Lôi lầm này anh tạm tha cho, nếu lại còn như thế thì tự có 
phép công, khi đó thì không thể lấy tình riêng anh em mò 
bỏ phép công của nước được. Nay em huyết khí chưa định, 
.nên chưa biết nghĩ thôi, sau nên biết tự kiềm chế thì sẽ khơi 
tội lỗi mà giữ được phú quý. Đến khi 40, 50 tuổi, nghĩ lại 
lời nói của cha anh, mới biết là thương nhau như thế nào". 
Định Viễn Công cúi đầu tạ tội. Vua bèn sai Thống 
chế (153) Vũ Viết Bảo đánh mắng cai đội (8) thuộc phủ để 
răn cái tội không biết can ngăn. Nhân đó, Vua sai làm sác 
truyền cho bộ Lại chọn người cai đội lâu năm, có hạnh kiểm 
làm Phó Trưởng sử (169) để giúp đỡ Định Viễn Công. 
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Vua Minh Mạng còn có người em khác là Diên Khánh 
Công (còn gọi là Tấn). Ỷ thế anh, Tấn có lần khi đi làm việc 
công đã bắt giam dân ở phủ Thừa Thiên. Người bị hại làm 
đơn tố cáo lên triều. Vua Minh Mạng đọc đơn liền vời Tấn 
đến, thiết tha quở trách, lại khóc mà dụ rằng: “Đân /d gốc 
của nước, dân không yêu mến thì ngươi có được hưởng giàu 
sang này mời không?”. Rồi Vua sai bắt Trưởng sử (169) Hồ 
Văn Tùng là thân thuộc của Tấn đánh 100 trượng và cách 
chức, sung quân làm lính để răn đe Tấn, 


Song, Tấn không những không sửa lỗi mà không bao 
lâu sau, vào tháng Bảy năm Ất Dậu (1825), lại sai thuộc 
binh đến tỉnh Bình Định bắt con hát, bắt cả dân thường. 
Việc bị phát giác. Vua Minh Mạng dụ bảy tôi rằng: “Điện, 
Khánh Công trước đã tử ý làm bậy bị người tham hặc, 
Trâm đã gọi lên nghiêm mắng, nay còn dám lấy uiệc nhỏ 
mọn uê ban hát mà làm giấy sai phái, đi bắt người ngoài 
nghìn dặm, bhinh thường pháp luật. Từ trước đến nay, 
những con em uà cháu Trấm, Trâm uẫn trước mặt khuyên 
răn, bày tôi cũng đêu tai mắt nghe thấy uà chúng cũng đêu 
sửa lỗi. Ngờ đâu cố tật của Diên Khánh Công khó chừa, cứ 
quen tính làm càn, dẫu Trẫm đã nhiều lần đạy bảo mờ uẫn 
không thể khiến làm điều phải được. Nghĩ tới đó mà Trẫm 
hổ thẹn. Vậy nên không thể không một phen trừng trị để 
hắn đổi bỏ tà tâm." | 

Rồi Vua sai áp giải Nguyễn Văn Pháp là thuộc bình của 
Tấn - kẻ theo lệnh của Tấn đi bắt người - ra chém đầu ngay 


“ 


chỗ y phạm tội để cho mọi người biết, bốn người đi theo thì 
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phát đi sung quân ở các đồn, bảo (43) dọc biên giới Quảng 
Ngãi. Còn Diên Khánh Công thì bị phạt bổng một năm. Từ 
đó, Tấn biết thẹn và sợ, từ bỏ thói làm càn. Vua Minh 
Mạng nghe vậy rất mừng, bèn đặc biệt khoan giảm, rút 
thời gian phạt bổng của Tấn xuống còn nửa năm. Vua còn 
dụ rằng: “Công bậc nếu biết thay đổi, hối hận nhận lỗi 
trước thì không những tước lộc được hưởng lâu dài mà tỉnh 
qĩth em của Trâm ngày càng thân thiết. 


(Theo Đại Nam thực lục, Tập Hai) 


Lời bàn: 

Lời Dụ của Vua Minh Mạng trong cả hai trường 
hợp đối uới những người em phạm lôi rất thấu tình đạt 
lý, khiến cho người có lỗi dễ nhận ra sai sót của mình 
mà sửa chữa, răn chừa. Lời Dụ còn cho thấy Minh 
Mạng quỏ lò bậc 0ua nghiêm khắc nà công mình, quyết 
giữ nghiêm phép nước, không để anh em, con cháu lợi 
dụng thân thế của mình để làm bậy. 
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11. “NGƯỜI MAN 
CŨNG LÀ DÂN CỦA TA VẬY...” 


(1825), các quan trấn Bình Định là Trấn thủ (161) 

Nguyễn Văn Lượng, Hiệp lý (63) Nguyễn Văn Hưng 
và Nguyễn Cửu Khánh nghe tin báo rằng, dân Man? ở hai 
nguồn (94) Đồng Hương và Đồng Nãi nổi dậy đánh lại cả 
các lại dịch thu thuế, bèn hội quân chuẩn bị tiến đánh, 
đồng thời tâu về triều đề nghị đưa binh lính lên trấn dẹp. 


IB== Giêng, năm Ất Dậu, đời Vua Minh Mạng 


Vua Minh Mạng nhận được lời Tâu lập tức dụ rằng: 


“Người Man ấy từ xa uốn kính thuận, nay bỗng dưng có 
sự biến ấy, biết đâu chẳng phải do biện lại (Bð) sách nhiễu 
gây nên”. 


Đúng như điều Minh Mạng nghỉ vấn, ngay sau đó, Vua 
nhận được tin sở đĩ có việc dân Man ở hai nguồn trên gây 


CN) chung các tộc người thiểu số ở vùng núi tỉnh Bình Định hiện 
nay, gồm các tộc: Co, Hrê, Raglai, BaNa... Để tôn trọng tính khách 
quan của câu chuyện, tôi vẫn dùng chữ “Man” như trong sách Đại 
Nam thực lục, song để phù hợp với tình hình chính trị - xã hội hiện 
nay, tôi chỉnh một số từ trong lời Dụ của Vua Minh Mạng. 
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rối loạn là do Cai quan (10) Nguyễn Văn Xuân cầm đầu các 
lại dịch (88) thu thuế đã hà lạm, sách nhiễu dân trong khi 
thực thi nhiệm vụ. Vua bèn dụ tiếp bọn Nguyễn Văn 
Lượng, Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Cửu Khánh: 


“Bạn ngươi đã không hay ngăn cấm th Lộc Uiên, uỗ yên 
dân Man, đến khi uiệc xảy ra lại chẳng biết hỏi rõ đầu 
đuôi, để đối uới bẻ ương ngạnh thì lấy phép mà trị, đối uới 
kẻ bị ức thì lấy ân mà xử, lại chỉ một mực phô trương, họp 
nhiều quân để làm gì uậy để đến nỗi sự thể đã nửa chừng 
bhó thế". 


Rồi Vua lệnh cho Nguyễn Cửu Khánh ở lại giữ trấn 
thành, còn Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Văn Hưng “đem, 
quân tiến trước, nếu có thế nào thì tùy cơ uỗ uề, phân biệt 
kẻ hay người đở, làm cho dân được yên. Nếu làm lỡ công 
Diệc, gây thành giặc lớn thì quyết khó chối lỗi nặng”. 

Vua lại sai thị vệ (149) đem ngay lời Dụ đến cho bọn 
Lượng với lời dặn rằng: “Mgươi nên truyền chỉ cho bọn 
Lượng chọn lấy người giỏi, cho đến các sách (84) Man dụ 
nhưng kẻ đầu têu để chúng uê hàng, nếu kẻ nào ngoan cố 
thì mới lấy uy mò trị. Cũng nên xét rõ lành đữ, không được 
mmaruh động (đàn áp), nếu làm tổn một mạng là làm hại một 
người dân của fq uậy”. 

Tuy nhiên, khi lời Dụ trên đến nơi thì tình hình diễn ra 
không thuận. Bọn Nguyễn Văn Lượng không giải quyết được 
những phức tạp đang diễn ra. Vua Minh Mạng sợ tình hình 
phức tạp thêm, bèn lệnh cho giải chức bọn Nguyễn Văn 
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Lượng, điều Trấn thủ Bình Hòa Nguyễn Văn Quế đến thay. 


Sau đó, Nguyễn Văn Quế và các đồng sự đã cố gắng giải 
quyết hậu quả. Những kẻ đầu sỏ gây rối ở hai sách Chế 
Trang và Làng Lỗ lần lượt đến cửa quan thú phục. Nhân 
dân trở lại sản xuất, sinh hoạt bình thường. 


Nhưng sau đó, Nguyễn Văn Hưng lại làm tờ Tâu với 
Vua rằng, sở dĩ tình hình được yên ổn là do Hưng cùng 
Lượng trổ sức làm việc (!?). 

Vua biết đó là thói tranh công, trốn tội, bèn lệnh cho 
Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Văn Hưng về Kinh đợi tội; 
đồng thời sai các quan và 10 viên biển bình ö Vệ Cẩm Y 
(171) đến vùng xảy ra sự biến tra xét rõ thực hư. 


Sau một thời gian, các quan đã làm rõ hành vi lợi dụng 
việc đi thu thuế để hà lạm, sách nhiễu người dân các tộc 
người thiểu số ở miền núi trấn Bình Định của các viên lại 
dịch thu thuế và làm bản Tâu lên. Vua Minh Mạng đọc lời 
Tâu, bèn ra lệnh xử ngay các quan và lại dịch sai phạm: 


- Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Văn Hưng bị sung quân 
ở dọc các đền, bảo (43) dọc biên giới Quảng Ngãi (về sau 
được đổi đi làm lính ở Cam Lộ). 


- Nguyễn Củu Khánh tội nhẹ hơn, phái đi hiệu lực (61) 
ở Cam Lộ (trấn Quảng Trị). 


- Nguyễn Văn Xuân cùng các viên cai thu Nguyễn Văn 
Toàn, Nguyễn Văn Mão bị sung quân. 


(Theo Đại Nam thực lục, Tập Hai) 
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XLơi bàn: 

Người dân các tộc người thiểu số từ bao đời là 
những người hiển lành, chất phác, biết kính thuận. Vậy 
mù, trong uùng hai nguồn Đông Hương, Đông Nãi bỗng 
dưng không yên ổn, thậm chí có kẻ đánh lại quan quân 
triều đình. Hóa ra, lỗi là do các uiên quan 0à lại dịch 
thu thuế hà lạm, súch nhiễu dân. Đến bhi tình bình 
căng thông thì các quan đầu trấn tại uội uàng đem quân 


đến trấn dẹp, khiến cho tình hình càng thêm phúc tạp. 


Rất may, Vua Minh Mạng là uị Hoàng đế sáng 
suốt, biết cách uỗ uề dân xa, làm cho tình hình nhanh 


chóng trở lại bừnh thường. 


Câu chuyện là bài học hình nghiệm quý đối uởi uiệc 
giải quyết những phúc tạp nảy sinh trong nhân dân, 
nhất là ở uùng miền núi uà oùng các tộc người thiểu số 
trong xã hội ta hiện nay, mà bài học trước hết uà quan 
trọng nhất là người làm cán bộ, người có trách nhiệm 
phải thật sự gương mẫu, thương dân, một lòng uì việc 
công, 0ì quyên lợi của dân; khi xảy ra những phức tạp 
cần bình tĩnh tìm ra căn nguyên để giải quyết uụ uiệc có 
lý, có tình, có nhu, có cương, chứ không thể dùng quyên 


để trấn áp đân, sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình, 


"nhiều khi gây hậu quả xấu khôn lường. 
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12. KHÔNG VÌ CHỮ HIỂU 
MÀ CHO CHỊU TỘI THAY 


mẹ rất được coi trọng. Nhiều người con vì hiếu nghĩa 
đã xin chịu tội thay cha và các ông vua vì đề cao chữ 
“H¡ếu” cũng thường chấp nhận việc xin chịu tội đó. 


E hời phong kiến, vấn đề con cái phải có hiếu với cha 


Là người sùng Nho, Vua Minh Mạng rất đề cao chữ 
“H¡ếu”. Tuy nhiên, ông lại có một cách nhìn rất khác về 
việc đem “H;ếu” để xin chịu tội thay này. Vào tháng Một 
năm Mậu Tý (1828), các quan trình lên Vua hai vụ xin chịu 
tội thay. Một vụ Nguyễn Thường là Tri phủ (167) phủ 
Thiên Trường? phạm tội, phải chịu mức hình phạt “giáo 
giam hậu” (160). Con Nguyễn Thường là Nguyễn Huyễn 
xin chịu tội thay cha. Và vụ thứ hai, Đặng Đình Dương là 
Thiêm sự (146) bị tội đồ (158) vì để con là Đặng Đình Tuấn 
làm nhiều điều càn rỡ”, rồi Tuấn lại xin được chịu tội THAI 
cha (Œ?). 


® Phủ Thiên Trường thời Nguyễn nay là các huyện: Xuân Trường, 
Giao Thủy, Mỹ Lộc và thành phố Nam Định của tỉnh Nam Định. 


® Xem thêm chuyện số 51. 
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Nhưng cả hai vụ xin chịu tội thay trên đây khi trình lên 
đều không được Vua Minh Mạng chấp thuận. Ông dụ các 
quan bộ Hình: “7rẩm từ khi lên ngôi uẫn thường khen 
người hiểu hạnh. Nhưng theo phép thường của Nhà nước, 
có tội thì phỏi xử, nếu cứ thuận nghe cho con chịu tội thay 
cha thì thiên hạ sẽ bắt chước nhau, thế là tha bẻ có tội mà 
phạt người 0ô tội, nếu cho chết thay thì hóa ra người bị chết 
là con hiểu, mà kẻ có tội lớn lại được rộng tha, thế là không 
đúng uới nghĩa dùng pháp luật để trị bê có tội. Vd lại, như 
thế sẽ khiển cho bọn giả dối theo đó mà mánh khoé. Cho 
nên, luật không có điêu thay cha chịu tội, là để nghiêm 
pháp luật mà dút bỏ đường cầu cạnh”. 


Đối với hai trường hợp xin chịu tội thay cha trên đây, 
Vua Minh Mạng dụ: “Con Trị phủ Nguyễn Thường là 
Huyễn thường ngày không biết khuyên chủ giữ mình trong 
sạch, đến lúc cha mắc tội lợi xin chịu tội thay; con Thiêm 
sự Đặng Đình Dương là Tuấn khinh nhờn phép nước làm 
còn, trước sau Dương đều bao che nên Dương phải chịu tội 
đồ, tội của Dương là do Tuấn mà ra. Nay Tuấn lại xin 
nhận tội thay để giảm nhẹ tội cho cha. Bọn chúng đã lợi 
dụng ân điển của triêu đình để thoát tột chứ đâu phối là do 
lòng chí thành hiếu hảo, nên không thể theo lời xin ñy. Tư 
nay, không được cho con chịu tội thay chư". 


(Theo Đại Nam thực lục, Tập Hai) 
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Lời bàn: 

Lời Dụ của Vua Minh Mạng cho thấy, quan điểm 
nhất quán của ông uê hiếu uà luật, uê tình uè lý là: 
người làm con muộn làm tròn chữ “Hiếu” không chỉ 
phải biết “giữ mình”, không làm “ô danh” cha mẹ, mà 
còn phải biết ngăn cha không làm điều trái pháp luột, 
chứ không phải cứ mặc cho cho lạm dụng quyên hành 
phạm luật, để rồi chỉ biết chịu tội thay cha. Câu chuyện 
cũng cho thấy rõ quan điểm xét xử của Minh Mạng là 
xử đúng người, đúng tội. 


Câu chuyện trên đây còn gợi lên cho chúng ta 
những bài học uÊ uiệc ngăn chặn tình trạng một số 
người có uai uế thường từm cách chạy tội cho người thân 
của mình, hoặc tình trạng nhiêu người lợi dụng người 
thân, quen có quyên chức để được “quan bê" trong xã 
hội ta biện nay. 
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13. KHÔNG PHÁI LÀ 
MUA TIẾNG NGAY THẮNG 


Lãnh (ã6) Doanh điển sứ (30) Nguyễn Công Trứ 

dâng Sớ (32) tâu về việc trước đây ở trấn Nam Định 
đã tiến hành đo số ruộng đất bỏ không ở các xã thuộc 
huyện Giao Thủy để chia làng lập ấp; có người dân ở xã 
Liêu Đông là Phạm Nguyên Trung đem 70 lạng bạc nhờ 
người theo hầu là Lê Đình Thọ kêu xin; lại có dân xã An 
Đạo là Ngô Huy Phác đem 90 lạng bạc đến nơi ngụ sở để 
mong được việc. Cả hai vụ ấy đều đã đem người cùng tang 
vật đến Nam Định giam giữ để đợi án. 


Ế háng Tư, năm Kỷ Sửu, đời Vua Minh Mạng (1829), 


SỐ giao xuống các quan Bắc Thành bàn. Các quan cho 
rằng, Công Trứ vâng lệnh đi doanh điền, có trách nhiệm vỗ 
về khuyên bảo, nếu biết tự mình trong sạch mà công bằng, 
lấy tín dạy người thì ai còn đám tư túi. Bọn Phạm Nguyên 
Trung kia đem của đi van, ấy là dân dùng kế trốn tránh; 
Lê Đình Thọ nhận lời người nhờ cậy chẳng qua là một 
người thuộc tòng, sao nên quá trách. Về phần Công Trứ thì 
nên tự xét và cự tuyệt đi mà răn mới phải. Nay lại bắt số 
bạc tang ấy mà bày tỏ chương sớ, làm rác tai vua, thế là tự 
ty, không nghiêm, mà lại khép người vào pháp luật, để cầu 
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mua tiếng ngay thẳng cho mình, đều không phải là việc 
nên làm của người quân tử. Vậy xin giáng Nguyễn Công 
Trứ ba cấp và đổi đi nơi khác. Còn bọn Phạm Nguyên 
Trung thì phạt đánh xuy (158) hoặc trượng (158) rồi tha. 


Vua Minh Mạng nghe lời bàn, liền bảo bầy tôi rằng: 
“Xót án thì phối tình lý thích đáng mới có thể phục được 
người. Nguyễn Công Trứ trù biện uiệc dinh điền, quả thật 
giữ được trong sạch, công bằng thì cũng chỉ ở chỗ hết lòng 
mình thôi. Còn như Phạm Nguyên Trung uù Lê Định Thọ 
mạnh tâm trong tối, cầu cạnh, xin xó, thì làm sao biết trước 
được mà ngăn ngừa. Bọn Nguyên Trung là đáng tột mà lại 
bảo không nên quá trách, sao thấy lý mờ tối thế ? Vẻ lại 
trong án xét không có sự trạng rõ ràng sách nhiễu lấy tiên, 
thế là Công Trứ tự trị không phải không nghiêm. Duy nhận 
hối lộ có bạc tang ở đó mà người nhận chúc thác lại là 
người nhà, nếu chỉ cự tuyệt uà răn, như lời thành thân ®nói, 
thì người nhà sách nhiễu mà bản quan tự tha, như thế có 
được không? Công Trứ không dám ổn giấu, rõ ràng tâu lên, 
mờ lại cho là nhàm tai là thế nào? Huống chỉ bọn Nguyên 
Trung tự phạm pháp luật chứ ai đặt uào? Công Trứ đi theo 
đường thẳng, tại sao lại cho là mua tiếng ngay thẳng. Đó 
chẳng qua là ý biến sai lầm cho nên bất giác đã bàn quá 
đáng. Vậy truyền chỉ nghiêm trách thành thần, mà cũng 
Trứ thì miễn nghị”. 


(Theo Đại Nam thực lục, Tập Han) 


% Các quan ở trấn Bắc Thành từ năm đầu niên hiệu Gia Long 
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Lời bàn: 

Vua Minh Mạng quả tà Công mình, sáng suốt bhị 
phán xử một Uụ Uiệc liên quan đến một người có tài, 
nhưng ngay thẳng, có có tính rất mạnh mẽ như Nguyễn 
Công Trứ. 


Nguyễn Công Trứ (1778. 1859), tự là Tồn Chất, 
hiệu là Ngô Trai, biệt hiệu là Hy Văn, quê ở làng Ũy 
Viên, huyện Nghi Xuân, trấn Nghệ An (nay thuộc thị 
trấn Nghị Xuân, huyện Nghị Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), đỗ 
Giải nguyên (48) khoa Kỷ Mão đời Vụugạ Gia Long 
(1819). Ông là người có tài khí, làm quan bị cách đến 
năm lần nhưng rồi tại bươn lên oả được khởi phục. Ông 
còn có tài uăn học. Công lao lớn nhất của ông là uới 
cương uị Dinh điên sứ, đã khỏi xưởng ra uiệc bhai 
hoang Đừng uen biển nà trực tiếp chỉ đạo Uiệc khai 
hoang, lập nên các làng xã thuộc bai huyện Tiên Hỏi 
(tỉnh Thái Bình) oà Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) ngày 
nay. Vụ uiệc trên đây xảy ra khi ông đang tổ chức công 
cuộc khẩn hoang ở huyện Tiên Hải, 


(tiếp theo tr. 51) (1802) đến tháng Mười năm Minh Mạng thứ 19 


(1831) gọi là “ 
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14. KHÔNG ĐỀ PHẬN NỮ NHI 
KHỔ NƠI ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI 


2Ñ âu đời Vua Minh Mạng, xuất hiện hiện tượng nhiều 
Đ) thương nhân người Thanh sang buôn bán ở Việt Nam 
G2 lấy vợ Việt rồi đưa về Trung Quốc. Chưa rõ vì lý do gì 


mà triều đình cấm đưa những phụ nữ kết hôn trong trường 
hợp này được theo chồng về nước Thanh. 


Tháng Mười năm Kỷ Sửu (1829), một thương nhân nước 
Thanh là Đặng Phúc Hưng làm ăn ở Quảng Nam, lấy vợ 
Việt là con gái ở phố Hội An. Ngày về nước, Phúc Hưng bí 
mật” đưa vợ về theo. Việc bị phát giác, giao xuông cho bộ 
Hình bàn xét, xin chiếu luật “đem người uà quân khí ra 
ngoài địa giới uà ngoài cửa biển” mà xử tội, nhưng xét giảm 
một bậc. Theo đó, Đặng Phúc Hưng bị phái đi sung quân ở 
nơi biên viễn, người vợ của Hưng bị phái đi làm nô”. 


Nhân sự vụ trên đây, bộ Hình xin lập ra điều cấm, gồm 
các điềm sau: 


- Bất kỳ người nước Thanh nào đến ngụ ở nước ta đều 


®' Nguyên văn trong sách Đại Neơm thực lục là "chủ trộm". 
t® Nộ ở đây là đi làm lao dịch. - 
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phải làm dân và phải đăng vào sổ hàng bang (3), thì mới 
được lấy vợ lấy chồng; còn bất kỳ người nào đến để buôn 
bán thì không được phép. Ai làm trái thì cả đàn ông và đàn 
bà đều bị tội mãn trượng (158) và bắt phải ly dị; người chủ 
mưu đồng tội, người mối lHái, người bang trưởng (8) và 
người láng giềng đều bị tội, nhưng cho giảm một bậc. Quan 
địa phương biết mà cố ý dung túng thì giáng một cấp, đổi 
đi nơi khác. 


Người đàn ông Thanh nào sau khi kết hôn rồi mà 
đưa vợ về nước thì bị phát sung quân nơi biên viễn, còn 
người vợ thì phái đi làm nô, người chủ hôn bị tội giảm 
một bậc, người mối lái, bang trưởng, láng giềng đều bị tội 
mãn trượng. Quan địa phương cố ý dung túng, tấn thủ 
(105) không xét hỏi thì quan bị giáng bốn cấp, bắt đổi đi 
nơi khác, lính thì bị đánh 90 trượng, người nào nhận hối 
lộ để dung túng vụ việc thì căn cứ vào tang vật mà trị 
theo luật nặng. 


Lời đề nghị trên của bộ Hình được đưa ra đình thần bàn 
bạc. Đình thần cho rằng, bộ Hình đưa ra lệ ấy là muốn cho 
“ngu dân” biết mà răn sợ và người xét hạch có chỗ cầm giữ. 
Lời đề nghị ấy là phải. Nay cũng cần định lệ thêm: cả 
những người Thanh lấy người Việt đã sinh con mà đưa về 
nước thì cũng nghiêm cấm. Ai vi phạm thì đàn ông, đàn bà, 
bang trưởng và người láng giểng tư tình đều bị đánh 100 
trượng, các quan địa phương cố ý dung túng, tấn thủ không 
xét được thì chiếu lời nghị trước mà xử tội. Những người 
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con sinh ra từ những cuộc kết hôn này không được bện tóc 
làm đuôi sam®), ai làm trái thì đàn ông, đàn bà đều bị đánh 
100 trượng, bang trưởng và láng giềng biết mà không cáo 
giác thì cũng bị tội như trên, nhưng được giảm hai bậc. 


Vua Minh Mạng đã chuẩn y lời bàn của đình thần. 
(Theo Đại Nam thực lục, Tập Hai) 


Lời bàn: 
Việc hôn nhân có yếu tố nước ngoời mỗi thời mỗi 
khác, phụ thuộc uào quan hệ bang giao giữa một nước 
uới các nước khác, liên quan đến uấn đề an ninh, phong 


tục, bảo uệ uăn hóa. 


Trong trường hợp đang bèn, uiệc cấm những nam 
giới người Hoa kết hôn uới phụ nữ Việt rồi đưa uê nước 
họ, ngoài lý do chính yếu trên còn xuất phát từ Uiệc 
muốn bảo uệ quyên lợi của những người phụ nữ. Chắc 
hẳn, triểu đình Minh Mạng không muốn để những 
người phụ nữ nước mình phải sống uất uả nơi “đất 
khách quê người”, khác ngôn ngữ, khác phong tục, lạ 
nước lạ cói uới thân phận “làm dâu nhà người". : 


°° Theo phong tục người Việt xưa, con gái lúc nhỏ cắt tóc, để chồm; 
đến 12 - 13 tuổi thì kết tóc đuôi sam, coi như đã trưởng thành. Ỏ 
đây ý chỉ cả con trai, con gái của các cặp chồng Hoa vợ Việt này đều 
không được coi là người Việt, 
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Chẳng bù cho ngày nay, một số kẻ uì hám lợi đã 
đúng ra làm "nghề môi giới cho những cuộc kết hôn 
giữa những người phụ nữ nước mình với những người 
đàn ông ở các nước ngoài xa lạ, đẩy bao người con gái, 
người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bết trắc phối 
“làm dâu nhà người” ở những nước xa lạ, làm uợ những 
người đàn ông mà không có một chút tình yêu. Không 
người, bê ngoài là "đi lấy chông ngoại quôc”, thực chất 
là bị bán, ép cho người đàn ông nước ngoài. Không ít kẻ 
hám lợi đã tổ chức dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ ra nước ngoài 
để bán. Không ít trường hợp người làng, người thân 
quen lừa nhau. Họ đã nhẫn tâm trước thân phận, cuộc 
đời của người phụ nữ mù họ lừa gạt. 
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15. TRỊ CON 
ĐỂ LÀM GƯƠNG CHO THIÊN HẠ 


phủ thuộc là Hoàng Văn Vân, Bùi Văn Nghị, Bùi Văn Quế 
đua ngựa ở ngoài hoàng thành. Miên Phú về trước, mấy tên 
phủ thuộc tiếp tục cho ngựa chạy thi. Một bà già đi bên 
đường tránh không kịp, bị ngựa của Hoàng Văn Vân xéo 
chết! 


Vua Minh Mạng được tin, sai các quan đại thần là 
Trương Văn Quế, Tôn Thất Bằng, Phan Bá Đạt đi điều tra. 
_ Vua nhận được lời Tâu của họ, liền dụ rằng: “Trấẫm rất 
buôn giận, thường ngày Trẫm uốn rất nghiêm khắc uới cúc 
hoàng tử, hễ phạm pháp thì trừng phạt ngay, chưa từng 
dụng tha một chút nào. Miên Phú từ nhỏ bẩm tính ngu 
đần, lời nói uiệc làm đêu bỉ ổi, lớn lên chỉ rong chơi. Trẫm 
đã nhiêu lần nghiêm khắc dạy bảo, nhưng không biết chừa 
uò sửa lôi chút nào. Nay (Phú) lại gần gũi uới lũ tiểu nhân 
phi ngực ngoài đường lớn Kinh thành là nơi quan quân ởi 
lại đông đúc để đến nỗi xéo chết mạng người. Sao còn xứng 
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đáng là công tử nữa. Lại không uâng lời cha dạy bảo, thực 
tà đứa con xấu xa, tội nòo còn lớn hơn nữa. Nay để giữ công 
bằng, quyết không có lý nghị thân, nghị quý (97). Phàm các 
em: uà con cháu chớ nên coi khinh, lấy thân để thử pháp 
luột, gương sáng chẳng xa, ainấy phải bính nể". 


Rồi Vua ra lệnh tước mũ áo của Miên Phú, cách lương 
bổng hàng năm, giam lỏng ở nhà riêng để tự mình sửa lỗi, 
không cho ra ngoài một bước, không được dự vào hàng các 
hoàng tủ, chỉ được gọi tên là Phú“. Phú còn phải bồi 
thường cho người bị hại 200 lạng bạc. 


Đối với bọn Hoàng Văn Vân, Vua Minh Mạng cũng chỉ 
rõ: “Vân là đứa con côn đồ, nương tựa nơi cửa quyền, ngày 
ngày cám đỗ người khác cờn quấy, quen làm những điều 
bất thiện. Lợi dám phóng ngựa ở nơi công đường, thực là 
không coi đi uào đâu. Nếu xét ún thì bhó mè khép tội giết 
người uì lầm lõ được, phải xử tội thực phạt". 


Rồi Vua sai chém Vân ngay sau khi hết hạn tạm giam, 
để “răn những bẻ bám ào cửa quyên không coi phúp luật 
_ ào đâu”. Anh em tên Bùi Văn Nghị, Bùi Văn Quế bị đày 
đi phát vãng ở nơi xa, khi đến nơi còn bị đánh 100 gậy. 


(Theo Đại Nam thực lục, Tập Bốn) 


'' Tên của các con Vua Minh Mạng đều có chữ “Miên” đứng đầu 
(Miên Phú, Miên Thẩm, Miên Tông). Tên của các con Vua Thiệu Trị 
đểu có chữ “Hồng” đứng đầu (Hồng Bảo, Hồng Nhiệm, Hồng Dại.... 
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Lời bàn: 

Thẳng tay phợt con mình quen thói ÿ thế cha làm 
bua để chơi bời lêu lổng, trị tôi nghiêm khác các thuộc 
hạ của con dùng coh làm “bình phong, lá chắn” để càn 
quây, gây rối trật tự xã hội, Vua Minh Mạng là điển 
hình của oiệc dạy con biết sông theo pháp luật, làm 
gương cho cả thiên hạ. 


Ấy thế mà trong xã hội ta ngày nay, một số Ít người 
cậy có tiên, cậy có quyền, nuông chiêu con để con hư 
hỏng; không ứ bẻ cậy thế của chơ mẹ để làm còn, nhận 
hối lộ của các cơ quan. dưới quyền cha mình, một số bẻ 
“choai choai” thì càn quấy, u¡ phạm pháp luật, sau đó 
lại được cha mẹ dùng tiên, dùng thế “bảo lãnh" xin uề 
mà những uụ các “công tử nhà quan, nhè giàu” tổ chức 
đua xe máy, thâm chỉ đua ô tô trong một uài năm gần 
đây là u( dụ điển hình. 


Câu chuyện này cần nêu lên để những người đó 
cùng tất cả mọi người suy ngẫm. 
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16. MONG AI 
CỮNG GÌN GIỮ THÂN DANH 


tại phủ của Thường Tín Công Cự (phủ của em Vua), 

có tên Lê Văn Thiện là người nấu bếp, nhiều lần cậy 
thế của phủ để mua rẻ hàng hóa ở chợ. Khoa đạo là Đặng 
Quốc Lang đem việc hặc tâu. 


Vua Minh Mạng sai Vệ Cẩm y (171) lập tức đem Lê 
Văn Thiện treo sống ở chợ Nam Thọ ba ngày, rồi phát đi 
sung quân ở bảo (43) Côn Lôn. Thường Tín Công Cự vì thất 
sát”' cũng bị phạt lương 6 tháng, không cho lấy người khác 
bù vào việc khuyết tên Thiện bị phái đi sung quân; lại truy 
thu của Thường Tín Công Cự 500 quan tiền, đem chia cấp 
cho những người nghèo ở chợ Nam Thọ. 


2] háng Hai năm Canh Tý, đời Vua Minh Mạng (1840), 


Sau đó, Vua còn sai các quan trong Kinh đô và các tỉnh 
ngoài được tố ra những kẻ lại dịch nhũng lạm và tự bày tỏ 
lỗi mình. Vua dụ: “Tzẩm từ bhi lên ngôi đến nay sửa sang 
môi giường, thưởng phạt đúng mức, nói ra tức là phúp luật, 


t3 Thất sót: sơ suất, ö đây có nghĩa là không biết bảo ban người 
trong phủ. 


" 
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ai có công phân nhiều khen thưởng, ai có tội chưa từng rộng 
tha, œi ai cũng tai nghe mắt thấy cả. Chỉ uì lúc làm đữ đội 
như sấm uang, chớp lòa thì bọn trộm giặc đêu muốn đổi 
lòng, đến khi im lặng như mưa tạnh mây quang thì bê gian 
những đâu lại uào đấy. Gần đây phút ro tên nấu bếp là bẻ 
công địch lộn bậy bóc lột của thường dân; quan uiên tham 
Uõ chức hư, bớt xén của quân lính. Đô đài hặc tâu, đã giao 
bộ Hình (817) xét. Nhân nghĩ: thân phiên tôn thất trăm chức 
nghìn quan, lớn thì làm rường cột, nhỏ thì làm mè rui®, 
ăn để bày mưu giúp nước, uõ dùng làm mộc, làm thành. 
Trâm rất mong cho gi cũng giứ gìn thân danh, lâu chịu ân 
trạch, khiến cho đêu lên cõi thọ, cùng hưởng thói bình. Vả 
lạt năm nay, bốn biển lặng yên, lại gặp chính thọ ngũ tuần 
của Trâm", ân cả thấm khắp, huệ trạch rộng ban. Huống 
chỉ uua là đầu cổ, tôi là chân tay, đau ngứa quan hệ uới 
nhau, dân là đồng bào, uật là cùng loại, thiết thơ lòng 
bụng. Nên không ngợi nói nhiều, ban ra lệnh rõ. 


°' Đô đài: tức là Đô sát viện (hay Ngự sử đài, xem chú giải số 3]). 
® Rui là đoạn tre hay cây lành hanh (nếu là nhà tranh, tre) hoặc 
đoạn gỗ xẻ mỏng (nếu là nhà ngói, nhà gỗ) đặt trên đòn tay, theo 
chiều dốc của nhà (từ trên nóc xuống); mè là đoạn tre đặt trên các 
dui, theo chiều ngang nhà (song song với đòn tay), để giữ đầu phên 
tranh hay đầu viên ngói. Ở đây ý nói các quan đều có việc, nương 
tựa vào nhau. 

'* Năm Canh Tý (1840), Vua Minh Mạng tròn 50 tuổi theo lịch âm 
(ông sinh năm Tân Hợi, 1791). 
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Xgười ta ơi không có lỗi quý hồ biết đối mới, Nhà nước 
đã có thường hình luột uẫn cho tự thú. Trong Ninh, bể từ 
ngày hôm nay, các tỉnh ngoài lấy ngày dụ này phát đến là 
bắt đầu, hạn trong lã ngày, nếu người nhò của bộ thuộc 
rào, lại dịch trong hạt nào có bẻ không công bằng, hhông 
gtữ phép, làm bậy làm gian, lập tức bắt hỏi đem uiệc tâu lên, 
thì tội thất sát tự trước cũng được gia ân cho miễn nghị. Nếu 
Uiên nào tự mình làm báy, biết hồi lỗi trước cũng cho bày tô 
dâng sớ tự tham hặc mình, không được che giếu, nói bhông 
đứng thực, phải nên có điều khoản, có lý do, tế! cho được đổi 
mới uà được xá lỗi. Trẫm nghĩ: bọn người lương tâm uấn 
còn, nên thể theo lòng ta, bể rơ người làm uua lấy thành tín 
làm trước, tất phải Suy tôi lòng bẻ dưới, nếu kẻ nào cứ u mê 
tôi lẽ, che lôi giấu tội, hoặc giấu giếm cho mình, hoặc che chở 
cho lại dịch, bhi có người phát giác, hoặc có tờ tham hặc thì 
phép nước không riêng uê gi, tất phải nghiêm trị hhông thơ. 
Như uậy là tự mình làm nên tội, không phải là NGƯời trên 
không thương kẻ lỗi lâm, bú nên đối trời, chớ nên lừa uua. 
Nay ta tự tay soạn Dụ chỉ này là bởi tự lòng yêu thân dân, 
cho nên dạy dỗ hai ba lần, không nề rờm lời. Các ngươi nên 
co làm lời răn dạy to lớn, chớ coi làm bời uăn, nót suông. Đã 
yêu mà dạy cho, nên bính mò Uông theo”, 


Sau đó, bọn Tổng đốc (193) Sơn - Hưng - Tuyên 
Nguyễn Công Hoán, Án sát (123) Sơn Tây là Vũ Vĩnh dâng 
Sớ rằng, ngày thường phủ huyện thuộc hạt đem biếu các 
thức như rượu, chè, vải lụa, đều có nhận lấy, nay tự biết là 
không phải, xin nhận tội. 
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Vua xem lời tâu trong tờ Sớ lại dụ: “Lä ngươi đều là 
quan to đầu một địa phương, cần phải giữ mình trong sạch 
để cho uăn uõ trong hạt bắt chước. Dấu nhận lễ uật tặng 
biếu, bhông phải lò của hối lộ, nhưng đã mở lối làm tiên 
cũng là có tội. Song đã tuân lời Đụ, xét mình hối lỗi, bày 
thực, không giấu giếm, thì tha tội cho. Duy có tang uật đưa 
biểu, người biểu người nhận đều có tội, không nên trẻ lại 
cho chú, cũng không nên bỏ mặc. Vậy cho phép dự tính 
những lễ uật đã nhận từ trước đến nay, đáng giá bao nhiêu 
tiền, lập tức nói ra rõ ràng, để dùng làm tiên công nhu ở 
tỉnh hoặc phú huyện”. 


(Theo Đại Nam thực uc, Tập Năm) 


Lời bàn: 

TỪ uiệc nghiêm xử thuộc hạ của người nhà mình ÿ 
thế làm bậy, Vua Minh Mạng còn răn đe cả các uiên 
quan đã “quan kế” cho những kẻ làm càn, nhận hối lộ 
bằng một lời Dụ đây “sắc lạnh”, khiến cúc quan phổi tự 
thú nhận tội lỗi của mình. Thêm một mình chứng nữa 
cho sự nghiêm khắc của Vua Minh Mạng. 
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17. LUẬT HỒI TY 


Vô: tý” nguyên nghĩa tiếng Hán là “tránh đi” hoặc 
& 'lánh đi”, về sau là một khái niệm để chỉ chế độ 
K62 ]àm việc của quan lại và của Nhà nước, xuất 
hiện từ lâu đời ở Trung Quốc. Theo đó, những người có 
quan hệ cha con, anh em, thầy trò, bạn bè, cùng quê... 
không được cùng làm quan hay làm việc một chỗ; hoặc 
quan lại không được làm việc tại bản quán, quê mẹ, quê 
vợ... Nêu ai gặp một trong những trường hợp trên đây thì 
phải tâu báo lên để chuyển bổ, “phân tán” đi nơi khác. Sở 
dĩ có việc “hổi ty” đó vì các vua phong kiến cho rằng, 
những người có quan hệ thân thuộc, gần gũi nhau thường 
nể nang nhau, làm việc không khách quan, gặp khi người 
nhà, người thân của mình “có chuyện” thì thường né 
tránh hoặc bao che cho nhau, gây ra nhiều tiêu cực, làm 
cho bộ máy nhà nước kém hiệu lực. 


Các vua phong kiến Việt Nam đã tiếp thu và vận dụng 
chế độ hồi ty vào việc xây dựng bộ máy chính quyền và 
zung cách làm việc của các cơ quan nhà nước. Người đầu 
tiên áp dụng có lẽ là Vua Lê Thánh Tông. Năm Bính Ngọ 
(1486), ông ra chỉ dụ cấm quan lại lấy đàn bà, con gái tại 
một nơi làm quan, nhằm “ngăn chặn từ xơ" tình trạng các 
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bà vợ “ch¿ huy” các ông quan chồng để thao túng quyền 
hành. Vào các năm Mậu Thân (1488) và Bính Thìn (1496), 
Vua xuống chiếu cấm những người là chú, bác - cháu ruột, 
anh em ruột, anh em con cô con cậu, con dì con già và cả 
những người là thông gia với nhau cùng làm xã trưởng (86), 
nếu đã cùng làm rồi thì chọn một người có thể làm được 
việc cho lưu lại, những người khác thì phải về làm dân. 
Trong Luật Hồng Đức cũng có một số điều khoản mang 
tính “hồi éy”. 

Vua Minh Mạng là người thực hiện luật Hồi ty một 
cách tích cực và triệt để. Trong cuộc đời hơn 20 năm làm 
vua của mình, từ năm Canh Thìn (1820), đến cuối năm 
Canh Tý (đâu năm 1841), ông đã nhiều lần ra chỉ dụ về quy 
định Hồi ty, mà những nét lớn là: 


- Các lại dịch (83) ở nha môn các bộ ở Kinh đô và các 
tỉnh là cha con, anh em ruột, anh em con chú con bác với 
nhau thì phải “£ách rø”, đối bổ đi nơi khác; 


- Các quan lại không được làm quan ở chính quán (quê 
hương mình), nơi trú quán (nơi ở một thời gian lâu), ở quê 
vợ, quê mẹ mình, thậm chí cả nơi học tập lúc nhỏ hoặc lúc 
trẻ tuổi. Các lại mục (84), thông lại (151) cũng không được 
làm việc ở phủ huyện là quê hương mình; 


- Các lại mục, thông lại của các nha thuộc ở các huyện, 
phủ là người cùng làng, xã cũng phải “phân tán”, đổi bổ đi 
nơi khác; 

- Các quan từ Tham biện (136) trở lên ở các trấn, tỉnh 
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về Kinh đô chầu được đình nghị”, song khi trong các cuộc 
họp đó có bàn việc liên quan đến địa phương mình nhậm 
trị thì phải lu1 ra. 


Những điều Hỗi ty trên càng được thực thi nghiêm ngặt 
trong các kỳ thi Hương, thỉ Hội. Luật Hồi ty còn cấm cả 
những người có quan hệ thông gia, thầy trò, người cùng 
quề quán... cùng làm quan một nơi. 


Tuy nhiên, có một số cơ quan và ngành không áp dụng 
luật Hồi ty. Ví dụ, Ty Chiêm hậu là eơ quan chuyên trách 
về lịch, Ty Hiệu lễ sinh chuyên coi về lễ nghi, không phải 
cơ quan hành chính nên không phải “bồi ¿y"; Thái y viện là 
cơ quan chuyên chăm sóc sức khỏe cho vua, cần “cha truyền 


~<% 


con nối” để làm việc nên cũng không phải “hồi ty”. 


Trên thực tế, sử cũ ghi lại, Vua Minh Mạng thực hiện 
và giám sát luật Hồi ty rất sát sao. Có lần, vào năm Đinh 
Dậu (1837), triểu đình cử Nguyễn Song Thanh là Lang 
trung (87) làm Thự (56) Bố chính (128) tỉnh Định Tường, 
nhưng khi biết vị quan này thời trẻ đã từng học ở đây, quen 
biết nhiều nên đã cho đổi ông ta về nhậm chức ở tỉnh Bình 
Định và điều Hà Đăng Khoa là Thự Bố chính Bình Định 
đến thay thế. 


Tuy nhiên, trong một số trường hợp không phải là các 
quan lại ở các cở quan chuyên môn, luật Hồi ty cũng có 


°" Tức đự bàn các việc của triều thần. 
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phần châm chước. Đó là, trường hợp những bề tôi thân cận, 
tin tưởng của Vua hay người có quan hệ họ hàng với Vua. 
Ví dụ, vào tháng Chạp năm Mậu Tuất (đầu năm 1839), Tạ 
Quang Cự là Tổng đốc (128) An - Tĩnh” sau khi xác minh 
biết quê gốc của mình là Nghệ An, bèn xin “bồi ty”. Song 
Vua Minh Mạng dụ rằng: “Ngươi là bây tôi chân tay ruột 
thịt của ta, thực không uí như chức quan thấp nhỏ, chỉ nên 
giữ phép công làm uiệc để xứng đáng uới sự úy thác, không 
phối quan tâm”. 

Một trường hợp điển hình khác là Trần Văn Trung. 
Ông làm Bố chính Hà Nội, có quan hệ họ ngoại với Vua và 
với cả Tổng đốc Hà - Ninh Đặng Văn Thiêm. Tháng Sáu 
(nhuận) năm Ât Mùi (1835), khi nhậm chức ở Hà - Ninh, 
Đặng Văn Thiêm tâu với Vua, ông với Trần Văn Trung là 
chỗ họ ngoại, vốn có tình nghĩa với nhau, vậy xin hồi ty. 
Minh Mạng dụ rằng: “Đặng Văn Thiêm là đại thân của 
nước ta giao cho trọng trách một địa phương. Trên Văn 
Trung cũng nhiêu lần được lựa dùng, cốt nhắc đến quan 
. hàm như uậy. Các người đều nên một niêm giữ lấy công 
bằng trung trực, không thẹn uới lương tâm, chứ không cần 
ty hiểm lò chỗ bà con, cô cậu”. 


(Theo Đại Việt sử ký Toàn thư, Tập II 
Dò Đại Nam thực lục, Tập Bốn) 


°®° Hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh khi đó. 
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18. KHÔNG VÌ HIỂM NGHI 
MA TỰ TIỆN ĐÁNH HỎNG! 


tháng Tám năm Quý Mão, đời Vua Thiệu Trị 

(1848), có Nguyễn Đức Lâm và Nguyễn Đức Khuê 
người tỉnh Hải Dương, đều được đỗ Củ nhân (69) (Lâm đỗ 
thứ bảy, Khuê đỗ thứ mười ba). Chủ khảo là Trương Quốc 
Dụng thấy ở kỳ thứ hai, văn hai người này có chỗ hơi 
giống nhau, họ lại là anh em ruột, nên lấy làm ngờ, đều 
đánh hồng. 


6 ại khoa thi Hương (69) ở trường Nam Định vào 


Sự việc được trình lên Vua. Vua nói rằng: “Mở khoa thị, 
lấy nhân tài, cốt được thực tời, nếu uì hình tích mà nơờ thì 
nhưng người tài cœo học rộng làm thế nào mò tỏ ra được ?'. 
Bèn sai phu trạm đi lấy quyển thi và cho gọi hai người vào 
K¡nh đô, lại sai bộ Lễ (87) và Viện Đô sát (81, 99) ra bài đủ 
ba kỳ (69), sát hạch lại rõ ràng. Kết quả chấm thi cho thấy, 
bài của anh em Lâm đủ tiêu chuẩn đỗ và họ quả có thực học. 


Cùng khoa thi đó, tại trường Gia Định có Nguyễn Văn 
Nhuận, kỳ thứ nhất và thứ hai đều ở vào hạng trúng cách”, 


°) Trúng cách: đủ điểm đỗ. 
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Quan Chủ khảo là Phan Trừ cho rằng, ở kỳ thứ bai, bài 
làm của thí sinh này đài khoản viết không hợp thức(1), 
bèn để vào hạng Tú tài (69). Bộ Lễ đem việc ấy tâu lên, 
Vua sai Viện Cơ mật (178) duyệt lại thì thấy văn lý đều có 
thể lấy được. 


Các quyển thi này sau đó đều dâng lên. Vua dụ rằng: 
“Hai anh em Lâm uà Khuê, uăn lý có một hai chỗ giống 
nhau, cũng là mẫu mực trong một nhà, uốn không phải 
theo uào bản chữ sẵn mà uiết lại. Còn cách viết đài chữ của 
Văn Nhuận chỉ là một uết nhỏ mà thôi, không nên câu nệ 
mà cân nhắc đắn đo quá. Vậy chuẩn cho họ đều được 
dự hàng Củ nhân, cấp cho mũ áo”. Lại thông dụ cho trong 
hình, ngoài tỉnh rằng: “Chấm uăn cân nhắc là một uiệc 
công bằng, cốt thế nào cho được thực tài Nhà Tống đặt 
khoa thị, không khỏi tiếng chê có người trù trộn uào chỗ thổi 
sáo”, nhà Đường tuyển kẻ sỹ, có lời chê thí sinh bỏ trắng 


' Đời khoản: theo lệ trường thi phong kiến, khi làm bài thi, hễ gặp 
những chữ như “trời, đất”, tên tôn miếu, lăng tẩm và tên vua 
chúa , đều phải viết cao hơn dòng chữ thường theo thứ bậc đã quy 
định. Nếu không theo, bị coi là phạm quy, bị đánh hỏng. 

® Thổi sáo: Vua Tuyên Vương nước Tề (thời Đông Chu liệt quốc) nuôi 
đến 300 người để cùng thổi sáo nghe cho vưi. Có người tên là Đông 
Quách Xử Sỹ không biết thổi sáo cũng dự vào số ấy để ăn lương. Đến 
vua sau lên ngôi, sai riêng từng người ra thối sáo. Xử 5ÿ biết mình 
không thể có chỗ đứng ở trong “đội ngũ” đó, liền bỏ trốn. Người đời 
sau dùng điển này để chỉ những kẻ không có tài mà lạm dự chức tước. 
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quyển thị. Phép trường rất nghiêm, không nên phiếm lạm. 
Còn những người có thực tài, thực học, khó phán biệt được 
at là anh, gi là em. Đời cổ có hai người họ Tống cùng đỗ một 
khoa, bôn người họ Tăng cùng đỗ một :. bảng, từ xưa đến nay 
đêu cho là uiệc hay trong làng Nho, uẫn trâm trồ khen ngơi, 
có hạn chế uà bó buộc gì đâu. Ngày nay, uăn trị rất thịnh, 
nhân tài lũ lượt ra đời, như lông chữm phượng nổi luôn 
tiếng tốt, như hoa cây đường lệ nức mùi thơm. Những người 
từ chỗ khoa mục mò ra không phải là ít. Nếu không nói đến 
có tài học hay không, mò chỉ tránh uê sự hiểm nghỉ, lấy một 
ngọn bút mà mọt sút, như trường hợp Nguyễn Đức Lâm, 
Nguyên Đúc Khuê gần đây, nếu không có ta cẩn thận bén 
chọn lại, thì người có học làm thế nào mà tiến thân được? Vậy 
chuẩn cho từ nay, những kỳ thị hhoa Hương, khoa Hội (69), 
quan trường đã phê cho đỗ rồi, nếu xét ra có di là anh em 
ruột, anh em thúc bá uà cha con chú chúu thân cận, các hỳ 
thị có cùng uào một Vị®' không, uăn lý có giống nhau không, 
đều phổi nói rõ ở trong tập Túu, không được 0ì sự hiểm 
. nghỉ mù tự tiện đánh hỏng. Nếu trái lẽ ấy, sẽ xử tội”. 


(Theo Đại Nam thực lục, Tập XXIV) 


°' Vị: một khu vực trong trường thi ngày xưa. Mỗi trường thi thường 
gồm bốn hoặc sáu vi (Tả, Hữu, Tiền, Hậu...). Các vi ngăn cách với 
nhau bằng rào, có lính canh gác cẩn thận. 
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Lời bàn: 

Các quan trường thị ở Nam Đựnh uà Gia Định thân 
trọng như uậy là đúng nguyên tắc, nhằm nêu cao kỷ 
luật trường thị, chọn được nhân tài thực học. 


Tuy nhiên, trường thi nghiêm mà không quá ngặt 
để đến nỗi đánh trượt có những bài tốt, những người 
thực học, nhất là những người được học cùng một thây, 
một trường. Trong lịch sử khoa cử Nho học nước ta, 
không hiếm trường hợp cha con, chủ - bác chúu, anh em 
ruột, anh em họ cùng đỗ một khoa hay liên bhoa, các 
quan trường thị dù có nghị ngờ, phúc tra lại cũng 
không phát hiện được họ có sự “đạo uăn”, hay gian lận, 
hoặc được sự thông đông, ưu đi nào của các quan 
trường thi". Đó là uì họ không chỉ được một thầy giỏi 


°®) Vƒ dụ: họ Vũ làng Mộ Trạch (nay thuộc xã Tân Hồng, huyện Bình 
Giang, tỉnh Hải Dương) nhiều đời liên tục đỗ đại khoa; họ Trịnh 
(làng Hoa Lâm, nay thuộc xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) 
nhiều đời liên tục đỗ trung khoa, khiến các quan trong triều nghi 
ngờ có sự thông đồng, móc ngoặc, đã tìm cách kiểm tra. Theo sách 
“Mộ Trạch - làng tiến sỹ”, tại kỳ thì Hội năm Kỷ Hợi (1659), các 
quan Chủ khảo cho rằng, sở dĩ các khoa trước họ Vũ Mộ Trạch liên 
tục có người đỗ là do có sự tư tình, nên đã cho đào các hố để các cống 
sỹ ngồi dưới đó làm bài, mỗi hế lại lấy tranh lợp kín bên trên, để 
không có thể vứt giấy lên xuống được, lại cho quân lính kiểm soát 
xung quanh các hố thi rất cẩn mật. Song đến khi ráp phách các bài , 
thi thì thấy vẫn có ba người họ Vũ Mộ Trạch đỗ là Vũ Cầu Hối, Vũ 
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dạy, mà còn uì họ càng nỗ lực “học thật”, cùng cầu thị 
học hỏi, để đến kỳ thị, họ uững tâm làm bài UÀ Did0‡ qua 
kỳ thi một cách “kiêu hãnh"”. Họ tà những Sưởng súng, 
những ngôi sao nổi trội, làm át cả những “u tôi”, uẩn 
đục của những Uụ ốn trường thị sẽ được giới thiệu ở 
phần thứ IHI của sách này. 


Lời Dụ của Vua Thiệu Trị cho thấy, ông không chỉ 
là tị 0ua công mình, mà còn rất am hiểu sự học, Uiệc 
học của nước nhà, của các sỹ tử ở các địa phương. 


(tiêệp theo tr. 71) Bật Hài và Vũ Công Đạo, Cùng với người họ Lê là 
Công Triểu, thành ra có bốn người làng Mộ Trạch trong tổng số 30 
người đỗ của khoa này. Ầ 
Theo gia phả họ Trịnh làng Hoa Lâm, tại khoa thi Hương năm Bính 
Ngọ, niên hiệu Bảo Thái (1726), họ Trịnh của làng này có đến bốn 
người đỗ. Các quan trường và quan trong triểu nghị ngờ bèn bắt cả bốn 
_ người thi lại. Nhưng sau cả bốn người (Trịnh Công Tất, Trịnh Xuân 
Thụ, Trịnh Đức Chiêm và Trịnh Tống San) vẫn đỗ, trong đó Trịnh Đức 
Chiêm vẫn chiếm Giải nguyên (48) như kỳ thi trước đó, 
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19. “LỜI TRẪM 
KHÔNG NÓI ĐẾN LẦN THỨ HAI” 


tên Hoàng Văn Lợi là thuộc binh ở phủ An Phong 

Công cậy thế bắt người giam khảo. Việc bị phát giác, 
Lợi phải chém đâu, đem bêu khắp nơi, Phó Trưởng sử (104) 
và Tư vụ (87) đều phải cách, An Phong Công Hồng Bảo? 
không biết kiểm thúc người thuộc hạ của mình, phải phạt 
lương sáu tháng. 


lý háng Sáu, năm Ất Ty, đời Vua Thiệu Trị (1845), có 


Nhân vụ việc này, Vua Thiệu Trị dụ Hồng Bảo rằng: 


“Tự trước đến giờ, cúi tệ riêng của thuộc hạ trong phú, 
đều đã tùy uiệc nghiêm trị, lời dạy bảo trong gia đình, đã 
từng khô môi ráo lưỡi, thế mà còn có uiệc này! Ngươi nên 
củnh tình nhiều hơn, uui uẻ, thành thực, nhớ lấy lời dạy 
thường, để hưởng ơn huệ lâu dài. Nếu phóng túng thuộc hạ 
của mình như trước, thì phép nhà rất nghiêm, phép nước 
rất quan trọng; chúng là bọn tiểu nhân, tự phạm lưới pháp 
luột, cố nhiên không đáng nói, nhưng tiếng tốt danh thơm 


® Hãng Bảo là anh Vua Tự Đức. 
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của người, rất nên quý trọng. Ngọc châu đáng giá bơn mười 
cỗ xe, mà phởi nhọc lòng uề con sẻ ở bờ giậu; cái chuông 
nặng đên muôn cân, mà phải tụy Ở cái tiếng lấy cỏ để đánh; 
xem thế thì há không đáng tiếc lắm! Lời Trâm không nói 
đến lần thứ hai”. 

Vua sai đem Dụ này cấp cho Tôn nhân phủ (129) và 
phủ Thừa Thiên mỗi nơi một đạo, để cho biết cái ý thi hành 
pháp luật nghiêm mính của triều đình, 


(Theo Đại Nam thực lục, Tạp XXV) 


Lời bàn: 

Cũng như Vua Minh Mạng từng nghiêm khắc với 
có con đề, anh em ruột uà thuộc hg trong gia đình, nội 
tộc, Vua Thiệu Trị không "xót tay” phạt thuộc hạ của 
các con mình ÿ thế làm bậy, cũng nghiêm khác quỏ phạt 
con mình dung túng cho thuộc hạ làm bậy. 
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20. LÒNG TRẪM SAO NỠ! 


tên Bùi Văn Chiến quá nghèo khổ, không kiếm nổi 

miếng ăn, đến một nhà giàu trong xã hỏi vay nhưng 
không được, bèn đến báo với Lý trưởng (86) xã ấy, rồi cùng 
với bọn Bùi Văn Luyện (bốn tên) đến nhà giàu kia cướp 
của. Ít lâu sau, tên Chiến đến cửa quan thú tội. Các quan 
ở tỉnh An Giang nghị xử Chiến bị đánh 100 trượng (158), 
các tên khác bị 80 trượng và cả bọn phải đi lao động đồn 
điền. 


ZW ào năm Tự Đức thứ bảy (1854), tại tỉnh An Giang có 
Ty 


Bộ Hình trình bản án của các quan tỉnh An Giang lên 
Vua Tự Đức. Vua dụ rằng: “Nhà giàu bia thật bất nhân, 
bọn Chiến uy mượn không được phát đi làm bây, tình 
cũng có phân đáng thương. Bộ Hình giữ phép xử như uậy 
cũng có lẽ. Nhưng một người dân đói rét là uì ơn đức của 
Trầm không thấm xuống đến người dưới. Một khi chúng 
đã mắc uào lưới pháp luật rồi, lợi còn nhân thế mờ buộc 
lội nặng, lòng Trâm sao nổ. Huống chỉ bọn chúng đã thực 
lòng hối lỗi, hú chẳng nên khu xử cho chúng được nhẹ chút 
nào ư ?”, 


Rồi Vua định án: 
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- Bài Văn Chiến cho giảm tội sung quân, đánh 100 
trượng, bắt đi cày ruộng lấy thóc chứa vào kho ở biên giới. 


- Bọn Bùi Văn Luyện đều bị phạt 90 trượng và cùng 
phải đi khai khẩn đồn điền, - 


Vua cũng ra lệnh, tài sản của bọn can phạm đem bán 
đi để trả cho nhà bị cướp, nhằm răn đe những kẻ làm việc 
phi pháp. 


Một tháng sau, tại trấn ly của tỉnh Hưng Hóa®, giữa 
ban ngày, một toán cướp gồm 90 tên vào nhà dân cướp của, 
lại đánh người gây thương tích. Chín tên trong bọn chúng 
đã bị bắt. Các quan tỉnh Hưng Hóa định xử chém bêu đầu 
ngay một tên, tám tên khác bị trảm giam hậu (160). 


Án được đưa lên triểu đình. Vua Tự Đức nói VỚI các 
quan bộ Hình: “Án ấy không có tình tiết đốt nhà, giết người 
thì xử chém bêu đầu một tên cũng đủ tỏ phép nước rồi, nay 
lại giam để chém tiếp tám tên nữa, Trẫm Sợ thêm nhiều tù 
gtam đọng lại trong ngục”. 

Rồi Vua sai bộ Hình định án lại. Cuối cùng, bộ Hình đề 
nghị chém bêu đầu một tên, một tên trảm giam hậu, các 
tên còn lại bị phạt mãn trượng và tội lưu (1ã8). 


(Theo Đại Nam thực ¿ục, Tập XXVIID 


8) Nay là thị trấn Hưng Hóa,'huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. 
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Lời bàn: 

Không thể uin uào sự “khốn khó” của mình để đi 
làm việc trộm cướp; cũng như không thể căn cứ vào 
cảnh nghèo của người phạm tội mà dụng túng cho uiệc 
làm bừa, bất chấp pháp luật của họ. Tuy nhiên, cách xử 
lý của Vua Tự Đức đối uới các tình tiết trong hai Uuụ án 
trên đây là có lý, có tình, eó răn đe, có khuyên nhủ, có 
“cứng”, có "mêm"”. Lòng nhân từ của Vua, tính nhân 
đạo của pháp luật trong trường hợp này thể hiện rất rõ. 
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21. NHỮNG TIẾNG CHUÔNG, 
TIÊNG TRÔNG KÊU OAN 


quan liêu không tránh khỏi tình trạng nhiều người 

dân và cả một số quan lại bị oan ức. Để góp phần 
“giải oan” cho dân, nhà nước các thời đã có những biện 
pháp cho dân được kêu oan. 


lố hời phong kiến, cách quản lý xã hội của Nhà nước 


- Năm Nhâm Thìn, niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo 
(1052), Vua Lý Nhân Tông cho đặt một quả chuông lớn ở 
sân rồng để ai bị oan ức điều gì được đến đánh chuông. Vua 
ra nhận đơn và xét xử. 


- Năm Mậu Dần, niên hiệu Đại Định (1158), theo lời 
tâu của Nguyễn Quốc vừa đi sứ ở nước Tống về, Vua Lý 
Anh Tông cho đặt một cái hòm ở sân rồng để ai muốn bày 
tỏ việc gì thì bỏ thư vào hòm ấy. Chỉ trong một tháng, thư 
kêu oan đã đầy hòm. Tuy nhiên, trong số thư ấy có cả thư 
tố cáo quan đại thần Đỗ Anh Vũ lộng quyền, nên sau đó, 
hòm thư bị bỏ. 


- Năm Ất Ty, niên hiệu Bảo Thái, đời Vua Lê Dụ Tông 
(1725), Chúa Trịnh Cương cho yết bảng ở các ly sở, ngã ba 
đường để đân chúng phản ánh điều hay đỏ, thiện ác của các 
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quan trong địa hạt và nỗi oan của mình. 


- Năm Nhâm Tý, niên hiệu Vĩnh Khánh, đời Vua Lê 
Duy Phường (1732), Chúa Trịnh Giang lại cho đặt hòm ở 
phủ chúa để nhận đơn kêu oan của dân. 


- Năm Đỉnh Mão, niên hiệu Cảnh Hưng, đời Vua Lê 
Hiển Tông (1747), Chúa Trịnh Doanh cho đặt chuông, mõ 
ở cổng phủ đường để người nào thấy mình có tài, muốn tự 
tiến cử thì đánh chuông và người bị oan ức thì đánh mõ kêu 
lên. Các khiếu nại phải được ghi thành văn bản và phong 
kín để chuyển lên phủ chúa xem xét. 


- Năm Tân Mùi (1751) cùng niên hiệu và đời vua trên, 
Chúa Trịnh cho phép nhân dân cả nước được viết thư trình 
bày nỗi oan ức, dán kín dâng lên. 


- Ổ Đàng trong, vào năm Mậu Thân (1788), Chúa 
Nguyễn Ánh cũng cho đặt một hòm ở cửa phủ chúa để ai có 
oan khuất hay bị người khác hãm hại thì viết đơn trình bày 
rö sự việc, ghi rõ họ tên, quê quán bỏ vào hòm để tiện tra 
xét, người nào bỏ thự nặc danh, vu tội cho người khác thì 
bị trị tội nặng. 


- Năm Quý Hợi (1803), Vua Gia Long cho đân từ trấn 
Nghệ An ra Bắc ai có oan khuất thì đến công đường sở tại 
tâu bày. Đơn thư kêu oan được chuyển lên vua và văn thần 
xét đoán, kẻ nào vu cáo, thêu đệt thì bị tội. Năm sau (Giáp 
Tý, 1804), theo lời tâu của các quan trấn Bắc Thành, Vua 
Gia Long cho đựng nhà coi việc ở cửa Nam thành Thăng 
Long, cứ năm ngày một, lần, họp quan lại để bàn VIỆC; a1 có 


Kê) 


Những câu chuyện pháp luật thời phong kiến (77) 21 


việc gì bị oan ức đã qua ba nha (huyện, phủ, trấn) mà chưa 
được phục tình thì cho đầu đơn để xét cho rõ lý. 


Từ thời Vua Minh Mạng (1820 - 1841), tại Ty Tam 
pháp (99) có đặt một trống Đăng Văn, đến ngày 6, 16, và 
46 hàng tháng cho phép ai có oan ức được đến đánh trống 
kêu oan. Quan Pháp ty ra nhận đơn và xét xử. Còn các 
ngày khác, ai tự tiện đánh trống thì coi như phạm tội, dù 
có bị oan ức đến mấy. 


Song một ngày, không phải là ngày tiếp đân mà bỗng 
nhiên tại Ty Tam pháp vang lên những tiếng trống đánh 
gấp đến “nấu iòng”. Viên quan trực của Ty vội chạy ra, 
thấy một người phụ nữ nước mất đầm đìa. Theo luật, người 
phụ nữ đó bị trói và xét hỏi. Bà ta khai tên là Nguyễn Thị 
Tồn - vợ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa” vừa chèo thuyền từ 
Nam Bộ ra để xin minh oan cho chồng. Đơn kêu oan của bà 
được đưa ngay lên Vua Tự Đức. 


Vua đọc đơn, thấy lời kêu oan rất thống thiết, nên phê 
ngay vào đơn và lệnh cho Ty Tam pháp điều tra ngay và 
xét nghị. Điều mà bà Nguyễn Thị Tồn kêu oan lên triều 
đình là chồng bà, ông Bùi Hữu Nghĩa là Tri phủ (167) phủ 
Phước Long, tỉnh Biên Hòa, vốn là người cương trực, đã 


'° Bùi Hữu Nghĩa: người làng Bình Thủy, huyện Vĩnh Định, huyện 
này giữa thế kỷ XIX thuộc tỉnh An Giang, nay chưa rõ là huyện 
nào, thuộc tỉnh nào, đỗ đầu khoa thi Hương năm Ất Mùi, đời Vua 
Minh Mạng (1835), tại trường thi Gia Định. 
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thẳng tay trừng trị bọn hào cường ở địa phương ức hiếp dân 
lành, nên bị chúng trả thù. Bọn cường hào đã ÿ thế vào 
viên Tổng đốc (128) để tranh chấp với những người dân 
nghèo một con lạch đã được Vua Gia Long cho phép khai 
thác, không phải nộp thuế từ khi Vua mới lên ngôi. 

Bùi Hữu Nghĩa đã đứng về phía những người dân 
nghèo. Giữa những người dân và bọn cường hào đã xảy ra 
xô xát dẫn đến chết người. Một số người bị bắt sau đó đã 

' khai rằng, sở đĩ có chuyện tranh chấp dẫn đến chết người 
đó là đo Tri phủ Bùi Hữu Nghĩa. Bọn cường hào đã xúi bẩy 
viên Tổng đốc sai lính đóng gông Bùi Hữu Nghĩa và cho 
giải ra Kinh đô Huế; đồng thời làm Sớ khép ông vào tội “xui 
dân làm loạn dẫn đến chết người”. 

Trước nỗi oan ức của chồng, bà Nguyễn Thị Tổn không 
quản “hân gái dặm trường”, chèo ghe ra Huế xin được 
minh xét cho chồng. Mặc dù không phải ngày trực của Ty 
Tam pháp, bà vẫn can đảm đến Ty để “đánh trống Đăng 
Văn”. Sau đó, sự thật vụ việc được làm sáng tỏ, Vua Tự Đức 
đã phê “Tha tội cho Bùi Hữu Nghĩa, nhưng phỏi tiên quân 
hiệu lực, lập công chuộc tội”. 


(Theo Đại Việt sử ký Toàn thư, 
Lịch triều tạp kỷ, Đại Nam thực lục và Chuyện cũ cố đô) 


Lời bàn: 
Tiếng trống Đăng Văn thời Nguyên, tiếng chuông, 
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mö, treo bảng, đặt hòm nhận đơn thời kê - Trịnh, tiếng 
chuông sân rồng thời Lý t.u... là những hình thức thích 
hợp để thần dân uà quan lại bị oan tức “kêu trời”, phối 
chăng uẫn là những điều có giá trị tham. khảo trong 
Uiệc giải quyết đồn thư khiếu tổ của nhân dân trong xã 
hội ta ngày nay. 


Phần thứ hai 


CÁC CÂU CHUYỆN VỀ QUAN LẠI 
NÊU GƯƠNG TUÂN THỦ PHÁP LUẬT 


Phần thứ hai - Các câu chuyện về quan lại nêu gương... 


Lời dân: 

Nếu uua là người khối xướng uiệc san định 
phúp luật thì các quan là người thay mặt uua 
thực hiện các quy định của luật để cai trị dân, 
quản lý xã hội. Pháp luật có được toàn dân 
thực thị nghiêm chỉnh hay không để tạo ra kỷ 
cương uà sự ổn định cho xố bội phụ thuộc 
trước hết uào sự công mình của đội ngũ quan 
lợi các cấp. Trong lịch sử chế độ phong biến 
Việt Nam, đã xuất hiện nhiều tấm Sương của 
các Uị quan tuôn thủ pháp luật để cho các U‡ 
quan hhác uà dân chúng noi theo. Dưới đây là 
13 câu chuyện tiêu biểu. 
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là 


22. NẾU ANH EM CÙNG LÀM TẾ TƯỚNG 


Cảnh lên ngôi, tức Vua Trần Thái Tông (1218 - 

1277), mở đầu cho nhà Trần tổn tại trong 17 năm 
(1225 - 1400). Tuy không có học vấn cao, nhưng Trần Thủ 
Độ có tài chính sự hơn người, làm quan tới Thái sư (133), 
rất giỏi việc hành chính, nghiêm minh trong thực thi pháp 
luật, không để tình cảm anh em, vợ chồng xen lẫn vào việc 
công. Bấy giờ có kẻ thấy ông quyền to hơn cả Vua, bèn vào 
gặp Trần Thái Tông khóc mà nói rằng: “Bệ hạ còn thơ ấu 
mà Thú Độ thì quyên át cả Vua, xã tắc rồi sẽ ra sao?". Thái 
Tông lập tức đến dinh của Thủ Độ, bắt cả người đàn hặc ấy 
đi theo và nói cho Thủ Độ biết những lời của người đó. Thủ 
Độ nghe và nói lại với Vua; “Đúng như lời hắn nót", tôi lấy 
ngay tiền và lụa thưởng cho. 


Ế rần Thủ Độ (1194 - 1264) là người có công đưa Trần 


Linh Từ Quốc mẫu Trần Thị Dung là vợ Thủ Độ có lần 
ngồi trên kiệu đi qua thềm cấm trong cung, bị quân lính 
ngăn lại. Linh Từ Quốc mẫu về dinh của Thủ Độ khóc với 
chồng: “Mụ này mà còn bị quân hiệu bhinh nhờn đến thế". 
Thủ Độ liền sai bất người lính nọ về dinh. Người lính nghĩ 
rằng, chắc chắn sẽ phải tội chết. Đến nơi, bị Thủ Độ vặn 
hỏi, người lính ấy cứ theo sự thật mà trả lời. Thủ Độ nghe 
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vậy liền bảo: “Người ở chức thấp mà giữ được phép tắc, tơ 
còn trách gì nữa", rồi lấy vàng thưởng cho người lính và 
cho về. 

Trần Thái Tông vì kính trọng Thủ Độ mà có lần đã có 
ý cho người anh của Thủ Độ là An Quốc làm Tể tướng. Thủ 
Độ liền tâu: “An Quốc là œnh của thân, nếu Bệ hạ cho An 
Quốc là giỏi thì thân xin trí sỹ; nếu cho thần là giỏi hơn An 
Quốc thì không thể cử An Quốc làm TỂ tướng được. Nếu 
anh em cùng làm Tể tướng thì uiệc triều đình sẽ ra sao?”. 


(Theo Đại Việt sử ký Toàn thư, Tập ID 


Lời bàn: 

Không còn lời nào hơn để nói uễ uiệc giữ nguyên 
tắc của Trần Thủ Độ qua ba sự uiệc nêu trên. Ngay cả 
UỚI uợ, mà theo lệ thường, nhiều ông chồng dù làm 
quan to cũng không "điêu khiến” nổi, nhưng Thủ Độ 
cũng uấn thể hiện được "ưu thế" của mình nhờ tính 


nguyên tắc ấy. 
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23. CHO LÀM CÂU ĐƯƠNG 
NHƯNG CHẶT MỘT NGÓN CHÂN 


với bao công việc của người Tể tướng, nhưng không 

việc gì của đời sống thường ngày là ô ông không để ý 
đến. Đặc biệt, ông thường hay về các làng quê xem xét tình 
hình dân chúng. Một lần, ông về một. làng ngoài Kinh đô 
Thăng Long kiểm duyệt hộ khẩu. Trước đó, một người ở 
làng này đã đến gặp Linh Từ Quốc mẫu - vợ Trần Thủ Độ, 
nhở bà nói với ông cho được làm câu đương (13). Thủ Độ im 
lặng, không trả lời. Khi ông về làng, cho gọi người xin xỏ 
kia. Người ấy mừng rõ chạy đến. Thủ Độ bảo anh ta: 
“Ngươi uì có Linh Từ Quốc mẫu xin cho làm câu đương, ta 
đồng ý, nhưng uì chức câu đương của ngươi có được là do 
xin xó chứ không phải do bầu, Uậy nên ta phải chặt một 
ngón chân của ngươi để cho thiên hạ biết được chức câu 
đương của người là khác uới chức câu đương của' người 
được bầu.” Người kia sợ quá, kêu van xin thôi, mãi San mới 
được Thủ Độ tha cho. Từ sau lần đó, không ai dám đến gặp 
riêng ông và vợ ông để xin xỏ, nhờ vả gì nữa. 


(Theo Đại Việt sử ký Toàn thư, Tập I]) 


lữ ại nói về Trần Thủ Độ, theo sử cũ ghi lại, tuy bận bịu 
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Lời bàn : 

Lại thêm một uí dụ uề tính nguyên tắc của Trần 
Thủ Độ, không để người khác lợi dụng uợ mình, thông 
qua bà đế trục lợi. Đây cũng là bài học cho những kẻ 
hám quyên, không phấn đấu uươn lên bằng năng lực 
cá nhân mà bằng oiệc chạy chọt “cửa sau” oới các 


“quan bà”, 
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24. TÌNH RIÊNG VÀ VẬN NƯỚC 


ối với phần đông người Việt Nam chúng ta, tên tuổi 
Ñ}: sự nghiệp của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn 

đã quá quen thuộc. Vị anh hùng dân tộc có nhiều 
công lao to lớn trong ba lần kháng chiến chống giặc 
Nguyên - Mông thế kỷ XIII còn là người bao dung, độ 
lượng, không để tình cảm riêng tư lấn át việc chung. Sử cũ 
ghi lại: cha ông là Yên Sinh Vương Trần Liễu có hiểm 
khích với Vua Trần Thái Tông, đến nỗi, lúc lâm chung đã 
cầm tay Quốc Tuấn mà dặn rằng: “Con mà không trả thù 
được cho cha, lấy lợi được thiên họ thì dưới suối Uàng cha 
không nhắm mắt được”. Quốc Tuấn ghi nhớ điều đó, nhưng 
không cho là phải. Đến khi quân Nguyên - Mông xâm lược, 
vận nước gian nguy, quyền quân quyển nước đều ở trong 
tay ông. Ông đem lời dặn của cha nói với hai người gia nô 
là Yết Kiêu và Dã Tượng. Hai người gia nô can rằng: “Lừm 
hế ấy tuy được phú quý một thời nhưng lại để tiếng xấu 
nghừn năm. Nay đại 0uương hú chẳng đủ phú quý sao? 
Chúng tôi thà xin chết làm gia nô chứ không muốn làm 
quan mà không có trung hiếu”. 


Quốc Tuấn nghe và cảm phục đến khóc, khen ngợi hai 
người. Một hôm, ông lại vờ hỏi người con là Hưng Vũ 
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Vương Trần Quốc Hiến: “Người xưa có cả thiên hạ để 
truyền cho con chúu, con nghĩ thế nào?". Hưng Vũ Vương 
trả lời: “Dấu là khác họ cũng không nên, huống chỉ là 
người cùng họ”. Quốc Tuấn thầm khen. Rồi một hôm, ông 
lại hỏi người con thứ hai là Hưng Nhượng Vương Trần 
Quốc Tảng. Quốc Tảng thưa rằng: “Tống Thái Tổ là một 
ông lão làm ruộng đã thừa cơ loạn lạc mà lấy được thiên 
hạ nữa là...”. Quốc Tuấn cả giận, rút gươm kể tội: “Tên 
loạn thần là đứa con bất hiếu mò ra”, rồi định chém Quốc 
Tảng. May mà có Hưng Vũ Vương biết tin vội chạy tới, 
khóc lóc xin chịu tội thay, Quốc Tuấn mới tha cho. Nhưng 
rổi ông dặn lại: “Về sau khi ta chết, đạy nắp quan tài mới 
cho Quốc Tủảng uào uiếng”. 


(Theo Đại Việt sử ký Toàn thư, Tập ID 


Lời bàn: 

Chê trách Trần Liễu, Trần Quốc Tủng bao nhiêu, 
chúng ta càng cảm phục Hưng Đạo Vương Trần Quốc 
Tuấn, Hưng Vũ Vương Trần Quốc Hiến cùng các gia nô 
Yết Kiêu, Dã Tượng bấy nhiêu. Họ đã Sine UL tùnh 


riêng mà làm hại uiệc nước. 
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25. MÓC HỌNG TRẢ CỔ 


nay thuộc tỉnh Quảng Ninh, giữ nhiều chức quan 

đưới triểu Vua Trần Anh Tông (1293 - 1314). Ông 
nổi tiếng là người cương trực. Có thời kỳ ông làm môn 
khách cho Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, được Hưng 
Đạo Vương tiến cử, cất nhắc làm An phủ sứ (L) phủ Thiên 
Trường”. Có người trong hương ở gần ly sở của ông nhân 
khi nhà có giỗ đã đem biếu ông một mâm cỗ. Trước khi 
nhận cỗ, Trần Thì Kiến hỏi cớ gì mà biếu. Người kia trả lời, 
vì gần công sở của ông nên đem biếu, chứ không có ý nhờ 
vả gì. Nhưng rồi ít ngày sau, người ấy lại đến chỗ ông, nhờ 
ông giúp một việc. Thì Kiến nghe vậy liền lấy tay móc họng 
để mửa ra! Và tất nhiên là ông không giải quyết điều nhờ 
vả của người kia. 


lỗ-- Thì Kiến người làng Cự Sạ, huyện Đông Triểu, 


Sự việc nêu trên đến tai Vua Trần Anh Tông. Vua bèn 
cất nhắc ông làm Kiểm pháp quan (73). Từ đó, mỗi khi có 
việc kiện tụng, ông đều dùng lý và tình để xét đoán. Người 


°* Phủ Thiên Trường thời Trần bạo gồm địa phận tỉnh Nam Định, 
tỉnh Ninh Bình và một phần tỉnh Thái Bình hiện nay. 
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đời sau đều cho ông là giỏi xử kiện. Tháng Tư năm Đinh 
Dậu, niên hiệu Trùng Hưng (1297), ông được giữ chức Đại 
An phủ Kinh sư (39). 


(Theo Đại Việt sử hý Toờn thư, Tập ID 


Lời bàn: 

Cố sức dùng tay móc họng ra cho hết những phần 
cổ đã ăn trước đó đến uài ngày, hành động tưởng chừng 
lạ lùng ấy của Trần Thì Kiến lại biểu thị sự khẳng khái 
đến cao thượng: không để người khúc lợi d ụng cương uị 
của mình để mưu lợi riêng. 
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26. KHÔNG SỢ MẮC TỘI 


J Trần Minh Tông (1314-1329), cùng hàng với Trương 
Hán Siêu, Mạc Đĩnh Chị, Trần Thì Kiến, Phạm Sư 
Mạnh... Ông làm quan ở Nội mật viện (98) kiêm việc thẩm 
hình, tra xét ân ngục. Có lần, ông giải quyết việc kiện tụng 
ngay ở nhà nên bị người khác hặc tội. Vua Trần Minh Tông 
gọi ông lên hỏi: “Sơo không tránh đi?” (ý nói sao không tìm 
cách chống chế để nhẹ tội). Lê Cư Nhân trả lời: “Thần ¿hà 
chịu trách phạt chứ không dúm lừa đối. Làm quan mà lừa 
đốt thì làm sao suất lĩnh được liêu thuộc?”. Rồi ông vui vẻ 
chịu hình phạt mà triều đình định ra. 


Liớt ê Cư Nhân ( - 1354) là quan đại thần dưới thời Vua 


Sử cũ còn cho biết, Lê Cư Nhân là người thắng thắn, dám 
phê phán những khuyết điểm, sai lầm của người khác và 
cũng luôn dám tự nhận trách nhiệm về mình. Năm Giáp Ngọ 
(1354), ông từ trần, được tặng Nhập nội Hành khiển (5?), 
Hữu ty Lang trung (57), Đồng trị Tả ty sự (57). 


(Theo Đại Việt sử ký Toàn thư, Tập ID 
Lời bàn: 
Có khuyết điểm, lầm lỗi mà không từn cách chối lỗi 
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tà chạy tội, lại đoàng hoàng nhận lỗi. Hành động can 
đam cà cầu thị đó của Lê Cư Nhân có lẽ là hiện tượng 
khá hiểm hoi trong hòng ngũ quan lại của Nhà nước 
phong kiên Việt Nam xưa kìa: những người khi mắc 
khuyết điểm, lầm lôi thường từn mọi cách để che giấu, 
đây lỗi, đấy tội cho người khác, hoặc dùng tiền của đút 
lót, từm ô dù để được thoát thân. 
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27. KHÔNG NHẬN BỔNG LỘC 


sản của Nhà nước, bòn rút tiền của của dân khá phổ 

biến. Sử cũ ghi lại, nhiều vị quan công khai tuyên bế 
“quyên được uơ uét của mình". Thời Trần, vào năm Bính 
Thân, niên hiệu Hưng Long (1296), khi bị dân kiện về tội 
tham bỉ, Trần Khánh Dư “bừng hồn” tuyên bố: “Đán lờ 0ịt, 
tướng là chừm ủng, lấy ujt mà nuôi chim ưng thì có gì là lạ”. 
Gần 100 năm sau đó, năm Bính Dần, niên hiệu Xương Phù 
(1386), bị dân tố cáo về tội vơ vét khi còn làm chức An phủ 
(1), Hồ Tông Thốc cũng “khẳng khá?” tâu rằng: “Một con 
chịu ơn 0ua, cả nhà ăn lộc trời”. Và còn rất nhiều “tấm 
gương” như thế! 


Ế hời phong kiến, nạn quan lại tham nhũng, vơ vét tài 


Song nói như vậy không có nghĩa là quan lại thời phong 
kiến chỉ toàn tham nhũng. Sử cũ ghì lại không ít vị quan - 
thời nào cũng có - quyền cao chức trọng, nhưng sống thanh 
liêm, nhiều người về già chết trong cảnh bần hàn. Có người 
với lòng yêu thương dân nghèo đã không nhận cả bổng lộc 
được hưởng “høp iuệt” của mình, khiến vua cũng phải thán 
phục. Xin nêu hai tấm gương tiêu biểu đó. 


Thời Trần, vào năm Bính Thìn, niên hiệu Đại Khánh, 
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đời Vua Trần Minh Tông (1316), Trần Khánh Dư được cử 
đi Diễn Châu (thuộc tỉnh Nghệ An ngày nay) xét duyệt hộ 
khẩu, có lấy Nội thư hỏa Chánh chưởng phụng ngự (1?) 
Nguyễn Bính làm phó. Khi xong việc về triều, Nguyễn 
Bính đem tiền bổng lộc đến nộp. Vua sai Hữu ty nhận lấy. 
Có người hỏi Vua: “Bính nộp tiên bổng mà Bệ hạ nhận, 
thân chưa hiểu là cớ làm sao?". Mình Tông trả lời: “Bính 
nộp tiên bổng là thành thực, nếu Trâm không nhận thì 
hãm Bính uào tội đối trá, cho nên nhận lấy để tỏ rõ là Bính 
không gian đốt". 


Trần Minh Tông khẳng định như vậy vì ông biết 
Nguyễn Bính là cận thần của Thượng hoàng (159) Trần 
Anh Tông, tính trong sạch, thẳng thắn. Nguyễn Bính từng 
dẫn đầu đoàn hành nhân (59) sang nước Nguyên, trở về 
không mua một thứ đô dùng, hàng hoá nào từ nước ấy nên 
được Thượng hoàng khen ngợi, đặc cách ban thưởng hai tư 
(127), người đứng đầu hành nhân trở xuống, mỗi người một. 
tư, riêng Nguyễn Bính là người thanh liêm nên được hai tư. 


Người thứ hai là Lê Ia†u. Vào tháng Năm, năm Bính 
Tý, niên hiệu Diên Ninh (1456), Vua Lê Nhân Tông cấp 
tiền bổng hàng năm cho các thân vương, công chúa, đại 
thần và các quan văn võ trong triều theo các thứ bậc, Mọi 
người đều nhận, riêng có Lê Lựu là Tây đạo Đô đốc (89) 
không nhận. Ông tâu với Vua: “Thần thấy dân chúng khốn 
khổ, quấn bách, dẫu một đồng nhỏ nhoi cũng coi bằng 
mười đồng, do uậy thần..xin không nhận tiên lương hàng 


NCCEL_T7 97 


Những câu chuyện pháp luật thời phong kiến (77) 27 


năm. Bệ hạ không coi thần là có tội, ban riêng cho thân 50 
hộ, lại thêm tiên lương bổng một năm thì thụ nhập tất tăng 
rất nhiều. Nay đang lúc cấp tiên lương hàng năm cho các 
quan, thần xin được từ chối không nhận”. 


Vua Lê Nhân Tông nghe vậy trong lòng rất thán phục 
Lê Lựu, nhưng rất tiếc, ông không nhân cơ hội này khích 
lệ các quan làm theo. 


(Theo Đại Việt sử ký Toàn thư, Tập ID 


Tời bàn: 

Không cần phải nói thêm gì uê tính cao thượng, một 
tấm lòng thương dân hết mực của Nguyễn Bính, Lê 
Xưu. Giá như quan lại các thời, ai cũng như hai bị quan 
này thì dân ta sẽ được nhờ biết bao! 
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28. CẨN THẬN TRƯỚC KHI Y ÁN 


KŠ Ỹ ào thời Vua Trần Minh Tông (1314 - 1329), nhiều địa 
phương trộm cướp nổi lên rất nhiều. Bấy giờ, ở phủ 
DU Thiên Trường có tên Văn Khánh là tướng ác ôn khét 
tiếng, cầm đầu bọn cướp, gây nhiều thiệt hại và nỗi lo sợ 
cho nhân dân trong vùng. Vào khoảng tháng Ba năm Đinh 
Ty, niên hiệu Đại Khánh (1317), Thượng hoàng (159) Trần 
Anh Tông nhân có việc về Thiên Trường nghe tâu trình về 
nạn trộm cướp. Ông bèn cử Hình bộ Lang trung (8ã) Phí 
Trực giữ chức An phủ (1). Ít ngày sau khi Phí Trực nhậm 
chức, có người bắt được một tên cướp, giải đến nộp quan và 
nói rằng, đấy là tên Văn Khánh. Rhi bị tra hỏi, tên cướp 
cũng nhận rằng y là Văn Khánh. Ai cũng tin rằng đấy là 
sự thực và mong mỏi đến ngày tên Văn Khánh phải chịu 
tội. Chỉ riêng Phí Trực là vẫn ngờ vực, bởi vậy ông vẫn 
chưa y án. Tin đó đến tai Thượng hoàng Trần Anh Tông. 
Ông bèn triệu Phí Trực đến hỏi thì Phí Trực trả lời: “Nó 
không bị tra tấn khổ sở mà điềm nhiên thú nhận, thân trộm 
lấy làm ngờ". 


Một tháng sau, vùng ấy lại bắt được một tên cướp. Hình 
quan (64) tra xét thì quả nhiên đó mới là tên Văn Khánh 
thật. Khi đó, Thượng hoàng Trần Anh Tông mới khen Phí 
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Trực là người cẩn thận và có tài. 
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(Theo Đại Việt sử ký Toàn thư, Tập II) 


Lời bàn: 

Chỉ uì một chút nghỉ ngờ mà mặc cho Thượng 
hoàng giục, Phí Trực uẫn chưa quyết án, để cuối cùng 
tìm ra chính phạm của uụ án. Điều đó chứng tỏ Phí 
Trực là uị quan rất cẩn thận trước uiệc hùnh án. Đây là 
bùi học cho những người giữ trách nhiệm trong công 
Uiệc điều tra, xét xử, cần thận trọng trước các uụ án, uà 
sự phán xét của họ liên quan đến mạng sống, sinh 
mạng chính trị, uy tín, danh sự uà quyên lợi của những 


người trong mỗi uụ án. 
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29. CAN ĐẢM THAY, PHAN THIÊN TƯỚC 


VN han Thiên Tước, chưa rõ năm sinh, năm mất, người 
ì đề huyện Võ Giàng, nay thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 
HŠJ Ninh, từng giúp Lê Lợi dấy binh khởi nghĩa chống 
quân xâm lược Minh. Sau khi Lê Lợi lên ngôi, ông làm 
quan ở Đài sảnh (31). Sách Đại Nam nhất thông chí chép, 
ông “lờ người cương trực, gặp Uiệc dứm nói thẳng, làm đến 
Ngự sử Trung thừa" (3L). Sự can đảm của ông được thể 
hiện qua lần ông dâng Sớ hặc tội một loạt quan đại thần 
đứng đầu là Tiền quân Tổng quản (124) Lê Thụ, lợi dụng 
chức quyền bắt quân lính về làm việc riêng cho mình, xây 
nhà cao cửa rộng, tổ chức cho người nhà ra nước ngoài buôn 
lậu. Ông còn dám can Vua bỏ những thói hư tật xấu, 
khuyên Vua chăm lo việc triểu chính, chấn chỉnh phong 
cách làm việc. Câu chuyện như sau: 
Vào tháng Giêng năm Ất Mão, niên hiệu Thiện Bình 
(1435), Lê Thái Tông vừa mới lên ngôi được hơn một năm, 
Phan Thiên Tước thấy Vua còn trẻ, trong cách cư xử có 


'° Xem lại Câu chuyện số 5 “Vua Lê Thái Tông chống tham nhũng, 
buôn lậu”. k 
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nhiều điểm không đúng với tư thế và phong cách của bậc 
đế vương, nên đã cùng các Ngôn quan (31) Lương Thiên 
Phúc và Nguyễn Chiêu Phủ dâng Sớ nêu lên sáu điều 
“hhông phẩt" của Vua: 

1. Đại thần tiến cử quan Thiếu bảo Hữu bật (144) vào 
hầu giảng sách mà Vụa lại đứng dậy không nghe, 


2. Người bảo mẫu mà Tiên đế" đã chọn làm thầy để dạy 
bảo Vua mà Vua lại khinh rẻ, mắng chủi. 


3. Thần phi, Huệ phi là bậc đì của Vua vào cung răn 
bảo mà Vua lại sai đóng cửa không cho vào. 

4. Vua không tìm người tài giỏi, biết nói thẳng, trong 
khi lại đùa giỡn với bọn hoạn quan và thưởng cho họ. 

ö. Con em công thần vào hầu hạ Vua đọc sách mà Vua 
lại lánh xa họ, trong khi lại nô đùa với bọn người hầu ở 
trong cung. 


6. Người Quản lĩnh thị vệ (149) thấy Vua không đọc 
sách mà cầm cung đi bắn chim, bèn hết lời khuyên can thì 
Vua lại lấy cung bắn vào người đó. 


Tiếp đó, Phan Thiên Tước khuyên Vua nên lưu ý đến 
học thuật, tìm nhân tài để trị nước, khi coi chầu hoặc tiếp 
XÚC với các quan đại thần phải ngay hgắn, nghiêm nghị, tỏ 
rõ dung nghi của Thiên tử; lại phải kính trọng kẻ đại thần, 


°' Tức Vua Lê Thái Tổ (1385 - 1433). 
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úy lạo người có công, nghe lời nói thẳng, mở đường ngôn 
luận, thông hiểu tình kẻ dưới, mới có thể nối được vương 
nghiệp thuở trước. 


Vua Lê Thái Tông xem xong tờ Sớ rất giận, vặn hỏi và 
sai các quan đến nhà Phan Thiên Tước buộc ông phải nói 
tên những người đã nói ra các việc nêu trong tờ Sớ. Phan 
Thiên Tước khẳng khái tâu rằng: “Bọn thân muốn yêu Vua 
nên làm hết chức trách, dù chết cũng không sợ". Hôm sau, 
ông lại vào châu và dùng lịch sử Trung Quốc để nói với 
Vua: “NWgu Thuấn"' là bậc thánh nhân mà Bá Ích uẫn lấy 
Uiệc chơi bời, trễ nải của Vua để cơn ngăn, Đường Thái 
Tông” là bậc hiển chúa mà Ngụy Trưng uẫn dâng Sớ nói 
mười điều chưa đúng của Vua để ngăn ngừa. Bọn thân chỉ 
sợ nhà Vua có lôi lẫm nên hết lòng ngu đại khuyên can. Bệ 
hạ nhận cho thì dẫu bẻ biếm củi, làm nghệ cũng trổ hết khả 
năng mà thánh đức của Bệ hạ càng thêm ngời sáng". Ông 
còn tâu: “Sinh ra đã biết, ai bằng Nghiêu Thuấn, uậy mò 
ân lấy Quản Trù, Thành Chiêu làm thấy. Từ xưa, các bậc 
đế uương muốn trau dôi đúc tốt, đều do bọn học giỏi mà ra. 
Nay bệ hạ tuổi đã lớn, đạo trị nước xưa nay chưa biết rõ hết, 
bọn đại thân. kén chọn nho thần uào hầu bên cạnh cũng là 


01 Ngu Thuốấn: Thuấn là vua nước Ngu, một nước tồn tại khoảng 
thế kỷ XXII - XXI trước Công nguyên, xã hội được eoi là “thái bình, 
thịnh trị” nhất trong lịch sử cổ trung đại Trung Quốc. 

® Đường Thái Tông: làm vua nhà Đường từ năm 623 đến năm 650, 
đưa nhà Đường (618 - 907) đạt đến “cực thịnh”. 
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muôn Bệ hạ được như Nghiêu, Thuấn, sao Bệ hạ lại có thể 
coi thường tôn xã mà phụ lòng trung thành của các bê tôi 
¡hư uậy. Xin Bệ hạ nên nghĩ đến lời gửi gắm của tiên UƯương 
thì phúc cho bốn biển uà Bệ hạ cũng sẽ được hưởng cái lộc 
sống lâu của bậc đại hiểu”. 


Vua Lê Thái Tông nghe và nguôi giận, vẫn để Phan 
Thiên Tước giữ chức vụ như cũ. 


(Theo Đại Việt sử ký Toàn thư, Tập ID 


Lời bàn: 

Trên đây chỉ là lời can ngăn của uị Ngôn quan 
Phan Thiên Tước, song nhiêu thể hiện quan điểm của 
ông uê tư cách, trách nhiệm của nhà Vua trước ngôt báu 
của mình, cũng là trước uận mệnh của dân, của nước. 
Đó là, chăm lo tu dưỡng, sửa đức, có thái độ đúng mực 
của bậc đế uương đối uới người thân trong hoàng tộc, 
uới quan lại trong triêu, uới thân dân; chú trọng tới học 
thuật, tức đường lối cai trị đất nước, tìm uè sử dụng 
nhân tòi, có chính sách đãi ngộ uới các công thần, cho 
pháp quan lại uà thần dân nói thẳng, hiến bế trị nước 
U.U... Phan Thiên Tước thể hiện một nhân cách dũng 
cảm của người làm quan. 
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30. PHÁP LUẬT 
KHÔNG BẰNG NHÂN NGHĨA 


SA Nguyễn Trãi - vị anh hùng dân tộc từng giúp Lê Lợi 

“làm nên cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược nhà 
Minh đầu thế kỷ XV, lập ra nhà Lê. Ông nổi tiếng là người 
giàu lòng nhân nghĩa, dùng nhân nghĩa trong việc xét xử 
người có tội. 


I ó lẽ, ít người Việt Nam lại không biết đến tên tuổi 


Sử cũ ghi lại: vào năm Ất Mão, niên hiệu Thiệu Bình 
(1435), có bảy tên còn ít tuổi mắc tội trộm cắp, lại tái phạm. 
Hình quan chiếu luật đưa ra hình phạt xử chém cả bảy tên. 
Bọn Đại Tư đồ (128) Lê Sát thấy một lúc hành hình nhiều 
người quá trong lòng ngần ngại. Vua Lê Thái Tông đem 
_ việc ấy hỏi Thừa chỉ (55) Nguyễn Trãi. 


Nguyễn Trãi tâu với Vua: “Pháp luật không bằng nhân 
nghĩa, cũng rõ lắm đó. Nay giết một lúc bảy người, e không 
phải là hành uí của bậc đại đức”. Rồi ông phân tích kỹ với 
Vua về nhân nghĩa: “Người làm uua phải để lòng nơi hân 
nghĩa, coi nhân nghĩa là chỗ đứng của mình. Tuy có lúc ra 
oai giận đữ, nhưng không thể như thế mãi được”. 


Các quan đại thân là Lê Sát, Lê Ngân nghe vậy bèn nói: 


105 


Những câu chuyện pháp luật thời phong kiến (77) 30 


“Ông có nhân nghĩa, có thể cảm hoá bẻ ác thành thiện, xin 
giao chúng cho ông, phiền ông cảm hoá cho”. 


Dụng ý của Lê Sát là muốn đẩy vụ án về phía Nguyễn 
Trãi. Còn Nguyễn Trãi muốn Vua và triểu đình xét lại bản 
án, lưu ý tới tình tiết những kẻ ăn trộm còn ít tuổi, nên vừa 
phải lấy pháp luật để răn đe, xong vẫn phải có chút khoan 
giảm. Nhưng khi đó, quyền thế trong triểu là do bọn Lê 
Sát, Lê Ngân thao túng. Nguyễn Trãi biết Lê Sát là kẻ 
chuyên quyền, ghen ghét người tài. Bởi vậy, ông chối từ: 
“Chúng là hạng trẻ con ương ngạnh, ranh mãnh, pháp chế 
triêu đình còn không trừng trị được, huống hồ là bọn chúng 
tôi đức móng, cảm hóa thế nào được”. 


Sau đó triều đình bàn xét lại, xử chém hai tên, còn năm 
tên bắt đi đầy. 


(Theo Đại Việt sử ký Toàn thư, Tập ID 
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31. MỘT LỜI NÓI THẮNG, 
TẾ TƯỚNG MẤT CHỨC 


9⁄2 guyên Viết Đương (1616 - ?), tên chính là Nguyễn 
Văn Phú, người làng Bồ Sao, huyện Bạch Hạc; nay là 
ỷ lIụ thôn Bồ Sao, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 
Vĩnh Phúc, đỗ Tiến sỹ khoa Tân Sửu, niên hiệu Vĩnh Thọ, 
đời Vua Lê Thần Tông (1661). Sử cũ chép lại, Nguyễn Viết 
Đương “Tính tình trong sáng, nhưng thẳng thắn, cúng rắn, 
nên ít hợp uới các quan trong triểu. Đối uới uiệc triều chính, 
ông bạo nói, không hiêng dè, né tránh. Người đương thời 
đều khen ông là cương trực” (theo Lịch triều tạp bỷ, tập D). 
Chính vì thế có lần, lời nói thẳng của ông đã làm cả Tể 
tướng - Thượng thư Nguyễn Mậu Tài bị mất chức. Câu 
chuyện như sau: 


Vào những năm cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80 của 
thế kỷ XVH, Nguyễn Mậu Tài°' là Tham tụng (189) kiêm 


°' Nguyễn Mậu Tài (1616 - 1688): người xã Kim Sơn. huyện Gia 
Lâm, phủ Thuận An, trấn Kính Bắc, nay là thôn Kim Sơn, xã Kim 
Sơn, huyện Gia Lâm (thành phố Hà Nội), đỗ Tiến sỹ khoa Bính 
Tuất, niên hiệu Phúc Thái, đời Vua Lê Chân Tông (1646), làm quan 
đến Thượng thư bộ Lễ, Tham tụng (Tể tướng). 
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Thượng thư (87) đã câu kết với Tham tụng kiêm Thượng 
thư bộ Công Hồ Sỹ Dương", cũng là thông gia của mình để 
mưu lợi riêng. Thế lực của hai viên Tham tụng - Thượng 
thư - thông gia đó rất lớn, nên các quan trong triều đều sợ 
và kiêng nể. 

Nhưng chỉ riêng Nguyễn Viết Đương khi đó đang làm 
Tham chính sứ (156) Thanh Hoa là người dám nói. Vào 
tháng Tám, năm Nhâm Dần, niên hiệu Chính Hòa, đời Vua 
Lê Hy Tông (1689), ông đã dâng Sớ lên Chúa Trịnh. Tờ Sớ 
có đoạn như sau: 


"Chính sự của một nước gắn liên uới niên Tể tướng, mọi 
Uiệc chính sự được tiến hành hay bị bỏ bễ là do người Tể 
tướng chính trực hay gian tà. Nay Thượng thư Nguyễn 
Mậu Tài từ khi cầm quyên chính đến giờ, ghen người hiển 
đức, ghét kẻ tài năng, béo bè béo đẳng, gửi gắm riêng nhau. 
Mậu Tời cùng uới Hồ Sỹ Đương kết làm thông gia, mỗi bhị 
bàn luận chính sự thì bên xướng bên hoạ, một đông một cốt, 
bưng bữ che lấp tai mắt bê trên, không giữ phép công, 
lại chỉ thông đông với bẻ gian ác. Như uậy thật không xứng 
đáng uới sự ủy nhiệm của bê trên. Mấy năm nay, nào động 
đất, nào lụt lội, nào hạn hán, nào hoàng trùng,.sự gỏ lạ 


!* Hồ Sỹ Dương (1623 - 1681), người làng Hoàn Hậu, huyện Quỳnh 
Lưu, nay thuộc xã Quỳnh Đội, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đã 
Tiến'sÿ khoa Nhâm Thìn, niên hiệu Khánh Đức. đời Vua Lê Thần 
Tông (1652), khoa Kỷ Hợi niên hiệu Vĩnh Thọ (1659) lại đỗ khoa 
Đông các (79). 9 
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nhiều lần xuất hiện. Thế mà Mậu Tòi không biết trách 
mình, lại đổ lỗi cho người trên. Các bây tôi ở bên đưới đêu 
phải kiêng nể, không nói thì còn ai dám Uạch thẳng những 
điều sai trái của Mậu Tài nữa? Vậy mong Chúa thượng hãy 
rộng kén trong người làm quan, chọn lấy những kẻ có đức 
hạnh, độ lượng uà tài trí mà cất nhắc lên địa uị Tế tướng 
thì sự bổ nhiệm mới được người xứng đóng 0à trong trời đất 
mới được dụng hòa”. 


Chúa Trịnh Tạc biết Mậu Tài là người cẩn thận nhưng 
thấy Nguyễn Viết Đương là người đám nói, nên muốn nhân 
địp này khuyến khích trăm quan, bèn giáng Nguyễn Mậu 
Tài xuống làm Tả Thị lang bộ Hộ (87) và cất nhắc Viết 
Đương lên làm Tả Thị lang bộ Binh. 


(Theo Lịch triều tạp kỷ, Tập D 


Lời bàn: 

Những lời trong tờ Sở của Nguyễn Viết Đương thể 
hiện ông là người không sự cường quyên, dám một 
mình "đương đầu” uới TẾ tướng cùng một thế lực “liên 
chính trị - huyết thống" thao túng triểu đình trong 
nhiều năm, uạch ra những sai trái của họ, làm cho Tế 
tướng mất chức. 


Điều đáng lưu ý uê sự dũng cảm, tính khẳng khái, 
cương trực của uị quan Tham chính sứ ở đây lò, ông 
không chỉ dám kết tội uiên Tế tưởng mà còn khẳng định 
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các hiện tượng thiên tai xảy ro là do uiệc điều hành 
chính sự cùng những đối nhân xử thế của TẾ tướng, chứ 
không phải do uua như thông lệt'. Đây là một cách nhìn 
khác, thằng thắn của Nguyễn Viết Đương. Hơn nữa, 
ông còn không nể nang, uạch tội cả quan đại thần đã 
chết°. Đây là hiện tượng hy hữu trong lịch sử chế độ 
phong kiến Việt Nam, đã dưa Nguyễn Viết Đương uào 
hàng ngũ những uị quan can đảm nhất, một lòng vì 
Uiệc đân, uiệc nước nhất trong lịch sử chế độ phong biến 
Việt Nam, đáng để chúng ta suy ngẫm, học tập. 


°! Thời xưa, mỗi khi xảy ra hạn bán, bão lụt, dịch bệnh, động đất 
nhiều vị quan đại thần thường dâng những tờ Só, tờ Khải, hoặc lời 
Tâu, chỉ rõ có là do chính sự của suy đổi, đề nghị các bậc vua chúa 
sửa đức, sửa đổi chính sự. 

'® Khi Nguyễn Viết Đương dâng tờ Sớ này thì Hồ Sỹ Đương đã chết 
trước đó hơn một nărm (tháng Năm, năm Tân Tu, 1681). 
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32. NẾU KHÔNG TỰ LƯỢNG PHẬN MÌNH... 


người làng Đại Mỗ, nay là thôn Đại Mễ, xã Đại Mỗ, 

huyện Từ Liêm (thành phố Hà Nội), đỗ Đình nguyên 
- Thám hoa (48) khoa Bính Thìn, niên hiệu Vĩnh Trị, đời 
Vua Lê Hy Tông (1676), đảm nhận nhiều chức trách quan 
trọng dưới hai đời vua Lệ: Hy Tông (1676 - 1705) và Dụ 
Tông (1705 - 1726), chức cao nhất là Tham tụng (1389), 
được cử đi sứ sang nhà Thanh năm Canh Ngọ, niên hiệu 
Chính Hòa (1690). Ông là nhà chính trị tài ba, nhà văn 
hóa, nhà thơ, nhà sử học. Sử cũ ghi lại, ông “là người 
rộng rãi, trung hậu uè trầm tĩnh, từ cách cư xử đến cách 
thù tiêp đều tỏ rd uui uẻ nà dễ dàng, nhưng khi bàn luận 
chính sự, hễ thấy uiệc gì còn chưa thỏa đáng thì biên trì 
ý kiến đến uài bốn lần, uững chắc không thể lay chuyển 
được. Ông làm quan Tham tụng, đứng đầu bách quan 
hàng hơn mười năm, làm chính sự cốt ở khoan hòa uà 
trung hậu, được nhiều người suy tôn uà noi theo. Dự 
luận phần nhiêu bhen ngợi ông”'. Sau khi mất, ông được 
truy tặng chức Thái tể (134), Vua sai quan đến trông 


ñš guyên Quý Đức (1648 - 1720), hiệu là Đường Hiên, 


® Ngô Cao Lãng - Lịch triều tạp kỷ, Nxb. KHXH, 1875, tập Ï, tr, 
313 - 314. $ 
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nom việc tang, lại phong làm Phúc thần. Con ông là 
Nguyễn Quý Ân đã Hoàng giáp, cháu nội là Nguyễn 
Quý Kính đều là những bậc đại thần của triều Lê - 
Trịnh, cùng được phong Phúc thần, nhiều làng xã thuộc 
huyện Từ Liêm thờ làm thành hoàng"', gọi là “7gp U‡ 
đại Uương”. 


Trong nhiều điều tốt của Nguyễn Quý Đức mà người 
đương thời và về sau đều ca ngợi, có việc “ðiếf „gười, biết 
mình”, từ đó có một ứng xử đúng. Điển hình cho việc này 
là việc ông dâng tờ Khải xin về hưu vào năm Định Dậu 
niên hiệu Vĩnh Thịnh (1717). 

Mỏ đầu tờ Khải, Nguyễn Quý Đức cảm tạ việc ông được 
Chúa Trịnh và triểu đình ưu ái cho thi thố tài năng, phụng 
sự đất nước, sau hơn 40 năm được hưởng nhiều ân huệ của 
triều đình. 


Tiếp đó, Nguyễn Quý Đức dẫn lời trong Kinh lễ và được 
các bậc tiên hiền các triểu đại làm gương, đến tuổi thì nghỉ 
hưu, dưỡng tuổi già và nhường bước cho những người sau. 
Người làm quan giữ về ngũ hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, 
Thổ phối hợp với khí tiết bốn mùa. khi làm được thành 
công rồi thì lui ngay. Đó là hợp với đạo trời. Ông viết tiếp: 


* Theo lệ đã đặt, bảy mươi tuổi được uề trí sỹ. Nay.thần 


"9 Thành hoàng: vị thần chẹ chở, phù hộ cho dân các làng, theo tín 
ngưỡng của người Việt (xem thêm chú thích 1 ở Câu chuyện số 43). 
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đã đến bảy mươi, tuổi đã già rồi, thể lệ trí sỹ có thể uin 
được. Nếu không biết yên phận mình bằng cách hiểu nghĩa 
lý, uui mệnh trời thì sao gọi là người biết cư xử trong cảnh 
công danh? Vỏ lợi, tuổi nhiều, lòng cũng theo đó sinh nản, 
người già thì trí khôn cũng bém, từ ăn uống đến làm lụng 
uà nếp sống hàng ngày đã không bằng trước, răng tóc, hình 
dáng 0à sức uóc lại kém hẳn xưa. Nếu tham ở lại thì chẳng 
những liệu sức làm không nổi, mà cũng đáng sợ là làm cản 
bước người hiện. Nếu không tự lượng phận mình, chỉ như 
con uẹt quanh quẩn học nói là đã đủ rồi; nếu bé mọn như 
con muỗi mà lại đòi uác cả quả núi to thì cuối cùng chỉ 
chuốc lấy hổ thẹn cho mình. Huông chỉ, thần đã được mặc 
phẩm phục màu tía", tự lấy làm thẹn là Tể tướng® đứng 
đâu, cầm cân nảy mực uiệc nước; con là Quý Ấn lợi 
đỗ Hoờng giáp, theo gót cha được đứng trong hàng Hàn 
lâm". Một nhà được đội ơn trì ngộ đặc biệt, trong lòng càng 
thêm sợ hãi uê sự tràn trề thỏa thuê, dễ sinh kiêu căng. Đó 
là 0è theo ý nghĩa của quê Khẩảm thì như nước chủy ởi, 
mà quê Cấn thì như núi dừng lại, chỉ cầu mong cho hợp 
nghị uới nghĩa tùy thời được thịnh như quê Đính 


®' Áo màu tía là áo của các quan quý hiền thời phong kiến. 
°® Tức Tham tụng, đứng đầu Phủ liêu (cơ quan Chính phủ thời Lê 
~ Trịnh). 


® Nguyễn Quý Ân làm Đề hình Tả Tư giảng (dạy các con của chúa). 
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đã nói uà được sang như quê Hằng" đã trình bày, hú đdứm 
coi thường ơn trời ban cho”. 


Từ đó, Nguyễn Quý Đức tha thiết xin Chúa Trịnh cho 
ông được về hưu để vui tuổi già ở chốn điền viên, Ông còn 
làm hai bài thơ theo lối “#iến £hoới cách”, để từ biệt các 
quan trong triều. 

Trước những lời lẽ đúng mực, tha thiết, thấu tình đạt 
lý của Nguyễn Quý Đức, Chúa Trịnh Cương đã phải chiều 
theo đề nghị của ông. 


(Theo Lịch triều tạp kỷ, Tập D 


Lời bàn: 

Nguyễn Quý Đức là người thột sự tài năng, đúc đó, 
chính uì thế ông biết người biết mình, biết tiến lui đúng 
tác. Một uiệc làm nhỏ nhưng lại có ý nghĩa xã hội lớn 
Lao đã trở thành tấm gương của ông, khiến ông càng trở 
nên cao thượng hơn. 


Chẳng bù cho một số người trong xã hội ta ngòy 
nay, tài thì kém, đúc thì mỏng, nhưng đến tuổi hưu uẫn 
không chịu uễ, uẫn luôn miệng kêu là “còn khả năng 


phục uụ cách mạng, phục Đụ nhân dân”. Thậm chí có 


+? Tên các quẻ trong Kinh Địch, biểu thị cho sự biến thiên của thiên 
nhiên và xã hội. 


` 


114 


Phần thứ hai - Các câu chuyện về quan lại nêu gương... 32 


kẻ còn giả mạo giấy tờ, khai bớt tuổi để chưa phải uê 
hủu. Những kẻ tham quyên cố 0} ấy chỉ là những “cây 
đa cây để” già cối, sâu bệnh đầy trong thân, cố tình ăn 
hết đất màu, che hết ánh sáng của các cây khác, tạo ra 
cảnh “tre già nhưng không cho măng mọc”, làm bại lớp 
trẻ, làm hợi đất nước. Đến lúc nào đó, những cây già 
này sẽ H/ đổ uì những "sâu bệnh” ủ trong người mình 
mà thôi. 
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33. LỎNG MINH KHÔNG NGẠI VÀO TRIỀU 


Công Thể, người làng Kim Lũ (tên Nôm là Lử 

Trung), xã Kim Lũ, huyện Thanh Trì, nay thuộc 
phường Kim Lũ, quận Hoàng Mai, thành phế Hà Nội, đỗ 
Tiến sỹ khoa Ất Mùi, niên hiệu Vĩnh Thịnh, đời Vua Lê Dụ 
Tông (1715), sau lại thi đậu khoa Đông các (79); làm quan 
tới Lại bộ Thượng thư (87), bốn lần làm Tham tụng (139), 
trong đó có lần đã về hưu vẫn trở lại làm quan trường, được 
vinh phong là “Công thần xuất trấn Quận công”. Khi mất, 
ông được tặng Thái phó (139). 


lội guyển Công Thái (1684-1758), tên chính là Nguyễn 


Sử cũ ghi lại rằng, Nguyễn Công Thái nổi tiếng là 
người cương trực, công minh. Sau khi thi đỗ, ông được cử 
_ giữ chức Hiến sát sứ (156) Nghệ An. Tại vùng này, một 
người cung nhân (15) là Bồ Thị thường sai người vào sách 
nhiều dân chúng. Nguyễn Công Thái được tin, bèn bắt kẻ 
có tội và trừng trị theo pháp luật. Nhưng Bề Thị ÿ thế 
quen thân với Chúa Trịnh Cương, bèn bí mật tế cáo sai với 
nhà chúa. Chúa Trịnh cả tin, nên vào tháng Sáu năm đầu 
niên hiệu Bảo Thái (1720) đã ra lệnh triệu Nguyễn Công 
Thái về Kinh. Khi ông lên đường, các đồng liêu đều lo 
lắng, tin chắc ông sẽ bị tội. Nhưng Nguyễn Công Thái vẫn 
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tự tin và vui vẻ: “Đã có Thánh quân ở trên thì chẳng có gì 
đáng lo cở”. Vào tới triều, Chúa Trịnh trực tiếp hỏi ông, 
Nguyễn Công Thái nói rõ sự thật, không một chút quanh 
co. Chúa Trịnh nghe vậy, sức cho các quan xứ Nghệ An 
xem xét thì thấy Nguyễn Công Thái đúng, bèn thăng chức 
cho ông làm Đốc đồng (43) xứ Thanh Hoa, còn kẻ có tội là 
Bồ Thị bị trừng trị. 


(Theo Lịch triều tạp kỷ, Tập D 


Lời bàn: 

Sự công mình, sáng suốt của Trịnh Cương ở đây 
quá rõ, nhờ đó mà Nguyễn Công Thúi được thanh thản, 
lại còn được thăng chức, còn bẻ bu không là Bồ Thị thì 
bị tội. Cho hay, người làm 0ua, làm chúa, hay suy rộng 
ra là người có chức quyên, môi khi xử lý một việc gì, 
nhất là những uiệc liên quan đến quyền lợi, danh dự uà 
có sinh mạng của một con người cần “nghe cả hơi taŸ, 
tránh một chiều từ những bẻ xu nịnh, cơ hội, đễ gây hậu 
qua khôn lường. 
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34. BÙI SỸ TIÊM VÀ BẢN ĐIỀU TRẦN 
NĂM TÂN HỢI VỀ TÌNH HÌNH PHÁP LUẬT 


VZSY ùi Sỹ Tiêm (1690-1736), người làng Kinh Lâu, huyện 
tố Đông Quan, nay là thôn Kinh Lũ, xã Đông Kinh, 
“huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đỗ Hoàng giáp 
(69) khoa Ất Mùi, niên hiệu Vĩnh Thịnh, đời Vua Lê Dụ 
Tông (1715) khi mới 26 tuổi, giữ nhiều chức vụ trong triều 
đình Lê - Trịnh từ năm Bính Thân (1716) đến năm Tân 
Hợi (1731). Sử cũ ghi lại, ông là người khẳng khái, bộc trực. 
Năm Tân Hợi, niên hiệu Vĩnh Khánh (1781), khi đang làm 
Thái thường tự Khanh (89), trước những yếu kém, tiêu cực 
trong các ngành, bộ của nước nhà, Bùi Sỹ Tiêm đã dâng 
bản Điều trần gồm 10 điều gửi lên Chúa Trịnh. Sau khi 
nêu lên những biểu hiện, vạch rõ nguyên nhân của những 
yếu kém và tiêu cực đó, Bùi Sỹ Tiêm đã mạnh dạn đưa ra 
những cải cách tổng thể các hoạt động quan trọng nhất của 
đất nước. Trong 10 điều đó thì điều thứ hai và điều thứ tám 
liên quan đến những vấn đề của nền pháp luật nước nhà 
được ông nói khá kỹ. 


Mỏ đầu điều thứ hai, Bùi Sỹ Tiêm nêu lên tệ móc ngoặc 
và hối lộ công khai hoành hành trong xã hội đương thời. 
Ong vạch rõ: “Việc hối lộ làm rất công nhiên” và nhờ hối lộ 
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mà người ta có thể làm bất cứ việc gì theo ý muốn “Người 
Œnuốn) được tiến thân thì quan tước, lộc trật không ân nào 
là hhông được; kẻ cầu giải thoát thì chém, giao, lưu đày 
không tội nào là không tha. Thậm chí uiệc cai quản bình 
dân, uiệc điệu bổ lại mục, công sai đốc thụ úp đặt các uiệc, 
uiệc quản giám độ chợ, tuần đường, không uiệc #ì là không 
do thỉnh thác mà có được”. Hậu quả của tệ nạn đó là những 
kẻ đi hối lộ sau khi được việc rồi thì “£œzmm lam đục bkhoét, 
không gì là không làm, khiến cho trong ngoài trông ngóng 
nhau, lớn nhỏ bắt chước nhau. Phàm nhưng uiệc thuyên bổ 
cao hay thấp, khảo hạch được hay hông, công lao lâu hay 
mới, hộ khẩu tăng hay giảm, phú dịch có hay không đều 
noi theo lễ công mà làm thì ít, dựa theo của cỉi mà làm thì 
nhiều”, và hậu quả tệ hại nhất là “riêu đình có những bê 
tôi khinh nhờn luật lệ, nước nhà có những bọn coi thường 
- hiến chương, pháp luật bhông thi hành được”. 


Trước tình hình đó, Bùi Sỹ Tiêm tâu xin Chúa Trịnh 
“Nghiêm cấm thần dân trong nước ra uào các nơi cung cấm 
0ờ (on hót uới thần thế quan nha, xin làm con nuôi hay đệ 
tứ. Rẻ nào lén lút làm chuyện hối lộ để thỉnh thúc thì chiếu 
luật trị tội, người ăn của đút cũng phải khép uào luật. Mọi 
uiệc quan hay dân, ai có uiệc cần khủi tấu đêu cho quỳ 
dâng. Nếu có kẻ gửi gắm người quen thỉnh thác... đêu tùy 
theo nặng nhẹ mà luận tội. Người nhận gửi gắm cũng phải 
chịu tội theo. Làm như uậy cốt cho cái cửa tà UØẬY Cong queo 
uïnh uiễn đóng lại, con đường trong sạch được đi lại thong 
dong. Rồi đó mới tuyên bố chính lệnh, theo thứ tự cử hành. 
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Ai uâng phép nước thì tuỳ uiệc nêu khen, ai khinh nhờn thì 
theo lễ công mà trị. Như thế thị lệnh thị hành hay cấm chỉ 
được tuân theo răm rốp, #rị lý thành công thì sự nghiệp 
thăng bình có thể xây đựng”. Nội đụng của điều này trong 
bản Điều trần Bùi Sỹ Tiêm gọi là “Đ cầu cạnh để cho 
đúng đắn tiêu chuẩn”, 

Điều thứ tám, Bùi Sỹ Tiêm nêu lên những tiêu cực 
trong xét xử. Theo ông thì pháp luật đã có đủ điều mục về 
xử kiện nhưng các quan lại “bố cách thức, hhông theo, 
khinh nhờn phép nước. Vì Dây, hiện cáo ngày thêm nhiều, 
gian phi ngày càng lắm, dân ngày càng đi đến cùng khớ". 
Từ đó, Bùi Sỹ Tiêm đề nghị nên làm rõ điển chế cũ, tuyên 
bố thi hành. Như việc khám duyệt quan lại, xét công lao thì 
cho viên nào giỏi đạy bảo vỗ về dân, bớt được giấy tò kiện 
cáo thì lấy làm bậc nhất; viên nào xử kiện thích đáng 
không sai, không làm phiền nhiễu thì lấy làm bậc thứ hai; 
viên nào có sai nhưng chưa đến mức bị phạt làm bậc thứ 
ba. Như vậy là coi trọng việc khen ngợi về sự công bằng, 
trong sạch. Kiện tụng phải theo thứ tự, cấm kêu kiện vượt 
bậc, các án đã qua ba lần xử như nhau thì cấm đồi xét xử 
lại một cách càn rỡ. Kẻ nào gửi gắm người trong nội phủ về 
việc kiện tụng thì tùy nặng nhẹ mà khép tội để răn đe bọn 
hào phú cậy của. Kẻ vu cáo (khi kiện cáo) thì khép tội nặng 
để răn việc hãm hại. Kẻ thêu đệt đơn kiện thì khép vào tội 
điêu toa. Việc phạm luật, phạm hình thì không được xử 
hòa, hoặc bắt ức người ta phải thôi kiện. Vu cáo người ngay 
mà xử giảm một bậc (cho bên bị) hoặc giả hứa bồi thường 
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phí tổn để nguyên đơn rút đơn về là việc làm gian trái 
phép, không thể không cấm. Xử kiện tất phải sao chép lời 
luận tội ngay trong ngày ấy để ngán chặn sự điên đảo, yêu 
sách gian trá. Khám tù tất phải đến nhà ngục kiểm điểm, 
xem xét người bị giam để bỏ cái tệ tự tiện tha tù. Đến như 
việc sai người không đúng chức vụ, hoặc móc ngoặc với 
người hầu, hoặc chạy chọt chốn quyền môn, mạo tên công 
sai, đến nơi lại bắt bậy, phao vu, dọa dẫm để lấy tiền tài; 
người bị hại đem việc bị ức hiếp ấy kêu lên mà kẻ giả thác 
công sai lại không cho quan ty tra xét, lại bắt người bị hại 
về giam đánh, bắt ức phải đền bồi, có người bị khuynh gia 
bại sản, không biết kêu vào đâu. Những kẻ cậy quyển cậy 
thế đó làm rối loạn không cho quan hữu ty làm việc, không 
thể không trừng trị nghiêm khắc. N ay nên lấy điển chương 
có sẵn, ban bố trong ngoài, răn bảo kỹ càng, lại sai các ty 
sao chép đem yết thị khiến cho mọi người đều biết, không 
thể làm trái được. Như thế thì quan lại sẽ noi theo thi 
hành, quân dân không e sợ né tránh, người phạm pháp sẽ 
ngày càng ít đi, án kiện dần dần xong hết. Những nội dung 
_ này được Bùi Sỹ Tiêm gọi là “Ủàz rõ lệ xét xử để cho thanh 
thỏa mọi uiệc từ tụng”, 

Những lời Điều trần trên của Bùi Sỹ Tiêm vạch rõ 
những yếu kém, tiêu cực trong đời sống pháp luật của xã 
hội Đàng ngoài đầu những năm 30 của thế kỷ XVIH; đồng 
thời đưa ra những giải pháp khắc phục. Lời lẽ trong hai 
điều của bản Điều trần ấy (cũng như trong các điều khác, 
về chăm lo đời sống nhận dân, cải tổ bộ máy hành chính, 
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tăng cường công tác thanh tra v.v...) rất tha thiết, thể hiện 
tấm lòng ưu tư của Bùi Sỹ Tiêm về vận mệnh đất nước, 


Tuy nhiên, Chúa Trịnh Giang khi đó là người bảo thủ, 
lại chỉ mải ăn chơi, không lo gì tới triểu chính nên khi đọc 
xong bản Điều trần của Bài Sỹ Tiêm, trước sự gièềm pha 
của một số đại thần, Trịnh Giang đã đùng đùng nổi giận, 
ra lệnh đoạt quan chức của ông và đuổi về quê. Gần 10 
nắm sau, khi Trịnh Doanh lên ngôi chúa (năm Canh Thân 
-— 1740) đã cùng triểu thần xét lại, thấy Bùi Sỹ Tiêm là 
người dám nói VIỆC ngay thắng, bèn truy tặng ông chức 
Tham chính (156), tước Trung Tiết hầu (130) và cấp tuộng 
cho con cháu thờ, 

Với bản Điều trần này, Bùi Sÿ Tiêm thể hiện một cái 
nhìn sâu rộng, về các mặt đời sống của nước nhà, thực tế 
nhân cách cao thượng của kẻ sỹ đầu thế kỷ XVIII. 


(Theo Đại Việt sử ký Tục biên) 
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CÁC CÂU CHUYỆN VỀ QUAN LẠI 
VI PHẠM PHÁP LUẬT 


Phần thứ ba - Các câu chuyện về quan lại vi phạm... 


Lời dẫn: 

Trong đội ngũ quan lại thời phong hiến, 
bên cạnh những người nêu gương sóng uê tuân 
thủ pháp luật, lại có một số khá đông đỏẻo uì 
những động cơ, mục đích khác nhau (uụ lợi uề 
quyền lợi uật chất, muốn được thăng tiến hoặc 
nâng cœo uy thể, uy tín có nhân 0è gia đình, 
bdo uệ bạn bè; có khi uì tỏ uẻ uy phúc hay chỉ 
xuất phát từ lòng tốt, lòng thương hay những 
suy nghĩ nông cạn... ) mà đã phạm luật, phạm 
tội uới những biểu hiện uà mức độ khác nhau, 
để phải chịu các hình phạt của pháp luật. 


Đưới đây là 78 câu chuyện tiêu biểu uề 
các U‡ quan đó. 
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3ã. BỊ TỘI VÌ ĐỂ ÁN Ứ ĐỌNG 


(1448), bọn Hà Lật, Đồng Hanh Phát ở Đài quan (31) 

tâu rằng: “Án hiện ứ đọng nhiêu”. Vua nghe tin, sai 
các quan coi việc hình luật xem xét lại. Ít lâu sau các quan 
tâu lại rằng có sự ấy. Bọn Thẩm hình Lang trung đại phu 
(33) là Trình Mưu, Nguyễn Văn Kiệt, Lê Bá Viễn đều tự 
nhận lỗi trước Vua, riêng Giám sát ngũ hình (51) Trình 
Duy Nhất lại tìm lời bào chữa. 


B-- Hai năm Mậu Thìn, đời Vua Lê Nhân Tông 


Vua Nhân Tông không trả lời, sai bọn Hà Lật đến Ngũ 
hình viện (9ð) điều tra thì thấy từ năm Giáp Tý (1444) đến 
năm Định Mão (1447) còn đọng lại tới 126 án chưa được xét 
xử. Các quan đại thần bàn nhau chia những án kiện đọng 
lại cho quan các đạo, Đài quan và Ngũ hình cấp tốc xét xử, 
không để ứ đọng lâu ngày, làm hại cho dân. Các quan đại 
thần cũng xin xét giảm tội cho các quan ở Thẩm hình viện 
(95) vì hình án quá nhiều, Hình quan làm không xuể. 

Nhưng Vua Lê Nhân Tông không xét giảm tội cho các 
quan ở Thẩm hình viện, lại lệnh biếm (4) bọn Lang trung 
đại phu Nguyễn Văn Kiệt, Đại phu Lê Bá Viễn là những 
người chịu trách nhiệm chính trong việc để án ứ đọng 
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mỗi người một tư (127), bọn Lang trung Trịnh Công Đức, 
Đại phu Phan Phúc cũng có can dự nên bị đánh mỗi 
người 50 roi. 


Trong số các quan ở Thẩm hình viện, Giám sát Ngũ 
hình Trình Duy Nhất bị đàn hặc là người chịu trách 
nhiệm chính trong việc không soát xét án kiện, để tồn 
đọng nhiều, tuy có tạ lỗi nhưng vẫn không “âm phục khẩu 
phục”, nên đưa ra lời biện minh rằng: “Nếu thần được giao 
chức đàn hặc thì nhất định có thể chấn chỉnh lại được bỷ 
cương triêu đình mà gạn đục khơi trong được. Nhưng bọn 
thân lại là người giữ chức Pháp quan, sợ rằng oiệc hình án 
nếu xét nhanh chóng thì khinh suất, có thể dẫn tới oan 
uổng. Vì thế, thường phải để chậm lại mà suy nghĩ cho 
chín, thẩm xét cho tường tận chú không dám cố ý để đọng 
lạ”. Rồi Duy Nhất lại kể ra nhiều lỗi của Đài quan, cho là 
họ chỉ biết bới móc vết xấu của người mà không biết sửa 
chữa lỗi lầm của mình. 


Duy Nhất chống chế, biện bác bảy lần với nội dung 
đó. Vua Nhân Tông cho rằng, Duy Nhất chỉ trích Ngôn 
quan (81) giữa triều đình mà không chịu nhận lỗi, bèn hạ 
lệnh đánh 60 trượng, biếm hai tư (197), 


(Theo Lịch triều tạp hý, Tập D) 


Lời bàn: 
Có lỗi, nhưng không can đảm nhận lỗi, lại từn cách 
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chồng chế, hơn nữa lại nhân đó để uạch lỗi của người 
khác. Đấy dường như là “bệnh chung” của quan lại. 
phong kiến Việt Nam. Căn bệnh đó không chỉ làm cho 
những uị quan mắc lỗi không thấy được "khuyết tật" 
của mình mà còn kéo'dài “căn bệnh trầm kha" đó, làm 
ảnh hưởng xấu đến cung cách làm Uiệc của các cở qugn, 
quan hệ đổi nhân xử thế giữa những người làm quan. 
Cần phải có "liều thuốc đặc hiệu" uới những 0‡ quan 
mắc căn bệnh này. Việc Giám sát ngủ hình Trịnh Duy 
Nhất, bị đánh 60 trượng uà biếm hơi từ thiết nghĩ cũng 
là một "liều thuốc đắng" giúp cho uị quan trông coi 
pháp luật này “dã tật. 
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36. HẾT CÁ LỤA LÀ, GẤM VÓC 
VÌ MỪNG CƯỚI 


Vua Lê Nhân Tông (1448), Vệ Quốc, Trưởng công 

chúa là chị của Vua lấy Lê Quát - con trai của Thái 
úy (145) Lê Thụ, một người có quyền thế to trong triều khi 
đó. Nhiều kẻ muốn cầu cạnh Thụ để được cất nhắc đã nhân 
dịp này tranh nhau mang của cải đến “mừng” cho hạnh 
phúc của Lê Quát và cũng là “mừng” cho vợ chồng Lê Thụ. 
Vì vậy, các loại lụa là, gấm vóc đắt tiền ở các chợ và ngoài 
phố đều nhanh chóng hết sạch. Lê Thụ còn bắt quan lại các 
trấn, huyện phải sắm sửa cho mình cả trâu, đê để tổ chức 
cưới cho con! Thế là các quan địa phương lại bắt quân lính 
và dân chúng đóng góp dưới danh nghĩa “mừng cưới con 
Thái úy, Tiên quân Tổng quản (134)”, để lấy lòng Lê Thụ. 


Có vị Đài quan (31) là Hanh Phát đã tâu hặc với Vua 
Lê Nhân Tông về việc làm đầy vụ lợi của Lê Thụ. Vua quở 
trách Thụ, buộc Thụ phải bỏ lệnh bắt quan, quân, dân các 
địa phương nộp lễ vật mừng. Tuy nhiên, lệnh của các quan 
địa phương đã truyền đi khắp nơi nên “iễ mừng” của các 
trấn, huyện vẫn cứ ùn ùn chở đến nhà Lê Thụ, mà Thụ 
cũng không từ chối. Sau đó, Hanh Phát cũng lại mang lễ 


lÑ Chạp năm Mậu Thìn, niên hiệu Thái Hòa, đời 
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đến tạ Lê Thụ! Người thức giả đều bàn chê. 
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(Theo Đại Việt sử ký Toàn thư, Tập ID 


XTời bàn. 

Sự hiện trên đây được chép rõ trong Đại Việt sử ky 
Toàn thư. Sở di sử cũ ghỉ "người thúc giả đều bàn chế" 
UÈ đây lò điển hình nhất cho biệc lợi dụng tập tục cưới 
xin để trục lợi từ cả hai phía. Một phía là Lê Thụ đã 
dùng quyên quan đại thôn của mình, lại có con trai lấy 
chị gái của Vua để bắt buộc quan quân dưới quyên cống 
nạp dưới hình thức mừng cưới. Còn phía bia là những 
người lệ thuộc thì nhân địnp này đến “mừng cưới” để 
được nhờ uả trên con đường hoạn lộ. Rốt cuộc là hàng 
hóa khan hiến, giá cả tăng uọot để rồi, dân chúng uò 
bình lính ở các địa phương phải gánh chịu hậu quả xấu 
đó. Người thức giả còn “bàn chê” cả Đài quan Hạnh 
Phát uì đã hặc tâu uiệc làm sai trái của Lê Thụ những 
rồi lại mang lễ uật đến tạ. Quả là khi người có quyên 
cao chức trọng thì trắng đen, phải trái có thể biến hóa 
khôn lường. 
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37. TIẾN CỬ SAI BỊ CÁCH CHỨC 


Lê Thánh Tông (1460-1497). Khi tại chức, Hán Đình 

đã mắc tội tham ô, vì sợ bị dân kiện nên đã tâu xin 
Vua cho nghỉ về dưỡng bệnh. Được một thời gian, Hán 
Đình nhờ Đào Bảo là Chỉ huy sứ (21) tiến cử (115) lên 
triểu đình. Cùng được Đào Bảo tiến cử với Hán Đình có 
Nguyễn Đức vốn là Thái chúc thừa (131). Đào Bảo tâu với 
Vua là bọn Hán Đình rất giỏi bình pháp. Hán Đình và 
Nguyễn Đức nhân đó liền dâng bầy các trận đồ là Trung 
hư”, Mãn thiên tỉnh®, Thường Sơn xà®, Vua Lê Thánh 
Tông lúc đầu tin và khen ngợi họ, phong hai người làm 
Trấn điện phó tướng quân (171). Rồi ông lệnh cho quân 
của năm phủ (39) trong Kinh đô tập theo trận đồ của bọn 
Đình, Đức. Nhưng quân tập đến hai, ba lần mà vẫn không 
được! Vua bèn sai Đình, Đức ra dạy lại thì cả hai người đều 
lóng ngóng. Vua nổi giận, sai bắt đánh trượng cả hai người 


lấ Hán Đình làm Chuyển vận sứ (95) dưới thời Vua 


® Trung hư: trận đồ về thủy trận, có nghĩa là “trống ở giữa”. 
'® Mãn thiên tỉnh: sao đây trồi, 
°® Thường Sơn xô: rắn ở núi Thường Sơn. 
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rồi bãi chức và đuổi về quê. Đào Bảo cũng bị khép vào tội tiến 
cử bậy, nhận tội chết, nhưng sau được ra ơn, bắt làm lính đi 
cày ruộng. Bấy giờ là tháng Hai năm Đinh Hợi (1467). 


Bốn tháng sau đó, vào tháng Sáu, Vua Lê Thánh Tông 
lại phải xử một vụ án “tiến cử bậy” khác. Bấy giờ, Vũ 
Nguyên Tiềm và Tạ Bưu là Đông cung Thị giảng (46). Một 
_ hôm, Vua ngự ở Đông cung, hỏi thăm việc học hành. Thái 
tử đem những lời của bọn Tiềm đã dạy để trả lời. Vua hơi 
ngò, bèn sai ra ba để về Chiếu, Chế, Biểu (29) bắt bọn 
Nguyên Tiềm, Tạ Bưu thi lại ở Phụng nghi đường? thì cả 
hai đều quên cách làm, đến nỗi cả ba bài thi đều không 
thành văn lý! : 


° Phụng (Phượng) nghĩ đường: chưa rõ chức năng, cơ cấu tổ chức 
của cơ quan này ra sao. Sách Việt sử thông giám Cương mục chép 
“không khảo cứu được”. Theo sách này thì vào tháng Một năm 
Quang Thuận thứ tám ( 1467), Phượng nghỉ đường là nơi tổ chức thi 
_nho thần (những bể tôi có văn học). Vua Lê Thánh Tông triệu 
những người đã đỗ Tiến sỹ làm việc ở các nha môn là Lê Đình Tuấn, 
Lương Thế Vinh, tất cả 30 người đến, Vua ra đầu bài để khảo thí, 
Trong số họ có Dương Như Châu học tập không tiến, bị truất xuống 
Hồng lô tự thừa. Chưa rõ vì sao có việc thi lại các Tiến sỹ ở Phượng 
nghỉ đường. Đáng lưu ý, trong số những người phải dự kỳ thi này 
có cả Lương Thế Vinh - Trạng nguyên khoa Quý Mùi, niên hiệu 
Quang Thuận - 1463. (Khđmn định Việt sử thông giám Cương mục, 
tập II, tr. 1068). 


132 


Phần thứ ba - Các câu chuyện về quan lại vi phạm... 37 


Vua Lê Thánh Tông xem bài thì của các “?hý sinJ" xong 
liền phê vào đó hai chữ “đóng tổm”, rồi thải ngay bọn họ. 
Thượng thư bộ Lại (87) là Nguyễn Như Đổ, Đông cung 
quan Trần Phong và Đô Ngự sử đài (31) Trần Xác cũng bị 
quở trách vì tiến cử bọn Nguyên Tiềm, Tạ Bưu. 


(Theo Đại Việt sử ký Toàn thư, Tập ID 


Lời bàn: 

Tiến cử theo kiểu móc ngoặc thế này thì chỉ làm hại 
nước, hại dân. mà thôi. Vì thế Lê Thánh Tông không chỉ 
đuổi uề quê những bẻ bất tài được tiến cử bậy mè còn xử 
nghiêm các uj quan “cống cử phì nhân” (tiến cử người 
bây). Chỉ có điều, cùng tiến cử bậy mà Đào Bảo thì 
nhận tội chết (sau được gia ơn, đổi bắt đi làm lính), còn 
Nguyễn Như Đổ, Trần Phong, Trần Xác thì chỉ bị quở 
trách. Quả là luật uẫn nương nhẹ quan đại thần. 
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38. CẬY CHA:LÀM QUAN TO 


quan to trong triều, là “công £¿hần” của Vua, tập hợp 
nhau làm càn. Song pháp luật thời đó không kiêng 
nể họ. Xin nêu hai trong số nhiều trường hợp đó. 


E hời Vua Lê - Chúa Trịnh, một số người cậy cha làm 


Trường hợp thứ nhất, Đào Quang Nhiêu, người xã 
Tuyển Cam, huyện Thanh Oai (nay thuộc tỉnh Hà Tây) 
từng theo Chúa Trịnh Tạc khi chúa là Thế tử, Ở cương vị 
Trấn thủ (44, 161) Nghệ An trong 18 năm, ông có nhiều 
công lao giữ yên cương giới đất nước cả mặt biển và rừng 
núi, nên được phong làm Thiến úy (145), khi mất được 
tặng chức Thái tể (134), phong Phúc thần, cho lập miếu 
thờ. Thế nhưng, con ông là Đào Quang Huy chẳng những 
không nối được nghiệp cha mà lại cậy thế “công thần” của 
cha để “ðiêu căng càn rõ, làm những uiệc ngang trới uô 
đạo, lại ngầm làm đất để yếm nơi cấm địa”. Dân chúng bất 
bình trước những hành động càn rỡ của Huy bèn tố cáo với 
phủ chúa. Chúa Trịnh giao cho đình thần điều tra xét hỏi 
thì thấy đúng như vậy. Triều thần khép Huy vào tội chém 
bêu đầu để giữ cho pháp luật được nghiêm minh. Án được 
đưa lên, Chúa Trịnh Tạc thấy tội của Đào Quang Huy 
không thể bác bỏ được; đành y án. Song, nghĩ rằng, cha 
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của Huy có nhiều công lao, nên Trịnh Tạc đặc cách cho 
Huy được thắt cổ mà chết. Đê đảng của Huy cũng bị giết. 
Năm đó là năm Quý Sửu, niên hiệu Dương Đức, đời Vua 
Lê Gia Tông (1673). 


Trường hợp thứ hai là con của Đặng Thế Tài. Thế Tài 
cũng là người có nhiều công lao giúp Chúa Trịnh Tạc trong 
cuộc “Nœm chỉnh” với Chúa Nguyễn ở Đàng trong, được 
phong chức Hữu Đô đốc (39), tước Quận Công (180). 


Khác với Đào Quang Huy, Đặng Tiến Quyền (con Đặng 
Thế Tài) nối được nghiệp cha, làm quan tới chức Đô đốc 
Thiêm sự (146), được phong tước Thái Quận công. Song 
vừa cậy thế cha, vừa cậy thế mình, Đặng Tiến Quyền “biêu 
căng ngang ngược, cướp đoạt tiền của của các lái buôn uò 
lữ bhách”. Việc được tâu lên triều đình. Chúa Trịnh Tạc ra 
lệnh xem xét thấy đúng tội danh, bèn sai để bảng niêm yết 
ở các xá” và ngã tư về những tội của Quyền. Không chịu 
được hình phạt đó, Tiến Quyền xấu hổ, được vài ngày thì 
chết. Bấy giờ là tháng Năm, năm Tân Dậu, niên hiệu 
Chính Hòa, đời Vua Lê Hy Tông (1681). 

Cũng tháng và năm đó, Chúa Trịnh còn mạnh tay gia 
hình phạt với cả em trai mình là Thái bảo (132) kiêm Quận 
công Trịnh Thời vì cũng “biêu căng rông rở'”. Ông đã ra 
lệnh bóc hết tước phong và ấp ăn lộc của Thời, rồi cứ tính 


® Xá: quán hay nhà khách, nhà trạm ven những con đường lớn, cứ 
95 - 30 dặm đặt một xá. 
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xem hàng ngày Thời tiêu dùng hết bao nhiêu thì ban phát 
cho. Từ đó Trịnh Thời hết thói càn bậy. 


(Theo lịch triểu tạp ký, Tập T) 


Lời bàn: 

Hai chuyện trên là bài học cho những kẻ luôn cấy 
thế “con ông, cháu cha” để làm bậy; đồng thời cũng 
nhắc nhờ những người có chức quyên luôn phải quan 
tâm đến con em, đừng để họ dùng mình làm “bình 
phong" để làm càn, mà phải phấn đấu, để xứng đáng 
uớt “con ông cháu cha", hơn nữa phải làm sao để “con 
hơn cha nhà có phúc”. 
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39. BỊ GIÁNG CHỨC 
VÌ ĐỂ NGƯỜI NHÀ NHẬN HỐI LỘ 


S2 VAN guyền Quý Đức - vị Thám hoa (69) Tể tướng (139) 
lÑ l\ đã dân ở trên, mặc dù nổi tiếng thanh liêm, trung 

NÀỘ) thực trong cả cuộc đời làm quan 42 năm, nhưng có 
một lần, chỉ vì không răn bảo kỹ người nhà, để họ nhận 
hối lộ và vì xử kiện không thật công minh mà ông bị 
giáng chức. 

Lần ấy, vào năm Bính Tý, niên hiệu Chính Hòa đời 
Vua Lê Hy Tông (1696), khi đang làm Đô Ngự sử (81) chịu 
trách nhiệm xử một vụ kiện. Một hôm, Nguyễn Quý Đức 
từ công sở về nhà, ông thấy người nhà đang tiếp chuyện 
với người thân của một người có liên quan đến vụ kiện. 
Khi người đó trỏ ra, người nhà ông đem một bọc nhỏ và nói 
với ông rằng người kia nhờ xử thắng cho vụ kiện. N guyễn 
Đức Quý tỏ vẻ không vui. Sáng hôm sau, ông bảo người 
nhà mang gói quà kia cùng ông vào triều để trằn-tình sự 
thật. Nhưng bấy giờ, trong triều có người ghen ghét ô ông và 
đình nghị rằng, Quý Đức xử kiện không đích đáng và gói 
quà mà ông mang đến không đúng với thực số. Do vậy Quý 
Đức bị giáng xuống làm Binh bộ Tả Thị lang. Đây là lần 
đầu tiên và lần duy nhất trong cuộc đời làm quan, ông bị 
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giáng chức. 

Cũng năm đó, Đoàn Tuấn Hòa", là Bồi tụng (139). Một 
người con của ông cậy thế cha thường hay nhận hối lộ của 
nhiều người. Có người tố giác việc ấy lên Phủ Chúa. Chúa 


Trịnh Căn bèn biếm truất Đoàn Tuấn Hòa xuống làm Đô 
Cấp sự trung, còn con ông bị tội đồ (158). 


(Theo lịch triều tạp kỷ, Tập D 


Lời bàn: 

Chỉ bt người nhà nhận hối lộ mè hai uiên quan 
đầu triêu bị giáng chức. Thế mới biết, thời Lê - Trịnh 
người ta chống hối lộ cũng kiên quyết, công khơi uà 
công mình đây chứ. Đây là bài học cho những kẻ cậy 
thế cha ông để ăn của đút uờ cho những người có 
quyền chức nhưng bhông biết răn dạy uợ con phải biết 
8tữ mình, 


®° Đoàn Tuấn Hòa (1629- 2), người làng Cự Đông, huyện Siêu Loại 
- (nay thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), quê gốc ở làng Chi 
Nê, nay thuộc xã Tân Chi, huyện Tiên Du cùng tỉnh, đỗ Tiến sỹ 
cùng khoa với Nguyễn Quý Đức (Bính Thìn, 1676), làm quan đến 
chức Bồi tụng. ` 
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40. VÌ MÓC NGOẶC - CẢ “DÂY” QUAN LẠI 
BỊ GIÁNG CHỨC 


một loạt quan lại cao cấp trong triều được sử cũ ghi 
lại. Hai người có liên quan trực tiếp nhất là Nguyễn Danh 
Nho” và Ngô Sách Tuân”. Khi ấy, Nguyễn Danh Nho là Tả 
Thị lang bộ Lại (87), Nhập thị Kinh Diên (166), Bồi tụng 
(139), chuyên làm việc thuyên bổ các chức quan, nhưng lại 
hay bổ những người kém, bất tài, không xứng đáng và cũng 
không hợp lệ. Còn Ngô Sách Tuân là Hữu Thị lang bộ Lại, 


®® Nguyễn Danh Nho (1638 - ?), quê xã Nghĩa Phú, huyện Cẩm 
Giảng, nay là thôn Nghĩa Vũ, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh 
Hải Dương, đỗ Tiến sỹ khoa Canh Tuất, niên hiệu Cảnh Trị, đời 
Vua Lê Huyền Tông (1670). 

'® Ngô Sách Tuân (1648 - 1697), người xã Tam Sơn, huyện Đông 
Ngàn, nay là thôn Tam Sơn, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh, đỗ Tiến sỹ khoa Bính Thìn, niên hiệu Vĩnh Trị, đời 
Vua Lê Hy Tông (1676). Xem thêm về nhân vật này ở chuyện số 
115, Tập 2. F 
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Bồi tụng, cũng mắc tật như Nguyễn Danh Nho, tư vị cho 
hai học trò của mình. Có tới 24 người được hai vị quan này 
nâng đố, lạm bổ. 


Việc bị phát giác, đưa ra triều đình bàn xét. Cả Danh 
Nho và Sách Tuân đều bị giáng chức, hạ tước. Riêng Sách 
Tuân bị bật khỏi triều đình, phải đi Lạng Sơn nhận chức 
Tham chính (156). 


Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó. Triều đình còn 
quy tội cho một loạt quan lại cao cấp khác có liên quan: 


- Nguyễn Đình Trụ là Lại khoa Cấp sự trung (88) vì 
không xét kỹ, thẩm tra lại và bác bỏ việc thuyên bổ ấy nên 
bị giáng xuống làm Hàn lâm viện Kiểm thảo (5ã). 


- Nguyễn Công Đổng là Đô Ngự sử (31) tuy có nghe biết 
và đã truy xét việc đó, nhưng còn chần chừ chưa thi hành, 
lại có dự phần vào việc thuyên bổ đó, nên bị phạt 10 quan 
tiền cổ. 

- Hà Tông Mục là Hữu Thị lang bộ Hình có phê chữ 
“hoãn tổng"? lại vì gặp lúc có tang cha, chưa kịp tra xét 
lại, nên được miễn tội. 

- Phạm Đình Liêu là Đô Thái giám (40) tuy đã biết 
có việc thuyên bổ không hợp lệ đó nhưng không biết bác 
bỏ, nên phải phạt một con trâu, một vò rượu trị giá 5 
quan ð tiền. 


°® Tức hoãn lại, không gửi cho các đương sự. 
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Tất cả các giấy “cáo thân”"' của 94 người bất tài, không 
xứng chức, nhưng vẫn được bộ Lại trao cho một cách quá 
lạm, đều phải truy đoạt (thu lại). 


Kiến nghị trên đây của các quan trong triều đã được 
Chúa Trịnh chuẩn y. 


(Theo Lịch triều tạp kỷ, Tập D 


Lời bàn: 

Có lề, đây là uụ án móc ngoặc, nàng đỡ nhau quá 
tạm lớn nhất trong lịch sử thuyên bổ quan lại của Nhà 
nước phong kiến Đại Việt được sử cũ ghỉ lại. Về các muớc 
phạt được áp dụng trong uụ án này cần phải bàn thêm, 
nhưng sự nghiêm mình của pháp luật ở đây là điều 
không phải bàn cãi. Không chỉ những uị quan lợi dụng 
chức quyên để tự uị, nâng đỡ những người thân quen, 
nhưng bất tài phải chịu phạt, mù cả những người có 
liên đới ở ngang cấp, hoặc trên cấp, 0ì thiếu trách 
nhiệm, hoặc nể nang, không dám đấu tranh, hoặc bao 
che cũng phải “chịu trận”, dù họ lò quan (o. Và tất 
nhiên, 24 uị được nâng đỡ trên cũng “mất nhờ" sau khi 
Uụ biệc được đưa ra ánh sáng pháp luật. 


°* Tức quyết định thuyên bổ. 
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41. NHỮNG VỤ ÁN TRƯỜNG THỊ 
THƠI LÊ - TRỊNH 


lại cho Nhà nước phong kiến. Đi học, thi đỗ để ra làm 

quan là con đường tiến thân chính, mong được “đổi 
đời” của nhiều người. Vì vậy, bên cạnh tuyệt đại đa số các 
sỹ tử miệt mài đèn sách đi thi, những vị quan nghiêm khắc 
với việc thi cử, dưới thời phong kiến, có không ít người giở 
trò gian lận trường thi, gây ra những vụ án trường thì có 
tiếng mà sử cũ đã ghi lại. 


lØ hi cử là biện pháp chính để tuyển chọn đội ngũ quan 


Vụ gian lận trường thi đầu tiên mà sử cũ ghi lại có lẽ 
là vụ xảy ra vào năm Quý Sửu, niên hiệu Dương Đức đời 
Vua Lê Gia Tông (1673). Bấy giờ, tại kỳ thì Hương (69) ở 
Thăng Long, Tham chính sứ (156) Thanh Hoa" là Vũ 


° Trấn Thanh Hoa, thời Trần trở về trước là phủ Thanh Hóa, đời 
Lê đổi làm thừa tuyên, rồi trấn Thanh Hoa, đến năm Minh Mạng 
thứ 12 (1831) đổi làm tỉnh Thanh Hóa. Một số người cho rằng. tên 
“tỉnh Thanh Hóa” có từ năm Tân Sứu (1841), vì ky húy mẹ Vua 
Thiệu Trị là Hồ Thị Hoa e lầm. 
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Vĩnh Hồi" “ăn tiển bạc, gửi gắm sỹ tử trong bốn bỳ thừ9; 
Phủ doãn Phụng Thiên (102) Ngô Sách Dụ”' coi việc trường 
thi đã ngâm đem sách vở và văn cũ vào trường, cho người 
nhà viết thay quyển thì, trà trộn đưa vào chấm lấy đỗ, ăn 
tiền theo giá đã định trước. Việc bị phát giác. Cả Vũ Vĩnh 
Hồi và Ngô Sách Dụ đều bị tội đỗ. Cũng khoa thi đó, Lê Chí 
Đạo" là Tham chính sứ Sơn Tây làm sai lệch trong việc thi 
khảo các sỹ tử, đem tất cả các quyển thi mới trúng cách” 
được nêu tên vào bảng thị đỗ, lại cho nhiều sỹ tử gà văn cả 


°®° Vũ Vĩnh Hồi (có sách chép Vũ Cầu Hối, do chữ “Vinh” và chữ 
“Cầu”, chữ “Hồi” và chữ “Hối” có tự dạng giống nhau), người làng 
Mộ Trạch (nay thuộc xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương), đỗ Tiến sỹ khoa Kỷ Hợi, niên hiệu Vĩnh Thọ (1659), 

°® Sách Lịch triểu tạp bỷ còn chép, cả Tiến sỹ Vũ Bật Hài (chú ruột 
Vũ Vĩnh Hồi) cũng tham dự vào việc gian lận này. Tuy nhiên, theo 
tôi, tác giả sách đã nhầm, vì tháng Hai năm Quý Sửu này, Vũ Bật 
Hài đã đi sứ sang nhà Thanh, trong khi kỳ thi Hương diễn ra vào 
tháng Tám. 

' Ngô Sách Dụ (1640 - ?) người làng Tam Sơn, nay thuộc xã Tam 
Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đỗ Tiến sỹ khoa Giáp Thìn, niên 
hiệu Cảnh Trị, đời Vua Lê Huyền Tông (1664), là anh ruột Tiến sỹ 
Ngô Sách Tuân. 

® 12 Chí Đạo (1694 - ?), người làng Cổ Đôi, huyện Nông Cống, tỉnh 
Thanh Hóa, đỗ Tiến sỹ khoa Kỷ Hợi, niên hiệu Vĩnh Thọ, đời Vua 
Lê Thần Tông (1659). 


5ì Trrng cách: đù tiêu chuẩn đỗ, 
ổ 1 
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bốn kỳ thi cho những người đi thì. Chí Đạo bị luận tội, phải 
bãi chức. 

Năm Giáp Dần (1674), Tham chính sứ Nghệ An Lương 
Khoái ức hiếp sỹ tử để lấy tiển bạc bị phát giác. Khoái bị 
giáng xuống làm Đông các Hiệu thư (45). 

Tháng Chạp năm Bính Tý, niên hiệu Chính Hòa, đời 
Vua Lê Hy Tông (1696), Ngô Sách Tuân là Hộ khoa Cấp sự 
trung (88) được cử đi làm Giám thí (36) ở trường Thanh 
Hoa. Trong các sỹ tử dự thi tại đây, có cả hai con của Tham 
tụng (139) Lê Hy. Trước khi vào Thanh, Ngô Sách Tuân có 
đến gặp Lê Hy bàn luận. Sau đó, cả hai quyển thi của con 
Lê Hy đều không đủ điểm đỗ, song vẫn được Ngô Sách 
Tuân giao cho các khảo quan xét lại và cho lấy đỗ. Việc bị 
phát giác, Ngô Sách Tuân sau đó bị khép vào tội giảo (158, 
160), Ngô Hải" bị bãi chức vì không phát giác. 

Tròn 30 năm sau đó, năm Bính Ngọ, niên hiệu Bảo 
Thái (1726), có một vụ án trường thì lớn, gắn liền với tên 
tuổi một vị quan đã dũng cảm đấu tranh chống lại những 
tiêu cực trong thi cử hồi đó. Vào tháng Một, triều đình buộc 
phải tổ chức thì lại các cống sỹ?, Nguyên đo là hồi đó, khá 


,* Ngô Hải (1638 - ?). người xã Đường Hào, huyện Đường Hào, nay 
thuộc xã Trung Hòa, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, đỗ Tiến sỹ 
khoa Giáp Thìn niên hiệu Cảnh Trị (1664). 

° Tức là sỹ tử đã vượt qua kỳ thi Hương cống ở các xứ (hay trấn) 
thời Lê (tương đương tỉnh thời Nguyễn). 
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nhiều người được đỗ Hương cống là con em các nhà quyền 
thế, nhờ người “sử” văn, không có thực tài. Do vậy Ngội 
Quận công Nguyễn Công Cơ tâu việc đó lên. Chúa Trịnh 
Cương bèn bắt tất cả thì lại tại Kinh đô. Kết quả là, con em 
của nhiều quan đại thần như Tham tụng Lê Anh Tuấn, 
Tác Quận công Phạm Công Trân, Đổng Quận công Đặng 
Đình Tranh, Vân Quận công Đỗ Bá Phẩm đều bị đánh 
trượt, cộng với những người thi hỏng ở các xứ lên tới 28 
người đều bị giao xuống cho đình thần xét hỏi và trị tội 
nặng. Chúa Trịnh Cương thấy Nguyễn Công Cơ là người 
nói thẳng nên thăng ô ông làm Thiếu bảo (144). 


Nguyễn Công Cơ (1676 - 1733), người làng Cáo, nay là 
thôn Xuân Tảo, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội, đỗ Tiến sỹ (69) khoa thi Định Sửu, niên hiệu 
Chính Hòa (1697) khi ông 28 tuổi. Năm Ất Mùi (1715) từng 
đi sứ Trung Quốc, làm quan tới chức Thượng thư. (87). Sử 
cũ đều ca ngợi Nguyễn Công Cơ là người dám nói thẳng, 
không sợ cả các quan đại thần thân cận của Chúa Trịnh 
Cương như Nguyễn Công Hãng, Lê Anh Tuấn 


(Theo Lịch triều tạp kỷ, Tập I, ID 


Lời bàn: 


Thị cử là biện pháp quan trọng uà chủ yếu để chọn 
lọc nhân tài. Vậy mà, rất nhiều uị quan lại cố ý gian lận 
để ăn tiền, cho người thân được đỗ. Điêu đúng lưu ý của 
các uụ uiệc trên đây là hầu hết những người sai phạm 
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là quan đại thần, đã từng trỏi qua những kỳ thi căng 
thẳng, ngặt nghèo để nhận được học uị Tiển sỹ, Hương 
cổng... Phải chăng, họ đã thỏa mãn uới quá bhứ uình 


quang của mình hay muốn từn cách “bò lạt” quãng 


đường “dùi mời bình sử" đây nhọc nhằn, uất uẻ, tốn 
kém trước đó? Bị pháp luật trừng phạt nghiêm khác, 


các u “đại quan, tiến sỹ này đã “mua danh ba oan”, 
nhưng “bán danh không nổi ba đồng”. 


Việc gian lận thị cử nếu không kịp thời ngăn chặn 
thì không chỉ làm tha hóa đội ngũ quan lại, mà nguy 
hại hơn, còn tạo ra một lớp người không thực học, 
đương nhiên cũng dễ là những bẻ hèn kém, bất tòi, 
không có nhân cách. 


hết may, giữa “dòng đời” đây uẩn đục đó, lại xuất 
hiện tấm gương Nguyễn Công Cơ dám đôi mặt uới tiêu 
cực, dũng cảm tố cáo hành uị gian lận thị cử để đánh 
rớt một loạt “hương cống rởm”, trong đó có con em của 
một Ìogt quan đại thần uà cả những người đã đô Tiến 
sỹ, như Nguyễn Công Hãng, Lê Anh Tuấn. 


Can đảm thay Nguyễn Công Cơ! 
Đáng tôn uinh thay Nguyễn Công Cơi 


Tốm qương của ông còn soi sáng cuộc đấu tranh 
chống gian lận trường thị cho đến tận ngày hôm nay. 
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42. CHIẾN LỢI PHẨM ĐÂU PHẢI 
LÀ CỦA ĐỀ ĐÁNH TRÁO VÀ CHIẾM ĐOẠT 


Nguyễn chiếm được Kinh thành Huế, thu được rất 

nhiều của cải, đồ đạc của quân Tây Sơn rút chạy. 
Trong số đó, có một ấn vàng nặng đến 260 lạng, được đem 
cất ở Nội khố (104). 


IB-= Năm, năm Tân Dậu (1801), quân đội Chúa 


Chiếc ấn với khối lượng vàng lớn trên đã gợi nổi lòng 
tham của Cai hợp đề gia (9) Nguyễn Đăng Dược cùng với 
bọn cai quan Ty Thợ bạc là Lê Chiêu Thuật, Lê Sớ Hành 
và Thủ hợp (154) Nguyễn Khoa Nguyên. Họ bàn nhau 
đánh tráo chiếc ấn vàng trên bằng cách lấy trộm 260 lạng 
bạc trong kho để đúc thành chiếc ấn bạc giống như ấn vàng 
tráo vào. 


Mãi 5 năm sau, vào năm Bính Dần đời Vua Gia Long 
(1806), việc gian lận của một loạt quan lại g1ữ công của của 
nhà nước trên đây mới bị phát giác. Vua Gia Long nổi giận, 
ra lệnh điều tra và nghị án. Một thời gian sau, vào tháng 
Tư, án được dâng lên và Vua Gia Long đã chuẩn y với các 
mức như sau: 


- Bọn Nguyễn Văn Dược, Lê Chiêu Thuật, Lê Sở Hành, 
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Nguyễn Khoa Nguyên đều bị giết, tịch thu gia sản. 

- Ngọc Văn và Văn Nghĩa là hai nhân viên của Ty 
Vũ khố biết những kẻ làm gian mà không tố cáo cũng bị 
tội chết. . 

- Nguyễn Văn Quý là Cai đội (8) Ty Thợ bạc bị tội đồ 
(158) 10 năm vì thất. sát. 


Án được thị hành, Nguyễn Văn Quý ở trong nhà giam, 
xiểng khóa lỏng lẻo. Vệ úy Thị trung (8) là Đào Quang Lý 
đem việc tâu lên. Vua Gia Long triệu hai viên quan bộ 
Hình là Thượng thư (87) Nguyễn Tử Châu và Tham trị 
(87) Nguyễn Đăng Hựu đến trách rằng: “Tội của Quy đã 
định rồi mà không xiêng khóa, pháp luật như thế ư?”", Rồi 
giam cả hai người vào ngục, ít ngày sau mới tha với lời Dụ 
“Bọn người coi uiệc hùnh ngục mà không giữ phép thường 
của hình thì lấy gì để làm phép cho thiên hạ được? Một lần 
đâu lâm lôi trẫm tựm tha cho, sau còn như thế thì quyết 
khó mong khoan hông nữa”. 


(Theo Đại Nam thực lục, Tạp Một) 


Lời bàn: 

Chiến lợi phẩm của bất kỳ trận đánh trong bất kỳ 
cuộc chiến tranh nào cũng là thành quả chung, là công 
sức chiến đấu uà thường phải đổi bằng cả xương máu 
của bœo người lính. Chiếm đoạt chiến lợi phẩm là một 
tội lớn, là oướp đog‡ công sức, xương mứu của những 
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người đã ngã xuống. Một khi chiến lợi phẩm đã nhập 
ào kho thì đó là của công quốc gia. Hơn nữa, ở đây lại 
là một ấn uàng quý giá, đã nhập uào Nội khố thì đó còn 
là uật báu của Vua, không di có quyên xâm phạm uà 
chó đại gì mà phạm đến. 


Vậy mà, các quan lại ở cơ quan kho tàng nhờ uua 
ân điềm nhiên uờ “bô từ” chiếm đoạt chiếc ấn quý giá 
trên bằng hai hành 0ì uí phạm pháp luật lò ăn trộm bạc 
Uà đúc ấn giả bằng bạc để tráo oào. Từ lòng tham dẫn 
đến uiệc coi trời bằng uung, các quan ở Nội khố uà 7y 
Thợ bạc bị xử tội chết là thích đáng. 

Trong uụ án này, chúng ta còn thấy tính nghiêm 
khắc của Vua Gia kong: ông tổng giam cả uiên Thượng 


thư uà Tham trì bộ Hình 0ì tội không làm đúng nguyên 
tắc khi giam giữ kẻ phạm tôi. 
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43. CHẾT VÌ MAN KHAI THÂN THÁNH 


các địa phương ö ở Bắc Thành và Thanh - N ghệ tâu lên 

triều đình về việc thờ thần phong sắc cho các bách 
thân của các làng”. Vua sai Nguyễn Gia Cát tâu xin cách 
thức kê khai cho các địa phương. Rồi Gia Cát ủ uy cho Thiêm 
sự (146) Vũ Quý Dĩnh làm việc đó; đồng thời sai con là 
Nguyễn Dục, em vợ là Cống sỹ (69) Tô Văn Dậu “phụ tđ”. 


IB-- Năm, năm Tân Mùi, đời Vua Gia Long (1811), 


Lợi dụng cương vị được giao, Vũ Quý Dĩnh làm cả sắc 
phong cho cha ông, bố mẹ mình làm “phúc thần"! Bọn 
Nguyễn Dục cũng dựa vào đó làm gian, khiến việc phong 
sắc cho các vị thân bị nhầm lẫn, man trá, đảo lộn rất nhiều. 
Các quan ở Bắc Thành tâu rằng, có tới hơn 560 đạo sắc là 


'! Chỉ các vị thành hoàng, tức các vị thần che chở, phù hộ cho dân 
các làng, theo tín ngưỡng của người Việt. Theo quy định của Nhà 
nước phong kiến, chỉ những vị “chính thần”, tức các vị thần có 
“nhân thân” rõ ràng, có công với dân với nước mới được ban sắc 
phong (văn bản có ấn của vua công nhận vị thần được thờ của từng 


làng); còn các “tà thần”, tức thần không có chính tích rõ ràng thì 
không được phong sắc. 
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không xứng đáng. Vua Gia Long sai đình thần tra xét lại. 
Bọn Quý Dĩnh xin chịu tội. 


Trong số các “man thần” kể trên, có cả Hoàng Ngũ 
Phúc - viên tướng đã dẫn đại quân Trịnh vượt sông Gianh 
đánh quân Nguyễn ở Đàng Trong năm Giáp Ngọ (1774)0, 
Đặng Trần Thường - người có công lớn trong việc giúp 
Nguyễn Ánh - Gia Long đánh thắng quân Tây Sơn, là Phó 
Tổng trấn Bắc Thành (198), biết việc nhiều làng xã ngoài 
Bắc từ trước đó đã tôn Hoàng Ngũ Phúc làm “phúc thần” 
và lập đền thờ, nhưng Thường vẫn “cho quđ” và cho liệt vào 
điển thờ. Đến đây, bọn Nguyễn Gia Cát cứ theo đó mà gia 
tặng Hoàng Ngũ Phúc là “Thanh danh uăn uõ thánh thần 
đại ương”! 


'° Năm Nhâm Tý (1679), sau cuộc phân tranh kéo dài 45 năm 
không phân thắng bại, Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài và Chúa 
Nguyễn ở Đàng Trong hòa hoãn với nhau, lấy sông Gianh - Lũy 
Thày (nay thuộc tỉnh Quảng Bình) làm ranh giới. Sau 102 năm 
hòa hoãn, đến tháng Năm, năm Giáp Ngọ (1774), lợi dụng lúc 
nghĩa quân Tây Sơn nổi dậy ở Đàng Trong, Chúa Trịnh Sâm ở 
Đàng Ngoài đã điều đại quân do Hoàng Ngũ Phúc (1713- 1776) 
chỉ huy vào đánh quân Chúa Nguyễn, nhằm thôn tính Đàng 
Trong. Tháng Giêng năm Bính Thân (1776), Hoàng Ngũ Phúc 
được triệu ra Bắc, đi đến Nghệ An thì ốm chết. Nhiều làng xã dọc 
tuyến đường Phúc hành quân qua đã thờ và nhà Lê cũng đã phong 
sắc cho viên tướng hoạn quan này. 
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Việc khai man và “khạ¡ nhầm” thần trên đây bị phát 
giác. Đặng Trần Thường sợ hãi cứi đầu xin chịu tội. Vua 
Gia Long cả giận nói: “Đăng trột cho bách thân là điển lễ 
lớn của Nhà nước, bọn Cát gian trú, dối người, khinh thân, 
không tội nòo lớn bằng”. Rồi Vua giao cho bộ Hình nghị tội. 
Có quan để nghị cách chức Đặng Trần Thường, xử tử 
Nguyễn Gia Cát. Lê Bá Phẩm lại cho rằng, Thường và Cát 
mắc tội như nhau, cùng tội mà hình phạt khác nhau là 
không đúng luật, nên cả hai người đều cùng phải chết. 


Các quan mỗi người một ý, không quyết được. Việc lại được 
tâu lên Vua. Cuối cùng, Vua theo lời nghị của Lê Bá Phẩm: 


- Vũ Quý Dĩnh bị tội trảm quyết (160). 


Bản án lần đầu được dâng lên, Gia Long sai xét lại. 


- Đặng Trần Thường và Nguyễn Gia Cát đều bị trầm 
glam hậu (160)%'. 


- Nguyễn Dục bị tội đồ (158). 


- Những người khác có liên quan đều bị giáng phạt 
khác nhau. 
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- Tham quân (137) Lê Chân vì nhận riêng một đạo sắc 
thân hoàng bị giáng làm Điển quan (38). 


Vua nhân đó lệnh cho thu tất cả các “mơn sắc” về. 


(Theo Đợi Nam thực lục, Tập Một) 


Lời bàn: 

Trong sách Luận ngữ có câu: “Kính quỷ thần nhỉ 
uiễn chỉ" (tôn kính uới quỷ thần thì phải tránh xa). Vậy 
mà, các uiên quan Nguyễn Gia Cát, Tô Văn Dậu, đẽ 
“khinh thần, dối uua", khai man để cho cả ông bà, bố 
mẹ mình được làm “phúc thần" uà được phong sắc. 
Đặng Trần Thường, còn công nhận cả uiên tướng từng 
lò kẻ thù của triều đình làm “phúc thần. Điều đóng lưu 
y hơn là, Nguyễn Gia Cát từng đỗ Tiến sỹ", Tô Văn 
Đậu cũng có học uị Hương cống. Không hiểu các biến 
thức uê Luận ngữ học được, họ để đâu, để đến nỗi làm 
càn, rút cục phải chịu những hình phạt nghiêm khác 
của pháp luật? 


°* Nguyễn Gia Cá£ (1760 - 2), người làng Hoa Cầu, nay là thôn ÄÑuân 
Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đỗ Đồng chế 
khoa (Tiến sỹ) khoa Đinh Mùi, niên hiệu Chiêu Thống, đời Vua Lê 
Mẫn Đế (1787), làm quan đưới triều Tây Sơn đến chức Đốc học, sau 
làm quan nhà Nguyễn đến Tả Tham tri bộ Lễ. 
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44. MỘT CHÚT THIÊN VỊ, 
CÁI CHẾT ĐI CÙNG 


thuộc Kinh đô Huế, dân hai phường Kế Đăng và 

Đường Thiên xảy ra tranh chấp địa giới. Tháng Bảy, 
năm Nhâm Thân (1812), hai bên cùng dưa đơn kiện lên 
dinh thần. Quan lại trong dinh không quyết án được, bèn 
chuyển lên triều đình. Phạm Văn Toàn là Thiêm sự (146) 
bộ Hộ được lệnh đi điều tra. Không rõ dân phường Đường 
Thiên có hối lộ cho Phạm Văn Toàn hay không mà vị quan 
này lại có ý thiên vị cho phường đó. Không chịu thiệt về địa 
giới, dân phường Kế Đăng tiếp tục khiếu kiện; một số người 
quá khích đã xô xát với dân phường Đường Thiên. Phạm 
Văn Toàn nhân cớ đó về triều tâu rằng, đân Kế Đăng 
không tuân theo pháp luật, lại gây gổ đánh nhảu! 


f§-- thời Gia Long (1802 - 1819), tại dinh Quảng Đức 


Vua Gia Long nghe vậy nổi giận, dụ rằng: “?uộng đất 
đã thành án rồi, sao dám làm thế Bọn này khéo biện lắm, 
không giết thì để làm gi”. Vua muốn bắt hết đân phường 
ấy để trị. Song một số quan lại tâu rằng: “7ýếu đân không 
biết gì, chắc hắn có bọn xúi giục bên trong, xin giao uiệc này 
cho Pháp ty (99) xét kỹ lại, bắt kê xúi giục”. 
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Vua nguôi giận và sai bộ Hình tra xét lại. Quả nhiên, 
lẽ phải thuộc về dân phường Kế Đăng. Địa giới hai bên 
được xác định lại. Phạm Văn Toàn bị khép vào tội tấu vu 
(113) và bị xử trảm giam hậu (160). Dinh lại là bọn 
Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn Văn Thị bị xử tội đồ (158) vì 
thông đồng, thiên vị. 


(Theo Đại Nam thực lục, Tập Một) 


Lời bàn: 

Tranh chấp địa giới giữa các cộng đồng cư đân uốn 
là uiệc thường xảy ra trong xö hội phong biến, dễ dẫn 
đến những căng thẳng, phức tạp 0ê chính trị - xã hội, 
đòi hỏi những người đứng ra giải quyết phải có thứi độ 
công tâm, thận trọng, để tránh hậu quả đáng tiếc. Vậy 
mà, trong trường hợp này, quan Thiêm sự Phạm Văn 
Toàn hoặc 0ì thiên uị, hoặc thiếu thân trọng, hơn nữa 
lại tâu báo sai uề triều; các Dinh lại Nguyễn Văn Hộ, 
Nguyễn Văn Thị cũng thông đông thiên uị, dẫn đến uiệc 
dân phường Kế Đăng tiếp tục khiếu biên uê triều uà 
giữa hai phường đã xảy ra xô xát. Việc các Uị quan này 
bị tội như uậy là thích đáng. Thế mới biết, Vua Gia 
bong là người rất nghiêm khắc uới quan lại trong, triều. 
Vụ án này là bài học cho những di có trách nhiệm giải 
quyết những tranh chấp uê đất đại địa giới, tài sản 
trong dân. 
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4ã. QUAN THANH TRA VÀ VIỆC DÂN, NƯỚC 


Ñ: nầm đầu thời Vua Minh Mạng (khoảng giữa năm 

' Như nghe tin ở phủ Nội vụ (104) thường xảy ra mất 

3 mát của cải do các quan lại bớt xén và nhầm lẫn, Vua 

sai Ngô Bá Nhân là Hiệp trấn (161) Nghệ An và Trần Xác 

là Tham hiệp (161) Hưng Hóa cùng Tham trì (87) bộ Binh 

Trần Minh Nghĩa đi điều tra. Sau một thời gian, bọn Nghĩa 

không phát hiện ra đầu mối và cũng không tâu lại với Vua 
kết quả của việc thanh tra đó. 


Đến tháng Sáu năm Minh Mạng thứ ba (1822), Vua 
mới hỏi lại bọn Nghĩa về việc đó thì Nghĩa thác từ quanh 
co. Vua cả giận nói: “Việc đã ba năm, sao dám chậm trễ 
như thê?”, rỗi sai trói Nghĩa ở Vệ Cẩm y (171) và lệnh cho 
các quan đại thần là Trịnh Hoài Đức, Lê Bá Phẩm, Lê 
Đồng Lý điều tra lại. Sau đó, các quan đã phát hiện ra 
đầu mối của nhiều vụ bớt xén, ăn cắp và nhầm lẫn trong 
kho, rồi tâu lên. 


Vua Minh Mạng nhận được lời Tâu, liền dụ các quan 
rằng: “Phủ Nội uụ là nơi tập trung của cả trong nước, bẻ 
sót hạch"' cần phải rạch ròi của cải uà trừ sạch mối tệ thì 


°* Tức người làm việc thanh tra. 
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mởi xứng đáng trách nhiệm được giao cho. Thế mà bọn, 
Nghĩa lại không sốt sắng uiệc công, trói lại, trước sau hồ 
đô, một mực che đậy. Xem loại quan hèn bém, quên ơn bỏng 
Uiệc như thê, nếu cứ uẫn cho chức cao lộc hậu thì lấy gì mà 
răn bảo kẻ hèn hém, nghiêm chỉnh được phép quan? ”. 


Rồi Vua hạ lệnh giáng Trân Minh Nghĩa hai cấp lưu 
(158), giải Ngô Bá Nhân và Trần Xác về E¡nh, giao cho 
đình thần nghị tội. Kết quả, Nhân bị giáng xuống làm 
Tham quan quân Thần sách (137), Xác bị giáng xuống làm 
Cai bạ (90), về bộ Hình làm việc. Phan Văn Nguyên là 
Thiêm sự (146) bộ Binh có liên quan tới việc này bị giáng 
xuống làm Lang trung Vũ khố (121). Nhiều người khác bị 
giáng hoặc xử trượng theo thứ bậc khác nhau. Bọn Trịnh 
Hoài Đức có công trong việc thanh tra được thưởng 200 
lạng bạc. 


(Theo Đại Nơm thực lục, Tập Han) 


Lời bàn: 

Quan thanh tra uô trách nhiệm như thế này thị 
uua, triều đình, nhà nước uè nhân dân được nhờ gì. 
Đúng như lời Vua Minh Mạng, đấy chỉ là “loại quan 
hèn kém, quên ơn hỏng việc”. 
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46. ẨN Ý TỪ MỘT LỜI TÂU XIN 


z 


IX) Nhâm Ngọ (1822), Đông được lệnh đi công cán từ 
Huế sang Hạ Châu (Xingapo). Đồng xin Vua cho được về 
Gia Định trước, rồi từ đó sẽ đáp thuyền đi Hạ Châu. 


Song, lời xin của Đồng không được Vua thuận cho. Vua 
bảo Đồng ở lại Kinh đô, đến kỳ thuyển khởi hành sẽ đi cùng 
với lính. Đến lúc này, Đồng lại viện lý do rằng mình không 
thuộc đường để chối từ đi việc công đến Hạ Châu (?). 


Vua Minh Mạng nghe Đồng nêu lý do như vậy lấy làm 
lạ, bèn dụ rằng: “Trung Đông trước sau miệng nói bất nhất. 
._ Lúc đầu muốn mượn uiệc công sơi, xin uề Gia Định để mua 
hàng riêng, mưu lợi cho mình. Nay lại biết từ Kinh đô phái 
ởi, không thỏa lòng riêng, cho nên thoái thác để che lấp. Vả 
lợi, từ của biển Thuận An" ra khơi đến Hạ Châu, mất 
quá uùài mươi ngày. Đông giữ chúc Tuần hải mà đám nói 
không thuộc đường thì từ trước đến nay hắn làm uiệc gi? 


® Cửa biến Thuận An nay ở thành phố Huế, thuộc tỉnh Thừa Thiên 
- Huế. 
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Huông chỉ, Phó Tuần bởi là Thái Văn Quý từng đi nhiều 
lên, há thuộc hợ tay không còn người nào sao? Nếu hắn uà 
uiên biển binh ở Đô dinh đêu không thuộc đường biển thị 
chức Tuần hải đặt ra, chẳng cũng là hư uị sao?”. 

Rồi Vua sai bộ Binh cử Đặng Á Dưỡng và Lâm Á Bảo đi 
việc thay Hoàng Trung Đồng. Cả hai người đều xin nhận 
nhiệm vụ. Hoàng Trung Đồng sau đó bị giam ở Vệ Cẩm y, 
vài thẳng sau mới được tha. 


(Theo Đại Na thực lục, Tập Hai) 


+ời bàn: 

Sự uụ lợi, định lừa cả uua của Hoàng Trưng Đồng 
đã được Vua Minh Mạng "đáp lại" bằng lời Đụ đầy 
nghiêm khắc uà hình phạt giam ngục. Lè ra, oới tội “khi 
quân” như uậy, hình phạt cho Hoàng Trung Đông phải 
nùng hơn thế nhiều, 
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47. CHỈ VÌ ĐỊNH ÁN THEO Ý RIÊNG 


(1822), tại trấn Thanh Hoa, dư luận xôn xao về hai 

vụ án. Một vụ thuyền buôn của người nước Thanh là 
Lâm Trường Thịnh đậu ở cửa biển Y Bích bị nạn. Phạm 
Văn Lý là Thủ ngự (108) chẳng những không giúp đö 
thuyền bị nạn, mà còn dung túng cho một số kẻ xấu đến 
cướp hàng hóa. Vụ thứ bai, có người ở phủ Hà Trung là Ngô 
Văn Thiệu bị người khác vu cho đốt nhà để cướp của. Viên 
Trị phủ (167) là Đỗ Xuân Thái không những không điều 
tra cẩn thận cho rõ thực hư, lại cố ý khép Ngô Văn Thiệu 
vào tội. Thiệu bị tống giam rồi chết trong ngục. 


B háng Tám, năm Nhâm Ngọ, đời Vua Minh Mạng 


Hai vụ việc trên được kêu vào Kinh đô Huế, Vua Minh 
Mạng sai Thiêm sự (146) bộ Hình Vũ Viết Trường và Lang 
trung (87) Nguyễn Công Duy đến tra hỏi. Cả Trường và 
Duy đều lấy ý riêng của mình mà định án, nên khi án đưa 
lên, bị Vua bác bỏ. Vua dụ rằng: “Trâm nghĩ hai tụ ấy chỉ 
tiết rườm rà, nên phải tra xét cho rõ, để cho uiệc như nước 
cạn làm trở đá ra, lúa cỏ phân biệt. Ngờ đâu bọn Dụy, 
Trường kiến thức mơ hồ, xử đoán chỉ toàn bằng chứng đoán 
thì làm sao thụ phục được lòng người?", 


Vua sai đình thần xét lại. Vũ Viết Trường và Nguyễn 


160 


Phân thứ ba - Các câu chuyện về quan lại vi phạm... 47 


Công Duy đều bị lột bỏ mũ áo, mặc áo xanh đợi xét®. Viết 
Trường sợ tội, thắt cổ chết. Bộ Hình tâu lên, Vua nói: “T6; 
hắn không đến nỗi chết, sao kiến thức bắn kém cỏi quá 
thế?”. Vua nghĩ thương tình,-sai cấp tiền tuất cho Trường, 
nhưng vẫn sai đình thần thẩm án lại. Kết cục, Nguyễn 
Công Duy được giảm tội chết, phát đi sung quân, Phạm 
Văn Lý bị nghị án là tội lưu (158), Vua cho hạ xuống tội đồ 
(158), Đỗ Xuân Thái bị trảm giam hậu (160). 


(Theo Đại Nam thực lục, Tập Hai) 


Lời bàn: 

Lời Dụ của Vua Minh Mạng cùng những hình phạt 
mà những uiên quan phạm lỗi phải nhận đã nói lên tất 
cả uề sự làm càn, làm liêu của các oiên quan ở trấn 
Thanh Hoa uà sự hồ đồ của các uiên quan bộ Hình. 


t9 Mặc áo xanh đợi xét: quan phạm tội phải bỏ quan phục, mặc áo 
xanh đợi xét xử. 
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48. ĐỪNG ĐÙA VỚI VIỆC CỨU TẾ 


(1822), vùng Quảng Trị bị bão lụt nặng, dân bị đói 

kém. Triều đình phải đem thóc công bán cho dân. 
Nguyễn Củu Khánh là Cai bạ (90) và Bùi Phổ là Thự (56) 
Ký lục (90) cùng hai phái viên của triểu đình là Nguyễn 
Thế Mỹ và Nguyễn Duy Phiên nhận thóc để bán cho dân 
của 370 xã bị đói theo danh sách các địa phương báo lên. 
Không rõ các quan “cứ độ” này tổ chức bán theo phương 
thức nào mà mới có 1ð9 xã đến nhận nhưng 10.000 hộc 
(67) thóc được phép bán ra đã hết cả, làm cho nhiều xã 
đông người bị đói mà lại được nhận ít thóc, trong khi nhiều 
xã ít người đói lại được nhận nhiều và 911 xã không được 
mua một hạt thóc nào. Tham tri (87) bộ Hộ là Nguyễn 
Công Tiệp đem việc đó hặc tâu lên. 


6= Một năm Nhâm Ngọ, đời Vua Minh Mạng 


Vua Minh Mạng nhận được lời Tâu đã dụ các quan 
rằng: “Việc bán thóc là để cho nhờ nghèo, dân cùng được 
đội ơn. Nay bọn chúng (tức các quan làm nhiệm vụ bán 
thóc) dựng ý thấp cao, thông đông làm tệ, đến nỗi 211 xã 
dân không được thấm ơn chút nào thì tội của chúng kể sơo 
cho xiết". 


`" 
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Rồi Vua sai bắt giam ngay và cách chức bốn vị quan 
nói trên, giao cho bộ Hình nghị án. Án thành, Nguyễn Cửu 
Khánh và Bùi Phổ bị phát vãng đi đài Điện Hải ở Quảng 
Nam, Nguyễn Thế Mỹ và Nguyễn Duy Phiên bị đày ra 
vùng núi Quảng Trị để hiệu lực (61). Vua Minh Mạng còn 
ra lệnh xuất tiếp 5100 hộc thóc để bán cho các xã chưa 
được mua. 


(Theo Đợi Nam thực lục, Tập Hai) 


Lời bàn: 

Dân bị đói khổ uì thiên tai, triều đình đã phải xuất 
thóc công để cứu tế. Vậy mà, các quan chịu trách nhiệm 
thay mặt triều đình bán thóc cho đân lại còn tìm cách 
ăn chặn, để đến nỗi dân nhiều làng xã không được 
hưởng ơn huệ của triều đình, Nhà nước lại phải xuất 
thêm trên 5000 hộc thóc để bán cho dân. Như thế, tội 
của các quan "cứu độ” trên rất to, thiết nghĩ án xử tội đi 
đày uới họ là nhẹ. 

lÌy uọng câu chuyện này là bài học cảnh báo cho 
những người có trách nhiệm giải quyết công uiệc đầy 
tính nhân đạo cao cả trong uiệc cứu tế, hỗ trợ cño nhân 


dân các uùng bị thiên tại, địch họa. 
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49. XỬ ÁN KHÔNG CẨN THẬN 
BỊ GIÁNG CHỨC 


(1826), có một người từ Nghệ An vào tận Kinh đô 

Huế kêu oan cho cha là Nguyễn Thế Điển bị xử tử vì 
tội oa trữ. Vụ án do Thượng thư (87) bộ Hình Nguyễn Khoa 
Minh và Thự (56) Tham tri (87) Ngô Bá Nhân trực tiếp xét 
xử. Người con của Thế Điển kêu rằng, cha mình bị oan vì 
kẻ phạm thù tâu xưng bậy. Vua Minh Mạng bèn giao cho 
bộ Hình xét lại. 


l2 Bảy năm Bính Tuất, đời Vua Minh Mạng 


Căn cứ vào các chứng cứ, các quan bộ Hình cho rằng, 
bọn Nguyễn Khoa Minh chỉ nghe lời khai của một bên, bỏ 
qua lời khai của Thế Điển, vì thế bọn Khoa Minh phải chịu 
tội đánh trượng và đồ (158). 


Lời bàn của bộ Hình được dâng lên. Vua Minh Mạng 
cho là tình trạng của án chưa được xác đáng, bèn sai đình 
thần xét hỏi lại cho thấu đáo. Đình thần bàn xin chiếu luật 
“cố ý tha tội, buộc người”, xù bọn Khoa Minh tội đánh 
trượng và lưu (1ã8). Cuối cùng, Vua Minh Mạng khẳng 
định bọn Khoa Minh “cố ý mờ tối" và giáng Minh xuống 
làm Hàn lâm viện Tu soạn (55), Ngô Bá Nhân xuống làm 


164 


Phần thứ ba - Các câu chuyện về quan lại vi phạm... — 49 


Hành tẩu Văn thư phòng (60). Năm người khác ở bộ Hình 
cũng bị giáng chức và còn bị điều đi hiệu lực (61) ở Quảng 
Nam, Quảng Trị. 


Cùng tháng Bảy năm ấy, ở Ty Vũ khố (121) bị mất một 
con voi bằng vàng. Giám lâm (50) Hoàng Văn Tâm ngờ cho 
Khố lại (121) là Trương Văn Tùng, xin giao cho bộ Hình 
tra hỏi. Trương Văn Tùng đành phải nhận liều. 

Nhưng rồi, có người tố cáo kẻ trộm là Bùi Hữu Tuấn và 
Nguyễn Văn Thực. Tuấn đã bỏ trốn, binh lính bắt được 
Thực đem đến tra xét. 


Vua sai bọn Lương Tiến Tường, Hoàng Kim Xán tra 
hỏi thì thấy đúng là bọn Tuấn, Thực ăn trộm voi vàng. Khi 
án dâng lên thì vẫn chưa bắt được tên Tuấn, nên bọn 
Lương Tiến Tường, Hoàng Kim Xán xin sai người bảo lãnh 
cho Trương Văn Tùng để đợi hỏi. Vua bèn nói rằng: “đn này 
nếu không có người tố cáo thì hóa ra người không có tội bị 
oan, bẻ chính phạm thì lọt lưới. Nay Thực đã thú thực thì 
Tùng là người bị uu oan, đáng nên rửa oan ngay, sao lại lấy 
cớ một tên phạm tội Chướa đến mà có lời lẽ hình như còn ngờ, 
gọt là giải oan xét uống như thế sao?” 

Rồi Vua sai đình thần bàn lại. Bọn Giám lâm Hoàng 
Văn Tâm bị giáng hai cấp, bọn Khâm phái (77) Lương 
Tiến Tường đều bị phạt bổng một năm, Trương Văn Tùng 
chịu đau đón oan, được bộ Hình và Ty Vũ khố cấp cho 10 
lạng bạc. 


(Theo Đại Nam thực lục, Tập Hai) 
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Tời bàn: 

Việc xử án, nhất là các án liên quan đến danh dự, 
sinh mạng của một eon người, đòi hỏi các quan “cầm 
cân nảy mực” trong ngành luật pháp phải thân trọng, 
công tâm, không bỏ qua bất kỳ tình tiết nào của bên 
nguyên, bên bị uà cả những người có liên quan. Vậy mà, 
trong hadi 0uụ nêu trên, các quan tòa thời Vua Minh 
Mạng lại bỏ qua nguyên tắc tối thiểu đó, để đến nỗi có 
người bị tử hình oan, khiến cho con cái phối "uượt dặm 
dài”, từ Nghệ An uào Huế bêu oan; hoặc có người bị uụ 
oơn là ăn trộm, bị tống giam nào ngục. Từ Thượng thư 
bị giáng xuông chúc thường ở Hàn lâm uiện, từ Tham 
trí xuống làm nhân uiên, rồi bị giáng cấp, phạt bổng, 
hình phạt ấy là bài học nhớ đời đối Uới họ. 
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0. LẠI CHUYỆN TIẾN CỬ SAI 
BỊ CÁCH CHỨC 


cử (115) học trò hay người thân, người quen ra làm 

việc. Nhiều quan lại tiến cử được những người tài 
đức, song không ít vị, do sơ suất hoặc do bè phái, móc ngoặc 
đã tiến cử những kẻ kém đức thua tài, gây tai tiếng trong 
triểu để rồi chính họ, cả người tiến cử và những người được 
cất nhắc phải chịu hậu quả việc mình gây ra. Xin nêu hai 
“uụ án đề cử” mà sách Đại Nam thực lục đã ghi lại dưới 
triều Minh Mạng. 


l2 hời xưa, các quan chức trong triểu được quyền tiến 


Vụ thứ nhất, vào mùa thu năm Đỉnh Hợi (1897), 
Nguyễn Đình Cấp vốn là Tri huyện (165) đã mãn niên hạn 
(đã đến tuổi về hưu) nhưng lại được bọn Tham tri (87) 
Nguyễn Công Hưng và Nguyễn Công Tiệp tiến cử lại, chọn 
làm Đồng Tri phủ (167) phủ Thiên Trường. Ỏ cương vị mới 
chưa được bao lâu, Nguyễn Đình Cấp đã tham nhũng và 
phải tội chết”. Vua Minh Mạng nhân đó dụ các quan lại 


° Vụ án này còn liên quan đến người nhà của Nguyễn Đình Cấp trong 
một vụ án khác. 
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rằng: “Cử người lên để thờ uua giúp nước là chức phận của 
bê tôi. Từ trước tới nay, chức trí huyện trẫm nhất nhất 
không thể kén chọn từng người một nên để cho định thần 
kén chọn, may ra tìm được người khá để làm tốt công uiệc. 
Nguyễn Đình Cấp là kẻ thơm mọt mà bọn Hưng không biết 
xét hỹ, lại khinh suất cử lên. Theo đúng phép thì bọn Hưng 
phải tội, nhưng đã bị giáng truất rồi. thì không bắt thêm 
tội nữa. Bây tôi các ngươi từ nay nên cẩn thận 0iệc đề cử, 
song cũng đừng uì có đê cử lầm người mà im lặng hhông đê 
cử nữa”. 

Vụ thứ hai, vào năm Mậu Tý (1828), Phan Huy Thực là 
Thượng thư bộ Lễ (87) cử năm người học trò của mình, 
Lương Tiến Tường là Thượng thư bộ Hộ đề cử một người. 
Cả sáu người đó đều được bổ làm việc ở Hàn lâm viện (55). 
Song Vua Minh Mạng lại sai bộ Hình và bộ Công tổ chức 
thi văn lý để sát hạch họ thì cả sáu người đều không đạt. 
Riêng Lê Trọng Thực và Ngô Vi Chuẩn là hai trong số năm 
người mà Phan Huy Thực đề cử lại mượn người làm thay! 


Việc bị phát giác, giao xuống cho bộ Lại xét. Bộ Lại xin 
chiếu luật “cống cử phi nhân” (tiến cử người bậy) khép 
Phan Huy Thực vào tội phải cách chức, Lương Tiến Tường 
giáng ba cấp điệu (B8). Vua Minh Mạng nghe lời xét.của bộ 
Lại, dụ rằng: “Bộ Lợi bàn thế cũng phải, nhưng nghĩ bọn 
Thực uì kém kiến thức, bị bọn tiểu nhôn đánh lừa, còn ngày 
thường, Thực uẫn cố gắng, nên gia ân cho Thực được cách 
chức Thượng thư, cho giữ chức Tham trị bộ Lễ, nhưng 
giáng ba cấp lưu (53), Tường thì giáng hơi cấp lưu, Lê 
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Trọng Thực uà Ngô Vì Chuẩn đều bị phạt 100 trương, phúi 
đš làm bình ở đất mới mở Trấn Ninh”. Vua lại dụ rằng : 
“TW nay uỀ sau, các quan lớn nhỏ đều giữ lòng công trung 


` 


xem xét, phải biết đến nơi đến chốn, không kể là người thân, 


(Theo Đại Naờn thực lục, Tập Hai) 


Lời bàn: 

Nhông cần bình luận thêm UỀ sự nghiêm khắc của 
pháp luật triều đỉnh đối Uới người sai phạm trong Dụ án 
đề cử này. Cũng không cần bình luận thêm nẻ Sự công 
mình của Vua Minh Mạng, quan điển bhú trong sáng 
của ông uê cách tiến cj người hiền: không thể nâng đỡ, 
cốt nhắc những người có quan hệ họ hàng, “đồng 
hương”, “đồng môn” với mình nhưng kém tòi, thiếu đức, 
nhằm tạo ra nh ứng “chân rết, ê kíp, cánh hẩu" để thao 
túng cơ quan, gạ¿ bỏ người tài, gây tiêu cực xã hội, làm 
hại đất nước. 
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ð1. THA HUNG PHẠM VÀ ÁN GIẢ 


(1827), Đặng Đình Tuấn là Huyện thừa (165) huyện 

Văn Giang, trấn Sơn Nam (nay là huyện Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên) tự tiện tha hung phạm rồi lại vu cho người 
khác thả. Cha của Tuấn là Đặng Đình Dương là Thiêm sự 
(146) Hình Tào (110) lại cố tình che giấu tội lỗi của con. 


E háng Giêng năm Định Hợi, đời Vua Minh Mạng 


Vũ Đức Thông là Chưởng Hình Tào nhận được đơn tố 
cáo đã không tra xét kỹ lại, mập mờ kết án. Người bị 
Tuấn vu oan bèn vào tận Kinh đô Huế để kêu oan. Vua 
Mình Mạng sai Thiêm sự Hoàng Văn Đản và Lang trung 
(87) Phan Đình Học ra Bắc Thành tra xét. Sau một thời 
gian, các quan điều tra đã thấy rõ tội lỗi của cha con 
Dương - Tuấn và gửi tập án về bộ Hình để bộ duyệt lại. 
Bộ Hình theo đó đề nghị xử Đặng Đình Tuấn tội lưu 
(158), Đặng Đình Dương tội đồ (158) Vũ Đức Thông tội 
trảm giam hậu (160). 

Án được đưa lên Vua Minh Mạng. Vua y án mà dụ các 
quan rằng: “Vũ Đức Thông được chuyên ủy uiệc hình án ở 
Bắc Thành, các án đêu phỏi xét cho rõ lẽ để cho uiệc hình 
không có oan sai mới là không phụ chức uụ. Thế mà khi 
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Uiệc ứn mạng nghiêm trọng, cha con Đặng Đình Dương 
thông đồng, che giấu, Uẽ uời, đem pháp luật của Nhù nước 
tự mình múa rối, tội ấy bể sao cho xiết, theo luật mà xử 
chẳng có gt quá đáng”. 


Đầu năm Mậu Tý (1828), tại một nhà giam ở trấn 
Quảng Yên (nay thuộc tỉnh Quảng Ninh), một nhóm lính 
đề lao nhận đút lót rỗi thả một tên cường phạm. Khi ấy Lê 
Huy Tích là Trấn thủ (161), Lưu Ức là Tham hiệp, (161) 
Phạm Gia Tứ là Thự (56) Hiệp trấn (161) nhẹ dạ nghe lời 
bọn lính tha cho tên cường phạm nên không lập án. Một, 
thời gian sau, Lê Huy Tích đổi đi nơi khác, Phạm Gia Tứ 
về hưu. Lê Phúc Hậu là Trấn thủ Tuyên Quang, Nguyễn 
Hữu Phượng là Hiệp trấn đến thay. Tên cường phạm mà 
bọn Tích, Úc, Tứ tha khi trước lại phạm tội và bị bắt, đã 
khai sự thực. Không rõ các quan mới nhậm chức Phúc Hậu 
và Hữu Phượng có tư tình cho các quan tiền nhiệm (Huy 
Tích, Lưu Úc, Gia Tứ) hay không mà họ không những 
không tâu rõ vụ việc trên đây, lại còn che giấu bằng cách 
thay đổi hoàn toàn hồ sơ vụ án. 


Nhưng rồi, việc bị phát giác, cả bọn bị giải chức giao cho 
các quan Bắc Thành nghiêm xét. Án được dâng lên, Lưu Úc 
là người can dự tha tên cường phạm từ đầu đến cuối bị xử 
lưu 3000 dặm (158), Nguyễn Hữu Phượng bị tội đồ ba năm 
(158), Lê Huy Tích tội đồ hai năm, Lê Phúc Hậu phát vãng 
đi Cam Lộ (Quảng Trị, Phạm Gia Tứ tuy đã về hưu cũng 
bị thu bằng sắc, về làm thứ dân. 


- (Theo Đại Nam thực lục, tập Hai) 
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tời bàn: 

Tà phạm, nhất là những tên cường phạm là những 
phần tử nguy hiển, Nhà nước thời nào cũng phải xây 
nhà tù để giam giữ uè giáo hóa bọn chúng, để chúng 
nhận ra tội lỗi, không tiếp tục gây họa cho xã hội; đồng 
thời cũng để răn đe những kẻ “muốn lao uào bùng từ 
phạm”. Vậy mà, trong hai uụ trên đây, oị quan đầu 
huyện lại tự tiện tha cường phạm, rồi uu cho người khác 
thả, quan bộ Hình thì không xét kÿ án để người bị oan 
phải uào Kinh đô Huế kêu oan; các quan đầu trấn cũng 
có “thanh tích bất hảo” không kém: tốp thì nhẹ dạ tin 
theo lời bọn lính (đã nhận hối tô) thủ hung phạm; tốp 
thì bao che cho các “đồng liêu tiên nhiệm”, thay đổi hồ 
SƠ Uuụ án. Chỉ đến khi người bị hạt oượt dặm đòi uào 
Kinh đô Huế để kêu oan, hoặc tên cường phạm bị bắt 
lại, sự thật uụ oiệc mới được phô bày, sự “bô trz, trong 
sáng” của các quan đầu huyện, đầu trấn mới được “phô 
lệ” để rồi “được nhận” các hừnh phạt khác nhaqu. 
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ð2. NHIÊU DÂN THÌ CHỊU TỘI 


(1827), triểu đình phái một số quan lại đi kinh lược 

(7ð) tại vùng Nam Định. Bấy giờ tại vùng này, nhân 
dân chịu nhiều đau khổ vì nạn trộm cướp và quan lại địa 
phương tham nhũng, hà hiếp. Các Kinh lược sứ (75) là 
Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Kim Xán một. mặt xét cấp 
tiền gạo cho những người bị hại ở các làng; mặt khác đi đến 
đâu cũng nghiêm khắc xử kiện tụng, xét tang gian khiến 
các quan lại địa phương phải lo sợ. Cai án (7) Nam Định là 
Phạm Thanh, Thư ký (155) là Bùi Khắc Tham rất tham 
lam, giảo quyệt, hung ác, người trong vùng đều oán giận. 
Nghe tin có quan lại triều đình về, bọn Thanh - Kham sợ 
hãi. Phạm Thanh bỏ ấn tín chạy trốn. 


l.- Tư năm Đình Hợi, triểu Vua Minh Mạng 


Vụ việc được tâu lên Vua Minh Mạng. Vua dụ bọn 
Nguyễn Văn Hiếu và Hoàng Rim Xán phải bắt bằng được 
Phạm Thanh, nếu không sẽ bị xử theo luật “cố £hđ”. Vua lại 
dụ quở bọn trấn thần Nam Định: “Lờm quan trong hạt lại 
để có nhiêu bẻ tham lam, làm hại dân, rồi lại bao che cho 
chúng mà nói đối uua, dám tâu rằng không xét thấy 0uiệc 
tham bị. Đến như Phạm Thanh tội lớn, khi Kinh lược sử đến 
nơi thì sự uiệc uỡ lở nêmnlọt tin ra để nó trốn được. Các ngươi 
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trị dân thì 0Õ nuôi sai pháp, giặc nổi nhự ong, xét quan thì 
không biết phân biệt, dụng túng thiên uị, như thế thì khép 
0ào lội cách chức chưa thỏa”. Vua bèn khép các quan trấn 
Nam Định là Đỗ Văn Thịnh, Trần Chính Đức, Vũ Đức Khuê 
tội cách lưu (11), hạn ba tháng phải bắt được kẻ phạm tội. 


Nghe tin vậy, Bùi Khắc Kham cũng bỏ trốn, nhưng ít 
lâu sau cũng bị bắt với Phạm Thanh. Nhân dân địa phương 
lại đem các việc làm xấu của chúng ra tố cáo. Vua Minh 
Mạng sai giải bọn Thanh - Kham đến chợ trấn, chém 
ngang lưng, tịch thu gia tài của chúng đem chia cho những 
người dân nghèo. 

Đoàn Einh lược sứ còn đi xem xét một số phủ, huyện 
khác, điều tra và để nghị trị tội một số quan lại. Trị phủ 
(167) Kiến Xương Nguyễn Công Tuy tham tang phải tội 
chết, Đồng Trí phủ (167) Ứng Hòa Phan Thọ Vực và Tri 
huyện (165) Đại An Nguyễn Văn Nghiêm cố ý dung túng 
nha lại nhũng nhiễu hại dân đều bị cách chức, nhiều quan 
nha phủ khác không xứng đều bị bãi. 


(Theo Đại Nam thực lục, tập Hai) 


Lời bàn: 

Tội của các quan thođi hóa, biến chất, trở thành 
bọn cường hào hà hiếp dân chúng ở trấn Nam Định lớn 
như thế, nếu không có sự sâu sút uà nghiêm mình của 
các quan Kinh lược sứ thì dân còn khổ biết chừng nào. 
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53. VỤ ÁN ĐÊ BẮC THÀNH 
NĂM MẬU TỶ (1828) 


hà 
MU: 2 hưởng tới đê. Vua Minh Mạng nghe tin, sức cho 
Trương Văn Minh là Quyền (56) Chưởng Tổng trấn ấn Bắc 
Thành (26, 125) lo việc đắp đê phòng lụt. 


FŠ „ mùa hè năm Định Hợi, đời Vua Minh Mạng 
(1827), nước ở các con sông ngoài Bắc lên to, ảnh 


Một thời gian sau, Vua nhận được lời tâu báo của 
Trương Văn Minh là đê đã được đắp chắc chắn. Thế nhưng, 
vào tháng Bảy năm sau (năm Mậu Tý - 1828), ở ngoài Bắc 
nước sông lại lên to, làm đê ở bốn điểm thuộc các trấn: Bắc 
Ninh, Nam Định, Sơn Tây, Sơn Nam bị vỡ, trong đó đê xã 
Kim Quan, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc 
thành phố Hà Nội) bị nặng nhất. Nước lụt chảy tràn sang 
các huyện thuộc hai trấn Sơn Nam, Hải Dương, gây thiệt 
hại lớn về người, nhà cửa, g1a súc và mùa màng. Triều đình 
phải xuất một lượng lớn tiền, gạo để chẩn cấp cho dân. Vua 
Minh Mạng nghe tin vừa buồn, vừa giận bọn Trương Văn 
Minh, lập tức sai bộ Hình điều tra căn nguyên. 


Sau một năm, tháng Sáu năm Kỷ Sửu (1829), bộ Hình 
đâng bản án vỡ đệ Bắc Thành năm trước lên Vua Minh 
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Mạng. Án nêu rõ trách nhiệm của từng quan chức Bắc 
Thành có liên quan tới việc vỡ đê và đưa ra mức hình phạt 
đối với họ. 

Vua Minh Mạng xem kỹ bản án. Ông chỉ rõ tội và định 
ra mức án cho các quan, trước hết với quan đầu trấn Bắc 
Thành Trương Văn Minh với lời Dụ rằng: 


“Việc phòng đê Trẫm hằng đêm lo nghĩ bời bời, hai ba 
lần dặn phải dự phòng trước, chớ để lo cho dân. Thế mà 
bọn Trương Văn Minh không biết hết lòng trù biện, lại dám 
tâu rằng giữ được không io. Thế rồi đê uỡ ngay. Cái tội đối 
trá nói sao xiết được, nên y lời bèn"' mà trừng trị nặng. 
Nhưng nghĩ Trương Văn Minh trước ở trấn Nghệ An có 
công, nên gia ân cách xuống làm lính, uê Rinh để sai phái 
-‹-” (án bộ Hình để nghị tội lưu (1ã8)). 

Vua cũng chỉ ra tội và định mức án với các vị 
quan khác: 

- Nguyễn Đức Hội là Đê chính (85) hèn kém bất tài đến 
nội mắc tội ấy, cũng có thể tha, nhưng đổi phát đi làm lính, 
hiệu lực (61) ở Nghệ An (án bộ Hình: tội lưu), 

- Nguyễn Văn Nghị là Đê chính ngu tối không biết, 
không đóng trách lắm, đổi giáng làm đội trưởng (8) theo 
thành sai phơi (án bộ Hình: tội lưu). 

- Nguyễn Cửu Lợi là Trấn thủ (161) Bắc Ninh, Hoàng 


° Tức y theo án của bộ Hình. 
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Văn Tú là Hiệp trấn (161), Nguyễn Mẫn là Tham hiệp 
(161) còn can vào án khác, đều phỏi cách chức, giao xét sơu 
(án bộ Hình: tội lưu)®. 

- Ngô Phúc Hội là Nguyên Đê chính, mới coi uiệc, xấu 
tốt theo người, đổi làm cách lưu (án bộ Hình: tội đô). 


- Nguyễn Đăng Khánh là Trấn thủ Sơn Nam, Trần 
Thiên Tải là Hiệp trấn Sơn Nam đợi án xét sau (án bộ 
Hình: tội đôi. ' 

+ Ngô Phúc Bảo là Hiệp trấn Sơn Tây, Hồ Văn Vân là 
Thự Trấn thủ Nam Định, Ngô Bá Nhân- Nguyên Hiệp 
trấn, Hoàng Quýnh- Nguyên Thự Hiệp trấn, Nguyễn 
Nhược Sơn, Nguyễn Trọng Vũ đều là Tham hiệp đợi đn sau 
sẽ xét (án bộ Hình: bị giáng). 

- Phạm Thế Chấn, Nguyên Tham hiệp Sơn Nam vì 
chưa rõ các công việc đã làm trong thời gian nhậm trị ở địa 
hạt, cần tra xét mau để nghị án. 


Một tháng sau, việc đắp lại đê ở Bắc Thành đã xong, 
Vua nhân đó xét lại hình phạt cho các quan: 

- Trương Văn Minh trước bị cách xuống làm binh, được 
khởi phục hàm Quản cơ (8). : 


'° Vào cuối năm, các viên quan này bị phát hiện mắc tội để thóc 
công bị men mục, xử án trái phép, riêng Nguyễn Mẫn còn tự tiện 
rời bỏ nhiệm sở nên bị đánh 100 trượng, bãi chức, bắt về làm dân; 
Nguyễn Cửu Lượi và Hoàng.Văn Tú bị cách chức, bắt đi hiệu lực. 
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- Hoàng Quýnh trước bị giáng cấp, cho khai phục. 


- Nguyễn Đăng Khánh, Ngô Phúc Hội, Trần Thiên Tải 
trướe bị cách lưu, đổi làm giáng ba cấp lưu. 


- Hồ Văn Vân, Nguyễn Trọng Vũ, Ngô Bá Nhân, 
Nguyễn Nhược Sơn, Nguyễn Cửu Lợi, Hoàng Văn Tú, 
Nguyễn Mẫn được tha. 


- Phạm Thế Chấn trước bị cách chức làm bình, được 
triệu về Kinh. 

Riêng bọn Nguyễn Đức Hội, Nguyễn Văn Nghị, Lê 
Phúc Bảo qua tra xét lại lộ ra tội chỉ lạm tiền đắp đê ở 
huyện Yên Sơn", phải bồi hoàn số tiền chỉ lạm đến 1800 
quan tiền. Đến tháng Một cùng năm, các viên quan này bồi 
hoàn đủ số tiền chỉ lạm. Lê Phúc Bảo được khai phục 
nguyên hàm®, Nguyễn Văn Nghị được triệu về Kinh, còn 
Nguyễn Đức Hội lại bị phát hiện còn can án về việc thuế 
cửa quan và bến đò nên cho vào K¡nh, đợi bôi thường đủ sẽ 
xét việc khai phục. 


(Theo Đại Nam thực lục, Tập Hai) 


= —--....... 
° Huyện Yên (An) Sơn thời Vua Minh Mạng (và cả các giai đoạn 


sau) thuộc phủ Quốc Oai, trấn (từ 1831 là tỉnh) Sơn Tây,. nay là 
huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây, có đê sông Đáy. 

'* Lê Thúc Bảo đến năm Quý Ty (1833) là Tổng đốc Long ~ Tường 
(Vĩnh Long - Định Tường) để thất thủ tỉnh thành khi quân Xiêm 
xâm lấn, bị tội chết. : 
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Lời bàn: 

Đối uới một đất nước nông nghiệp nhiệt đới gió 
mùa như ở Việt Nam, đắp đê ngăn nước lụt, bảo uệ làng 
xóm, đồng ruộng ở uùng trung du uà châu thổ là uiệc hệ 
trọng hàng đầu, được dân ta đặt ra từ rất xa xưa; Nhà 
nước các thời đều luôn quan tâm cùng dân tu bổ mỗi 
khi mùa mưa lũ đến. Việc giữ được đê trong những năm 
nước lớn là rất khó khăn, đòi hỏi tỉnh thần trách nhiệm 
cao, sự mẫn cán của cúc quan trong sự đồng tình ủng 
hộ của dân. Vậy mà, quan đứng đầu các trấn Bắc 
Thành thì quan liêu, cả tin quan dưới quyên; quan coi 
đê thì thiếu trách nhiệm, trong khi đó, cả một “bộ sâu” 
các quan ở hâu hết các trấn, huyện có đê lại lợi dụng 
uiệc đắp đề để hè lạm. Hậu quả là đề uỡ liên tiếp trong 
hai năm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho dân, cho nước. 
Thiết nghĩ, mức án như thế cho các uị quan uô trách 
nhiệm, thiếu lương tâm này là không xúng uới tội lớn 
của họ. 
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54. TỪ VIỆC TRỐN THUẾ 
CUA MỘT CHỦ THUYỀN 


Mong có nhiều lãi, Ngoạn đã dùng tiền và khéo đút 

lót cho các quan lại có trách nhiệm ở trấn để các 
quan “cho qua” việc khai giảm số thuyền đóng để được 
giảm thuế phải nộp. Các quan trong trấn không biết kế 
gian của Ngoạn nên đã y cho. 


l§- Văn Ngoạn là một chủ thuyển ở Phan An®', 


Song, không may cho Ngoạn, vào tháng Bảy, năm Mậu 
Tý, đời Vua Minh Mạng (1828), hai Thị vệ (149) là Vũ Huy 
Dung và Lâ Văn Ý nhân đi việc công đã biết được việc man 
khai của Ngoạn, tiến hành tra hỏi. Tham hiệp Phan An là 
Vũ Hành cho rằng, bọn Dung, Ý tự điều tra, xét hỏi như 


quan trong trấn thành tâu lên, Việc được giao xuống cho bộ 
Hình nghị tội, bọn Dung, Ý sơ hãi bỏ trốn. 

Tuy nhiên, sau đó, các quan bộ Hình cho rằng, lời tâu 
của Vũ Hành không có căn cứ, nên Hành bị khép vào tội vu 
——.... : 
® Phan An (hay Phiên An), từ năm Minh Mạng thứ 14 (1833), đổi 


làm Gia Định. y 
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cáo, bị tội đồ (158). Các quan ở thành Gia Định là Nguyễn 
Văn Tuyên, Hoàng Văn Diễn, Nguyễn Bá Uông nghe lời 
Hành tâu báo hàm hồ nên đều bị giáng ba cấp, đổi đi nơi 
khác; đồng liêu là Trấn thủ (161) Phạm Văn Châu, Quyền 
(56) Hiệp trấn (161) Ngô Đức Chính tuy không dự vào việc 
tham tâu, nhưng lại phê chuẩn việc khai đóng thuyền của 
Trần Văn Ngoạn, nên đều phải giáng hai cấp lưu (53). 


Vua Minh Mạng đọc bản án của bộ Hình và dụ rằng: 
“Tội của Hành theo luật xét nghĩ cũng chẳng oan gì. Nhưng 
uiệc ấy thuộc uề người hầu cận, nếu theo nguyên nghị thì 
sau này, thị uệ cận thân, hoặc có chuyện sách nhiễu thực, 
người không biết lại lấy uiệc này làm răn, nghĩ trước nghĩ 
sơu, không dám tâu thực. Hơn nữa, nếu gặp hoàng thân 
quốc thích cậy thế cậy thần làm uiệc trái phép, người ta sẽ 
khắc liếc mắt trông nhau, di dám tâu lên nữa. Vậy nên, 
miễn tội đồ cho Hành, đốt làm cách chức. Trấn thần đồng 
sự uà Tào thần (110) đều giáng một cấp lưu”. 


Về việc tự tiện điều tra, xét hỏi của Vũ Huy Dung và Lê 
Văn Ý, Vua Minh Mạng dụ: “Huy, Ý phụng mệnh đi làm 
Uiệc, chỉ nên làm uiệc của mình cho chóng xong, Trần Văn 
Ngoạn gian dối uiệc đóng thuyền thì đã có quan lại địa 
phương trừng trị, uiệc gì đến mình, mà tự ý bắt gian, để 
mong còn được thưởng, dẫu không có tình tệ gì mà đã bị 
người ta tâu hạch thì nên bó mình đợi lệnh, sao lại được tự 
tiện trốn đi? Vậy giao cho phủ Thừa Thiên tìm bắt cho được 
để giao cho bộ Hình nghị tội mà răn kẻ khác. Trẫm xử đoán 
nh thế là muốn các người thị uệ giữ theo phép công, mà 
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các quan địa phương cũng không được để lòng thiên uị, thì 
môi xứng chức uụ. Sau này không những bọn hầu cận nếu 
thấy rõ hoàng thân quốc thích, uăn uõ đại thân dám làm, 
Uiệc mọt nước hại dôn, can, đến pháp luật thì cứ thực tham 
tâu. Nếu để lòng gian xảo uì lợi mình mờ uụ cho người, 
hoặc che chở cho nhau, không chịu bày tỏ, một khi phát 
giác thì tất trị tội nặng. Bộ Hình nên đem Dụ này sao chép, 
phát cho các thờnh, trấn, đạo đêu biết), 


(Theo Đại Nam thực lục, Tập Hai) 


Tời bàn: 

Từ uiệc muốn khai giảm thuế phải nộp của một 
người dân dẫn đến hành u¡ trái pháp luật của một loạt 
quan lại: quan thu thuế thì nhận hối lộ, các quan Thị 
uệ lạm quyền, xét hỏi không thuộc phạm ui trách nhiệm; 
các quan bộ Hình thì hồ đồ xét án. Tế! cả đêu được Vua 
Minh Mạng xem xét thấu đáo uà định ra mức phạt 
thích đáng. Điêu đáng lưu ý là ông rất nghiêm khác 
quỏ trách hành u¡ lạm quyền của các quan Thị uệ Vũ 
Huy Dung uà Lê Văn Ý, uới mục dích răn đe con em 
mình, các thuộc lại trong hoàng LỘC UỀ sưu. 
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55. THAM NHŨNG VÀ THANH LIÊM 


ở trấn Thanh Hoa, các quan chức trong trấn là Trấn 

thủ (161) Lê Văn Hiếu, Hiệp trấn (161) Đoàn Viết 
Nguyên, Tham hiệp (161) Tôn Thất Lương cho đấu thầu 
thuế cửa quan và bến đò. Có người muốn được trúng thầu đã 
hối lộ cho người thiếp của Lê Văn Hiếu 20 lạng bạc, cho 
người con của Đoàn Viết Nguyên 40 lạng. Khi việc đấu thầu 
xong xuôi, người đó lại có quà tạ lại. Lê Văn Hiếu và Đoàn 
Viết Nguyên đều nhận, chỉ riêng Tôn Thất Lương chối từ. 


l£) háng Giêng năm Kỷ Sửu, đời Vua Minh Mạng (1899), 


Nhưng rồi, việc nhận hối lộ của các vị quan đầu trấn 
Thanh Hoa bị phát giác, các quan triều đình ra tra xét và 
lập án, trình lên bộ Hình, đề nghị xử Lê Văn Hiếu phải 
cách chức, Đoàn Viết Nguyên tội đồ (158). Song vì trước đó 
ft lâu, hai vị quan này có nhiều công lao nên Vua Minh 
Mạng gia ân cho họ: Lê Văn Hiếu bị giáng xuống làm 
Chánh Thất phẩm Thiên hộ (148), phái đi hiệu lực (61) ở 
đài Điện Hải, Đoàn Viết Nguyên bị cách chức, phái đi hiệu 
lực ở Nghệ An. Lê Văn Hiếu về sau chỉ được cấp bằng ở bộ, 
không được sắc phong”. Vua Minh Mạng nhân đó dụ 


'? Quan lại nếu xứng đáng chức vụ thì được nhận sắc phong của 
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rằng, từ đây, phàm những vị quan nào, cả quan văn và 
quan võ, có tội bị giáng bổ đi hiệu lực thì cứ chiếu theo 
lệ ấy. 

Còn Tham hiệp Tôn Thất Lương, vì giữ liêm khiết được 
Vua khen ngợi, thưởng cho sa và đoạn mỗi thứ ba cuốn, lụa 
10 tấm để khuyến khích người làm quan thanh bạch. 


(Theo Đại Nam thực lục, Tập Hai) 


Lời bàn: 

Vẫn là từ uiệc đấu thầu thuế quan mà nảy sinh uiệc 
hồi lộ oà nhận hối lộ. Song ở đây, giữa những uẩn đục 
của các uiên quan nổi lòng tham, “không biết giữ 
mình”, lại có u¿ Tham hiệp Tôn Thất Lương “gần bùn 
mù chẳng hôi tanh mùi bùn”, được Vua khen thưởng, 
biểu dương. 


Tôn Thất Lương (1793 - 1846) thuộc họ uua, dòng 
thứ bảy, làm quan đến Tổng đốc (193) các tỉnh: Bình - 
Phú, Thanh Hóa, Hà - Ninh, gia bàm Thúi tử Thiếu 
bảo (135), thăng Quyên (56) Hiệp biện đại Học sỹ (69). 
Ông là u‡ quan thanh liêm, được biểu dương là “Giữ tiết 
thanh cần, xếp đặt có phương pháp”. 


(tiếp theo tr. 183) vua, còn nếu không xứng chức hoặc sau khi bị 
giáng, cách chức chỉ được nhận văn bằng chứng nhận của bộ nơi 


làm việc. 


184 


Phần thứ ba - Các câu chuyện về quan lại vi phạm... 56 


56. CHỈ VÌ GIỮ ĐỒ CHO KẺ CÓ TỘI 


tào (110) Bắc Thành dưới thời Vua Minh Mạng, Khi 

còn giữ chức quan nhỏ ở Gia Định, Vĩnh đã cậy thế, 
lợi đụng quyền hành để ăn của đút, thậm chí cướp vợ, dỡ 
nhà, chiếm đoạt tài sản của người khác. Dân tình sợ tính 
bạo ngược, thâm thù của Vĩnh nên không dám ởi cáo giác. 
Đến khi Vĩnh được điều đi nơi khác, chưa đầy một tháng 
sau, nhân dân trong vùng đã gửi hàng chồng đơn kiện, tố 
cáo các tội của Vĩnh tới hơn 30 khoản. Vĩnh bị giải về Kinh 
đô để xét hỏi, rồi bị hạ ngục, ít lâu sau, bị chém và tịch thu 
nhà cửa. 


| Trước khi bị bắt về Kinh, Trần Nhật Vĩnh đã mang đến 

nhà Thượng thư bộ Lại (87) Trần Lợi Trinh một ít đồ đạc 
để gửi, đồng thời nhờ Trinh “ông nom uợ con giúp”. Việc 
bị phát giác, Trinh buộc phải giải trình việc nhận “ø¿Z 
giúp” đồ đạc của Trần Nhật Vĩnh, nhưng lại quanh co, giấu 
giếm nhiều điều. Vua Minh Mạng lập tức dụ rằng: 


- Nhật Vĩnh là Tả Tham tri (87) bộ Hộ, Lãnh Hộ 


“Lợi Trịnh biết Nhật Vĩnh là người có tội, lại không 
thân thích gù, cớ sao trong khi có lệnh (bắt giữ Vĩnh) đã 
không làm 0iệc bộ, không dự bàn uiệc, mà lợi cùng Nhật 
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Vĩnh đi lại chuyện trò, thậm chí lại nhận cho gửi uợ, gửi 
của, rõ thật đặt mình ngoài uòng. Đến bhi ún nặng của 
Vĩnh bị phát giác, lại làm giả bộ không biết, làm sớ tự bày 
tó, dụng tâm như thế là xảo trú, Lợi Trình uốn là uiên quan 
nhỏ, chưa được uời năm đã được cất nhắc lên tới chức 
Thượng thư, do Nhà nước đặc cách dùng người, như thế là 
không phải không có hậu. Thế mà Trinh không biết nghĩ 
lấy lòng công trung thờ trên, lấy thanh liêm chuyên dưới, 
tại dám coi thường pháp luật, mưu cầu riêng, đổi uua, giúp 
bạn. Nếu theo điều khoan hồng thì bhông lấy gì mù chỉnh 
đôn. được kỷ cương của triêu đùnh. Vậy phải giải chức ngay, 
gtao xuống bộ Hình nghiêm nghị”. 

Trân Lợi Trinh sợ tội, rồi bị bệnh cấp mà chết. Vua 
nghĩ tới công của Trinh khi trước nên đặc ân giáng xuống 
hàm Tham tri (87) và chiếu theo phẩm trật mới mà cấp 
tiền tuất. 

Cùng với Trần Lợi Trinh, Thượng thư bộ Hộ Lương 
Tiến Tường cũng nhận đề của Trần Nhật Vĩnh gửi, nên 
cũng bị phạt. Sự việc xảy ra vào tháng Giêng năm Kỷ 
Sửu (1829). 


(Theo Đại Nam thực lục, Tập Hai) 


Lời bàn: 
Trên Nhật Vĩnh cậy chức quyền, ăn hồi lộ, cướp cổ 


Uợ, uà tài sản của người khác, tự mình biến thành bẻ 
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cường hào nên bị đân tố cáo, rồi bị pháp luật trừng trị 
thích đúng, không có gì cần bàn thêm. 


Riêng uới Trần Lợi Trình là Thượng thư bộ Lại, bộ 
to nhất uà quan trọng nhất của triêu đỉnh không những 
không làm tròn trách nhiệm trong uiệc theo dõi, quản lý 
Uà đề bạt quan lại mà còn thông đồng uới kẻ có tội, hoặc 
đế giúp Nhật Vĩnh chạy của (mà chẳng lạ, hầu hết số 
của này là do tham tang), hoặc mưu đô chấp chiếm của 
cái của Vĩnh khi Vĩnh chắc chắn bị án tử hình. Cái chết 
từ sự sợ hãi búa rìu pháp luật của uị Thượng thư đầu 
triểu này âu cũng là thóa đáng. 
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57. ĐỀU LÀ LŨ TIỂU NHÂN VÔ LẠI 


khỏi nhà Kiến An Công Đài, không rõ tăm tích, một 

thời gian sau mới phát hiện tên này đến làm con hát 
ở nhà Thống chế (153) Rinh tượng"' Phạm Văn Điển. Kiến 
An Công Đài sai bọn hầu chè là Lê Đình N hượng đến bắt. 


'sm Ba năm Canh Dần (1830), có tên người ở trốn 


Không những không giao người trốn chạy cho Lê Đình 
Nhượng, Phạm Văn Điển lại cho con là Phạm Văn Thân ra 
đánh lại, khiến Nhượng bị thương. 


Vụ việc đến tai Vua Minh Mạng. Vua giao cho bộ Hình 
bàn xử. Các quan trong bộ đề nghị xử Phạm Văn Điển tội 
chứa nuôi người trốn, không có sổ”, nên phải giáng ba cấp 
(53) và đổi đi nơi khác. Phạm Văn Thân cậy quyền thế 
đánh người bị thương nên bị đánh 80 trượng. Các quan 
cũng phát hiện Lê Đình Nhượng cùng một lũ hầu chè trong 
nhà Kiến An Công Đài đều là dân lậu sổ, vì thế, Trưởng sử 
(169) ở phủ Kiến An Công Đài là Phan Đình Thụy phải 
phạt lương ba tháng. 


'® Kinh tượng: đội vơi ö Kinh đô. 
'” Tức không có sổ hộ khẩu như ngày nay. 
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Vua xem bản án của bộ trình, dụ rằng: 


“Phạm Văn Điển thân làm đình thần không biết giữ gìn 
cẩn thận, lại dung nạp kẻ 0ô lại, chứa nuôi người trốn, thực 
là tự ý làm bậy, bộ nghĩ giáng điệu, tội cũng đáng rồi, 
nhưng nghĩ lại uì nghe lời con là Phạm Văn Thôn, Thân đã 
bị đánh trượng đã đáng tội rồi. Điển đổi làm giáng ba cấp 
lưu (ð3). Không cần xét nữa. Kiến An Công Đài nuôi chứa 
lậu định, cũng phải quở trách, uì lũ tiểu nhân mang lòng 
không tốt, tất đến rủ nhau làm bậy, phải nên phòng trước. 
Vậy thông sức cho các hoòng tử tước công (130) cùng 
trưởng công chúa", từ nay uê sau, đưới cửa phủ đệ (169) 
không được dung chứa người không sổ. Nếu đã qua lần 
nghiêm dụ này mò còn chúa nuôi những đứa hèn mọn để 
cho nó ra ngoài sinh sự uù gây uiệc hiểm thù thì tất giao 
Tôn Nhân phủ (199) hội đông uới bộ Hình nghị xử. Trưởng 
sử uà phò mã các phủ cũng phải nghiêm xử". 


(Theo Đại Nam thực lục, Tập Ba) 


' Chị của vua. 
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58. CON CÁ, CON ĐỀ - 
VÀ CÁI CHẾT CUA VIÊN PHÓ TÔNG 


(1830), Đặng Văn Mai là Phó tổng (18) vì hám lợi đã 

lén đào trộm một đoạn đê ở xã Lưu Khê, huyện 
Thượng Phúc" để bắt cá. Gặp mưa lớn, nước chảy xối xả. 
làm đoạn đê đó bị vỡ to, gây ra cảnh ngập lụt cho cả một 
vùng rộng lớn. Việc ấy được tâu lên Vua Minh Mạng. Vua 
dụ rằng: “Việc đê ở Bắc Thành đối uới đời sống nhân dân 
lợi hại không nhỏ. Trước đã giao 0uiệc đó cho Đê chính (35) 
chuyên biện, đính ninh dạy bảo đến hai ba lên. Đầu mùa 
hạ năm nay, cứ theo lời tâu của các quan uề đê điều thì các 
đoạn đê lớn nhỏ đã hoàn thành, tin có thể giữ uững được. 
Nhưng Trầm uẫn chưa dám chắc. Nay quả nhiên đê lại bị 
Uỡ, như thế thì tội ấy khó tha thứ được". 


6= Bảy, năm Canh Dần, đời Vua Minh Mạng 


® Huyện Thượng Phúc đầu đời Vua Minh Mạng thuộc phủ 
Thường Tín, trấn Sơn Nam Thượng (từ cuối năm 1831 trở đi thuộc 
tỉnh Hà Nội). Nay các làng xã của huyện này thuộc huyện Thường 
Tín, tỉnh Hà Tây và một phần huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội. Xã Lưu Khê trong câu chuyện này nay thuộc huyện Thường 
Tín, tỉnh Hà Tây. 
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Rồi Vua ra lệnh bắt Đặng Văn Mai chém ngang lưng, 
vút xác xuống sông; đồng thời giáng chức theo thứ bậc khác 
nhau bọn Đê chính (85) là Lê Đại Cương, Nguyễn Văn 
Khoa, Phó Tổng trấn (125) Phan Văn Thúy cùng các quan 
phủ huyện sở tại. Các vị quan này còn phải huy động đân 
binh đắp lại đoạn đê bị vỡ. Những gia đình bị tai nạn do đê 
vỡ được chuẩn cấp tiền gạo; lúa ruộng bị thiệt hại được kê 
khai lên để xét giảm thuế. 


(Theo Đại Nam thực lục, Tập Ba) 


tLời bàn: 

Chỉ uì hám lợi mà xẻ cả đê trong mùa mưa lũ, gây 
ngập lụt cho cả một uùng rộng lớn, thật không œi “coi 
trời bằng ung”, coi thường tính mạng uà tài sản của 
dân chúng cả một uùng như Phó tổng Đặng Văn Mai. 
Lời Dụ uà án chết mà Vua Minh Mạng dành cho y là 
xứng đáng. 
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59. NHỮNG KHỐI GỖ LIM 
VÀ BA VIÊN QUAN ĐẦU TỈNH 


" Z25) ồ Văn Trương là Trấn thủ (161) Thanh Hoa, Nguyễn 
Ì l Văn Thắng là Tham hiệp (161). Vào khoảng đầu 
? năm Minh Mạng thứ 12 (1831), bọn Trương, Thắng 
được lệnh đi mua gỗ lim cho triều đình, đã dung túng cho 
người nhà và thuộc lại thông đồng với nhau, thao túng 
mua tất cả. Hậu quả là làm lạm chi công quỹ tới hơn 
50.000 quan. 


Tháng Ba năm đó, Nguyễn Kim Bảng được lệnh trù tính 
việc làm kho tàng và đóng thuyền bè cho triều đình. Tiếp 
nhận số gỗ nói trên, đối chiếu với giấy tờ số sách, Nguyễn 
Kim Bảng biết được việc làm gian lận trên của bọn Hồ Văn 
Trương và Nguyễn Văn Thắng bèn đem việc tâu lên. 


Vua Minh Mạng nhận được lời Tâu, dụ bảo các quan: 
“Việc đặt giá gỗ lim uà uiệc ích nước lợi dân, không tiếc phí 
tổn lớn. Thế mà bọn Trương, Thắng không giữ phép công 
làm uiệc, lại dụng túng cho người nhà uà lại dịch tạ sự 
kiếm lợi, nhiều món không thể kể xiết. Những tệ như thế, 
thực là đáng ghét”. Rồi Vua lệnh lập tức cách chức Hồ Văn 
Trương, Nguyễn Văn Thắng (Thắng khi đó vừa mới đổi đi 
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làm Tham hiệp Nam Định) cùng các lại dịch có liên quan 
tới vụ này; cho về tận quê quán họ điều tra và niêm phong 
nhà cửa tài sản của họ. Tôn Thất LaAiơng là Nguyên Hiệp 
trấn (161) vì là đồng sự cũng bị giải chức để đợi án. Vua lại 
sai Hữu Thị lang (87) bộ Binh Lê Vạn Công làm Khâm sai 
(77, 78), đem ty thuộc của sáu bộ và ty trấn phủ đến cùng 
với Nguyễn Kim Bảng tra xét. 


Khi án thành, Nguyễn Văn Thắng bị tội trảm giam hậu 
(160), Hồ Văn Trương bị tội giảo giam hậu (160). Trương 
sau đó chết trong ngục. Tôn Thất Lương sau khi bị tra xét, 
các quan thấy không có dính dáng tới tham tang nhưng vì 
là đồng sự của bọn Trương, Thắng nên cũng bị cách chức 
và phát vãng tới đài Trấn Hải (Quảng Nam) để gắng sức 
chuộc tội. Nguyễn Văn Thắng về sau được giảm xuống tội 
cách chức. 


(Theo Đại Nam thực lục, Tập Ba) 


Lời bàn: 

đình phạt trảm, giảo đối với những kẻ lợi dụng 
chức quyển, công uiệc được giao để hè lạm, làm thất 
thoát công quỹ đến hàng chục uạn quan của các Uị quan 
đầu trấn Thanh Hoa là thích đáng. Dâu đấy chưa phải 
là án gido quyết, trảm quyết, mà chỉ lò “giam hộu”, 
song cũng đủ cho thấy tính nghiêm mình của Vua Minh 
Mạng. Tính nghiêm mình của Vua còn thể hiện ở chỗ, 


NCCPL _T13 198 


Những câu chuyện pháp luật thời phong kiến (77) 59 


194 


ông xử phạt cả Tôn Thất Lương - người thuộc dòng thứ 
bảy họ uua, từng nổi tiếng uê sự thanh liêm (xem lạt câu 
chuyện số ð5) uà trong uụ án này, Tôn Thất Lương chỉ 
là đồng sự của các u‡ quan phạm tội. Xin được nói thêm, 
sau Dụ án này, Tôn Thất Lương chếp hùnh án “hiệu 
lực”. Mãn hạn, ông được khôi phục chức Tư oụ (87), 
thăng dần đến Án sát (123) tỉnh Quảng Trị rồi được 
triệu uễ Kinh. Khi ông uào yết biến, Vua Minh Mạng dụ 
rằng: “Tội của ngươi đáng phải truất bãi, nhưng uì 
trước ở Thanh Hoa, tự giữ được liêm khiết, đáng khen 
nên Trâm không bô mà thôi. Phải nên tự thấy xấu hổ 
mà hăng hái lên, để cho sau này trở nên người tốt". Qua 
lời Dụ này cho thấy, Minh Mạng luôn công bằng trong 
nêu thưởng uà xử phạt quan lại. Điều này làm cho các 
U¿ quan có bản lĩnh uà tâm đức luôn có một cách nhùn, 
thát độ ứng xử đúng uới các tứu, bhuyết điểm của mình 
để trở thành uị quan tốt mà Tôn Thất Lương là uí dụ 
điển hùnh. 
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60. SON BẠC VÀ BẠC MỆNH 


chỉ phổ biến ở những vị quan nắm giữ chức quyền 

mà còn ở cả những lại viên trong các nha môn, dưới 
hình thức lợi dụng cương vị của mình để làm gian. Vụ án 
dưới đây (cùng hai vụ ở hai chuyện tiếp sau) là một trong 
muôn vàn hiện tượng gian lận của các lại viên dưới thời 
phong kiến. 


IE ình trạng tham nhũng dưới thời phong kiến không 


Hoàng Hữu Nhãn là Khố lại (121) dưới triều Vua Minh 
Mạng. Với tính gian tham, khi được giao làm các son bạc, 
Nhẫn thường làm ngắn hơn so với kích cỡ quy định, lại 
khai báo không đúng định lượng cân lạng các son bạc mỗi 
khi xuất kho. 


Song không may cho Nhẫn, một lần, Vua Minh Mạng 
sai Nhẫn lấy ra một cân son bạc và hỏi trọng lượng. Nhẫn 
tâu rằng, loại son bạc đó là một lạng tính bằng một cân. 
Vua thấy son bạc ngắn hơn so với các son bạc thường dùng 
nên gạn hỏi. Nhẫn tìm cách chống chế. Vua sai đem cân lại 
loại son bạc ấy thì thấy một lạng không đủ một cân. Vua 
lập tức sai trói Nhẫn, giao cho Nội các (92) tra hỏi. Khi đó, 
lính thợ trong Ty Vũ khố (121) mới đồng thanh tố cáo sự 
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gian dối của Nhẫn từ trước đến nay: mỗi khi nhập bạc vào 
kho thì ghi mỗi son bạc cân nặng 9 đồng cân 10 phân, còn 
khi xuất ra thì lại ghi là một lạng. Như vậy, mỗi son bạc 
nhập vào và xuất ra, Nhẫn và đồng bọn ăn gian 90 phân. 


Vua Minh Mạng nhận được lời Tâu, thấy Nhẫn và đồng 
bọn đã phạm tội gian tham, lại dám lừa dối eä Vua, bèn gọi 
Nhẫn và đồng bọn là “"hững bẻ mất hết lương tâm, cam 
lòng phạm pháp”. Rồi Vua dụ các quan: 


“Gần đây, quan lại, bính lính ở kho tàng phần nhiều ăn 
gian bị uỡ lở, đã bị nghiêm trị ngay, thế mà trước mặt Trấẫm 
uẫn nảy sinh ra gian đối như thế này thì ở những nơi khác 
sẽ ra sao? Vậy cái ún này nếu không lấy luật giám thủ tự 
đạo tính tang uật mà luận tộU thì không thể răn bảo được 
người đời sau, sẽ nuôi mâm xấu ngày một to thêm”, 

Rồi Vua hạ lệnh: 


- Giải Hoàng Hữu Nhẫn đến cửa Vũ khế thắt cổ cho 
chết, chặt lấy bàn tay treo ở cửa để “răn những bẻ miệt 
pháp khi quân”, bắt quan lại và bình lính ở Ty Vũ khố 
hàng ngày đi qua nơi đó nhìn cho khiếp sợ để khỏi phải 
phạm tội nữa. 

- Dương Trọng Túc là kẻ thứ phạm, cùng Nhẫn làm ra 
những son bạc thiếu định lượng bị phạt đóng gông nặng 
trong hai tháng, hết hạn đánh 100 gậy và phát đi làm lính 


°' Tức căn cứ vào số tang vật phạm tội mà xử. 
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thú ở nơi rừng núi xa. 

Vua cũng ra lệnh cách chức, đóng gông một tháng, hết 
hạn đánh 100 gậy và phát đi làm lính đối với năm vị quan 
trực tiếp phụ trách bọn Hoàng Hữu Nhẫn; hai vị quan 
khác bị bọn Nhẫn thao túng, bỏ mặc cho bọn Nhẫn làm bậy 
trong nhiều năm; ba vị quan khác phụ trách Ty Vũ khố tuy 
không bị truy tố nhưng bị bãi chức về làm dân. 


Vua cũng hạ lệnh cho bộ Hộ đối chiếu số son bạc mà 
bọn Nhẫn xuất ra trong 12 năm (từ 1820 - 1831) bị hao hụt 
để bắt các Giám lâm (50), Chủ thủ (24) phải đền. 


(Theo Đại Nam thực lục, Tập Ba) 
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61. LẠI CHUYỆN GIAN THAM 


r3 guyên Đức Tuyên là Tư vụ (B7, 104) Nội vụ phủ 
b VÌ (104) thời Minh Mạng. Cũng như nhiều vị quan làm 

ý việc ở Nội vụ phủ hồi đó, Tuyên “mốc bệnh” bớt xén 
của công, đã nhiều lần ăn bót nhựa thơm" ở trong kho 
mang ra ngoài bán. Việc bị phát giác và đưa lên Vua Minh 
Mạng. Vua nhân đó dụ các quan: “Lại dịch các kho phần 
nhiêu lò bẻ gian tham hèn mạt, bớt xén dối trú, chẳng thiếu 
cát gì. Từ trước tới nay, các uụ Uuiệc xảy ra đến đâu đã bị 
trừng phạt đến đấy, chiếu luột làm tội nặng, lại nhiều lần 
truyền dụ, dạy bảo đến rát cổ họng, cốt cho kẻ gian thay 
lòng đổi dạ, trở thành lương thiện. Thế mà lòng người 
không ngờ khác xửa, ngờy thêm gian giáo! Năm nay đã có 
Uụ ăn cắp son Vũ khố, đã đem tội nhẹ đổi thành tội nặng uì 
khinh pháp luật, lừa dối uua, kẻ phạm tội đã bị xử tử, lại 
phải chặt một tay để treo ở cửa kho mà răn những kẻ 
khác”. Gần đây lợi xảy rơ uụ án mất trộm sq đoạn uà hổ 
phách, hiện đương tra xét rốt khẩn cấp. Nay sai dâng nhựa 


® Nhựa thơm: loại nhựa dùng để làm hạt bột tràng nhà chùa. 
'® Chỉ vụ án Hoàng Hữu Nhẫn nêu trên. 
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thơm thì mới phút hiện ra là Nguyễn Đúc Tuyên đã ăn bớt 
từ trước, lại dám lấy mật trộn lẫn uào để ít hòa nhiều, % 
định lừa gạt che giấu. Tuyên trước còn chối cãi, đến lúc cởđ 
kho xưng ra mới chịu thực tình, uậy những người ti nghe 
mắt thấy ai mà không ghét! Vẻ lợi, uụ mất son chưa nguôi, 
án sư đoạn hổ phách còn nóng hồi, chúng nó mù điếc hay 
sao mà lại mốt hết lương tâm, cố ý phạm tội đến như thế ?° 


Rồi Vua dụ tiếp và cũng là nghị án của ông: “Tới của 
Tuyên đóng lẽ cho trói đem dong ra chợ Cửa Đông chém đầu, 
nhưng lần này tạm chặt một bàn tay thủ phạm treo lên, xóa 
tên của nó trong sổ quan, để lại cho nó cái đầu, khiến cho nó 
suốt đời hôi hận uà nhờ đó để cho mọi người biết tỉnh ngộ răn 
chữa. Thế cũng là một cách trừng trị bê gian”. 


(Theo Đại Nam thực lục, Tập Ba) 
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62. MỘT CHÚT CÂN GIAN, 
CÁI CHẾT THẢM KHỐC 


Sơn Tây đời Vua Minh Mạng. Vì không sách nhiễu 

được binh lính trong tỉnh những khi họ đến lĩnh nên 
Tăng đã làm trò gian: khi cân thóc họ thường kích tay gạt 
thóc làm thóc không đầy hộc. Binh lĩnh kêu ca. Tổng đốc 
(123) Lê Đại Cương cho người theo đõi và quả nhiên vào 
tháng Ba năm Nhâm Thìn (1832), hành động gian lận của 
Tăng bị bắt quả tang. Lê Đại Cương tâu lên và để nghị xử 
tử Tăng. 


8 ¡nh Văn Tăng là người coi kho, cân đong thóc ở tỉnh 


Vua Minh Mạng nhận lời Tâu, bảo các quan bộ Hình 
rằng: “7ớc đây binh dịch ở bho oà quan lại trông coi 
thông đồng uới nhau làm bây, khi phát (thóc) ra thì nhẹ 
tay, đong uào thì nặng tay, lợi mình, thiệt người, cái 8Ì cũng 
làm. Ta biết rõ hết nên bhị Uiệc phút ra tất trị tội nặng để 
rấn đe kẻ điêu gian, lại nghĩ đổi cách thức cúi hộc, cái 
phương (61) đặt làm quy chế lâu đời. Chẳng ngờ tư khổ 
tâm lo nghĩ uò quan tâm tới dân chúng, muốn đặt ra khuôn, 
phép tốt lành để tỏ Sự tin thực công bằng Ấy lại bị bọn kia 
dám giỏ nhiều ngón xảo trú, xoay xở bằng cách uơ vét, thôt 
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đáng căm giận biết bao. Tên chính phạm Đỉnh Văn Tăng 
tội chết có thừa”. 

Rồi Vua lệnh chém đầu Đinh Văn Tăng đem bêu, lại 
chặt một bàn tay, ướp muối phơi khô rồi treo lên để quan 
lại, binh lính, lại dịch đi qua thấy mà ghê. Những người 
cùng tội với Đinh Văn Tăng là coi kho Nguyễn Oanh Chấn 
hàng ngày cùng làm với Tăng, cùng dự việc tham tang bị 
xử trảm giam hậu (160). Suất đội (8) Nguyễn Viết Tân có 
trách nhiệm kiểm soát Tăng mà không biết tình trạng gian 
lận đó bị phạt 100 trượng, đồ (1ã8) ba năm. Bốn người lính 
coi kho dựa vào nhau làm gian đều bị đóng gông giam ở cửa 
kho một tháng, hết hạn lại đánh tiếp 100 trượng. Bố chính 
(123) Lê Nguyên Hy vì không xem xét kỹ việc cấp phát 
thóc ở kho cũng bị giáng chức. Vua dụ các quan: “Dùng 
hình phạt để mong đi đến chỗ không cần hình phạt nữa". 
Đoàn Văn Chử là người bí mật phát hiện được sự gian lận 
của Định Văn Tăng được thưởng 20 lạng bạc, được ghi tên 
bổ làm Chánh đội trưởng (8). 


Cũng trong khoảng thời gian ấy, tại một kho công ở Sơn 
Nam và Hải Dương, một số lại viên và người coi kho “iờzn 
biến báo” cái quan hộc kiểu mới bằng cách tháo ván đẩy ra, 
đếo trũng rồi lắp vào, lại nặng tay ấn gạo xuống gạt ngược 
để lạm thu. Việc ấy bị Thị vệ (149) Nguyễn Văn Nghị phát 
giác, Vua sai Chủ sự (87) bộ Hộ Trần Ngọc Hà cùng với các 
quan tỉnh Hưng Yên xét xử vụ này. Án tâu lên, Nguyễn 
Đình Hiển và Lê Văn Thanh là chủ mưu bị chém bêu đầu 
và đục lấy mỗi bên một mảnh xương sọ phơi khô, treo ở cửa 
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kho để răn đe người khác, số còn lại bị xử chém, thắt cổ 
hoặc bị sung quân, phát lưu có thứ bậc khác nhau. Quan 
trấn ở hai nơi đó đều bị giáng chức. Nguyễn Văn Nghị có 
công phát giác được thưởng 20 lạng bạc. Từ đó kho ở Hưng 
Yên, dân nộp thuế không còn bị làm khó dễ, sách nhiễu. 


(Theo Đại Nam thực lục, Tập Ba) 


Lời bàn: 

Ba câu chuyện trên đây có thể coi là điển hình cho 
tình trạng các nhân uiên lợi dụng cương uị của mình để 
làm trò gian tham, thụ uén cho quyên lợi của riêng 
mình nhưng làm thiệt hợi đến quyên lợi chung. Trò 
gian tham này chắc chắn nảy sinh từ suy nghĩ “làm 
nghề nào ăn nghề ấy” của mấy uị‡ lại uiên. Xin không 
bình luận gì thêm uê tính sâu sát bà uiệc xử lý nghiêm 
khắc của Vua Minh Mạng đối với những hành động 


gian tham của các lại 0uiên nhà nước. 
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63. HẠT GẠO BUÔN LẬU VÀ CÁI CHẾT 


(1832), Mạc Hầu Hy là Chánh đội trưởng Suất đội 

(8) cơ Hà Tiên trên đường đi công vụ sang Xiêm 
(Thái Lan) đã tranh thủ chở gạo sang Hạ Châu (ŒXIingapo) 
bán trái phép. Nguyễn Tri Phương là Phái viên cùng đi biết 
chuyện nên khi về nước đem việc ấy tâu lên. 


B. Ba, năm Nhâm Thìn, đời Vua Minh Mạng 


Vua Minh Mạng nhận được lời Tâu, bèn dụ các quan bộ 
Hộ rằng: “Mẹc Hầu Hy chờ đầy hàng hóa, mưu toan buôn 
bán, thế là nặng uề lo hiếm lợi riêng, còn đâu sốt sắng đến 
Uiệc công nữa; huống chỉ uiệc chở trộm gạo là điều quốc 
cấm rất ngặt mà dám làm như thế, thật là không biết giữ 
pháp luật. Vẻ lại, hiện nay ở nước ngoài gạo đắt gốp hai 
gấp năm lân, e rằng tiểu dân tranh lợi quên tội, có nhiêu 
người chờ trộm gạo đi bán đến nỗi các trấn ở các thành giá 
gạo ngày cùng tăng, ốt là do nhiều người buôn Dụng trộm, 
đâu phối chỉ có một mình Mạc Hầu Hy?'. 


Rồi Vua sai Tổng trấn (12ð) Lê Văn Duyệt, Quản biển 
binh” Nguyễn Văn Quế đợi khi thuyền của Hy về thì bắt 


°' Biển bình: hạng lính không thường trực, tuyển hàng năm sau 
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Hy để xét xử. 


Ít lâu sau, Tôn Thất Mạch là quan được lệnh vua đi 
công cán từ Hạ Châu về tâu rằng, khi ông và các quan cùng 
đi mới đến xứ ấy, giá 100 cân gạo chỉ 3 - 4 đồng, chưa được 
vài tháng, đã giảm xuống còn một đồng. 


Căn cứ vào lời Tâu của Tôn Thất Mạch, Vua Minh 
Mạng biết chắc giá gạo ở Hạ Châu xuống đột ngột là do có 
một lượng lớn gạo ở Gia Định đã bị chở sang bán vụng 
trộm, vì từ trước đó, xứ Hạ Châu chuyên nhập gạo của Gia 
Định và của nước Xiêm, nhưng nước Xiêm hai năm liền 
mất mùa vì thủy tai. Rồi lại có tìn nhiều quan lại chở gạo 
sang Hạ Châu bán, khi về lại “kết hợp” chở thuốc phiện để 
kiếm lợi. Vua sai các quan ở Gia Định bí mật phái ngay 
những nhân viên giỏi đi thăm đò và điều tra; lại nghiêm 
sức cho các tấn thủ (105) khám xét, nghiêm ngặt để bắt kỳ 
được các thuyền chở lậu gạo, các quan có dính đáng đến 
việc buôn lậu này đều phải tăng mức hình phạt. 


Ít ngày sau, Mạc Hầu Hy từ Hạ Châu trỏ về, mang theo 
nhiều thuốc phiện. Về đến Hòn Tre, nghe tin có lệnh của 
Vua, Hy quay thuyền đến Cần Bọt (địa phận nước Chân 
Lạp, giáp tỉnh An Giang của Việt Nam) rồi đánh đắm 
thuyền. Về tới Gia Định, Hy báo là thuyền gặp bão bị nạn. 


(tiếp theo tr. 203) khi huấn luyện, phục vụ một thời gian rồi chia 
làm nhiều ban thay nhau trực trong quân, số còn lại cho về sản 


kả 


xuất. Chức “Quản” ở đây có lẽ là Quản cơ (8). 
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Nhưng các quan thành Gia Định bắt tra. Hy phải nhận hết 
tội và bị xử giảo giam hậu (160). 
(Theo Đại Nam thực lục, Tạp Ba) 


Lời bàn: 

Lợi dụng đi công cán để chổ trộm mội Ì tượng lớn gạo 
ra nước ngoài, đến nỗi làm giá gạo của nước đó giảm 
hẳn, khi uễ lại bết hợp “hàng hơi chiêu" là đồ quốc cấm 
(thuốc phiện); đến khi bị phát hiện thì tìm đường tắt để 
đánh đắm thuyên, rồi nói đối là thuyên gặp bão, phạm 
bốn tội tày đình như thế, Mạc Hầu Hy bi tội giáo lò 
đáng, chỉ có điều là giảo giam hậu chứ không phải là 
giáo quyết. 
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64. ẤN CỦA VUA, 
KHÔNG PHAI TRIỆN CỦ KHOAI 


rần Lý Đạo và Nguyễn Chính Tiết là Hàn lâm viện 

Kiểm thảo (ãã), chuyên viết các chiếu chỉ, sắc thư 

trong triều. Một lần, vào tháng Sáu năm Nhâm Thìn 
đời Vua Minh Mạng (1832), Đạo viết chiếu dụ đã viết thiếu 
tên người. Sợ việc bị lộ ra sẽ bị đình thần luận tội, Đạo viết 
bản Chiếu khác, nhờ Nguyễn Chính Tiết lén đóng dấu ngự 
bao? rồi thế bản đó thay vào bản cũ. Khi â ấy, Hữu Thị lang 
(87) bộ Binh là Lê Vạn Công, Tả Thị lang (87) bộ Lễ là Tôn 
Thất Bạch đang phiên trực ở Nội các (99) không để ý đến 
việc đó, còn Hoàng Quýnh là Hữu Thị lang bộ Lễ, Nguyễn 
Huy Chiểu là Hữu Thị lang bộ Hộ biết chuyện nhưng 
không nói ra. Nhưng rồi, ít ngày sau, Huy Chiểu lại đem 
việc ấy phát giác ra. 

Vua Minh Mạng được tin, dụ các quan bộ Hình rằng: 
“Trân Lý Đạo uiết lầm chiếu chỉ, uiết lại bản khác rồi nhờ 
Nguyễn Chính Tiết lén đóng dấu ngự bảo của Vụa, ý định 
mập mờ để đánh tráo đã là một tội lớn biết chừng nào! 


°®' Dấu (ấn) của Vua. 
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Thật là không coi pháp luật uào đâu! ". Rồi Vua ya lệnh 
khép Đạo vào tội trảm giam hậu (160), đợi đến kỳ xét lại 
các án vào mùa thu năm đó. 


Đối với Nguyễn Chính Tiết và Hoàng Quýnh, Vua dụ: 
“Chính Tiết giữ uiệc chính mình bưng hòm ấn ngự bảo, 
nghe người xui bậy, không nghĩ đến tính mạng mình, thực 
là héo bè đảng để lừa dối uua. Hoàng Quyýnh là bề tôi cũ từ 
khi ta còn là Đông cung (46), thờ ta hàng 17 năm, đã được 
cất nhắc đến chức này, thân dự gân nơi tường phủ, miệng 
tuyên sắc chỉ. Thế mè để cho Lý Đạo làm như thế, lại một 
mực không chịu phút hặc ro thì đễu trăm miệng cũng khó 
chối tội. Vậy quyết khó mong được ơn điển khoan hông”. 
Cả Nguyễn Chính Tiết và Hoàng Quýnh đều bị giảo giam 
hậu (160). 


Đối với Lê Vạn Công và Tôn Thất Bạch, Vua dụ: “Công, 
Bạch là đại thần, đương ban túc trực, làm chân tay, tai mắt 
cho ta, lẽ ra phải phát giác những uiệc gian dối. Thế mò lại 
hỂ nang, tư Uỳ, coi đạo 0uua tôi không bằng tình bạn bè?”. 
Vạn Công và Thất Bạch bị đánh 100 trượng, phát vãng 
sung vào Vệ Hộ Lăng? Cả hai đêu phổi làm Uiệc bhổ sai, 
Uĩnh uiên không được bổ dụng nữa. 


Còn uới Nguyễn Huy Chiểu, Vua dụ: “Chiểu cùng tham 


') Vệ Hộ Lăng: Vệ là một đơn vị quản đội. Hộ Lãng là đơn vị giữ 
việc thờ cúng và trồng các cây tùng, cây thụ trong các lăng tẩm ở 
Kinh thành. 
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dự uiệc Nội cúc, biết uiệc gian dối ấy sao không phát giác 
ngay, để đến hai tuân sau mới tham hặc? Chẳng qua là 
trong lòng còn mắc míu muốn đổ lỗi cho người, đặt mình 
ra ngoài cuộc. Ta đã tin dùng (Chiểu) quú hậu, cho dự uiệc 
cơ một, lẽ ra y phổi tính mưu hay, dùng điều hay, ngăn 
điêu dở mới biết bổn phận của mình. Thế mà lại làm ra 
như nghe không thấy. Đáng lẽ phải trị tội nặng. Nhưng 
nghĩ Chiếu đã biết phát giác hặc tâu, thì điển lệ châm 
chước sửa lại cho có phân biệt, mới hợp thể thống triêu 
đình". Chiếu bị mất chức, 


(Theo Đại Nam thực tục, Tập Ba) 


Lời bàn: 

Chỉ uì một sở suất của một uiên quan mò có thêm 
năm uiên quan to khác của triêu đình bị mất chức, 
trong đó có hai người bị khép uào tội chết, hai người 
phải đi đày, Thế mới biết, chuyện công uăn giấy tờ, ấn 
tin dưới thời Minh Mạng - ông Vua nổi tiếng uê phương 
diện quản lý hành chính nghiêm ngặt đến mức nào. 
Đây là bài học cho những ơi liên quan đến uiệc giấy tờ 
hành chính hệ trọng này, chớ nên coi thường, cẩu thỏ. 
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65. LẠI CHUYỆN KẾT CỤC 
TỪ MỘT LỜI TÂU 


làm nghề khai thác gỗ lim. Đến đầu thời Minh Mạng 

(1820-1841), việc khai thác này bị giảm sút. Vua 
Minh Mạng đã ban hành một số chính sách để khuyến 
khích các hộ làm nghề như miễn giảm số thuế còn nợ đọng, 
cho nộp thuế khai thác gỗ mới bằng tiền (chứ không phải 
bằng gỗ như trước), thu mua cả cành và ngọn lim mà họ 
khai thác... Nhờ vậy, sau mấy năm, nghề khai thác gỗ ở 
đây phục hồi và phát triển. 


E hời Gia Long (1802-1819), ở Nghệ An có nhiều người 


Thế nhưng, vào tháng Tám năm Quý Ty (1833), 
Nguyễn Đình Tân là Bố chính (128) Nghệ An dâng tập 
Thỉnh an (32) lên triều đình hỏi thăm sức khỏe của Vua và 
nói rằng, dân làm nghề khai thác gỗ lim ở đây không có lãi, 
giá công của họ cũng chỉ bằng giá của người làm thuê. Vì 
vậy, xin Vua cho dân được buôn bán gỗ với nước ngoài và 
định biểu thuế là 10% để “công tư hơi đằng đêu lợi”. 


Vốn “nhạy cảm” với các quan, Vua Minh Mạng hiểu 
ngay ẩn ý trong tập Thỉnh an của Nguyễn Đình Tân. Trong 
lời Dụ của mình với các quan, sau khi khẳng định lại những 
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mối lợi mà dân khai thác gỗ được hưởng nhờ các chính sách 
ưu đãi của Nhà nước, Vua Minh Mạng cho rằng, nếu đúng 
là tiền lãi của các hộ làm gỗ chỉ bằng tiền công của những 
người làm thuê thì nguyên nhân của tình trạng đó chẳng 
qua là do các quan lại sách nhiễu, gây khó dễ. Nay Tân lại 
dám xin càn rằng cứ để cho dân buôn bán với nước ngoài với 
mức thuế trên chẳng qua chỉ làm đây túi tham cho quan lại 
chứ dân lợi gì? Huống chí việc cấm mua riêng gỗ đã có lệnh 
nghiêm ngặt. Sao Tân lại dám tâu nhàm như thế? 


Rồi Vua buộc Tân phải tâu lại. Nguyễn Đình Tân sợ, 
dâng Sớ thú tội. Vua ra lệnh giáng Tân hai cấp. 


(Theo Đại Nam thực lục, Tập Ba) 


Lời bàn: 

Vụ lợi từ lời tâu xin, Nguyễn Đình Tân không qua 
nổi sự nhạy cảm, tỉnh tường của Vua Minh Mạng nên 
phải chịu hình phạt. Bài bọc từ lời tâu dối của Chánh 
Tuần hỏi Đô dinh Hoàng Trung Đồng 11 năm uê trước, 
chẳng lẽ Nguyễn Đình Tân không biết rút ra hay không 
biết, hoặc biết nhưng uì lợi mò uẫn cố làm? 


(Nguyễn Đừnh Tân, còn có tên là Đình H tưng, người xã 
Phúc An, huyện Phong Lộc, tỉnh Thừa Thiên, đỗ Hương 
cống khoa Tân 7v đời Vua Minh Mạng (1891), làm quan 
đến Tổng đốc Nam Định, bị cách rồi lại được phục chức, 
làm đến Tham trì, từng đi sử sang nhà Thanh). 
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66. BỎ ÁN VÀ MẤT CHỨC 


q năm Mậu Tý, đời Vua Minh Mạng (1828), ở xã 
J| oan, Đồng, châu Thoát Lãng, tỉnh Lạng Sơn”, có 
DĨ người con gái là Hoàng Thị Trúc, 19 tuổi, có sắc đẹp, 
: viên Thổ ty (150) N guyễn Đình Thống dùng quyền thế 
để cưỡng dâm. Thị Trúc không chịu nhục, bị Thống giết 
chết. Thống bị bắt. Khi đó, các quan đầu trấn Lạng Sơn là 
Trấn thủ (161) Hoàng Văn Tài, Hiệp trấn (161) Đào Đức 
Luung, Tham hiệp (161) Dương Tam đã theo lời xin của viên 
Quản cơ (8) ở cơ Lạng Hùng® Nguyễn Đình Hoảng là cháu 
họ Đình Thống, nên đã bỏ qua việc ấy, không xét hỏi (!?). 
Thị Trúc phải ngậm oan 5 năm trời. 


Tháng Chín, năm Quý Ty (1833), vụ việc các quan đầu 
trấn Lạng Sơn dìm án mới bị phát biện. Các quan Bắc 
Thành đã đưa ra mức án với những kẻ can phạm: 


~- Đào Đức Lung và Dương Tam vì cố ý tha người có tội 
đều phải tội lưu (158). 


®* Nay là huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 


® Cơ Lạng Hùng: Cơ là một đơn vị quân đội, Lạng Hùng là tên của 
đơn vị đó. Đây chỉ quân ở địa phương. 
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- Hoàng Văn Tài là quan đầu trấn lại hiên quan đến 
việc bỏ án bị giáng chức, phái vào Nam Kỳ trổ sức làm việc, 
chuẩn cho đợi đến ngày xong việc công trở về, có công trạng 
hay không sẽ xem xét việc khai phục. 


- Tên hung phạm Nguyễn Đình Thống phải tội trảm 
quyết (160). 


- Nguyễn Đình Hoảng trái pháp luật, cầu cạnh gửi gắm 
bị phạt trượng (158) và tội đồ (158), 

Vua Minh Mạng đã y án của bộ Hình để nghị; đồng 
thời lệnh cho bộ Lễ chiếu theo lệ cấp biển biểu dương 
Hoàng Thị Trúc®, 

(Theo Đại Nam thực tục, Tạp Ba) 
Lời bàn: 

Một mạng người, nhất là một người con gói chưa 
chồng mà các quan đầu trấn Lạng Sơn “coi như không có 
uấn đề gì xảy ra", khiến cho Hoàng Thị Trúc bị oan dưới 
chín suối đến 5 năm trời. Thiết nghĩ, tội bỏ án, khiến 
người bị oan của họ mà chỉ bị phạt như uậy là quá nhẹ. 


'? Theo lệ của Nhà nước phong kiến, những người phụ nữ góa chồng 
ở vậy nuôi con, nuôi và thờ cha mẹ chồng được coi là “Tiết phụ”, 
những phụ nữ không chịu ô nhục đều được coi là “Liệt nữ”, được 
biểu đương, cấp biển “Tiết hạnh khả phong”, được thưởng tiển, gạo 
hoặc vải lụa, tùy từng trường hợp cụ thể. Hàng năm, các địa phương 
phải kê khai những người này để bộ Lễ cấp biển. 
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67. NHIỀU TỘI THẾ CHẾT LÀ PHẢI 


tỉnh Bắc Ninh; nay là thôn Phù Đổng, xã Phù Đống, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, đỗễ Hương cống 
(69) khoa Kỷ Mão, đời Vua Gia Long (1819). Khi còn làm 
chức quan nhỏ, Đường đã mắc nhiều lỗi, được Vua Minh 
Mạng ra ân, sau đó được cất nhắc lên làm Tuần phủ (193) 
Hà Tiên. Đầu năm Giáp Ngọ (1834), tỉnh Hà Tiên bị quân 
Xiêm xâm lấn, Trịnh Đường bỏ dinh thự, lại lấy đi hơn 
1000 quan tiền công ở kho đem xuống thuyền chạy trốn. 
Đến khi tỉnh ly được thu phục, Đường trở về và làm Sớ tâu 
rằng, tiền của kho bị giặc lấy mất! 


6 Đường người làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, 


Không may cho Trịnh Đường là khi ông ta đem tiền bạc 
xuống thuyền chạy trốn, có Án sát (128) Đặng Văn Nguyên 
trông thấy. Đến đây, Nguyên cùng Tham tán (138) Hồ Văn 
Khuê phát giác và tâu lên. 


Vua Minh Mạng nhận được lời Tâu, liển dụ rằng: 
“Trịnh Đường trước đây có lỗi, gạt được bỏ uết xấu mà lại 
được dùng, rồi được cất nhắc uượt bậc tới chức Tuân phú. 
Khi hắn đi nhận chức, ¿q đã khuyên bảo tận tình uà hậu 
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cấp cho bạc lạng để làm tiên dưỡng liêm", Đáng lẽ phải cố 
găng để báo ơn, thế mà bhi đến tỉnh, không tỏ được sở 
trường gù, để Hà Tiên thất thủ, tội ấy đã khó tha thứ, lại 
còn nhân lúc ấy lấy cắp tiên công quỹ đến nghìn quan, lại 
Uột bỏ thành trì mù chạy. Bản tâm y là nhằm lúc có giặc 
cướp để làm uiệc gian tham”. 


Rồi Vua hạ lệnh cách chức Trịnh Đường, bắt xích lại, 
giải về Kinh đô, giao bộ Hình tra xét. 


Trước đó, tại Hà Tiên, khi bị bắt, Trịnh Đường làm Sở 
gửi về Kinh đô, nói rằng, khi tỉnh ly thất thủ. Đường có 
mang theo 1000 quan tiền, nhưng đã tiêu hết 400 quan, số 
còn lại đã bị binh lính vứt xuống sông cả, lời khai trước nói 
là bị giặc lấy mất là nhầm, nay xin “*hđi lợi” và chịu tội! 


Vua xem tờ Sớ của Trịnh Đường, liền bảo với bộ Hình: 
“Tên Đường xâm lạm tiền công, lại bức bách biên binh bhai 
man là uứt xuống sông, đã bị người tham hặc, lợi còn uin 
có đó mà cãi, sao gian dối thế?” 


Rồi án được đưa lên, Đường bị tội giảo quyết (160). 
(Theo Đại Nam thực lục, Tập Bốn) 
Lời bàn: 


Trịnh Đường nhiều tội thế, bị giảo quyết là phải. 


°' Tức tiền để nuôi dưỡng sự thanh liêm của các quan lại, chủ yếu 
là cấp phủ, huyện, 
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68. TIẾN SỸ CỦNG KHÔNG THOÁT TỘI 


Phúc, nay là thôn Thượng Phúc, xã Nguyễn Trãi, 

huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây, đỗ Tiến sỹ (69) 
khoa Kỷ Sửu, triều Vua Minh Mạng (1829), làm Án sát 
(123) tỉnh Hưng Yên. Có lần, vào tháng Sáu năm Giáp Ngọ 
(1834), Trữ nhẹ dạ nghe lại địch bỏ bớt lời cung của một tên 
tội phạm, gây ra hậu quả xấu. Lãnh (56) Tuần phủ (128) 
Phan Bá Đạt nêu lên để tham hặc.. 


Ấn được tâu lên, Vua Minh Mạng giao cho bộ Hình 
phúc nghị. Các quan bộ Hình tâu lên khép 'Trữ vào tội đồ 
(158). Vua thấy không có tang chứng để khép Trữ vào tội 
ăn hối lộ, bèn đặc cách cho đổi làm tội mãn trượng (158), 
cách chức và phái đi Cao Bằng làm lính hiệu lực (61). 


ñỹ guyễn Trữ quê ở làng Thượng Phúc, huyện Thượng 


Trong số các quan dự bàn việc xét tội Trữ có Thân Văn 
Quyền là Thị lang Nội các (93). Chưa rõ có thân quen hay 
có tình ý riêng với Trữ hay không mà Quyền tâu Vua rằng: 
“Trữ là Tiến sỹ xuất thân, nhân tài đáng tiếc, xin cho giảm 
xuống bậc thấp nhất". 

Vua Minh Mạng nghe Quyền nói, cả giận, sai thị vệ 
(149) lôi Quyền ra, toan chém. Một lát sau, Vua sai xiểng 
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Quyền lại, giam vào ngục, rồi xuống dụ: “Nguyễn Trữ 
không có tài năng, biến thức gì mấy. Ta thấy là người do 
đường khoa cử ra làm quan, nên trong khoảng chưa tới uời 
năm, đã cất nhắc lên tứ phẩm (169), cho đi nhận nhiệm uụ 
trong một địa phương. Thế mù lại cả nghe bọn nha lại mọt 
đân, ăn hối lộ, tha giặc cướp để luy cho dân thường. Trữ 
được cách chức đi làm lính, đã được hưởng ân điển khoan 
hông rồi. Nay Thân Văn Quyền ở giữa Đời Ngự sử (31), nơi 
đên bệ tôn nghiêm, lại nói bừa những giọng ngu tôi ngông 
cuồng, nhằm cầu ơn chuốc huệ, làm người ta rất đỗi căm 
giận. Nguyễn Trữ làm hại dân, có gì đáng tiếc? Chẳng lẽ hễ 
tiến sỹ phạm tội thì không xét hay sao? Thủ hỏi lời Quyền 
nói đó là do lòng công hay do ý từ uị? Nếu là chỗ tình quen 
biết, bạn bè thân thích, lén lút đi lại, béo cánh bênh uực 
nhau thì sao lại dám giữa thanh thiên bạch nhột, khéo giở 
trò ma quỷ hiện hình? Vậy thì coi ta là ông 0uua như thế nào 
mò lại muốn làm mê hoặc phỏi trúi, ngấm ngầm tự tiện 
làm oai làm phúc như uậy? Vỏ, ta từ khi lên ngôi đến giờ, 
chì nghĩ giữ phép công bằng, không hề thiên 0ị, dù cúc 
hoàng tử tước công đến hầu, những khi nhàn hạ, họ cũng 
chưa từng dám thính thúc uiệc tử bao giờ! Thế mà nay giữa 
chốn triêu đình, Quyền lại muốn ta bẻ cong pháp luật để 
thỏa lòng riêng của mừnh hay sao? Hay là y muốn đùng uiệc 
này đập mạnh uào tại mốt mọi người để người ta biết rằng, 
thè lấy lòng thần Táo còn hơn®. Nếu là dụng tâm quỷ 


°® Sách Luận ngữ, thiên Bát dệt có câu: “Dữ kỳ mị ư áo, mình 
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quối như thế thì giết đi còn chưa đáng tội. Huống chỉ Nội 
các tuy hhông phỏi là chức TỂ tướng, nhưng có quyền của 
TẾ tướng. Cho nên, các đời Minh, Thanh sinh ra lắm gian 
thân lộng quyên. Năm trước, ta thiết lập Nội các đã rút bớt 
quyên hạn, lại dụ bảo rõ ràng tha thiết, để những kẻ giữ 
chức ở Nội các tuân theo nghiêm chỉnh những lời dạy bảo, 
một lòng trong trắng, hưởng phúc lâu đài, muôn đời không 
sinh thói tệ. Thân Văn Quyên nhiêu lần bị giáng, truất"' 
nhưng ta nghĩ, y hãy còn chăm chỉ làm uiệc, nên bỏ đấu uết 
mà lựa dùng. Không ngờ y uẫn quen tính ngu tôi, ngông 
cuồng tham lam đến quên cả tội, nên buộc phải nghiêm 
ngặt trừng trị để răn uê sau. Vậy, cách chức giao cho bộ 
Hình hội uới Ty Tam pháp (99) nghiêm xét". 


Lời nghị tội được dâng lên, xin khép Quyền vào tội trăm 
giam hậu (160). Vua lại dụ: “Lời dạy của Kinh dịch là đề 
phòng từ khí uiệc mới chớm nảy; phép của Kinh Xuân Thu 
là cần phải trừng trị từ trong lòng. Đó là để trừ tuyệt mâm 
ác uà giữ nên thịnh trị mãi mỗi uê sau. Mỗi bhi coi chầu, 
tœ đều lấy nét mặt hòa nhã, lời nói ôn tôn để tiếp kẻ dưới, 
tong những câu nói thẳng, lời bàn nguy được hàng ngày 
trình bày trước mặt, được thâu lượm rộng rãi để đi đến chỗ 


(tiếp theo tr. 216) mị ư Táo” nghĩa là, nếu lấy lòng thần áo (chỉ Vua) 
thì thà lấy lòng thần Táo (chỉ kẻ chấp chính) còn hơn. 

° Thân Văn Quyền trong kỳ thí năm Ất Dậu đời Minh Mạng (1895) 
vì khảo hạch không cẩn thận nên đang là Thự Tế tửu Quốc Tử 
Giám bị giáng xuống Chủ.sự bộ Lại. 
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cực thịnh, chứ đâu có uì lời nói mà bắt tội người ta? Duy có 
những lời gian giáo, xảo trá nhân tâm, tuy cúi nguồn rất 
nhỏ, nhưng dòng nó sẽ trèn lan thì không thể không 
nghiêm trị để tiệt mầm gian được. Vỏ lại, Nguyễn Trữ cơn 
án tội nặng, bộ Hình xét khép uào tội đô, ta đã cho đổi làm 
tội trượng, cách chức uà phát đi làm lính, đi hiệu lực thì 
cũng đủ đáng tội rồi. Thế mà Thân Văn Quyên lợi dám ở 
giữa trốn triểu đình, khéo nói để thình thác, chực tự tiện 
thâm ra oai làm phúc, giành lấy tiếng tốt, chuốc lấy ơn huệ. 
Nêu dụng tâm như thế thì dù ở người khác, tội cũng không 
nhỏ, huổng chỉ là bê ở nơi nghiêm cấm gần uua? Cái mâm 
gian giỏảo là lỡ uiệc nước đã chớm nở, thực không thể để cho 
nó lớn lên được. Vậy nay chuẩn theo lời đê nghị của quan 
tư pháp. Lại cho sơo chép lời Dụ này phân phát cho cúc 
đường quan ở Bộ, Viện, Nội các uò cho tùng trữ ở sở quán 
để tỏ bảo uê sau, khiến mọi người đêu nghiêm cẩn tuân 
theo, biết đường mà tránh”. 


(Theo Đại Nưm thực lục, Tập Bốn) 


Lời bàn: 

Lại thêm một mình chứng uê sự “thẳng thừng" của 
Vua Minh Mạng trong 0iệc xét xử uà áp dụng hình 
phạt. Với ông, bất kỳ uị quan nòo phạm tội cũng phải 
bị xử lý nghiêm, có giơ “mác tiến sỹ” ra cũng không thể 
che được tội. 
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69. THU MUA VÀ BUÔN LẬU 


sự ưới thời Vua Minh Mạng, đường cát là mặt hàng do 
ñ}°› nước quản lý. Nhằm ngăn ngừa các lái buôn 
Z4 nước ngoài đến mua vét đường, Nhà nước thường 
xuất tiền và phái các quan lại đi mua. Tháng Năm, năm 
Minh Mạng thứ 16 (Ất Mùi, 1835), Hoàng Quýnh là Hàn 
lâm viện Thị giảng Học sỹ (55) sung làm việc ở Nội các 
(92), cùng Bùi Văn Bằng là Lại khoa Cấp sự trung (88), 
Trần Đại Bản là Chủ sự (87) bộ Hộ được lệnh đến hai tỉnh 
Quảng Nam và Quảng Ngãi thu mua đường cát. Khi ấy, 
Nguyễn Đức Lợi là Cai đội (8, 168) Diệu uy trong phủ Kiến 
An Công Đài (168) cũng đi mua đường cho Kiến An công, 
nhưng đã lợi dụng chuyến “# cán” này để mua đường cho 
riêng mình. Ỉ 
Việc tư túng của Nguyễn Đức Lợi bị Bùi Văn Bằng 
phát giác. Bằng định làm Sớ hặc tâu việc đó về triều, 
nhưng bị Hoàng Quýnh gạt đi: “Trước đây đã có thông tự 
cho các hộ sản xuất đường không bán riêng là chỉ có ý 
không được bán cho các lúi buôn nước Thanh thôi, còn dân 
gian mua bán riêng uới nhau để dùng thì không cấm, 
huông chỉ, đối uới các thân công. Nay bắt được Lợi mua 
đường riêng thì cứ để đấy, coi như của Nhò nước đã thụ 
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mua cũng không hại gù, đợi sau khi uê, sẽ tôu riêng uới Vua, 
hà tất phải đem uiệc nhỏ mọn ấy lên chương sớ để mua lấy 
tiêng khen rằng ta đây ngay thăng”. 


Nhưng, Bài Văn Bằng không nghe theo lời của Hoàng 
Quýnh, vẫn làm tờ Tấu gửi về triểu, mặc cho Hoàng Quýnh 
không ký tên và đóng dấu vào tờ Tấu đó, 


Vua Minh Mạng nhận được tờ Tấu, liền ra lệnh cách 
chức ngay Nguyễn Đức Lợi, giao cho các quan tra xét; đồng 
thời, buộc Hoàng Quýnh phải tâu lại việc không ký tên và 
đóng dấu vào tờ Tấu mà Bùi Văn Bằng gửi về triểu. Quýnh 
nói rằng, đấy là tò Tấu riêng của Bùi Văn Bằng, trong lúc 
nói chuyện với Bằng về việc này, Quýnh vốn không biết ý 
kiến mình là không phải! 

Vua nghe lời Tâu của Quýnh tỏ vẻ không hài lòng, sai 
các quan tiếp tục điểu tra và định án. 


Một thời gian sau, các quan điều tra xong và lập bản án 
dâng lên Vua Minh Mạng. Vua xem và dụ rằng: “Việc mua 
. tW đường cót, nguyên chỉ cấm, thương nhân nhà Thanh, còn 
như dân gian hàng ngày mua bán lặt uặt từ mươi cân đến 
0ài trăm cân uẫn được phép, song phổi mua được đường 
cho Nhà nước trước đã, rồi mới được mua bán riêng, chứ 
đâu được cậy thân thế để mua bán cầu lợi riêng. Vỏ lại, 
thân công có dùng đường uào Uiệc tiệc tùng, kẹo bánh trong 
một năm, nhiều lắm cũng chỉ đến 1000 cân, thì mua ở chợ 
Uới giú thỏa thuận cũng được, Uiệc gì phối phái thuộc hạ đi 
tắt đến các nhờ dân, mua đến 3000 cân, làm cho người ta 
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phối tham hặc? Lại nữa, ấn công để dùng uào uiệc chương 
sớ là uiệc quan trọng, nay lại dùng uào uiệc tìm đồ ăn, như 
thế đêu là không đúng. Vậy truyện chỉ bơn quở Kiến An 
Công Đài”. 

Đối với Nguyễn Đức Lợi, Vua dụ: “Lợi fuy có trát ở phủ 
đi thụ mua đường, nhưng gặp quan ởi thụ mua của Nhà 
nước đã không trình cho phái uiên biết, hơn nữa, trong tờ 
trút chỉ nói mua có 3000 cân, thế mà mua dôi hơn 490 cân, 
chắc tên Lợi đã dùng tờ trát ấy làm bùa hộ thân để mưu lợi 
riêng. Lũ này là bọn lau nhau, nếu để ở bên thân công, tất 
sẽ xúi giục làm xăng, tăng thêm sự xấu”. 


Rồi Vua ra lệnh đánh Lợi 100 trượng, phát đi làm lính 
ở Quang Nam. 


Đối với Hoàng Quýnh, Vua dụ: “Quýnh từ trước đến nay 
uẫn tự nhận là cương trực. Chuyến đi này, làm Khâm sai 
đại uiên (18), khúc hồn tới những uiên khoa đạo (31) đi 
cùng. Vậy mà phải để Bùi Văn Bằng làm tờ tâu riêng. Nếu 
không phải là nể nang thiên uị cho thân công, thì cũng là 
chuốc huệ mưu ơn. Vậy sự cương trực của Quýnh ở đâu? 
Đến khi tâu lại, Quýnh lợi nói rằng, uốn không biết ý biến 
mình là không phải. Như thế chẳng là bào chữa chỗ hồng, 
chống chế điều trúi đó sao?". 

Rồi Vua giao cho bộ Lại xử. Hoàng Quýnh bị giáng ba 
cấp. Vua cũng ra lệnh, số đường mà bọn Nguyễn Đức Lợi 
đã mua, trích đủ 3000 cân giao về cho thân công, chiểu giá 
trả cho chủ bán và lệnh từ đây trở đi, các thân công không 
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được xin mua đường riêng nữa. 


222 


(Theo Đại Nam thực lục, Tập Bốn) 


Lời bàn: 

Lợi dụng mua sắm đồ công nói riêng, làm các uiệc 
công nói chung để trục lợi uốn chẳng còn là hiện tượng 
có biệt trong đội ngũ quan lại các cấp thời phong biến. 
Câu chuyện khiến người đọc liên tưởng đến tình trạng 
khá phổ biển trong xã hội ta, những người có trách 
nhiệm đi mua sắm đồ công đã tìm cách trục lợi “mua 
thêm” cho mình bằng nhiêu cách. Kết cục là, những hẻ 
làm gian thì được lợi, còn tài sản, ngân quỹ của Nhà 
nước - uốn là tiền do dân phải nhọc nhằn, chắt chỉu để 
đóng thuế thì bị thốt thoái. 


Giải thích các từ, thuật ngữ 


GIẢI NGHĨA CÁC TỪ, THUẬT NGỮ 


Lời dẫn: 

Đểgiúp bạn đọc hiểu được những nét cơ bản uê hệ thống 
các cơ quan nhà nước, cơ quan pháp luật (gắn với các chức 
quan), các quy định chung của pháp luột cũng như UiỆC xử 
phạt quan lại phạm luật, cất nhắc quan lại có công được 
phản ánh trong các câu chuyện pháp luật, dựa uào các sách 
Từ điển chức quan Việt Nam, Quan chức nhà Nguyễn uà 
các bộ sách: Đại Việt sử ký Toàn thự, Lịch triểu hiến 
chương loại chí, Đại Việt sử ký Tục biên, Khâm định Việt 
sử thông giám Cương mục, Lịch triêu tạp hỷ, Đợi Nam thực 
lục u.u..., hết hợp tham khảo ý biến của nhiều đồng nghiệp 
cùng những đúc rút từ nhiều năm nghiên cứu, dưới đây, tôi 
lập một bằng giải nghĩa uắn tắt các từ uà cư từ uê các đơn, 
U‡ hành chính, các cơ quan, chức quan nhà nước uà phúp 
luột, các uăn bản pháp luật uà các hình phạt của pháp luật 
phong hiến Việt Nam. 

Đo hệ thống các đơn uị hành chính, các cơ quan, chức 
quan nhiều uà chồng chéo, lại thay đổi luôn cả uê tên 8oi uò 
giá trị theo các thời, sự hiểu biết của tôi uê uấn đê này có 
hạn, nên 0iệc giải nghĩa này hhông tránh khỏi những sai 
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sót. Mong được các bậc thức giả chỉ giáo. 


1. An phủ sứ: quan đững đầu một Lộ thời Trần (đơn vị 
hành chính cao nhất ở cấp địa phương, như Thừa tuyên, 
Trấn thời Lê, Tỉnh thời Nguyễn). Thời Trần, cả nước ta 
chia làm 13 lộ. 


9. Ân khoa - Thịnh khoa: kỳ th không mở theo 
thường lệ, mà được tổ chức nhân dịp vua mới lên ngôi, vua 
tròn 40, 50 tuổi, sinh hoàng tử. Ân khoa thường áp dụng 
với thi Hương; Thịnh khoa áp dụng với thi Hội. 


3. Hang: tổ chức của người Hoa cùng một tỉnh ở Trung 
Quốc khi đi cư sang nước ta sinh sống, có chức Bang trưởng 
là người đại diện cho toàn bang để liên hệ với chính quyền 
địa phương của Việt Nam. Mỗi bang có sổ hàng bang ghi 
chép về các hộ, giống như sổ hộ tịch, hộ khẩu. 


4. Biếm: quan mắc lỗi bị giáng chức, giáng trật (hàm 
quan) hoặc giáng tư (một trong 24 bậc của một ngạch quan). 


ð. Biện lại: nhân viên thu thuế. 

6. Biện lý: chức quan về tư pháp của một bộ thời 
Nguyễn. 

# Cai án: quan phụ giúp viên Trấn thủ các trấn về 
việc hình án đầu thời Nguyễn (tổn tại đến năm Minh Mạng 
thứ 12 - 1831). 

8. Cai cơ (hay Quản cơ): võ quan đứng đầu một. Cơ, 
gồm ð00 quân, trật Chánh Thất phẩm. 
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Quân đội triểu Nguyễn cũng chia làm năm Quôn 
(Trung quân, Tiền quân, Hậu quân, Tả quân, Hữu quân). 
Đứng đầu mỗi Quân có chức Đô thống Chưởng phủ sự. 

Dưới Quân chia làm nhiều.Đoanh (mỗi Doanh có 2500 
quân), có chức Tông chế chỉ huy, Đề đốc (thường phụ 
trách việc quân sự một tỉnh lớn), Lãnh binh (thường phụ 
trách việc quân sự một tỉnh nhỏ). 

Dưới Doanh là các Vệ, có Vệ uý hay Chưởng uệ, Phó Vệ 
úy đứng đầu, mỗi Vệ có nhiều Cơ (mỗi Cơ có Cai cơ hay 
Quản cơ chỉ huy). Các Vệ uý chỉ huy quân ở trong cung vua 
gọi là Vệ uy Thị trung. 

Mỗi Cơ lại chia thành nhiều Đội do Đội trưởng hoặc 
Chúnh Đội trưởng, Suất đội) chỉ huy. 

Một Đội có nhiều 7»áp (mỗi Thập có 10 lính), do Tháp 
trưởng chỉ huy, một Thập có hai Wgữ (mỗi Ngũ có 5 lính) 
do Ngũ trưởng chỉ huy. 

9. Cai hợp đồ gia: Cai hợp (cùng với Thủ hợp) là chức 
quan ở bộ (dưới Thượng thư, Tham tri, Thiêm sự, Câu kê), 
đặt từ năm Giáp Tý -1804, đến năm Nhâm Ngọ - 1832 thì 
bỏ, nhập vào ngạch Thư lại. 

10. Cai quan: quan phụ trách việc thu thuế. 


11. Cách (cách chức): quan mắc lỗi bị cách mất Ship 
Có hai hình thức: h 


+ Cách iu: bị cách mất chức quan nhưng chø ở lại làm 
việc để thử thách. 
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+ Cách ly (hay cách nhiệm): bị cách chức và phải rời nơi 
đang làm quan, chuyển đi nơi khác. 


+ Lưu chức: quan bị tội phạt đánh roi, nhưng được ở lại 
làm việc. 

+ Lưu dịch: quan bị tội đánh trượng, nhưng được ở lại 
làm việc. 

+ Triệt Ïu: quan đã có chỉ lệnh được thăng chức đổi đi 
nơi khác, song vì ở địa hạt đã làm quan xảy ra việc can án 
nên phải đình chức, lưu lại chờ xét. 


12. Cần chánh điện: là một trong ba điện (Cần 
chánh, Văn Minh, Võ hiển) cùng với Đông các được lập dưới 
triều Nguyễn. Đứng đầu ba Điện và Đông các này là các 
Đại học sỹ (Cần chánh điện đại Học sỹ, Văn Minh điện đại 
Học sỹ, Võ hiển điện đại Học sỹ và Đông các Đại học sỹ) là 
bốn vị đại thần có công, thường là các Thượng thư thực thụ 
(không phải Quyển, Lãnh), trật Chánh Nhất phẩm, làm 
việc lâu năm. 

13. Câu đương: theo các dịch giả sách Đại Việt sử ký 
Toàn thư, là người dẫn giải những người phạm pháp trong 
làng xã, nhưng theo nhà Dân tộc học Trần Từ,. xét văn 
cảnh sự kiện được dẫn thì Câu đương là người có quyền 
hành lớn trong bộ máy quản lý làng xã thời Trần. 


14. Cơ mật uiện: cơ quan đặt năm Minh Mạng thứ 15 
(1834), gồm bốn viên quan đại thần do vua chọn từ các 
quan văn, võ có trật Tam phẩm trở lên, chuyên bàn những 


226 


Giải thích các từ, thuật ngữ 


việc cơ mưu trọng yếu về quân sự và chính trị của triều 
đình, nên gọi là Cơ mật uiện đại thần. 


16. Cung nhân: những phụ nữ ở trong cung vua nói 
chung, chưa được phong tước trật. 


16. Chánh biện thuyền: quan phụ trách đội thương 
thuyền đi công cán nước ngoài, cấp phó là Phó biện thuyền. 


17. Chánh chưởng Nội thư hỏa: như thư ký riêng 
của vua (theo Giáo sư Phan Đại Doãn). 


18. Chánh tổng (hay Cơi tổng): người đứng đầu một 
tổng - đơn vị hành chính thời Nguyễn, ở dưới cấp huyện. 
Mỗi tổng gồm nhiều xã, thường có trật Chánh Cửu phẩm, 
giúp việc có Phó tổng. Có ý kiến cho rằng, theo tư liệu văn 
bia thì cấp tổng xuất hiện từ thời Mạc, qua thời Lê - Trịnh. 
Từ trước gọi là Cœ¿ £ổng. Tháng Mười năm Ất Dậu (11 - 
1885), sau khi lên ngôi, Đồng Khánh cho đổi làm Chúnh 
tổng để tránh tên húy của cha đề mình là Kiên Thái Vương 
Hồng Cai. 


19. Chánh Tuần hải đô dinh: võ quan phụ trách đội 
tàu biển ở Kinh đô thời Nguyễn. 


20. Chỉ hậu cục hỏa: chức quan hầu bên cạnh vua, 
giữ việc truyền lệnh và dẫn người ra vào trong cung vua. 


21. Chỉ huy sứ: quan võ chỉ huy một đơn vị quân đội 
thuộc một đạo quân thời Lê. 


32. Chiếu (Chế, Biểu ...): các văn bản hành chính dưới 
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thời phong kiến, gồm có nhiều loại: 


+ Chiếu: mệnh lệnh của Vua ban bế trước toàn dân về 
một vấn để quan trọng của đời sống đất nước (Chiếu Đời 
đô, Chiếu Cầu lời nói thắng... ). 


+ Chế: bài văn của Vua phong thưởng cho các công thần. 


+ Chỉ: văn bản pháp luật điều chỉnh một mặt chuyên 
môn, như tìm bắt tội phạm, thi hành công vụ, thường chỉ 
có hiệu lực thi hành một lần. 


+ Chỉ dụ, Đạo dụ: lời dụ của Vua viết bằng văn bản, 
bàn về một vấn đề nào đó. Chỉ dụ có hiệu lực như một Đạo 
luật, liên quan đến các mặt chính trị, kinh tế, pháp luật. 

+ Biểu: văn bản của bây tôi gửi lên vua để bày tô một 
điều gì, có Hạ biểu (biểu mừng), Trần tình biểu ... 

+ Đụ: lời nói trực tiếp của nhà Vua mang tính mệnh 
lệnh, khuyên răn với triểu thần hoặc từng vị quan. 


+ Sốc: mệnh lệnh bằng văn bản của Vua, nếu là mệnh 
lệnh chung cho mọi người thì gọi là Dự; mệnh lệnh quan 
trọng gọi là Sốc dụ; mệnh lệnh ít quan trọng gọi là Sốc 
lệnh, Sắc chỉ. Nếu là sắc riêng cho cá nhân thì gọi là Sắc 
chiếu hay Chiếu chỉ: sắc ban tước gọi là Sắc phong. Sắc ban 
cho thành hoàng các làng cũng gọi là Sốc phong. 


+ Sớ (Tấu, Khỏi): tờ điều trần mang tính chất kiến 
nghị, để nghị của bầy tôi gửi lên vua về một vấn đề nào đó. 


+ Thỉnh an: tập báo cáo của các quan đầu tỉnh (thời 
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Nguyễn) gửi lên vua hàng năm về tình hình các mặt ở 
địa phương mình cai quản, trên cơ sở đó, có thể đề ra các 
giải pháp. 

28. Chuộc tội: luật pháp nhiều triều đại phong kiến 
Việt Nam cho phép một số người, thành phần xã hội được 
chuộc tội bằng tiền. Số tiển này tùy theo mức hình phạt và 
địa vị xã hội của người phạm tội. Chẳng hạn, với hình phạt 
đánh trượng thì theo Luật thời Lê, người có trật Tam phẩm 
có thể nộp 5 tiền để chuộc cho mỗi trượng, người có trật Tứ 
phẩm chuộc bằng 4 tiền v. v. Những người từ 70 tuổi trở 
lên và 1ð tuổi trở xuống mà phạm tội cũng có thể dùng tiền 
chuộc tội. 

24. Chủ thủ: chức thủ kho ở Kinh thành (tức kho Nội), 
ngang cấp Chủ sự các ty, viện ở các Bộ. 

25. Chuyển uận sứ: quan đứng đầu cấp huyện vào 
khoảng giữa thời Lê Thánh Tông (1460 - 1497) trở về trước. 
Sau đó đổi thành Tr¡ huyện. 

26. Chưởng ấn: quan đứng đầu một cơ quan thời 
Nguyễn, được giữ ấn triện, quyết định các công việc của cơ 
quan mình. Đây không phải là chức vụ riêng mà chỉ là chức 
trách. 

27. Chưởng Lục bộ sự : quan đứng đầu sáu bộ thời Lê 
Sơ (1428 - 1527), như Tể tướng. 

28. Di luân đường: nơi để truyền đạt giáo lý đạo đức 
(luân lý). ` 
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29. Dịch thưa: viên Trạm trưởng Trạm Bưu chính, chỉ 
huy trên 50 trạm chuyển công văn, đài tải đồ đạc của công 
hay quan ởi việc công từ trạm này sang trạm kia (cách 
nhau từ 2ð - 30 dặm). Địch mục là Trạm phó, trật Chánh 
Thất phẩm. 


30. Dinh (Doanh) điển sử: chức quan triều Nguyễn 
coi việc khai hoang, lập ấp. Đời Tự Đức (1848 - 1883), đặt 
thêm chức Dinh điền Phó sứ, giữ việc đồn điền ven biển, 
kiêm coi việc phòng thủ bờ biển. 

ð1. Đài sảnh (hay Ngự sử đài, Đài quan, Ty Phong 
hiến, thời Nguyễn gọi là Đô sớ# uiện): cơ quan làm nhiệm 
vụ can gián vua và đàn hặc lỗi lầm của các quan. Các quan 
ở Đài sánh gọi chung là Ngôn quan, cũng gọi là Đời quan 
hay quan Phong hiến, quan Khoa đạo. 


Đứng đầu Ngự sử đài có chức Đô Ngự sử (hay Đô Ngự 
sử Chánh chưởng), trật Chánh Tam phẩm, bên đưới là Phó 
Đô Ngự sử, trật Tòng Tam phẩm; Thiêm Đô Ngự sử (Chánh 
Ngũ phẩm), Ngự sứ Trung thừa (Ngự sử Trung tán)... 


32. Đại An phủ Kinh sư: chức quan đứng đầu chính 
quyển ở Kinh đô thời Trần, đặt năm Ât Sửu niên hiệu 
Thiệu Long, đời Vua Trần Thánh Tông (1265). Đến năm 
Tân Ty (1341) đổi làm Kính sư Đại doãn. 

33. Đại phu: quan đứng đầu ở Thẩm hình viện đầu 
thời Lê - cơ quan định tội sau khi án đã lập. Thẩm hình 
viện nằm trong Ngũ hình viện (bốn viện còn lại là Zường 
hình uiện, Tỏ hình uiện, Hữu hình uiện, Ty hình uiện). 
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34. Đại thần cố mệnh: quan đại thần được vua tin 
cậy, trước khi chết trao cho di chiếu, dặn dò giúp thái tử 
tiếp nối cơ nghiệp. 

3ã. Đê chính: quan trông coi việc đê điều ở ngoài Bắc 
thời Nguyễn (thường là quan kiêm nhiệm). 


86. Đề điệu: Chánh Chủ khảo một kỳ thi Hương hay 
thi Hội, Giớm thí là Phó Chủ khảo. Đây chỉ là chức tạm 
thời trong thời gian diễn ra kỳ thi 


37. Đề lãnh: võ quan, trông coi việc trị an, hỏa hoạn, 
cầu cống, mương máng... ở Kinh đô Thăng Long, đặt năm 
đầu niên hiệu Hồng Thuận, đời Vua Lê Tương Dực (năm 
Kỷ Ty. 1509), trật Chánh Nhị phẩm. Thời Nguyễn, Đề lãnh 
là võ quan coi việc quân sự ở một tỉnh. 


38. Điển quan: văn quan, trật Tòng Tứ phẩm, bổ dụng 
vào việc lo giấy tờ, sổ sách, giúp các quan võ chỉ huy ở các 
quân doanh thời Nguyễn. 


39. Đô đốc: võ quan, năm Quang Thuận thứ bảy 
(1466), đặt năm phủ quân (Wgủ phú hay Ngũ quân), tức 
quân thuộc quan ở Kinh đô và bốn vùng phụ cận, là : Trung 
quân, Đông quân, Tây quân, Nam quân và Bắc quân phủ. 
Mỗi phủ quân phụ trách hai Thừa tuyên. 

Cơ quan điểu hành Ngũ phủ đóng ở Kinh đô Thăng 
Long là Phú Đô đốc, có các chức quan : 7d, Hữu Đô đốc, 
trật Tòng Nhất phẩm, Đô đốc Đồng trị (Chánh Nhị phẩm), 
Đô đốc Thiêm sự (Tòng Nhị phẩm), Kinh lược ty Kinh lịch 
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(Tòng Bát phẩm). 


40. Đô Thái giám: chức quan (trật Tòng Tam phẩm, 
về chức ngang hàng Tả, Hữu Thị lang), đứng đầu Giám 
ban, gồm các hoạn quan. 


41. Đô thống: quân đội triểu Nguyễn chia thành 
năm quân (Tiền, Hậu, Tủ, Hữu và Trung quân). Mỗi 
quân có một Phủ Đô thống (như bộ chỉ huy), đứng đầu có 
Đô thông Chưởng Phủ sự, là võ quan có phẩm trật cao 
nhất (Chánh Nhất phẩm). Cấp phó là 75ứ Phủ sự, trật 
Tòng Nhất phẩm. 


49. Đồn, Bảo: nơi biên giới, quan ải có quân lính đóng 
giữ, kết hợp làm ruộng (Bđo là thành đắp bằng đất). 


43. Đốc đồng: năm Đức Long thứ ba (1631), đặt quan 
ở các trấn, gồm một viên quan võ làm Trấn thủ trông coi 
việc quân dân nói chung; một viên quan văn làm Đốc đồng, 
trông coi việc hình án, tư pháp. 


44. Đốc trấn: thời Lê - Trịnh bãi bỏ Đô ty - cơ quan 
phụ trách việc quân sự một Thừa tuyên từ thời Lê Thánh 
Tông (1460 - 1497), đặt Trấn thủ, có các chức quan: Đốc 
trấn, Lưu thủ, Đốc phủ, Tổng phủ. Từ tháng Mười năm 
Tân Sửu niên hiệu Bảo Thái (1721), bắt đầu dùng quan 
văn giữ chức này (trước đó là quan võ). 


4õ. Đông các: cơ quan văn học của nhà Vua, Hiệu thư 
là chức quan hiệu đính các văn bản, trật Chánh Lục phẩm. 
Người đứng đầu là Đại học sỹ (trật Tòng Tứ phẩm). 


232 


Giải thích các từ, thuật ngữ 


46. Đông cung Thị giảng: Đông cung (hay Trừ cung) 
là cung của Thái tử, trước khi được lên ngôi vua, có quan 
giang dạy gọi là Đông cung Thị giảng. Thời Lê ö cụng này 
còn có chức 7d (Hữu) Xuân phường, trật Tòng Tam phẩm, 
giữ việc hầu cận, giúp đỡ, nhắc bảo Thái tử. 

47. Đổng lý: là trưởng quan, coi việc kiểm tra kho tàng 
thời Nguyễn, lấy quan có trật Tứ phẩm trong số các quan 
Khoa đạo của Viện Đô sát nắm giữ. 

48. Giải nguyên: người đỗ đầu kỳ thi Hương (đứng thứ 
hai là á nguyên). 

Người đỗ đầu kỳ thi Hội là Hội nguyên. 

Người đỗ đầu kỳ thi Đình là Đừuh nguyên, gồm nhiều 
bậc: Trợng nguyên (thời Nguyễn không đặt), Bảng nhãn, 
Thám hoa, Hoàng giáp, thậm chí chỉ là Đệ tam giáp đồng 
Tiến sỹ xuất thân, tày kết quả của từng khoa thi. 

49. Giáo thụ: Văn quan, phụ trách việc giáo dục ở một 
phủ, gồm nhiều huyện, trật Chánh Thất phẩm. 

50. Giám lâm: quan phụ trách việc xây dựng tại chỗ 
trong triều. 

ð1. Giám sát Ngũ hình: quan giám sát việc hình luật. 

ð2. Giám sát Ngự sử (hay Đề hình giám sát Ngự 
sử): quan ở Ngự sử đài (trật Chánh Thất phẩm), có trách 
nhiệm cùng với Hiến ty ở các địa phương (Thừa tuyên thời 
Lê, Tỉnh thời Nguyễn) kiểm soát các quan lại địa phương. 
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Mỗi Giám sát Ngự sử phụ trách một hai Thừa tuyên (hoặc 
Tỉnh thời Nguyễn). 


ðở. Giáng cấp: giáng cấp bậc của vị quan. 


54. Giáng chức: giáng chức vụ (chẳng hạn, giáng 
Thượng thư xuống làm Thị lang). 


5ð. Hàn lâm uiện: cỏ quan văn phòng nhà vua, có từ 
thời Lý, giữ việc khởi thảo chiếu lệnh, gồm nhiều chức 
danh với các phẩm trật khác nhau, tùy thời, song đều là 
Văn quan: 


+ Hàn lâm uiện Chưởng uiện Học sỹ, giữ việc quản lý 
Viện, thời Nguyễn có trật Chánh Tam phẩm. Thời Lê là 
Hàn lâm viện Chưởng viện sự, thường có hàm Thượng thư, 
trật Tòng Nhị phẩm. 


+ Hàn lâm uiện Trực học sỹ (trật Chánh Tam phẩm), 
chức phó của Chưởng viện. 

+ Hàn lâm uiện Biên tu: đặt năm Minh Mạng thứ tám, 
1827, trật Chánh Thất phẩm, giữ việc biên soạn quốc sử, 
thực lục. 

+ Hòn lâm uiện Chế cáo chỉ tồn tại vào thời các chúa 
Nguyễn. 

tHàn lâm diện Cung phụng: đặt thời Nguyễn, trạt 
Chánh Cửu phẩm. 

+ Hòn lâm uiện Đãi chiếu (trật từ Tòng Lục phẩm 
xuống Tòng Cửu phẩm). 
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+ Hàn lâm uiện Điển bạ: trật Tòng Bát phẩm, nắm việc 
chương tấu, văn từ, giữ thư viện, có hai Th¿ ¿h⁄ giúp việc, 
trật Chánh Lục phẩm, giữ việc chương tấu của Viện, giữ 
thư viện. 

+ Hàn lâm uiện Điển tịch: đặt thời Nguyễn, trật Tòng 
Cửu phẩm, giữ việc khảo sát thư tịch, tài liệu phục vụ việc 
biên soạn quốc sử. 

+ Hàn lâm uiện Hiệu lý: có thời Lê, quan chế đồi Bảo 
Thái có trật Chánh Thất phẩm, giữ việc hiệu lý kinh tịch, 
văn thư. 

+ Hàn lâm uiện Kiểm thảo (thời Nguyễn là Hiệu thảo), 
trật Tòng Thất phẩm, giữ việc tu soạn quốc sử. 

+ Hàn lâm uiện Thị độc Học sỹ (Chánh Tứ phẩm). 

+ Hàn lâm viện Thị độc (Chánh Ngũ phẩm thời Lê, 
Nguyễn), giúp việc biên soạn sách vở ở một số cơ quan. 

+ Hàn lâm uiện Thị giảng Học sỹ (chỉ có ö thời Nguyễn, 
trật Tòng Tứ phẩm), giúp Chưởng viện biên soạn các chỉ 
dụ, chương sớ, chế cáo... 

+ Hàn lâm viện Thừa chỉ (thời Nguyễn có trật Tòng 
Ngũ phẩm, lo việc biên soạn giấy tờ trong các bộ, viện). 

+ Hàn lâm uiện Tu soạn (đặt năm Minh Mạng thứ tám, 
1827), trật Tòng Ngũ phẩm, lo việc tu chỉnh, soạn thảo 
sách vở giúp các Học sỹ. 

+ Hàn lâm uiện Trước tác (thời Nguyễn có trật Chánh 
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Lục phẩm): biên tập sách, chương sớ của triều đình. 


56. Hành: quan có phẩm trật cao mà giữ chức vụ thấp. 
Nhà nước phong kiến còn có các quy chế thăng bổ và gọi tên 
chức quan như sau: 


+ Chưởng: chức quan cao mà phụ trách nha môn có 
chức trách thấp. 


+ Điều bổ: chuyển một vị quan từ một chức sang một 
chức khác có phẩm trật ngang bằng (chẳng hạn, từ Tả Thị 
lang bộ Hộ sang Hữu Thị lang bộ Lã... ). 


+ Hộ jý: quan có hàm thấp hơn hai bậc mà được giữ 
chức đó. Cách gọi này thường chỉ áp dụng cho quan lại cấp 
tỉnh thời Nguyễn. Ví dụ, Bố chính (hoặc Án sát) của một 
tỉnh nhỏ được cử làm Tổng đốc, hoặc Tuần phủ của tỉnh 
nhỏ được cử làm Tổng đốc nên còn gọi là Hộ đốc. Ví dụ Hộ 
đốc Tuần phủ. 


+ Lãnh: quan đã có một chức rồi mà lãnh nhiệm một 
- hoặc hai chức khác thấp hơn, gần như Ñiêm. 

+ Ly chức: quan được thăng chức, nhưng nhận nhiệm 
vụ ở nơi khác. 


+ Quyển: quan kém một bậc mà được nắm quyện đó, 
giống như Tự, nên thường gọi là Quyền - Thự). 


+ Quyên nhiếp: khi một chức (thường là Trưởng quan) 
bị khuyết thì cử một vị quan khác ngang hàng (trật, tước) 
ở cùng địa hạt hoặc bộ giữ chức tạm thời. 


236 


Giải nghĩa các từ, thuật ngữ 


+ Thí (Thí sau: cho vị quan tập làm thử, chưa chính 
thức bổ dụng. 


+ Tri: quan coi việc một nha môn thuộc quyền mình. 


527. Hành khiển: thời Trần, các vua cha sau một thời 
gian trị vì thì nhường ngôi cho con để làm Thượng hoàng, 
song vẫn giám sát việc cai trị của con. Do vậy, bộ máy chính 
quyền trung ương ở Thăng Long gồm hai cơ quan lớn: 


+ Hành khiển Éy cung Quan triều là cơ quan tối cao của 
Hoàng đế (từ năm Ất Sửu niên hiệu Khai Thái - 1325 đổi 
làm Môn hợ sánh), có các chức quan: Hành khiển Tủ, Hữu 
ty Lang trung giữ việc về lệnh chỉ của nhà vua. Chức Hành 
khiển coi như là Tể tướng, thường gắn thêm các chữ: Nhập 
nội, Nhập nội Đại Hành khiển - một ban ân đặc biệt của 
vua nhà Trần cho các quan đại thần cao nhất, 


+ Hành khiển ty cung Thượng thư Thánh từ của 
Thượng hoàng (năm Giáp Thân niên hiệu Thiệu Phong - 
13844 đổi làm Thượng thư sảnh), giữ việc lệnh chỉ của 
thượng hoàng, có các chức quan: Hành khiển Tủ phụ, Hữu 
bật, Tả - Hữu bộc xạ, Thượng thư, Tủ - Hữu ty Lạng trung, 
Viên ngoại lang. - 


58. Hành khiển (thời Lê): sau khi lên ngôi vào năm 
Mậu Thân (1428), Lê Thái Tổ chia cả nước làm năằ Đạo 
(Đồng, Tây, Nam, Bắc và Hải Tây Đạo), mỗi Đạo đặt các 
chức Hành khiển (giữ việc sổ sách quân dân), Tham ứrị, 
Đồng trì.... Chức Hành khiển từ năm Quang Thuận thứ 
sáu (1465) đổi làm Tuyên chứnh sứ. 
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59. Hành nhân: đoàn người đi theo phục vụ phái đoàn 
sứ bộ (cả phiên dịch). Người đứng đâu đoàn này cũng gọi 
là Hành nhân, thời Nguyễn có trật Cửu phẩm Văn ban. 


60. Hành tẩu Văn thư phòng: viên chức tập sự trong 
văn phòng nhà vua hay trong các cơ quan bộ. Nếu người đó 
có học vị Cử nhân (thời Nguyễn) thì gọi là Hành tổu Cử 
nhân, thường là người mới vượt qua kỳ thi Hương được 
tuyển vào làm vIỆc. 


61. Hiệu lực: quan phạm tội bị bắt đi một nơi khác và 
gắng làm mọi việc để được chuộc tội, nếu nặng thì là “Tiền 
quân hiệu lực” (ra trận tiển đánh giặc, lập công chuộc tội), 
nếu nhẹ hơn thì đi làm các công việc sai phái khác ở bộ, 
hoặc ở các đồn điển, vùng biên giới; hoặc theo đường biển 
ra nước ngoài, gọi là “Dương trình hiệu lực”, 

62. Hiệp biện Đại học sỹ: chức quan cao cấp thứ hai, 
sau Điện Đại học sỹ, dùng để gia hàm cho các quan đại 
thần có công, thường là các Thượng thư thực thụ (không 
phải Quyền, Lãnh), trật Tòng Nhất phẩm Văn ban, cáo thụ 
_ Vinh lộc Đại phu. 


63. Hiệp lý: chức quan thứ hai ở các dinh, trấn Trực lệ 
là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị và 7d 
*ỳ (Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận) đầu 
thời Nguyễn (mỗi dinh trấn có hai ngườ!). Đến năm Minh 
Mạng thứ sáu (1825), bỏ chức Hiệp lý, đổi làm Cøi bạ và Ky 
tục. Năm thứ 12 (1831), khi lập cấp tỉnh thì chức này đổi 
làm Án sé:. Hiệp lý còn có nghĩa là cấp phó cho một chức 
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quan nào đó (chẳng hạn, Hiệp lý Đê chính). 


64. Hình quan: quan trông coi việc hình luật nói 
chung ở thời Trần. 


65. Hộ lý Quan phòng: thời Nguyễn, ấn của Tổng đốc 
gọi là Quan phòng, ở đây có nghĩa là quan có hàm thấp hơn 
hai bậc mà được giữ chức vụ đó, thí dụ, Bố chính được giữ 
chức Tổng đốc. 

66. Hộ uệ trưởng: võ quan, trật Chánh Lục phẩm, chỉ 
huy một đơn vị quân đội làm nhiệm vụ hộ vệ xa giá nhà Vua. 

67. Hộc: Đơn vị do lường, một phương là 13 thăng (38 
lít 113), hai phương bằng một hộc (26 thăng - 76 lít 226). 

68. Huấn dạo: quan phụ trách việc giáo dục một 
huyện, trật Chánh Thất phẩm, Tòng Thất phẩm hoặc 
Chánh Bát phẩm. 

69. Hương cống, Tiến sỹ: từ thời Vua Lê Thánh Tông 
(1460 - 1497), các quy chế khoa cử ổn định. Thí sinh sau 
khi qua kỳ sát hạch ở Trấn (từ tháng Mười năm Minh 
Mạng thứ 12 - 1831 trở đi là Tỉnh) được dự các khoa thi với 
các kỳ thi sau: 

- Thị Hương: thì ö Trấn (Tỉnh), với bốn kỳ thi, gọi là 
bốn Trường. 

+ Xỳ (Trường) thứ nhất: làm bài về Kinh nghĩa (giải 
thích nghĩa của các Kinh). 


+ Kỳ thứ hơi: làm bài Thơ theo thể thơ Đường và bài 
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Phú (bài văn ca ngợi một cảnh đẹp thiên nhiên hay nói về 
một sự kiện lịch sử gắn với địa danh đó, như Phú Núi Chí 
Linh, Tây Hồ Phú... ). 

+ Xỳ thứ ba: làm bài về Chiếu, Chế, Biểu (các văn bản 
hành chính). 

+ Kỳ thú tư: làm bài Văn sách (bài Văn theo thể đối 
ngẫu nói về một vấn đề chính trị - xã hội mà triều đình 
đang quan tâm). 


Thí sinh đỗ kỳ thứ ba (đỗ Tam trường) được nhận học 
vị Sinh đồ (từ năm Mậu Tý đời Minh Mạng - 1898 đổi 
thành Tú íởi); đỗ kỳ thứ tư (đỗ Tứ trường) được nhận học 
vị Hương cống (cũng gọi là Hương tiến, Cống sỹ, từ năm 
1828 trở đi đổi làm Cử nhân). 


- Thị Hội: kỳ thì ö Kinh đô (Thăng Long thời Lê, Huế 
thời Nguyễn) cho những người đã đỗ khoa thi Hương, và 
cũng phải trải qua bốn kỳ với các bài thi như thi Hương, 
song đề bài khó hơn. Đỗ bốn kỳ thi Hội gọi là Trúng cách 
(đủ điểm đỗ để vào thi Đình). 


- Thi Đỉnh: kỳ thì ð sân rồng, hay sân điện của nhà 
Vua, nên gọi là £h¿ Điện hay Điện thí. Thí sinh phải làm bài 
Văn Sách đình đôi, do Vua ra đề, có khi Vua trực tiếp chấm 
và lấy đỗ. Những người đỗ được phân ra ba cấp (tức Giáp): 


+ Đệ nhất giáp Tiến sỹ cập đệ với ba danh hiệu: Đệ nhất 
danh tức Trạng nguyên (thời Nguyễn không đặt), Đệ nhị 
danh tức Bảng nhãn và Đệ tam danh tức Thứm hoa; 
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+ Độ nhị giáp Tiến sỹ xuất thân (Hoàng giáp). 


+ Đệ ¿am giúp đồng Tiến sỹ xuất thân (gọi chung là 
Tiến. sỹ). 


Đầu thời Lê Trung Hưng (1533 - 1592), đo nội chiến, có 
bảy khoa thi được tổ chức tại Hành cung An Trường (nay 
thuộc Thanh Hóa) gọi là Chế khoa (vào các năm Giáp Dần, 
1554; Ất Sửu, 1565; Định Sửu, 1577; Canh Thim, 1580; 
Quý Mùi, 1583; Kỷ Sửu, 1589; Nhâm Thìn, 1592), nhà Lê 
không tổ chức thi Đình, mà sau kỳ thi Hội phân những 
người đỗ thành các hạng : Đệ nhất giúp, Đệ nhị giáp, Đệ 
tam giáp Tiến sỹ. 


Thời Nguyễn, từ khoa Kỷ Sửu (năm 1829), Minh Mạng 
cho phép lấy thêm một số người chưa đỗ trúng cách ở kỳ thị 
Hội, nhưng có điểm khá cao (từ 9 xuống 4 điểm) hoặc kỳ 
thứ tư bị loại nhưng cộng cả ba kỳ trước vẫn đạt 10 điểm, 
ban cho học vị Phó bảng (Phụ bảng), khác với người đỗ 
thẳng là Chính bảng. 


70. Hữu ty: cơ quan thẩm xét, Tở íy: cơ quan văn 
phòng nhà vua (thời Lý - Trần). 


2L. Huyện quan: các quan ở cấp huyện nói chung. 


72. Kiểm điểm quan: chưa tö nghĩa, có lẽ là Kiểm 
pháp quan. 


73. Kiểm pháp quan: quan giữ việc kiểm tra sự chính 
xác của pháp luật để xác định hình phạt. 


74. Kinh lịch: viên.chức thừa hành trong cơ quan của 
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Ty Án sát, trật Bát, Cửu phẩm. 


25. Kinh lược sử (huy Kinh lược Đại sứ): chê độ làm 
việc đặc biệt thời phong kiến. Khi một địa phương nào đó 
bị giặc giã, tao loạn, quan lại hà hiếp dân chúng, triều đình 
cử một đoàn thanh tra đặc biệt, gọi là Khâm sai, gồm các 
quan đại thần (nên gọi là K#ôm sai đại thần) có uy tín, có 
kinh nghiệm và có tỉnh thần trách nhiệm đến điều tra, xem 
xết và có toàn quyển giải quyết các vụ việc xảy ra ở địa 
phương rồi tâu lại với Vua. Các Khâm sai đại thần này 
cũng gọi là các Kinh lược sứ. 


26. Ky đô ưý: võ quan, trật Tòng Tứ phẩm. 


77. Khâm phái (cũng gọi là Khâm sứ, Phụng sadÙ: 
quan đại thần được Vua phái đến một địa phương để xem 
xét việc thi hành mệnh lệnh của Vụa. 


78. Khâm sai dại thần:(xem Rinh lược sú). 


?9. Khoa Đông các: khoa thị chọn những người giỏi 
văn bàn để dùng vào việc viết các văn bản hành chính 
trước khi triều đình ban hành. Khoa này không đặt học vị, 
nhưng người đỗ rất vinh dự, được phong chức Đông các Đại 
học sỹ, như là sự tôn vinh một nhà bác học. 

80. Khoa Hoành từ : “Hoành từ" có nghĩa là lối văn 
dồi dào, rộng rãi, thể hiện học lực cao sâu. Khoa Hoành từ 
là khoa thi dành cho cả những người đã đỗ và chưa đỗ Tiến 
sỹ dự thi, mục đích để không bỏ sót người tài vì lý đo khách 
quan mà không thuận đường về thi cử. Đã khoa Hoành từ 
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còn vinh dự hơn đỗ Tiến sỹ khoa thì thường lệ vì nhiều 
người đã đỗ Tiến sỹ nhưng không qua nổi khoa Hoành từ. 


81. Khoa Sỹ uọng: khoa thì được tổ chức vào thời Lê - 
Trịnh, xen kẽ giữa hai kỳ thi Hội, tại sân phủ Chúa Trịnh. 
Khoa thi này tổ chức không chặt chẽ. Người đỗ Sỹ vọng 
được bổ chức Tri huyện, hoặc quan trong triều như người 
đỗ Hương cống. 


82. Khu một oiện: cd quan thống lãnh cấm quân (quân 
bảo vệ hoàng thành, cung điện nhà vua). Từ năm 1342 trở 
về trước, Cấm quân thuộc Thượng thư sảnh (cung của 
Thượng hoàng). Đến đây cho Khu mật viện nắm, có các 
chức quan: Khu một uiện Đợi sứ, Phó sú, được tham dự 
triều chính. 


83. Lại dịch: những người phục vụ, làm những việc 
bình thường trong các công sở từ cấp huyện trở lên (khác 
với Lại điển là những chức viên có chút ít học vấn, làm các 
việc văn thư trong các cở quan quan trọng như Cơ mật 
viện, Nội các, Viện Đô sát... ). 

84. Lại mục: chức viên giúp việc cho Trị huyện, trật 
Chánh Cửu phẩm văn giai, đặt từ năm Minh ki: thứ 
năm (1824), thay cho chức Đề Ÿg¡. 


85. Lang trung: thời Trần chưa rõ chức trách cụ thể. 
Theo quan chế thời Đông Hán (Trung Quốc) thì Lang trung 
là quan ở Thượng thư đài trong năm đầu được bổ làm việc 
tại đây, sau một năm thì gọi là Thượng thư lang. 


Sang thời Lê, Lang trung là người đứng đầu một vụ 
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trong một bộ, dưới Thượng thư và Thị lang. 

86. Lý trưởng: người đứng đầu bộ máy chức dịch một 
xã (đặt từ năm Minh Mạng thứ chín - 1828, trước đó gọi là 
Xã trưởng), thường có trật Tòng Cửu phẩm). Giúp việc có 
Phó ly. 

87. Lục bộ: ö Việt Nam, từ năm Kỷ Mão (1459), Lê 
Nghi Dân đặt đủ sáu bộ là: 

- Bộ Lại: chuyên trách việc bổ dụng, cất nhắc, thăng 
giáng và thuyên chuyển quan lại. 

- Bộ Hộ: chuyên trách việc tài chính, lương tiền. 

- Bộ Lễ: chuyên trách việc lễ nghi, giáo dục, ngoại giao. 

- Bộ Bính: chuyên trách việc tổ chức quân đội, quân sự, 
bảo vệ biên giới, dân tộc thiểu số. 

- Bộ Hình: chuyên trách soạn thảo pháp luật, xử 
những vụ trọng án. 

- Bộ Công: chuyên trách việc giao thông, xây dựng, thổ 
mộc nói chung. 

Đứng đầu một bộ là Thượng thư (trật Tòng Nhị phẩm), 
dưới là Tả (Hữu) Thị lang trật Tòng Tam phẩm). 


Đầu thời Nguyễn đặt thêm chức Tả (Hữu) Tham trị ỏ 
dưới Thượng thư, trên Thị lang. 


Mỗi bộ có các éy, đứng đầu là một Lang trung (trật 
Chánh Tứ phẩm) và cấp phó là Viên ngoại lang (trật 
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Chánh Ngũ phẩm). 


Dưới Ty có các phòng, đứng đầu là Chú sự (trật Chánh 
Lục phẩm), cấp phó là 7 uự (trật Chánh Thất phẩm). 

Giúp việc các ty, phòng có các viên 7Ö» lại (thường từ 
70 - 80 người): Chónh Bát phẩm, Chúnh Cửu phẩm (đã vào 
ngạch quan) và các viên Vị nhập lưu Thư lại (chưa vào 
ngạch quan). 

88. Lục khoa: mỗi bộ của triểu đình phong kiến có một 
cơ quan thanh tra gọi là Khoø (Lại khoa, Hộ khoa, Lễ khoa, 
Binh khoa ). Mỗi Khoa do một Đô Cấp sự trung (thời 
Nguyễn gọi là Chưởng ấn Cấp sự trung) và một Cấp sự 
trung phụ trách, phẩm trật của các chức này mỗi thời khác. 

89. Lục tự: ngoài Lục bộ, triều đình phong kiến còn có 
Tục tự, tức sâu cơ quan giúp việc cho các công việc của triều 
đình và nhà vua là : 

- Đại lý tự: phụ trách việc hình luật, cùng bộ Hình xử 
và Ngự sử đài xử những vụ án trọng điểm. 

- Thái thường tự: trông coi việc tế lễ, hội phái quan đi tế; 


- Quang lộc tự : trông coi việc cỗ bàn, lễ phẩm trọng các 
kỳ tế lớn, tổ chức yến tiệc.. 


- Hồng lô tự: phụ trách vê) nghỉ lễ trong các khoa thị; 


- Thượng bảo tự: giữ việc ấn triện, sắc chỉ, chương sớ 
của nhà vua; 


- Thái bộc tự: phụ trách việc xe ngựa cho vua, hậu phi, 
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vương công. 


Đứng đầu mỗi Tự là một 7T Khơnh (trật Chánh Ngũ 
phẩm) và một Thiếu Khanh (Chánh Lục phẩm). 


90. Lưu thủ, Ký lục, Cai bạ: khi các Chúa Nguyễn 
khai phá và trấn giữ đất Đàng Trong đã lập ra các 
doanh (là đơn vị hành chính như Trấn ở Đàng Ngoài). 
Cai quản các doanh là các chức: 1w thủ, Cai bạ, Ký lục, 
như các chức Trấn thủ, Hiệp trấn và Tham hiệp ở các 
trấn ngoài Bắc. Năm Minh Mạng thứ 12 (1831) bắt đầu 
bỏ các chức này. 

91. Môn hạ sảnh: vốn là Hành khiển Ty Quan triểu - 
cơ quan của hoàng đế thời Trần. Năm Ất Sửu niên hiệu 
Khai Thái (1325) đổi thành Môn hạ sảnh, có chức Hành 
khiển, Tỏ, Hữu ty Lang trung, Viên Ngoại lang. giữ việc 
vâng lệnh chỉ của Hoàng đế. Đầu thời Lê vẫn giữ các chức 
này (xem thêm số Š7 Hành khiển thời Trần). 


92. Nội các: cơ quan đặt năm Minh Mạng thứ 10 
(1829), thay thế cho Văn thư phòng. Nội các lấy bốn quan 
có trật Tam, Tứ phẩm làm việc ở bộ sang nắm giữ, thuộc 
viên có 28 người từ các quan ở Hàn lâm viện là Thị độc, 
Thừa chỉ, Tu soạn, Biên tu, Kiểm thảo, Đãi chiếu. Chức 
trách của Nội các giữ ấn, theo Vua xa giá đi làm lễ Tế Nam 
giao và tuần du, truyền và lưu chỉ dụ cho các nha môn, ghi 
chép chương sớ, kiểm duyệt cống vật v. v. Nội các chia làm 
bốn 7o, có ấn quan phòng “Sung biện Nội các sự vụ”. Vai 
trò của Nội các giảm dần từ thời Thiệu Trị (1841 - 1847). 
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93. Nội mật uiện: cd quan giữ việc quân cơ mật, giống 
như Khu mật viện thời Trần. Đầu thời Lê Sơ, Nội mật viện 
gồm ba sảnh (Trung Thư sảnh, Môn Hạ sảnh, Hoàng Môn 
sảnh) và hai bộ (Lại, Lễ), có Tả, Hữu tướng quốc Bình 
Chương quân quốc trọng sự chia nhau giữ việc nước, đứng 
đầu là Tr; uiện sự, dưới là các Thiêm trí uiện sự, Đông trì 
uiện sự, Chúnh chưởng. 

94. Nguồn: đơn vị hành chính ở vùng miền núi và các 
tộc người thiểu số, tương đương cấp Tổng ở miền xuôi. Mỗi 
Nguồn gồm nhiều Sách (tương đương với Xố ở miền xuôi). 
Các nguồn, sách này thường lấy người địa phương (các lộc 
thiểu số) cai quản. 

95. Ngũ hình uiện: năm viện thuộc bộ Hình coi việc 
hình án, lập từ đời Vua Lê Thái Tổ (1428 - 1433), gồm 
Thẩm hình, Tủ hình, Hữu hình, Tường hình uà Tư hình 
0iện. Thẩm hình viện đặt từ đời Trần, có chức Đợi lý chính, 
làm nhiệm vụ định tội khi án đã được lập. 

96. Ngục lại: nha lại coi việc tù ngục. 

97. Nghị thân, Nghị quý: theo chế độ “Bứt nghị” của 
luật pháp phong kiến, tám hạng người sau nếu KHẨN pháp 
sẽ được chuộc tội hoặc giảm tội: 

+ Nghị thân: những người thân thích của nhà Vua, 
hoàng hậu, hoàng thái hậu. 

+ Nghị cố: người đã theo giúp Vua triểu trước 

+ Nøh¡ hiển: người có đức hạnh lớn. 
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+ Nghị năng: người có tài năng, sự nghiệp lớn. 

+ Nghị công: người công lao lớn với Vua, với nước. 

+ Nghị quý: quan lại có trật từ Tam phẩm trở lên. 

+ Ñghj cần: người rất cần cù, mẫn cán với công việc. 

+ Ághị; thân: người nối dõi đời trước làm tân khách 
của Vua. 

98. Phản tọa (có khi gọi là Phản fog): vu cáo người 
khác để người đó bị khép vào tội với hình phạt nào đó, song 
khi người đó được xét không có tội thì người vu cáo phải 
chịu tội và hình phạt đó. 


99. Pháp ty (hay Ty Tam pháp): là cơ quan có tính tư 
pháp thời Nguyễn gồm bộ Hình, Ngự sử đài và Đại lý tự. 
Ngự sử đài từ năm Minh Mạng thứ 13 (1832) trở đi gọi là 
Viện Đô sót. 

100. Phân phủ: thời Nguyễn, những phủ lớn về mặt 
diện tích và dân số thường tách một hai huyện ra làm 
Phân phủ. 


101. Phiên: năm Vĩnh Thịnh thứ 14 (1718), Trịnh 
Cương lập ra sáu phiên (Lại phiên, Hộ phiên, Lê phiên, 
Bình phiên, Hình phiên và Công phiên) ö Phủ Chúa, tương 
đương như một bộ của Vua Lê, thực chất là thâu tóm hết 
quyền hành của sáu bộ Vua Lê. Đứng đầu là Tr¡ phiên, Phó 
(hoặc Đồng) Trị phiên, bổ dụng như quan Thượng thư sáu 
bộ và Ngự sử đài, Thị lang các bộ. 
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102. Phú doãn: quan đứng đầu việc hành chính ở 
Kinh đô. Thời Lê, Kinh đô Thăng Long gọi là phủ Phụng 
Thiên, có chức Phủ đoãn Phụng Thiên (là Văn quan) đứng 
đầu, trật Chánh Ngũ phẩm; cấp phó là Thiếu đoãn, trật 
Chánh Lục phẩm. Thời Nguyễn, Kinh đô đóng ở Huế, gọi 
là phủ Thừa Thiên (gồm phủ Thừa Thiên và Kinh thành 
Huê), chức Phủ doãn là Văn quan, có trật Chánh Tam 
phẩm, cấp phó là Phủ thừa. 


103. Phủ liêu: như cơ quan Chính phủ thời Lê - Trịnh 
(1599 - 1787), do Chúa Trịnh điều khiển, gồm các quan đại 
thần tham dự. 


104. Phú Nội uụ: kho tàng chứa đồ phục sức của Vua 
thời Nguyễn, các phẩm vật ban thưởng, các cống vật. Nội 
vụ phủ do một 7ÐÖ¡ lang (trật Tam phẩm) làm phụ trách, 
hai Lang trung (trật Chánh Tứ phẩm) giúp việc, thường cứ 
6 năm thay một khóa. Chức Chủ sự, Viên Ngoại lang cứ 
3 năm thay một lần. Các nhân viên gọi là Khố lại. 


105. Quan - Tấn (hay Tấn thủ): Quan là điểm quan 
trọng trên tuyến biên giới đất hền, Tến là cửa biển. Tại 
những nơi này thường đặt cơ quan quân sự và thương 
chính đóng trên có chức Thủ ngự và Tên Thủ ngự lo việc 
an ninh, thu thuế. Cũng có khi, chức Tấn thủ dùng để chỉ 
quan đứng đầu ở một cửa quan ở đất liền. 


106. Quản uệ Kinh tượng: quan võ phụ trách các đội 
voi dùng vào chiến trận của các vệ ở Kinh đô. 


107. Quân Túc uệ: một trong ba binh chủng đặt từ 
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thời Chúa Nguyễn ở Đàng Trong, lo việc bảo vệ Kinh 
thành và hộ vệ chúa (về sau là các Vua Nguyễn), còn gọi 
là Thân quân. 


108. Quốc Tử Giám: nơi giảng dạy cho con em vua 
quan và học trò giỏi trong cả nước (lập năm 1076), có chức 
Tế tửu đững đầu (trật Tòng Tứ phẩm) và 7 nghiệp (trật 
Tòng Ngũ phẩm). 


109. Sảnh (có khi đọc là Tỉnh): chỉ cơ quan hành 
chính thời nhà Trần (Trung thư sảnh, Môn hạ sảnh... ), có 
chức Hành khiển đứng đầu, gọi là Sảnh quan. Còn Viện là 
` eđ quan tư pháp (Thẩm hình viện), giữ việc xét xử kiện 
tụng, hình ngục. 


110. Tào: từ tháng Sáu năm đầu đời Vua Gia Long 
(1802) đến tháng Mười năm Minh Mạng thứ 12 (183]), 
thành lập và tôn tại đơn vị hành chính mới là Thành (Bắc 
Thành gồm 11 Trấn ở phía Bắc, Gia Định Thành gồm 5 
Trấn ở phía Nam). Tại Thăng Long (tức phủ Phụng Thiên, 
_ từ 1805 đổi thành phủ Hoài Đức) và Gia Định, mỗi nơi đặt 
bốn cơ quan đại diện của bốn bộ (Hộ, Binh, Hình, Công) tại 
hai Thành, gọi là 7öo, thường do Tham trì của bộ đó phái 
đến phụ trách các Tào gọi là bãnh. Phân biệt với Tòờo ià 
một cơ quan trong Nội các, thành lập năm Kỷ Sửu - 1829). 

111. Tào chính ty: cơ quan trông coi việc tổ chức các 
đoàn thuyền vận tải thóc thuế thời Nguyễn, có các chức 
quan : Kiêm quản Đại thần, Tào chính sứ (trật Chánh Tứ 
phẩm), giúp việc có Tờo chính Phó sử. 
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112. Tá lý: nguyên thể là chức quan đứng hàng thứ tư 
trong sáu bộ, trật Chánh Tam phẩm, song ở đây có nghĩa 
là vinh hàm ban cho các quan đại thần có công. 


113. Tấu uu: vu cáo người khác về một tội nào đó lên 
quan trên. 


114. Tiềm để. nơi ở của Hoàng thái tử trước khi 
lên ngôi. 

11õ. Tiến cử (hoặc Bdo cử): chế độ cho phép một vị 
quan được đề nghị lên Vua cất nhắc một người khác có tài, 
nhưng vì lý do nào đó mà chưa được bổ dụng (hay đã được 
bổ dụng nhưng ở một vị trí chưa tương xứng với tài năng). 
Người tiến cử phải lấy phẩm hàm, chức tước của mình để 
bảo đảm rằng, người mà mình đề nghị có tài năng, đức độ. 
Nếu sau này người đó phạm tội hoặ+ không làm được việc 
thì người tiến cử sẽ bị mất phẩm hàm, chức tước. 


116. Ty Bưu truyền: cơ quan bưu chính ở tỉnh 
thời Nguyễn. 


117. Ty Cẩn tín: bộ phận quan trọng của Thị vệ xứ, do 
một Viên Ngoại lang cai quản, phụ trách các việc giữ ấn 
quan phòng, tiếp nhận chương số của các địa phương gửi 
lên; giữ vàng bạc, sổ sách chi tiêu, xa giá trong cũng Ty 
gồm hai Phòng : Tuân sự và Phụng nô, mỗi phòng lại chia 
thành hai Tào. 


118. 1y Hộ uệ: một trong bốn ty của Vệ Loan giá, do 
một Cai đội chỉ huy. Ty này gồm hai đội : Nội hầu và Trung 
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hầu, với 200 quân, chỉ lấy người tôn thất sung vào, chia 
làm năm ban thay nhau bảo vệ xe loan của nhà vua. Lính 
của Ty có võ nghệ cao, luôn đeo gươm bên TIEBƯỜI. 


119. 1y Thông chính: có quan chuyên tiếp nhận và 
xem xét công văn, giấy tờ của các nơi gửi về triều. Sau khi 
ghi vào số thì chuyển các công văn giấy tờ ấy đến cơ quan 
hữu quan, nếu là giấy tờ trọng yếu thì chuyển đến Viện Cơ 
mật có sự giám sát của Đô sát viện. Ty còn lo việc chuyển 
giấy tờ của triểu đình đi các địa phương. Đứng đầu Ty có 
Thông chính sứ, Thông chính Phó sứ. Từ trước, Ty này do 
Ty Bưu chính quản, đến năm Minh Mạng thứ 15 (1834), 
thành cơ quan riêng. 


120. Ty Văn tuyển: một trong năm cơ quan thuộc bộ 
Lại, chuyên giữ việc phẩm cấp, quan chế, chuyên bổ chức 
hàm, chương só, kiểm soát danh sách quân hầu của quan 
lại trật từ Tứ phẩm trở lên. Đứng đầu Ty là Lang trung 
(trật Chánh Tứ phẩm), cùng các quan giúp việc: Viên 
Ngoại lang, Chủ sự, Tư vụ... 


121. Ty Vũ khô: cơ quan kho tàng ở bộ Công hoặc bộ 
Hộ, bộ Binh chuyên lo xuất nhập vũ khí, các dụng cụ, 
nguyên vật liệu dùng cho quốc phòng, lương thực cho 
doanh vệ quân. Đứng đầu Ty có Lang trung Vũ khố và các 
thuộc quan: Viên ngoại lang, Chủ sự. Nhân viên của Ty gọi 
là Khố lại. 


122. Tôn nhân phủ: cơ quan quản lý nội bộ họ nhà 
vua, bắt đầu lập từ thời đrần, gọi là Tôn chính phủ, đứng 
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đầu là Tôn chính, lấy trọng thần trong họ nhà vua trông 
coi. Thời Lê gọi là Tôn nhân phủ, có chức Tôn nhân lệnh 
đứng đầu. Thời Nguyễn, tên gọi và chức quan đứng đầu 
cũng như vậy, lo việc sổ sách họ nhà vua, phân đặt ngôi 
thứ, định mũ áo, tước lộc, lo việc tang ma, cưới xin, giáo dục 
.› trong hoàng tộc. 


123. Tổng đốc: vào năm Tân Mão (1831), Vua Minh 
Mạng bỏ cấp Trấn, lập cấp Tỉnh, chia đặt lại quan chức (ở 
miền Nam tiến hành muộn sau một năm). 


+ Tổng đốc : quan đứng đầu một tỉnh lớn (như Hà Nội, 
Hải Dương...) kiêm nhiệm cai quản một tỉnh nhỏ kể cận, 
như Tổng đốc Hà - Ninh (Hà Nội - Ninh Bình), Tổng đốc 
Hải - An (Hải Dương - Quảng Yên), có hàm Thượng thư bộ 
Bình, trật Chánh Nhị phẩm coi giữ, như là đại diện của 
triểu đình tại tỉnh đó. 


+ Tuần phủ: Văn quan, đứng đầu tỉnh nhỏ, ví như tỉnh 
Quảng Yên, Ninh Bình, trật Tòng Nhị phẩm, phải phục 
tùng Tổng đốc. 


Mỗi tỉnh (cả tỉnh lớn, tỉnh nhỏ) còn có các chức danh : 


+ Bố chính: Văn quan, trông coi việc binh lương, thuế 
khóa, trật Chánh Tam phẩm. 


+ Ấn sát: Văn quan, coi việc hình án, tư pháp, thanh 
tra, trật Tòng Tam phẩm. 


+ Đề đốc: Võ quan, phụ trách việc quân sự một tỉnh lớn, 
trật Tòng Nhị phẩm (tỉnh nhỏ là Lãn° bình). Cả hai chức 
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này đều có chức phó. 


+ Đốc học: Văn quan, phụ trách việc giáo dục, trật 
Chánh Ngũ phẩm. 


124. Tổng quản: năm Mậu Thân (1428), Lê Thái Tổ 
chia cả nước làm năm Đạo, mỗi Đạo đặt một Vệ quân, có 
chức Tổng quản là võ quan chỉ huy quân đội. Tiển quân 
Tổng quản ỏ đây có nghĩa như Tổng chỉ huy quân đội. 


125. Tổng trấn: từ năm đầu đời Gia Long (1809), đặt 
hai Thành là Bắc Thành (tồn tại đến tháng Mười năm 
Minh Mạng thứ 12 (1831) và Gia Định Thành (tôn tại đến 
tháng Mười năm Minh Mạng thứ 13 (1832), cai quản các 
trấn ở hai miền. Đứng đầu đơn vị hành chính Thành có 
Tổng trấn và Phó Tổng trấn, thường lấy các đại thần tin 
cậy nắm giữ. 

126. Tú tài ấm sinh xuất thân: những người có học 
vị Tú tài, là con các quan văn (thời Nguyễn). 


197. Tư: một bậc của phẩm trật quan lại (gồm 24 tư). 
Quan lại mỗi khi có công hay mắc lỗi thì được thưởng hay 
bị phạt từ 1 đến 24 tư, căn cứ vào đó mà thăng bấy giáng 
trật, có khi thăng, giáng chức. 


198. Tư đồ, Tư mã, Tư không (Tam Tư): hàm quan 
đặt từ thời Trần để gia thêm các tôn thất, đại thần có công. 
Về sau thường thêm các chữ “Đại” cho có uy và hai chữ 
“Nhập nột" có nghĩa là “có quyền được ra uào cung cấm”. 
Thời Lê Thánh Tông bỏ*Tam Tư. 
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129. Tư khấu: chức trưởng của hình quan, có vị trí nhỏ 
hơn Tư đồ, Tư mã, Tư không. Thời Lê thường lấy các quan 
Tư không kiêm việc của Tư khấu. 


130. Tước: ngoài phẩm trật và chức, tùy theo công 
trạng, quan lại thời phong kiến còn được phong tước, gồm 
năm hạng: Công, Hầu, Bd, Tử, Nam. Trong lịch sử chế độ 
phong kiến Việt Nam, ngoài ngũ tước trên đây, các triểu 
đại từ Ngô - Định - Tiền Lê trở về sau còn đặt tước Vương 
đứng trên tước Công (như Đông Chỉnh Vương, Hưng Đạo 
Vương Trần Quốc Tuấn ...), chủ yếu phong cho người trong 
hoàng tộc. Tùy từng giai đoạn lịch sử và điều kiện riêng mà 
đứng trước tước của mỗi người có thêm một “biệt hiệu 
khác”, theo quê quán, hoặc theo tính tình, tài năng... 

181. Thái chúc thửa: quan ö Ty Thái chúc thuộc bộ 
Lễ, lo việc lễ nhạc, cầu đảo, đặt từ thời Trần. 

132. Thái phó: một trong “Tam Thái” (Thới sư, Thới 
phó, Thái bảo) - ba viên quan văn (hoặc võ) có trật cao nhất 
trong triều (Chánh Nhất phẩm). Ngoài “Tam Thái” còn có 
“Tam Thiếu” (Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo), trật Chánh 
Nhị phẩm. 

133. Thái sự: ö đây có nghĩa là Tể tướng. 

134. Thái tể: vình hàm dùng để phong cho các quan 
hàng Tể tướng hoặc bậc Tam thái. 

135. Thái tử Thái sư: quan chức từ đời Hồng Đức 
(1470 - 1497) trở đi quy định ba viên quan văn có trật Tòng 
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Nhất phẩm gọi là Thới tử Thái sư, Thái tử Thúi phó, Thái 
tử Thái bảo. 


136. Tham biện: chức quan cấp phó cho các trưởng 
quan ở các bộ hay ở trấn (tỉnh), lo một việc chuyên môn 
nhất định, ví như Tham biện bộ Lại hay Tham biện tỉnh 
vụ. Có khi gọi là Biện lý. 


137. Tham quân: viên quan văn được phái vào các 
Doanh quân dưới triều Nguyễn để làm tham mưu, trật 
Chánh Tứ phẩm. “Thần sách” là tên riêng của đạo quân 
cấm binh, chức Tham quân của quân Thần sách có trật 
Tòng Tam phẩm. 


188. Tham tứn: viên văn quan có trật Tòng Tam phẩm 
bổ sung vào các quân, nhằm tăng cường chỉ huy quân sự ở 
các đơn vị này, đặt từ thời Vua Gia Long (1802 - 1820). 


139. Tham tụng và Bồi tụng: năm Kỷ Hợi, niên hiệu 
Quang Hưng (1599), Trịnh Tùng tự xưng là Đô Nguyên 
soái, Tổng Quốc chính, Thượng phụ Bình An Vương, buộc 
Vua Lê phải trao cho mình chén Ngọc toàn, cờ TYiết mao và 
búa Hoàng Việt là ba thứ tượng trưng cho đặc quyền của 
nhà vua”. Ngôi chúa được cha truyền con nối. Từ đây, 


°! Cờ Tiết mao : cũ được tết bằng một thứ lông chim thành từng đốt 
tre, buộc vào đầu cán, khi Vua đi đến đâu thì một viên quan cầm đi 
trước để dẹp đường, búa Hoàng Việt là búa sắc vàng chỉ dùng khi 
nào Vụa dẫn quân đi đánh dẹp; chén Ngọc toản là chén bằng ngọc 
Vua dùng để rót rượu khi 1ế lễ), 


256 


Giải thích các từ, thuật ngữ 


trong nước vừa có vua, vừa có chúa, trong đó, Chúa Trịnh 
nắm thực quyền, Vua Lê chỉ là bù nhìn. Sử cũ gọi thời kỳ 
này (1ã99 - 1786) là thời kỳ Lê - Trịnh. Năm đầu niên hiệu 
Hoằng Định (1600), đặt chức quan làm việc trong phủ 
Chúa Trịnh, để bàn việc chính sự, đứng đầu là Thơm tụng 
được coi như Tể tướng, thường lấy Thượng thư nắm giữ. 
Bồi tụng coi như Phó TỂ tướng, thường lấy Thị lang làm. 


140. Tham tri chính sự Đồng tri: chức quan phụ 
giúp cho TẾ tướng, tức Á tướng từ thời Trần, đến thời Vua 
Lê Thánh Tông (1460 - 1497) thì bãi bỏ. 


141. Thành Thủ uý: Võ quan trật Tòng Tứ phẩm, phụ 
trách việc phòng thủ ở những cửa ải lớn. Một loại Thành 
Thủ uý khác là chỉ huy các đội bảo vệ thành lũy, cũng có 
trật Tòng Tứ phẩm. 


142. Thập ác: mười tội ác phải nhận cái chết là: 
- Mựưu phản (làm nguy xã tắc); 

- Mưu đại nghịch (phá hủy tôn miếu); 

- Mưu loạn (theo giặc chống lại đất nước); 

- Ác nghịch (đánh giết ông bà, cha mẹ); 

- Bất nghĩa (dân giết quan, trò giết thầy... ); 

- Đại bất hính (ăn trộm đô dùng, ấn tín của Vua); 


- Bất hiếu (đánh mắng chửi, không để tang ông bà, 
cha mẹ); 


- Bất mục (đánh giết những người thân thuộc); 
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- Nội loạn (thông dâm với người trong họ, thê thiếp của 
ông cha). 


143. Theo sai phái: từng được đi thực thi các công việc 
ở nơi khác, không phải ngồi ở văn phòng. Trong một số 
trường hợp, quan lại phạm lỗi, phạm tội bị điều đi làm việc 
khác cũng gọi là “Theo sai phát”. 


144. Thiếu bảo: một trong “Tam Thiếu" (Thiếu sử, 
Thiếu phó, Thiếu bảo). Theo Quan chế đời Hồng Đức, Tam 
thiếu nếu là quan Văn thì có trật Chánh Nhị phẩm, nếu là 
quan Võ thì trật Tòng Nhất phẩm. Thiếu bảo có Tả bật và 
Hữu bật, có quyền hành lớn trong triều. 


145. Thiếu úy: võ quan, có từ thời Lý, vị trí thấp hơn 
Thái úy, Tư mã, cao hơn Thượng tướng. Theo Quan chế đời 
Hồng Đức, Thiếu úy có trật Chánh Nhị phẩm, ngang với 
Đô đốc Đồng tri, Đề đốc. Trong khi đó, Thái úy có trật 
Chánh Nhật phẩm. Cả Thới úy và Thiếu úy đều không 
thuộc Tam Thói uà Tam Thiếu. 

146. Thiêm sự: “Thiêm” nghĩa là “thêm”, Thiêm sự là 
quan phụ giúp Trưởng quan ở các nha môn trong việc 
nghiên cứu, xem xét các công việc của cấp dưới, nắm tình 
hình chung; tùy theo chức quan mà gọi theo (ví dụ Đô đốc 
Thiêm sụ). ' 

147. Thiên chương các Học sỹ: chức vụ đặt ra làm vì, 
không có thực quyền, không có trong quan chế, phong cho 
người có học, nhưng không có tài, đức. 


148. Thiên hộ: nghĩa đen là người được cai quản một 
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vùng đất có một nghìn hộ, nghĩa bóng là một chức quan. 
Thơi Lê, Thiên hộ có trật Chánh Ngũ phẩm. Thời Nguyễn, 
Thiên hộ là võ quan, thường phong cho những nhà giàu bỏ 
tiền của làm việc nghĩa. 


149. Thị uệ xứ: cơ quan gồm những người tôn thất tin 
cậy, hầu hạ bên cạnh Vua, được phái đi làm các việc tin 
cậy, chuyển tấu sớ của Vua. Có chức Thị uệ trưởng (Võ 
quan, trật Chánh Tam phẩm) đứng đầu. Những người làm 
việc tại đây cũng được gọi là Thị vệ xứ. Thời Lê còn có chức 
Quản lĩnh Thị uệ, trật Chánh Ngũ phẩm. 


150. Thổ ty: các tù trưởng đứng đầu một khu vực (bằng 
một vài xã) thời phong kiến ở vùng người Tày, Nùng thuộc 
các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang hiện nay. Nhà 
nước phong kiến thường dùng các Thổ ty này để cai quản 
bằng luật tục vùng miền núi. Do được trao quyền rộng rãi, 
lại ở xa trung ương triều đình nên các Thổ ty này thường 
lộng quyền, bóc lột và ức hiếp dân chúng rất nặng nề. 


lãi. Thông lại: lại viên trong các nha môn, đặt năm 
Hồng Đức thứ tám (1477), thường là người không có xuất 
thân (không đỗ đạt). Thời Nguyễn mỗi phủ, huyện đều đặt 
Thông lại, dưới chức Đề lại (tức các Thông lại đã làm việc 
được 6 năm, sau đổi là Lợi mục), phủ đặt 5 - 8 viên, huyện 
đặt 4 - 7 viên. 


152. Thông phán: chức quan ở một châu từ thời Trần, 
thời Lê, có trật Tòng Thất phẩm. Thời Nguyễn, từ năm 
Minh Mạng thứ tám (1827), đổi chức 7z¿ bg (chức quan ở 
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dinh Quảng Đức, tức phủ Thừa Thiên về sau) làm Thông 
phán, trật Tòng Ngũ phẩm. Ở Bắc Thành và Gia Định 
Thành lúc đầu cũng đặt chức Thông phán, sau bỏ. 


153. Thống chế: Võ quan thời Nguyễn nắm giữ một 
Doanh quân (gồn năm Vệ), trật Chánh Nhị phẩm. Võ quan 
nắm thủy quân là Thống chế thủy doanh. Đầu thời 
Nguyễn, các Tổng đốc thường giữ chức Thống chế. 


154. Thủ hợp: chức quan chủ chốt một cơ quan thời các 
chúa Nguyễn và buổi đầu triều Vua Gia Long, có phẩm trật 
khác nhau, tùy theo nắm giữ cơ quan nào. Chắng hạn, Thủ 
hợp ty ở địa phương có trật Tòng Thất phẩm, Thủ hợp Thị 
nội có trật Tòng Lục phẩm Văn giai. 


155. Thư ký: quan phụ giúp viên Trấn thủ các Trấn về 
việc binh lương, thuế khóa thời Nguyễn (tồn tại đến tháng 
Mười năm Tân Mão - 1881). 


Thư ký còn là viên chức nhỏ lo việc thơ văn ở các cơ 
quan thuộc buổi đầu thời Gia Long (1802 - 1819). 


156. Thừa tuyên sứ: năm Quang Thuận thứ 10 (1469), 
Lê Thánh Tông chia nước thành 12 đơn vị Thừa tuyên 
(thay Đạo đầu thời Lê), đến năm 1471 đặt thêm Thừa 
tuyên Quảng Nam, mỗi Thừa tuyên có ba viên kh, phụ 
trách ba 7y có tư cách ngang nhau: 


- Thừa ty (Thừa chính sứ ty): chuyên trách việc hành 
chính, hộ tịch, tài chính, đứng đầu là Thừa chính sứ, 
trật Tòng Tam phẩm, Thừa chính Phó sứ (Tòng Tam 
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phẩm), Tham chính (Tòng Tứ phẩm) và Thơm nghị 
(Tòng Ngũ phẩm). 


- Hiến ty (Hiến sát sứ ty): chuyên trách việc thanh tra 
các sự việc trong dân, giám sát quan lại và việc hình án, có 
các chức quan: Hiến sớt sứ (Thanh hình Hiến sát sứ ty, cho 
Thừa tuyên Quảng Nam), trật Chánh Lục phẩm, Hiến sớt 
Phó sứ (Chánh Thất phẩm). 

- Öô fy: chuyên trách việc quân sự, có chức Đô Tổng 
binh, trật Chánh Tam phẩm và Tổng binh Thiêm sự 
(Chánh Tứ phẩm) và Tổng binh Đông trí (Tòng Tứ phẩm), 
do quan võ nắm, 

l7. Thương trường: sách Đại Nam thực lục (tập 
XH giải thích là trường sở kho tàng nói chung. Trong 
trường hợp của câu chuyện này, Thương trường có lẽ là cơ 
quan nắm việc binh lương, thuế khóa. 

1ã8. Thường hình: luật pháp phong kiến có Ngũ hình 
(năm mức hình phạt): 

- Xuy hình (đánh bằng roi), có 5 bậc: 10 roi, 20 roi, 30 
roi, 4Ô rol và 5Ô roi. 

- Trượng hình (đánh bằng gậy), có 5 bậc: ð0 gậy 
(trượng), 60 gậy, 70 gậy, 80 gậy, 90 gậy và 100 trượng. 

- Đồ hình (đày đi làm lao dịch), có các bậc: dịch định 
(đày đi phục dịch), tượng phường binh (bình lính phục dịch 
ở chuồng voi), xuy thất phụ (đàn bà phụ dịch ở nhà nuôi 
tằm), £hực điền bữnh (binh lính đi làm ruộng), ¿bung thất 
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phụ (đàn bà phục dịch ở nhà xay lúa giã gạo). Đề hình 
thường kết hợp với trượng hình. 


- tưu hình (đày đi xa), có ba bậc: iu cận châu (đày đi 
nơi gần), / uiễn châu (đày đi nơi xa) và lu ngoại châu 
(đày đi nơi rất xa). Thí dụ, thời Lê, vùng Nghệ An - Hà 
Tĩnh- Quảng Bình là cận châu, Thuận Hóa là viễn châu, 
Quảng Nam là ngoại châu. Lưu hình cũng thường kết hợp 
với trượng hình. 


Những người phải chịu mức cao nhất của hình phạt 
xuy, trượng, lưu gọi là mãn (gắn với hình phạt đó, như mãn 
trượng, mãn đồ...), hoặc hết bộc. 


- Tử hừnh (giết chết), có các bậc: frdm (chém), giảo (thắt 
cổ), khiêu (chém bêu đầu), lăng trì (chặt chân tay, xẻo thịt 
cho đến chết). 


159. Thượng hoàng (hay Thái Thượng hoàng): thời 
Trần, các vua cha sau khi làm vua một thời gian thì 
nhường ngôi cho con để làm Thượng hoàng, song vẫn giám 
sát việc trị vì ngôi báu của con. Hồ Quý Ly (thời Hồ) và Mạc 
Đăng Dung (thời Mạc) cũng áp dụng chế độ Thượng hoàng. 


160. Trdm quyết: bị tội chém và chịu thi hành án 
ngay; khác với Trảm giam hậu là bị tội chém nhưng được 
giam lại, đợi đến bỳ ¿hưu thẩm (xét lại các án vào mùa thu 
hàng năm), có thể được giảm án hay vẫn y án. Cũng như 
vậy, đối với hình phạt giáo (thắt cổ cho chết) có Giởo quyết 
và Giáo gimm hậu. 

161. Trấn thủ: cuối thời Lê, đầu thời Nguyễn, mỗi 
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Trấn có một Trấn thủ đứng đầu cùng một #iiệp trấn (phụ 
trách việc binh lương thuế khóa) và một Tham hiệp (phụ 
trách việc quân sự, hình luật). Năm Minh Mạng thứ 13 
(1831), lập cấp Tỉnh thay Trấn, chức Trấn thủ được thay 
thế bằng các chức Tổng đốc (với các tỉnh nhỏ là Tuần phủ), 
Tổng đốc các tỉnh lớn thường kiêm việc hành chính của một 
tỉnh nhỏ kề cận. Các chức Hiệp trấn, Tham hiệp được thay 
thế bằng Bố chính, Án sát. 


162. Trật: quan chế thời phong kiến quy định hàng 
ngũ quan lại được chia thành chín bậc, gọi là Cứu Phẩm, 
mỗi Phẩm lại chia làm Chứnh và Tòng gọi là Trệt. Như vậy 
có 18 Trật, cao nhất là Chúnh Nhất phẩm, thấp nhất là 
Tòng Cửu phẩm. Phẩm trật của mỗi quan lại là căn cứ 
chính để trả lương. 


163. Trì bạ: chức quan đặt ra từ thời các Chúa Nguyễn 
ở Đàng trong, đứng đầu một cơ quan, phẩm trật và chức 
quan tùy thời kỳ. Chẳng hạn, 7z¿ bạ Xá sai ty thời các 
Chúa Nguyễn ngang với Thượng thư một bộ về sau, 77¡ bạ 
các định, trấn ngang với Tuần phủ về sau, Tri bạ Thị nội 
(đầu thời Gia Long) có trật Tòng Ngũ phẩm... 

164. Tri châu: quan đứng đầu một châu - đơn vị hành 
chính ở miền núi, tương đương cấp huyện ở miền xuôi từ 
thời Lê trở đi, có chức Phó Tri châu, hoặc Đông Trì châu 
phụ giúp. 

165. Trì huyện: quan đứng đầu một huyện thời Lê, 
Nguyễn, trật Tòng Thất phẩm. Người Phó gọi là Huyện 
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thừa. Thời Lê Thánh Tông trở về trước, chức Tri huyện gọi 
là Chuyển uận sứ hay Chủ bạ. 


166. Trị Kinh Diên: Knnh Diện nơi nhà vua đọc sách, 
nơi giảng sách cho các hoàng tử, có đặt chức Kinh Diên 
giảng quan. Trì là người đứng đầu. Về sau, Tri Kinh Diên 
được hiểu như một vinh hàm cho quan lại có công, có quyền 
chức, được ra vào cung vua. 


167. Trỉ phủ: quan đứng đầu một phủ - đơn vị hành 
chính dưới cấp Trấn thời Lê (Tỉnh thời Nguyễn), trên cấp 
huyện, tổn tại đến Cách mạng Tháng Tám - 1945, gồm 
nhiều huyện, trật Tòng Lục phẩm. Cấp phó là Đồng Tri phủ. 


168. Trỉ sự: viên chức giúp việc cho Trì phủ, ở các phủ 
có từ hai huyện trở lên, thay cho Ùø¡ mực, đặt từ năm Minh 
Mạng thứ 12 (1831). 


169. Trưởng sử: quan quản lý các phủ đệ của các Thân 
công, Hoàng tứ thời Nguyễn, trật Chánh Ngũ phẩm Văn 
giai. Phủ đệ của Thân vương có một Trưởng sử, Phủ đệ của 
Quốc công có một Phó Trưởng sử. 


170. Trực: năm Minh Mạng thứ 15 (1834), chia cả nước 
làm bảy khu vực: Kinh sư (tức phủ Thừa Thiên), 7d trực 
(các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi), Hữu trực (Quảng Bình, 
Quảng Trị), Tẻ ky (Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình 
Thuận), Hữu Kỳ (Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa), Nam Kỳ 
(Gia Định, Định Tường, Biên Hòa, An Giang, Vĩnh Long, 
Hà Tiên) và Bắc Kỳ (13 tỉnh ngoài Bắc, từ Ninh Bình trở 
ra). Các khu vực này không có nghĩa là đơn vị hành chính. 
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171. Vệ Cẩm y (hay Cẩm YŸ uệ): quân mặc áo gấm, 
thường trực bảo vệ hoàng thành, có các chức: Đô chỉ huy sứ, 
Thiêm sự, Trấn điện tướng (Phó tướng) quân, Lực sỹ Hiệu 
úy, Đoứn sự... 


Cẩm Y vệ còn có nghĩa là một cơ quan quân sự. Thời Lê 
Thánh Tông (1460 - 1497), Cẩm Y vệ còn làm nhiệm vụ xét 
các án kiện oan ức. 

172. Vệ Hộ Lăng: Vệ là một đơn vị quân đội. Hộ Lăng 
là đơn vị giữ việc thờ cúng hương hỏa và trồng các cây tùng, 
cây thụ trong Kinh thành. 


173. Viện Cơ mật (hay Cơ một viện): cơ quan lập năm 
Minh Mạng thứ 15 (1834) phỏng theo Khu mật viện của 
nhà Tống, Nội mật viện của nhà Trần, đầu Lê Sơ, gồm bốn 
vị “Cơ mật đại thần” do Vua lựa chọn trong hàng quan văn 
võ từ Tam phẩm trở lên, thường chọn Thượng thư các bộ, 
nên là chức danh kiêm nhiệm. 


Nhiệm vụ của Cơ mật viện là bàn bạc với nhà vua 
những công việc trọng yếu của quốc gia về mặt quân sự và 
an ninh quốc phòng. Cơ mật viện có hai ban phân theo khu 
vực địa giới hành chính ở hai miền Nam - Bắc. 


174. Viện Đô sát: như Đô Ngự sử thời Lê, đặt từ năm 
Minh Mạng thứ 13 (1832), Viện Đô sát cùng bộ Hình và 
Đại lý tự hợp thành Ty Tam pháp chuyên xử những vụ 
trọng án. 


175. Viện Tả đãi lậu: nơi các quan chờ đợi vua ra làm 
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lễ thiết triều. 

176. Vị nhập lưu Thư lại: Thư lại là các lại viên ö các 
nha môn các bộ thời phong kiến, phải là chân xuất thân (có 
học), thường là các Giám sinh (học sinh trường Quốc Tử 
Giám), người có học vị Sinh để (Tú tài) hoặc đỗ Thư toán 
giúp việc. V nhập hưu là những Thư lại chưa được xếp vào 
ngạch bậc, chưa được phong phẩm trật (trật khởi điểm 
thường là Cửu phẩm, Bát phẩm, như Bát phẩm Thư lại, 
Cửu phẩm Thư lạ). 
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Lời giới thiệu 5 


Lời tác giả 8 


Phần thứ nhất 


CÁC CÂU CHUYỆN 
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